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Về Bán Dịch 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Ту-Кһео Bò- 
đề (đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên thâm, nhà từ thiện). Có những chỗ 
tham chiếu với các phiên bản của PTS và nhà sư Ajahn Sujato. 


- Bộ kinh này có 5 quyền lớn (Vagga); mỗi quyền lớn được đặt tên theo 
tên của chương đầu tiên của nó. Mỗi chương là đồng nghĩa với một /iên-kết 
(tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết Nhân Duyên, liên- 
kết Ca-Diếp, liên-kết Gia Chủ Citta...). Trong nhiều chương lại có các nhóm 
kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh 56 chương trùng với số liên-kết (SN) 


luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các chú giải, trích dẫn, diễn dịch... trong ngoặc vuông [...] là của thầy 
Tỳ Kheo Bồ-Đề (hoặc có chỗ ghi luôn [TKBĐ]). 


- Các chú giải thuộc các giảng luận khác (như Spk, Spk-Pt...) thì đã 
được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Có những số hiệu các kinh và luận giảng được TKBĐ dẫn ra trong các 
chú giải để chỉ ra sự trùng lặp, so sánh, đối chiếu... là các số hiệu theo cách 
đánh số trong các bản dịch Pali-Anh của thầy ấy; ví dụ: MN І 487-488: bộ 
kinh ММ, phần I, nằm ở trang 487-488 (thực ra đó là kinh MN 72, nhưng 
TKBĐ dẫn chiếu nhanh tới số trang mà lời kinh đó đang năm). Nếu thuộc các 
bản dịch khác thì cũng được nêu rõ. 


- Cuối mỗi chú thích ở cuối sách đều có ghi một số trong ngoặc đơn, ví 
dụ: (8), (240)..., đó là số của các chú thích trong phiên bản Pali-Anh của 
TKBĐ. Mục đích để cho những người đọc muốn tra cứu những chú thích đó 
so với chú thích tiếng Việt. 


Mái 


- Một số chữ Hán-Việt đã quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì được 
người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác сб-ў (hành), những hiện- 
tượng (pháp, các pháp), nhận-thức (tưởng), năng-lực tâm-linh (thần thông)... 


уп 


ВАХС УІЁТ ТАТ 


І. ВО KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện của SN 
Ее: phiên bản theo ký tự La-tinh của SN 
Se: phiên bản tiếng Sinhala (Tích-lan) của SN 
+ SN= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh bộ) 
Spk (Be) = Saratthappakasint: Chú Giải bộ SN (phiên bản Miến Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakasint: Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = SãratthappakäsinT-purana-tIkã: Tiểu Chú Giải bộ SN (phiên bản 
Miên Điện) 
$$ = Sinhala-script: Tiêu Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala) 


р] Lưu Y: trong ban dich này, các chú giải Spk thì mặc nhiên là của phiên 
bản Miễn Điện (Ве). Chỉ khi chỗ nào là Spk (Ве) và Spk (Se) thì sẽ được ghi 


rõ luôn. 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của SN bởi Ту 
kheo Bồ-Đề. 


SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pali-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PALI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma Pitaka: Vi Diệu Pháp Tạng 


+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Theo Số Tăng (Tăng Chi Kinh Bộ)As = 
AtthasalinT (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 


vII 


Dhp = Dhammapada: tập Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 

Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Chú Giải tập Dhp 

Dhs = DhammasanganmT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = Птоһа Nikaya: Во Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: tập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

П-а = Itivuttaka-atthakathãa: Chú Giải tập It 

Ja: = Jataka: tập Chuyện Tiền Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: tập Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ) 
Мй = Milindapanha: tập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 
+ MN = Majjhima МіКауа: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 
Мр = Manorathapuram: Chú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc КМ) 


Ма І = Маһа-піййева: tập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd П = Cũla-niddesa: tập Tiểu Diễn Giải (Tiểu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patis = Patisambhidamagsa: tập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathä: Chú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc КМ) 
Pj П = Paramatthajotikä, Phần II (Suttanipäta-atthakathã): Chú Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Рр-а = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 
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Ps = PapancasũdanT (Majjhima Nikãya-atthakatha): Chú Giải bộ ММ 

Pv = Petavatthu: tập Chuyện Quỷ Đói (Nga Quy Sự) (thuộc КМ) 

Sn = Suttanipäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapasadika (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilāsinī (Dīgha Nikãya-atthakath3): Chú Giải bộ DN 

Sv-pt = Sumaogalaviläsinï-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Ве): Tiểu Chú 
Giải bộ DN (phiên bản Miên Điện) 

Th = Theragathä: tập kinh Trưởng Lão Thị Kệ (thuộc КМ) 

Тһ-а = Theragathä-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thi = Therīgāthā: tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ (thuộc КМ) 

Тіп-а = TherIgatha-atthakatha (1998): Chú Giải tập Thi (bản 1998) 

Ud = Udãna: tập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (Sammohavinodam): Chú Giải bộ УЫП 
Vibh-mt = Уірһайса-таШайКа (Ве): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miến 
Điện) 

Vịn = Vinaya: Luật Tạng, Rỗ Luật 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


HI NHỮNG BẢN DỊCH СОА САС ВО КІМН, ТАР KINH 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 


Burlingame) 


СМА = А Comprehensive Manual of Abhidhamma: Сат Nang Уі Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


ЕУ І = Elders’ Verses І: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Norman) 
EV П = Elders’ Verses П: Trưởng Lão Thị КЕП (của Norman) 
GD = Group of Discourse: tập Kinh Tập II (của Norman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch SN tiếng Anh (của Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của DN bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của 
MN bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nāņamoli. 

Ppn = Path of Purification: bản dịch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] của nhà sư học giả Tỳ Kheo МапатоП) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyên tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Мапапапаа, Walshe) 


V. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: Tự Điển Pāli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Бап Mạch) 


CSCS = А Comprehensive Study of the Chinese Samyuktaägama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 


(của Monmier-WIlliam) 


XI 


PED = Pali-English Dictionary: Tự Điển Pãli-Anh (của PTS) 


VI. CÁC CHỮ УІЕТ ТАТ KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phan trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication Society (Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan) 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiéng Phan 


VAT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
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NHÓM 1 
NHÓM CÁC VỊ PHẬT? 
(Buddha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


1 (1) Sự Khởi Sinh Tùy Thuộc 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī (Xá-vệ), trong Khu Vườn của thái tử Jeta (Kỳ-đà), trong 
Tịnh Xá của ông Anãäthapindika (Cấp Cô Độc). О đó đức Thế Tôn 


đã nói với các Ту kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự khởi-sinh tùy- 


thuộc. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 


điêu này: 


“Và, пау сас Ту kheo, cái gì là sự khởi-sinh tùy-thuộc? Do có 
vô-minh là điều kiện (duyên) nên có [sinh ra] những sự tạo-tác cố-ý 
(hành); do có những sự tạo-tác сб-у là điều kiện nên сб шс; do có 
thức là điều kiện nên có phần danh-sắc; do có phần danh-sắc là điều 


kiện nên có sáu giác-quan; do có sáu giác-quan là điêu kiện nên có 
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cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện nên có dục-vọng; do có dục- 
vọng là điều kiện nên có sự аһтһ-сһар; do có sự dính-chấp là điều kiện 
nên có su hiện-hữu (sự hữu sinh, sự có mặt trong thế giới); do có sự 
hiện-hữu là điều kiện nên có sự sinh-ra; do có sự sinh-ra là điều kiện, 
nên xảy ra sự già-chết, sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Đó là nguôn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ đống khó 


này. Này các Ty kheo, đây được gọi là sự khởi sinh tùy thuộc. 


“Nhưng (ngược lại), với sự phai biến sạch sẽ và chấm dứt vô- 
minh thì chăm dứt những sự tạo-tác có-y; khi сһат dứt những sự tạo- 
tác cô-ý thì chấm dứt ис; khi chấm dứt thức thì chấm dứt phần 
danh-sắc; khi châm dứt phần danh-sắc thì chấm dứt sáu сійс-диап; 
khi chấm dứt sáu giác-quan thì chấm dứt cđm-giác; khi chấm dứt cảm- 
giác thì chấm dứt duc-vong, khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự 
аіпһ-сһар; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; khi 
chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt (không còn) sự sinh-ra; khi chấm 
dứt (không còn) sự sinh-ra thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, sự 
buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chám- 


đứt (chiều hoàn diệt) của toàn bộ đống khó này.” 


Đó là điêu đức Thê Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hân hoan và vui 


mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(SN 12:01) 


2 (2) Phân Tích Sự Khởi Sinh Tùy Thuộc 
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Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự khởi-sinh tùy- 
thuộc, và ta sẽ phân tích nó cho các thầy. Hãy lắng nghe và chú 


tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Do có vô-minh là điêu kiện (duyên) nên có những sự tạo-tác 
cô-ý; do có những sự tạo-tác cô-ý là điêu kiện nên có thức; ... (ер tuc 


như bài kinh ké trên] ... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đông khô này.” 


1. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chếr? Sự già đi của 
những chúng sinh trong những giống loài chúng sinh khác nhau, đó 
là sự già đi của họ, răng rụng, tóc bạc, da nhăn nheo, suy giảm sức 
sống, suy thoái các giác quan: đây được gọi là sự già. Sự chết của 
những chúng sinh trong những giống loài chúng sinh khác nhau, đó 
là sự hủy hoại của họ, sự tan rã, biến mát, tử vong, chét, su hét thói 
gian (sống), sự tan rã của năm uấn, sự nằm xuống của xác thân: 
đây gọi là sự chết. Như vậy sự già và sự chết này hợp chung được 


gọi là sự già-chết. 


2. “Và, này các Ту kheo, cái gì là sự sinh? Sự sinh ra của 
những chúng sinh khác nhau thành những giống loài chúng sinh 
khác nhau, đó là sự được sinh ra, sự hạ vào [trong dạ con], sự sản 
sinh, sự hiện thân của năm ийп, sự có-được sáu cơ sở cảm nhận 


(sáu giác quan). Đây được gọi là sinh. 
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3. “Và, này сас Ту kheo, cái gì là sự hiện-hữu? Có ba loại sự 
hiện hữu: sự hiện hữu ở cối dục giới, sự hiện hữu ở cõi sắc giới, sự 


hiện hữu ở cõi vô sắc giới. Đây được gọi là sự hiện hữu. 


4. “Уа, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đứnh-chấp? Có bốn loại 
sự dính chấp: sự dính chấp vào những khoái lạc giác quan (dục 
chấp), sự dính chấp vào các quan điểm này nọ (kiến chấp), sự dính 
chấp vào những luật lệ và những lời thệ nguyện (giới cắm thủ), sự 
dính chấp vào giáo lý về cái “а? (ngã chấp). Đây được gọi là sự 


dính chấp. ! 


5. “Và, này сас Ту kheo, cái gì là đ„c-vong? Có sáu loại dục 
vọng: dục vọng vì hình sắc (sắc dục), dục vọng vì âm thanh (thanh 
dục), dục vọng vì mùi hương (hương dục), dục vọng vì mùi vị (vị 
dục), dục vọng vì những đối tượng chạm xúc (xúc dục), dục vọng 


vì những hiện tượng thuộc tâm (pháp dục). 


6. “Và, này các Ту kheo, cái gì là cđm- giác? Có sáu loại cảm 
giác: cảm giác có từ mắt tiếp xúc, cảm giác có từ tai tiếp xúc, cảm 
giác có từ mũi tiếp xúc, cảm giác có từ lưỡi tiếp xúc, cảm giác có 
từ thân tiếp xúc, cảm giác có từ tâm tiếp xúc. Đây được gọi là cảm 
giác. 

7. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự Пер-хис? Có sáu loại 
tiếp xúc: tiếp xúc ở mắt, tiếp xúc ở tai, tiếp xúc ở mũi, tiếp xúc ở 
lưỡi, tiếp xúc ở thân, tiếp xúc ở tâm. Đây được gọi là sự tiếp xúc. 


8. “Và, пау các Ту kheo, cái gi là sáu оійс-диап (cơ sở cảm 
2 


nhận bên trong)? Giác quan mắt, giác quan tai, giác quan mũi, giác 
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quan miệng, giác quan thân, giác quan tâm. Những đây được gọi là 


sáu giác quan. 


9. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phán danh-sắc? Cảm giác, 
nhận thức, ý định, sự tiếp xúc, sự chú tâm: đây được gọi là phần 
danh (phần tâm thần). Bốn yếu 16 lớn (tứ đại) và phần sắc có từ 
bốn yếu 16 lớn đó: đây được gọi là phần sắc (phần sắc thân, phần 
vật chất). Như vậy phần danh này và phần sắc này hợp với nhau 


được gọi chung là phần danh-sắc.? 


10. “Và, này сас Ту kheo, cái gì là thire? Có sáu loại thức: 
thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức tâm. (Nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm thức). Đây được 


gọi là thức. 


11. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tao-tác cố-ý 
(hành)? Có ba loại sự tạo tác сб ý: sự tạo tác cố ý của thân (thân 
hành), sự tạo tác сб ý của lời nói (khẩu hành), sự tạo tác сб ý của 
tâm (tâm hành). Những đây được gọi là những sự tạo-tác cố-ý (các 
hành). 


12. “Và, này сас Tỳ kheo, cái gì là vó-minh (sự ngu mờ, s1)? 
Không hiệu biệt уе sự khô, không hiệu biệt nguôn-gôc khô, không 
hiểu biết về sự châm-dứt khổ, không hiểu biết vë con-đường dẫn 


tới sự chấm dứt khó. Đây được gọi là sự vô-minh.” 


“Như vậy, này các Ту kheo, do có vô-minh là điêu kiện 


(duyên), nên có [sinh ra] những sự tạo-tác сб-у; do có những sự 
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tạo-tác cô-ý là điêu kiện, nên có глис .... Đó là nguôn-góc (chiêu 


khởi sinh) của toàn bộ đồng khổ này. 


“Nhưng (ngược lại), với sự biến sạch và chấm dứt vó-minh thì 
chấm dứt những sự tạo-tác сӧ-у; khi chấm dứt những sự tạo-tác сб-ў 
thì chấm dứt гис .... khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt sự già- 
chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là 


sự chám-dút (chiều hoàn diệt) của toàn bộ đống khô này.” 


(SN 12:02) 


3 (3) Hai Đường Hướng 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đường hướng sai 
và đường hướng đúng. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này: 


“Và, пау các Ту kheo, cái gì là đường hướng sai? (đó là) Do 
có vô-minh là điêu kiện nên có [sinh ra] những sự tạo-tác cô-ý; do 
có những sự tạo-tác cô-ý nên có thức .... Đó là nguón-góc của toàn 


bộ đống khổ này. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là đường sai.” 
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“Và, này các Ту kheo, cái gì là đường hướng đúng? (đó là) 
Với sự biến sạch và chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo- 
tác сӧ-ӯ; khi chấm dứt những sự tạo-tác сб-у thì chấm dứt thức; .... 
khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt chấm dứt sự già-chết, sự 
buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó là sự 
chẩm-dứt của toàn bộ đống khó này. Này các Ту kheo, đây được 


gọi là đường đúng.” 


(SN 12:03) 


4 (4) Phật Vipassï (Tỳ-bà-thi) 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác ngộ, khi vị ấy là một bó- 
tát,chưa giác ngộ hoàn toàn, lúc đó điều này (ý nghĩ này) đã xảy 
đến với Vipassī, bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: ‘Chao 
ôi, thế gian này đã rớt (trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị 
sinh, già, và chết, nó chết đi và tái sinh, nhưng nó không hiểu biết 
được sự giải-thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết. 
Khi nào mới nhận thấy (nhận ra) sự giải-thoát khỏi sự khó đau [dẫn 


đầu bởi] sự già-chết?'..... [Các kinh 6-9 bên dưới đêu giống nhan] 


“Sy chấm dứt, sự chấm dứt—vậy đó, này các Tỳ kheo, như 


vậy đó, trong vị Bồ-tát Уіраѕѕт đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, 
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trí-tuệ, sự hiêu-biêt đích thực, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa 


từng được nghe trước đó.” 


(SN 12:04) 


5 (5) Phật Sikhī (Thi-kh0) 

6 (6) Phật УеѕѕаЬһӣ (Tỳ-xá-phù) 

7 (7) Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn) 

8 (8) Phật Копагатапа (Câu-na-hàm) 

9 (9) Phật Kassapa (Ca-diễp) 

10 (10) Phật Thích-Ca, Đại Sa-Môn Cô-Đàm 
П. Sự Khởi-Sinh] 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác ngộ, khi ta còn là một bò- 
tát, chưa giác ngộ hoàn toàn, điều này đã xảy đến với ta: “Сһао ôi, 
thế gian này đã rớt (trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, 
già, và chết, nó chết rồi lại sinh, nhưng nó không hiểu biết sự giải- 
thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết. Khi nào mới 
nhận thấy (nhận ra, nhận thức được) sự giải-thoát khỏi sự khổ đau 


này [dẫn đầu bởi] sự già-chết?? 
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1. “Này các Tỳ kheo, rồi điều này đã xảy đến với ta: “КМ có 
gì thì có già-chếr? Thứ gì làm điều kiện (duyên) tạo ra sự già- 
chét?’ Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng (sự 
chú tâm khôn khéo và thấu suốt; như lý tác ý), trong ta đã xảy ra 
một sự đột-phá (thông phá, xuyên phá ... qua bức màn, chướng 
ngại; tức: nhìn thấy, chứng ngộ được điều gì đó) bằng trí tuệ 
rằng:“Khi có sinh thì có già-chết; sự già-chết có sinh là điều kiện 


(duyên) cua nó). 


2. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi сб 
gì thì có sinh? Thứ gì là điều kiện tạo ra sự sinh?' Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra một sự đột- 
phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có sự hiện-hữu là có sinh; sự sinh có sự 


hiện-hữu là điêu kiện của nó.) 


3. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: ‘Khi có 
gì thì có sự hiện-hữu? Thứ gì làm điều kiện tạo ra sự hiện-hữu?? 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã 
xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có sự атһ-сһар là có 


sự hiện-hữu; sự hiện-hữu có sự dính-cháp là điêu kiện của пб.” 


4. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều пау đã xảy đến với ta: “Khi có 
gì thì có sự dính-chấp? Thứ gì làm điều kiện tạo ra sự dính-chấp?? 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã 
xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: “Khi có đục-vọng là có sự 


dính-cháp; sự dính-cháp có dục-vọng là điều kiện của nó.’ 


12 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


5. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều пау đã хау đến với ta: “Khi có 
gì thì có duc-vong? Thứ gì làm điều kiện tạo ra dục-vọng?? Rồi, 
này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra 
một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: “Khi có cảm-giác là có dục-vọng; 


dục-vọng có cảm-giác là điều kiện của пб.’ 


6. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “КЫ có 
оі thì có cđm-giác? Thứ gì làm điều kiện tạo ra cảm-giác?' Rồi, 
này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra 
một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: “Khi có tiếp-xúc là có cảm-giác; 


cảm-giác có sự Пер-хис là điều kiện của nó.’ 


7. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “КМ có 
оі thì có zếp-xúc? Thứ gì làm điều kiện tạo ra sự tiếp-xúc?? Rồi, 
này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra 
một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có sáu giác-quan là có tiếp- 


xúc; sự Пер-хис có sáu giác-quan là điều kiện của nó. 


8. “Rồi, này các Ту kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có 
gì thì có sáu giác-guan? Thứ gì làm điều kiện tạo ra sáu giác- 
quan?’ Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong 
ta đã xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có phán danh- 
sắc là có sáu giác-quan; sáu giác-quan có phán danh-sắc là điều 
kiện của nó. 

9. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “КЫ có 
gì thì có phần danh-sắc? Thứ gì làm điều kiện tạo ra phần danh- 


sắc? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong 
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ta đã xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có thức là có 


phán danh-sắc; phán danh-sắc có thức là điêu kiện của nó. 


10. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi 
có gì thì có thức? Thứ gì làm điều kiện tạo ra thức?” Rồi, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra một sự 
đột-phá bằng trí tuệ rằng: ‘Khi có những sự tạo-tác có-y là có thức; 


thức có những sự tạo-tác сд-у là điều kiện của nó.’ 


11. “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi 
có gì thì có những sự tạo-tác cố-ý? Rồi, này các Tỳ kheo, thông 
qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra một sự đột-phá bằng trí 
tuệ rằng: ‘Khi có vô-minh là có những sự tạo-tác сӧ-ў; những sự 


tạo-tác cô-ý có vó-minh là điều kiện của nó. ` 


12. “Như vậy, do có уд-тіпһ là điêu kiện (duyên), nên có 
[sinh ra] những sự tao-tác có-ý; do сб những sự tao-tác có-ý là 
điêu kiện, nên có глис; .... Đó là прибп-о0с của toàn bộ đông khô 


này. 


“у khởi sinh, sự khởi sinh'— như vậy đó, này các Ту kheo, 
đối với những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã khởi 
lên một tầm nhìn, sự hiểu biết, trí tuệ, sự hiểu biết đích thực, và 


ánh sáng. 
Ш. Sự Chắm-Dứt] 


1. “Rôi, này сас Ту kheo, điêu này đã хау đên với ta: “Khi 


không có thứ gì, thì không có g/à-chếr? Khi chấm dứt thứ gì thì 
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chấm dứt sự già-chết?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú- 
tâm kỹ-càng, trong ta đã xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: 
“Khi không có sự sinh-ra thì không có già-chết; khi chấm dứt su- 


sinh thì chấm dứt sự già-chết. 


2. “Rồi, Này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi 
không có thứ gì thì không có sinh? Khi chấm dứt thứ gì thì chấm 
dứt sự-sinh?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, 
trong ta đã xảy ra một sự đột-phá bằng trí tuệ rằng: “Khi không có 
sự hiện-hữu thì không có sự sinh-ra; khi chấm dứt sự hiện-hữu thì 


châm dứt sự sinh-ra.` .... 


3... “КМ không có sự dính-chấp thì không có sự hiện-hữu; 


khi chấm dứt sự dính-chấp thì chm dứt sự hiện-hữu.' .... 


4. ... “КМ không có dục-vọng thì không có sự dính-chấp; khi 


chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp.` .... 


5... “Khi không có cảm-giác thì không có dục-vọng; khi 
chấm dứt cảm-giác thì chấm dứt dục-vọng..... 

6. ... “КМ không có tiếp-xúc thì không có cảm-giác; khi chấm 
dứt sự Пер-хіс thì chấm dứt cám-giác.” .... 


7.... “Khi không có sáu giác-quan thì không có tiếp-xúc; khi 


châm dut sáu giác-quan thì сһат đứt sự Пер-хас. .... 


8. ... “КМ không có phân danh-sắc thì không có sáu giác- 


quan; khi chấm dứt phần danh-sắc thì chấm dứt sáu giác-quan.`.... 
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9. ... ‘Khi không có thức, thì không có phán danh-sắc; khi 


chm dứt thức thì chấm dứt phán danh-sắc." .... 


10. ... “Khi không có những sự tạo-tác сд-у thì không có thức; 


khi chấm dứt những sự tạo-tác có-y thì chấm dứt thức. ` .... 


11. ... “Khi không có vô-minh, thì không có những sự tao-tác 


có-y; khi chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác cô-ý.) 


12. “Như vậy, với sự biến sạch và chấm dứt vó-minh thì chấm 
dứt những sự tạo-tác có-y; khi chấm dứt những sự tạo-tác có-y thì 


chấm dứt thire .... Đó là sự chấm-dứt của toàn bộ đồng khó này. 


“Sy chấm dứt, sự chấm dút— nhu vậy đó, này các Tỳ kheo, 
đối với những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã khởi 
lên một tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết đích thực, và 


ánh-sáng.” 


(SN 12:10) 


16“ Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 2 


NHÓM 2 
NHÓM “DƯỠNG CHẤT? 
(Аһага-уасса) 


KKK KK K K K 


11 (1) Dưỡng Chất 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 


Cấp Cô Độc. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự 
sống) của những chúng sinh đã được sinh ra và để trợ giúp cho 
những chúng sinh sẽ được sinh ra. Bốn đó là gì? 7Thc-ăn., thô và 
tinh; thứ hai, sự tiép-xúc; thứ ba, У-тидп (sự có ý của tâm, ý hành); 
thứ tư, thc. Đây là bốn loại dưỡng chất để duy trì những chúng 
sinh đã được sinh ra và 46 trợ giúp cho những chúng sinh sẽ được 


sinh ra. 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại dưỡng-chất này có thứ gì là 
nguồn gốc của chúng, thứ gì là nguyên gốc của chúng, từ thứ gì 
chúng được sinh ra và tạo ra? Bốn loại dưỡng chất này có dục- 
vọng (sự thèm khát) là nguồn sốc của chúng, dục-vọng là nguyên 


góc của chúng, chúng được sinh ra và tạo ra từ dục-vọng. 
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“Và dục-vọng này thì có thứ gì là nguôn gôc của nó, thứ gì là 
nguyên gôc của nó, từ thứ gì nó được sinh ra và tạo ra? Dục-vọng 
có cảm-giác là nguôn gôc nó, có cảm-giác là nguyên gôc của nó, 


nó được sinh ra và tạo ra từ cảm-giác. 


“Và cảm-giác có thứ gì là nguôn gôc của nó, thứ gì là nguyên 
gôc của nó, từ thứ gì nó được sinh ra và tạo ra? Cảm-giác có sự 


tiêp-xúc là nguôn gôc của nó ... 


“Và sự tiêp-xúc có thứ gì là nguôn gôc của nó ...? Sự tiêp-xúc 


có sáu giác-quan là nguôn gôc của nó ... 


“Và sáu giác-quan có thứ gì là nguôn gôc của chúng ...? Sáu 


giác-quan có phân danh-sắc là nguôn gôc của chúng ... 


“Và phân danh-sắc có thứ gì là nguôn góc của nó ...? Phân 


аапһ-ѕас có thức là nguôn gôc của nó ... 


“Và thức có thứ gì là nguôn góc của nó ...? Thức có những sự 


tạo-tác cô-ý là nguôn gôc của nó ... 


“Và những sự tạo-tác cố-ý có thứ gì là nguồn gốc của chúng, 
thứ gì là nguyên gốc của chúng, từ thứ gì chúng được sinh ra và tạo 
ra? Những sự tạo-tác сб-ӯ có vô-minh là nguồn gốc của chúng, vô- 
minh là nguyên gốc của chúng, chúng được sinh ra và tạo ra từ vô- 


minh. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có vô-minh là điêu kiện 
(duyên), nên có [sinh ra] những sự tạo-tác cô-ý; do có những sự 


tạo-tác сб-у là điêu kiện, nên có thức .... Đó là nguón-góc của toàn 
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bộ đống khổ này. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt vô-minh, 
thì chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý; khi chấm dứt những sự tạo-tác 
cố-ý, thì chấm dứt thức .... Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống 


khổ này.” 


(SN 12:11) 


12 (2) Moliya Phagguna 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự 
sống) của những chúng sinh đã được sinh ra và để trợ giúp cho 
những chúng sinh sẽ được sinh ra. Bốn đó là gì? Thức ăn, thô và 
tinh; thứ hai, sự tiếp xúc; thứ ba, ý-muốn (sự сб ý của tâm); thứ tư, 
thức. Đây là bốn loại dưỡng chất để duy trì những chúng sinh đã 
được sinh ra và dé trợ giúp cho những chúng sinh sẽ được sinh ra. 
Khi điều này được nói ra, Ngài Moliya Phagguna đã nói với đức 


Тһе Tôn: “Thua Thế Tôn, ai tiêu thụ dưỡng chất thức?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta 
không nói “Ai tiêu thụ”. Nếu ta có nói “Ai tiêu thu” thì câu hỏi đó 
mới đúng chỗ. Nhưng ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy, 
nên nếu hỏi cho đúng thì nên hỏi: “Thưa Thế Tôn, dưỡng chất thức 
làm điều kiện (duyên) cho cái gì?. Câu trả lời đúng của nó là: 


“Dưỡng chất thức là một điều kiện (duyên) tạo ra sự táI-sinh trong 
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tương lai. Khi nào có thức, thì có [sinh га] sáu giác-quan; khi có 


sáu giác-quan, thì có sự tiêp-xúc. ˆ” 
“Thưa Тһе Tôn, ai làm ra sự tiêp-xúc?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta 
không nói “Ai làm ra sự tiếp-xúc.” Nếu ta có nói ‘Ai làm ra sự tiếp- 
xúc” thì câu hỏi đó mới đúng. Nhưng ta đâu nói như vậy. Vì ta 
không nói như vậy nên nếu hỏi cho đúng thì nên hỏi: “Thưa Thế 
Tôn, với thứ gì là điều kiện thì có [sinh ra] thức?°. Câu trả lời đúng 
là: “Với sáu giác-quan là điều kiện, nên có [sinh ra] sự tiếp-xúc; 


khi có sự tiêp-xúc, thì có cảm-giác."” 
“Thua Тһе Tôn, аі cảm giác?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta 
không nói “Ai cảm giác.” Nếu ta có nói “Ai cảm giác’ thì câu hỏi 
đó mới đúng. Nhưng ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy 
nên nếu hỏi cho đúng thì nên hỏi: “Thưa Thế Tôn, với thứ gì là 
điều kiện, thì có [sinh ra] cảm-giác?°. Câu trả lời đúng là: “Với sự 
tiếp-xúc là điều kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; khi có cảm-giác, 


22? 


thì có dục-vọng (thèm khát, thèm muốn). 
“Thưa Thế Tôn, ai thèm khát?” 
“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta 

không nói “Ai thèm khát.” Nếu ta có nói “Ai thèm khát” thì câu hỏi 

đó mới đúng. Nhưng ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy 


nên nếu hỏi cho đúng thì nên hỏi: “Thưa Thế Tôn, với thứ gì là 
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điều kiện thì có [sinh ra] dục-vọng (sự thèm khát, thèm muốn)? 
Câu trả lời đúng là: “Với cảm-giác là điều kiện, nên có [sinh ra] 
dục-vọng; khi có dục-vọng là điều kiện, thì có sự dính-chấp; khi có 
sự dính-chấp, thì có sự hiện-hữu; khi có sự hiện-hữu, thì có sự 


sinh-ra.... Đó là nguón-góc của toàn bộ đông khô пау.” 


“Nhưng, này Phagguna, với sự biến sạch và chấm dứt sáu 
giác-quan để tiếp xúc thì chấm dứt (không còn) sự tiếp-xúc; khi 
chấm dứt tiếp-xúc thì chấm dứt cảm-giác; khi chấm dứt cảm-giác 
thì chấm dứt dục-vọng; khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự 
dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; 
khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh; khi chấm dứt (không 
còn) sinh-ra thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự сййт-аит của toàn 


bộ đống khó này.” 


(SN 12:12) 


13 (3) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-món nào không hiéu 
sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt nó; những аі không hiểu sự sinh ... sự hiên- 
hữu ... sự dính-chấp ... dục-vọng ... cảm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu 


giác-quan ... phân danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác cô-ý, nguôn 
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gốc của chúng, sự chấm dứt của chúng, và con đường dẫn tới sự 
chấm dứt chúng: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ hay là bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những 
vị đó, trong kiếp này, do chưa tự mình chứng ngộ những điều (sự 
thật) đó nên chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu sĩ (sa-môn) hay mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt пб; những ai hiểu sự-sinh .... những sự tạo-tác 
cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn 
tới sự chấm dứt chúng: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bả-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị 
đó, bằng cách tự mình chứng ngộ những điều đó, ngay trong kiếp 
này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và 


mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 12:13) 


14 (4) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 
Ó Sāvatthī. 


- “Này các Ту kheo, đôi với những tu sĩ hay bà-la-môn nào 
không hiêu những điêu này, nguôn-gôc của những điêu này, sự 
chắm-dứt của những điêu này, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 


những điêu này: cái gi là những điêu họ không hiệu, nguôn-gôc 
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của những điêu gì mà họ không hiêu, sự châm-dứt những điêu gì 
họ không hiểu, và con-đường dẫn tới sự châm dứt những điều gì 


mà họ không hiểu? 


“Họ không hiểu sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt 
của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Họ không hiểu sự 
sinh ... sự hiện-hữu_... sự dính-chấp ... đụC-VỌng ... cảm-giác ... Sự 
tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... những sự tạo- 
tác сб-ў, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của chúng, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt chúng. Đó là những điều họ không 
hiểu, nguồn-gốc của chúng họ không hiểu, sự chấm-dứt của chúng 
họ không hiểu, con-đường dẫn tới sự chấm dứt chúng họ không 


hiệu. 


“Những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ 
hay là bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, trong 
kiếp này, do chưa tự mình chứng ngộ những điều (sự thật) đó, nên 
chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ hay 


mục tiêu của bà-la-môn. 


- “Nhưng, пау các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ và bả-la-môn 
nào hiểu được những điều đó, nguồn-gốc của những điều đó, sự 
chám-dút của những điều đó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
những điều đó: cái gì là những điều họ hiểu được, nguỗồn-gốc của 
những điều họ hiểu được, sự chấm-dứt của những điều họ hiểu 


được, và con-đường dẫn tới sự châm dứt những điều họ hiểu được? 
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“Họ hiểu được sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt 
của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Họ hiểu được sự 
sinh ... sự hiện-hữu_... sự dính-chấp ... đụC-VỌng ... cảm-giác ... Sự 
tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... những sự tạo- 
tác сб-ў, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của chúng, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt chúng. Đó là những điều họ hiểu được, 
nguồn-gốc của chúng họ hiểu được, sự chấm-dứt của chúng họ 


hiểu được, con-đường dẫn tới sự châm dứt chúng họ hiểu được. 


“Những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la- 
môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình 
chứng ngộ những điều đó, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và 
an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và mục tiêu của bà-la- 


A 29 


mon. 


(SN 12:14) 


15 (5) Kaccãnagotta 
Ó Sãvatthi. 


Lúc đó Ngài Kaccãnagotta đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: ‘Cách nhìn đúng đắn, cách 
nhìn đúng đắn." Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có cách nhìn đúng 


дап?” 
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- “Này Кассапа, hầu hết trong thế gian này ([tr các bậc 
thánh nhân]) đều phụ thuộc vào hai mặt quan-điểm—— một là “tư 
tưởng có sự hiện hữu trường tòn’ (bất diệt, có linh hòn bất diệt, 
thường kiến) và hai là “tư tưởng không có sự hiện hữu trường tồn? 
(đoạn diệt, chết là hết, đoạn kiến). Nhưng đối với người đã nhìn 
thấy nguồn gốc khởi-sinh (sinh) của thé giới đúng như nó thực là, 
bằng trí tuệ chánh đúng, thì người đó không còn tư tưởng “không- 
hiện-hữu' đối với thế giới; (tức không coi thế giới là không hiện 
hữu, vì rõ ràng nó có khởi sinh). Và đối với người đã nhìn thấy sự 
chẩm-dứt (diệt của thế giới đúng như nó thực là, bằng trí tuệ 
chánh đúng, thì người đó không còn tư tưởng “hiện-hữu' đối với 
thế giới; (tức không còn coi thế giới là hiện hữu trường tòn, vì rõ 


ràng nó có biên diệt). 


- “Này Кассапа, hầu hết trong thế gian bị trói buộc bởi sự 
dính-líu, sự dính-chấp, và sự сб-сһар. Nhưng có người này [nhờ có 
cách nhìn đúng đắn] không bị dính líu và dính chấp bởi sự dính líu 
và dính chấp đó, bởi quan điểm này nọ của tâm trí, bởi sự сб chấp, 
bởi khuynh hướng tiềm ап (tùy miên); người đó không còn quan 
niệm về “cái ta’ (ngã chấp) nào са.’ Người đó không còn lờ mờ hay 
nghi ngờ về chân- lý: thứ gì khởi sinh chỉ là khổ khởi sinh, thứ gì 
chấm dứt chỉ là khổ chấm dứt; (tức: chỉ có khổ sinh và khổ diệt). 
Sự hiểu-biết về điều này của người đó là không phụ thuộc vào 
người khác (là do tự mình thấy biết). Này Kaccãna, theo cách như 


vậy là người đó có cách nhìn đúng đắn (chánh kiến). 
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“Này Кассапа, (nếu nói) “tất cả đều hiện Һи”: đây là một 
cực đoan. (néu nói) “Tất cå đều không hiện hữu': đây là một cực 
đoan thứ hai. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo 
Pháp trung-đạo như уйу: “Do có уд-тіпһ là điều kiện, nên có [sinh 
ra] những sự tạo-tác cố-ý; do có những sự tạo-tác cố-ý là điều 
kiện, nên có thire .... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này. 
Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những 
sự tạo-tác-cô-ý; khi chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý thì chấm dứt 


thức .... Đó là sự chám-đứf của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:15) 


16 (6) Người Thuyết Pháp 
Ó Sãvatthi. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một người thuyết Pháp, 
một người thuyết Pháp.’ Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một 


người thuyết Pháp?” 


“Này Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới 
sự ghê-sợ (kinh hãi, ghê tởm, quay lưng) đối với sự già-chết, аё 
dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được 


gọi là một Tỳ kheo, là một người thuyết Pháp. Nếu ai đang tu tập 
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vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự già-chết, để dẫn tới sự 
phai-biến và chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được gọi là một 
Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp. Nếu, thông qua sự ghê- 
sợ đối với sự già-chết, thông qua sự phai-biến và сһат-а của nó, 
người tu được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp, thì người đó 
có thê được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong 


kiếp này. 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn 
tới sự ghê-sợ đối với sự-sinh ... dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự vô- 
minh, дё dẫn tới sự рћаі-Ыёп và chấm-dứt của nó, thì người đó có 
thể được gọi là một Tỳ kheo, là một người thuyết Pháp. Nếu ai 
đang tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự vô-minh, để 
dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được 
gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp. Nếu, thông 
qua sự ghê-sợ đối với vô-minh, thông qua sự phai-biễn và châm- 
dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp, 
thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết- 


bàn ngay trong kiếp này.” 


(SN 12:16) 


17 (7) Tu Sĩ Lõa Thể Tên Ca-Diếp 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 


Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được 
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gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Вау Sóc. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô thành 
Rãjagaha để khất thực. Tu sĩ lõa thể tên Ca-diếp [Kassapa] nhìn 
thấy đức Thế Tôn đi đến từ xa. Sau khi nhìn thấy, ông đã đến gần 
đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại. Sau khi họ đã xong phần chào hỏi 
thân thiện, ông đứng qua một bên và nói với đức Thế Tôn: “Chúng 
tôi muốn hỏi Thầy Cồ-Đàm về một điều, mong thầy làm ơn trả lời 


câu hỏi của chúng 101.” 


“Giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, này ông Ca-diếp. 


Chúng tôi đã đi vào khu nhà dân rôi.” 


Lân thứ hai và lân thứ ba, tu sĩ lõa thể Ca-diệp vẫn nói với 
đức Тһе Tôn: “Chúng tôi muôn hỏi Тһау Cô-Đàm уе một điêu, 


mong thây làm ơn trả lời câu hỏi của chúng tôi.” 


“Giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, này ông Ca-diếp. 


Chúng tôi đã đi vào khu nhà dân rôi.” 


Rồi tu sĩ lõa thể Ca-diếp lại nói với đức Thế Tôn: “Chúng tôi 


không muốn hỏi Thầy Сӧ-Рат quá nhiều điều đâu.” 
“Vậy thì hãy hỏi điều ông muốn hỏi đi, ông Ca-diếp.” 


“Thưa Thầy Cồ-Đàm, là sao: có phải khổ là do chính mình 


tạo ra? 
“Không phải vậy, ông Са-аіёр”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Cồ-Đàm, vậy có phải khổ là do người khác gây ra?” 
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“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Cồ-Đàm, vậy là sao: có phải khổ là do chính mình và 


người khác gây ra?” 
“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Cồ-Đàm, vậy có phải khổ phát sinh một cách ngẫu 
nhiên, không phải do chính mình hay người khác gây ra?” 


“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 
“Thầy Cồ-Đàm, vậy là sao: vậy là không có khổ à?” 


“Không phải là không có khổ, này ông Ca-diếp; có sự khổ 


đau mà.” 


“Vậy có phải Thầy Cồ-Đàm không biết và không thấy sự 
khổ?” 


“Không phải là ta không biết và không thấy sự khổ, này ông 
Ca-diếp. Ta biết sự khổ là gì, ta thấy sự khổ là gì.” 


“Khi hỏi thầy câu nào: “Thầy Cồ-Đàm: có phải khổ do chính 
mình tạo га?, hoặc “Khổ là do người khác gây га??, hoặc “Khổ là 
do chính mình và người khác gây ra??, hoặc “КҺб không do ai gây 
ra?°, thì thầy đều trả lời: ‘Không phải vậy, ông Ca-diếp'. Rồi khi 
hỏi tiếp: “Thầy Cò-Ðàm, vậy là không có khó à?, thầy lại nói: 
“Không phải không có khổ, ông Ca-diép; có sự khổ đau та”. Rồi 
khi hỏi: “Vậy có phải Thầy Сӧ-Рат không biết và không thấy sự 
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khổ?', thầy lại nói: ‘Không phải ta không biết và không thấy sự 
khổ. Ta biết sự khổ là gì. Та thấy sự khó là рі”. 


“Thưa Thầy, vậy thì bậc Thế Tôn hãy giảng giải cho tôi về sự 
khổ đi. Bậc Thế Tôn hãy chỉ dạy cho tôi về sự khổ.” 


- “Này ông Ca-diếp, [nếu ai nghĩ:] “Người làm cũng chính là 
người nếm trải [hậu quả]? [thì người đó sẽ chấp rằng]: “Khổ là do 
chính mình tạo ra’, chiếu theo cái người (tác nhân) đã có từ đầu. 
Khi ai đã chấp như vậy, điều đó sẽ dẫn đến tư tưởng trường-tồn 


(bát diệt). 


- “Nhưng, пау ông Ca-diếp, [nếu ai nghĩ:] “Người làm là một 
người, người nếm trải [hậu quả] là người khác’ [thì người đó sẽ 
chấp rằng]: 'Khổ là do người khác gây ra’, chiếu theo cái người bị 
(thụ nhân) cảm giác khổ đó. Khi ai đã chấp như vậy, điều đó sẽ dẫn 
đến tư tưởng tự-hủy-diệt (đoạn diệt). 


- “Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai 
[Tathagata] chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo (như уду): ‘Do có vô- 
тіпһ là làm điều kiện (duyên), nên có [sinh ra] những sự tao-tác 
có-y; do có những sự tạo-tác có-y làm điều kiện, nên có тис... Đó 
là nguôn-gốc của toàn bộ đống khó này. Nhưng, với sự biến sạch 
và chấm dứt vó-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác сб-у; khi chấm 
dứt những sự tạo-tác сб-у thì chấm đứt thức ... Đó là sự chấm-dứt 


của toàn bộ đông khô này'.” 


Khi điêu này được nói ra, tu sĩ lõa thê Са-Шер đã nói với đức 


Thế Tôn: 
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“Thật kỳ diệu, thưa thầy! Thật kỳ diệu, thưa thầy! Giáo Pháp 
đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức 
Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã bị chúi đầu, phơi bày 
những điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn 
trong bóng tối cho những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. 
Nay con xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, và theo Giáo 
Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Con xin được thụ giới xuất gia 


dưới đức Thé Tôn, con mong được thụ giới cao hon?” 


“Này Ca-diếp, người trước giờ thuộc giáo phái khác nay 
muốn thụ giới xuất gia và thụ giới cao hơn theo Giáo Pháp và Giới 
Luật này cần phải trải qua thời gian thử thách bốn tháng. Sau bốn 
tháng, nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, néu họ muốn họ có 
thể cho phép người đó thụ giới xuất gia và thụ giới cao hơn để trở 
thành một Tỳ kheo. Nhưng có những cá nhân khác biệt được ta 
ngoại lệ chấp nhận.” (đủ phâm chất 46 xuất gia, không cần qua thời 


gian thử thách, được Phật đặc cách lúc này.) 


“Thưa Thế Tôn, nếu một người trước giờ thuộc giáo phái 
khác nay muốn thụ giới xuất gia và thụ giới cao hơn theo Giáo 
Pháp và Giới Luật này cần phải trải qua thời gian thử thách bốn 
tháng. Sau bốn tháng, nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, nếu 
họ muốn họ có thể cho phép người đó thụ giới xuất gia và thụ giới 
cao hơn để trở thành một Tỳ kheo; vậy con xin sống trong thời 
gian thử thách bốn năm. Sau bốn năm, nếu các Tỳ kheo hài lòng 
với con, néu họ muốn họ sẽ cho con thụ giới xuất gia và thụ giới 


cao hơn để trở thành một Tỳ kheo.” 
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Rồi tu sĩ lõa thể Ca-diếp đã được thụ giới xuất gia đưới đức 
Thé Tôn (thành sa-di), và ông cũng được thụ giới cao hơn (đại thọ 
giới, thành Tỳ kheo) ngay sau đó. Và không bao lâu sau khi thầy 
ау thụ giới сао hơn, sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên 
cần, nhiệt thành, và kiên định, Ngài Ca-diếp, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này đã 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh 
thiện (đời sống tâm linh, đời sống phạm hạnh) mà vì (mục tiêu) đó 
những người các họ tộc đã từ bỏ đời sống tại gia 46 đi vào đời sống 
xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu này nữa.” 
Và thầy Ca-diếp đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 12:17) 


18 (8) Пи Sĩ ТітБағика 


О Sāvatthī. Lúc đó có du sĩ Timbaruka đến gặp đức Thế Tôn 
và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ đã xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Cô-Đàm, là sao: có phải sướng và khổ là do 


chính mình tạo ra?” 


“Không phải vậy, này ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 
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“Thầy Cồ-Đàm, vậy có phải sướng và khổ là do người khác 
gây ra?” 


“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Сӧ-Рат, vậy là sao: vậy khổ và sướng là do chính 


mình và người khác gây ra?” 
“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Có-Dàm, vậy có phải khổ và sướng phát sinh một cách 


ngẫu nhiên, không phải do chính mình hay người khác gây ra?” 
“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 
“Thầy Cồ-Đàm, vậy là sao: vậy là không có khổ và sướng à?” 


“Không phải là không có khổ và sướng, này ông Timbaruka; 


có khô và có sướng mà.” 


“Vậy có phải Thầy Cồ-Đàm không biết và không thấy sự khổ 


và sự sướng?” 


“Không phải là ta không biết và không thấy sự khổ và sự 
sướng, này ông Timbaruka. Ta biết sự khổ và sự sướng là gì. Ta 


у э» 
1 


thấy sự khó và sự sướng là gì. 


“Khi hỏi thây câu nào: “Thây Cô-Đàm: có phải khô và sướng 
do chính mình tạo ra?, hoặc “Khô và sướng là do người khác gây 
га?”, hoặc “Khô và sướng là do chính mình và người khác gây га?”, 


hoặc “Khổ và sướng không do аі gây га?”, thì thầy đều trả lời: 


Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN * 33 
‘Không phải vậy, ông Timbaruka'. Rồi khi hỏi tiếp: “Thầy Cò- 
рат, vậy là sao: bộ không có khó và sướng à?, thầy lại nói: 
“Không phải không có sự khổ và sự sướng, này ông Timbaruka; có 
sự khó và sự sướng та”. Rồi khi hỏi: “Vậy có phải Thầy Có-Dàm 
không biết và không thấy sự khó và sự sướng?', thầy lại nói: 
“Không phải ta không biết và không thấy sự khó và sự sướng. Ta 


biệt sự khô và sự sướng là gì. Та thây sự khô và sự sướng là gì." 


“Thưa thầy, vậy bậc Thế Tôn hãy giảng giải cho tôi về sự khổ 
và sự sướng đi. Bậc Thế Tôn hãy chỉ dạy cho tôi về sự khó và sự 


sướng.” 


- “Này ông Timbaruka, [nếu ai nghĩ] ‘Cái cảm-giác và người 
cảm nhận là một” [thì người đó sẽ chấp rằng]: “Sướng và khổ là do 
chính mình tạo га”, chiếu theo cái người (tác nhân) đã có từ đầu. Та 
không nói như vậy. Nhưng, ông Timbaruka, [nếu ai nghĩ] 'Cảm- 
giác là một, người cảm nhận nó là khác' [thì người đó sẽ chấp 
rằng] “Sướng và khổ là do người khác gây ra], chiếu theo cái người 


bị (thụ nhân) cảm giác đó. Ta cũng không nói như vậy. 


- “Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai 
[Tathagata] chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo (như уду): ‘Do có vô- 
тіпһ là làm điều kiện (duyên), nên có [sinh ra] những sự tao-tác 
có-y; do có những sự tạo-tác có-y làm điều kiện, nên có тис... Đó 
là nguôn-gốc của toàn bộ đống khổ này. Nhưng, với sự biến sạch 
và chấm dứt уд-тіпһ thì chấm dứt hững sự tạo-tác сб-у; khi chấm 
dứt những sự tạo-tác сб-у thì chấm đứt thức ... Đó là sự chấm-dứt 


của toàn bộ đông khô này'.” 
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Khi điều này được nói ra, du sĩ Timbaruka đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Сӧ-йат! Thật kỳ diệu, Thầy Cò- 
Đàm!... Con xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, và theo Giáo 
Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Кё từ hôm nay, xin Thầy Сӧ- 


Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:17) 


19 (9) Người Trí và Người Ngu 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người ngu, bị che cản bởi 
vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, thân này được sinh ra từ 
đó. Vì vậy nên có thân này và phần danh-sắc bên ngoài: là bộ-đôi 
như vậy. Tùy thuộc bộ-đôi này nên có sự tiếp-xúc. Chỉ có sáu giác- 
quan mà khi tiếp xúc thông qua chúng—hoặc chỉ qua một hay vài 


giác-quan—— thì người ngu nêm trải sướng và khô. 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người trí, bị che cản bởi vô- 
minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, thân này được sinh ra từ đó. Vì 
vậy nên có thân này và phần danh-sắc bên ngoài: là bộ-đôi như 
vậy. Tùy thuộc bộ-đôi này nên có sự tiếp-xúc. Chỉ có sáu giác- 
quan mà khi tiếp xúc qua chúng—hoặc chỉ qua một hay vài giác- 
quan— thì người trí cũng ném trải sướng và khó. Vậy thì, này các 
Tỳ kheo, cái gì là sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác biệt 


giữa người trí và người ngu?” 
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“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức 
Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức 
Thế Tôn. Thật tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con ý nghĩa 


của điều đó. Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 
“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo trả lời. Đức Thế Tôn đã nói 


điều này: 


“Này các Tỳ kheo, do bị che cản bởi vô-minh và bị gông cùm 
bởi dục-vọng, thân này được sinh ra từ đó. Đối với người ngu thì 
sự vô-minh đó chưa được phá bỏ và dục-vọng đó chưa được diệt 
sạch hoàn toàn. Vì lý do gì? Vì những người ngu chưa sống đời 
sống thánh thiện để tiêu diệt hoàn toàn sự khổ đau. Do vậy, khi 
thân tan rã, người ngu lại chuyển vào (tái sinh vào) thân [khác |. Do 
bị chuyên удо thân [khác] nên người ngu vẫn không thoát khỏi sự 
sinh, già, chết; không thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, 


ưu phiền, và tuyệt vọng; không thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đối với người trí, do bị che cản bởi vô- 
minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, thân này được sinh ra từ đó. 
Đối với người có trí thì sự vô-minh đó đã được phá bỏ và dục-vọng 
đó đã được diệt sạch hoàn toàn. Vì lý do gì? Vì những người trí đã 
sống đời sống thánh thiện để tiêu diệt hoàn toàn sự khổ đau. Do 
vậy, khi thân tan rã, người trí không còn chuyền vào (tái sinh vào) 


thân [khác]. Do không chuyên vào thân [khác] nên người trí được 
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thoát khỏi sinh, già, chết; thoát khỏi sự buôn sâu, than khóc, đau 


khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; thoát khỏi sự khó, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, 
sự khác biệt giữa người trí và người ngu; khác nhau ở chỗ đời sống 


thánh thiện.” 


(SN 12:17) 


20 (10) Những Điều Kiện (duyên) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự khởi-sinh tùy 
thuộc và các hiện-tượng khởi sinh tùy thuộc; (lý duyên sinh và các 


pháp duyên sinh). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi sinh tùy thuộc? “Do 
có sinh là điều kiện (duyên), nên có [sinh ra] sự già-chết.”: dù cho 
những Như Lai xuất hiện hay không, yếu tố đó vẫn tôn tại, đó là sự 
chắc chắn (tính бп định) của Giáo Pháp, là đường lối сб định của 
Giáo Pháp, đó là tính điều kiện (lý duyên sinh) rõ ràng. Một bậc 
Như Lai thức tỉnh (giác ngộ) tới điều (nguyên lý, sự thật) này, và 
đột phá (xuyên phá, chứng ngộ) tới điều này. Sau khi đã làm được 


như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bó nó, thiết 
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lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm sáng tỏ nó. Và Như Lai nói 
răng: “Hãy nhìn coil Này các Tỳ kheo, do có sinh là điêu kiện 
(duyên), nên có già-chêt”. 

“Do có sự hiện-hữu là điêu kiện, пеп có sinh”... 

“Do có sự dính-châp là điêu kiện, nên có sự hiện-hữu' ... 

“Do có sự dục-vọng là điêu kiện, nên có sự dính-châp' ... 

“Do có cảm-giác là điêu kiện, nên có dục-vọng' ... 

“Do có sự tiêp-xúc là điêu kiện, nên có cảm-giác ... 

“Do có sáu giác-quan là điêu kiện, nên có sự tiêp-xúc" ... 

“Do có phân danh-sắc là điêu kiện, nên có sáu giác-quan) ... 

“Do có những sự tạo-tác cô-ý là điêu kiện, nên có thúc’ ... 

“Do có vô-minh là điêu kiện, nên có những sự tạo-tác cô-ý.”: 
cho dù những Như Lai có xuất hiện hay không, yêu tô đó vẫn tôn 
tại, đó là tính chắc chăn của Giáo Pháp, là đường lôi cô định của 
Giáo Pháp, đó là tính điêu kiện (lý duyên sinh) rõ ràng. Một bậc 
Như Lai đã thức tỉnh tới điêu này và đột phá tới điêu này. Sau khi 
đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên 
bô nó, thiệt lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm sáng tỏ nó. Và 
Như Lai nói răng: “Нау nhìn coi! Này các Ту kheo, do có vô-minh 


là điêu kiện (duyên), nên có những sự tạo-tác cô-ý. 


“Vậy đó, này các Tỳ kheo, cái tính thực-tại trong điêu này, 
điêu không sai-lâm, sự không-thê nào khác, tính điêu-kiện rõ ràng 


như vậy: đây được gọi là sự khởi-sinh tùy-thuộc (lý duyên khởi). 
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“Và, này các Ту kheo, cái gì là các hiện-tượng khởi sinh tùy 
thuộc? Này các Tỳ kheo, già-chết là vô thường, là có điều kiện 
(hữu уі), là khởi sinh tùy thuộc (có sinh), là phải bị tiêu-diệt (có 
diệt), bị phai biến, biến mát, và chấm dứt. 

Sự hiện-hữu là vô thường .... 

Sự dính-chấp là vô thường .... 

Dục-vọng là vô thường .... 

Cảm-giác là vô thường .... 

Sự tiếp-xúc là vô thường .... 

Sáu giác-quan là vô thường .... 

Phần danh-sắc là vô thường .... 

Thức là vô thường .... 

Những sự tạo-tác cố-ý là vô thường .... 

Vô-minh là vô thường, là có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc, 
phải bị tiêu diệt, bị phai biến, biến mất, và chấm dứt.” 

Này các Tỳ kheo, những hiện-tượng này được gọi là những 


hiện-tượng khởi sinh tùy thuộc (các pháp duyên sinh). 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã nhìn 
thấy rõ ràng tính khởi-sinh tùy-thuộc đó đúng như nó thực là, bằng 
trí tuệ chánh đúng, thì không thể nào người đó còn chạy-lại vào quá 
khứ và nghĩ suy: “Та có tòn tại trong quá khứ? Ta không tòn tại 


trong quá khứ? Ta đã là gì trong quá khứ? Ta đã làm sao trong quá 


Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN • 39 


khứ? Sau khi làm vậy, ta đã trở thành gì trong quá khứ?” Hoặc 
người đó chạy-tới vào tương lai và nghĩ suy: “Ta sẽ tồn tại trong 
tương lai? Ta sẽ không tòn tại trong tương lai? Ta sẽ là gì trong 
tương lai? Ta sẽ làm sao trong tương lai? Sau khi làm vậy, ta sẽ trở 
thành gì trong tương lai?” Hoặc người đó còn đang bị ngu-mờ trong 
hiện tại và nghĩ suy: “Tôi đang tồn tại? Tôi đang không tôn tại? Tôi 
đang là gì? Tôi đang làm sao? Sự hiện hữu (sự sống) này——nó có từ 


đâu. và nó sẽ đi vê đâu?” 


“Vị lý do gì [mà người ấy không thể nào làm vậy]? Bởi vì 
người đệ tử thánh thiện đã nhìn thấy rõ ràng () tính khởi-sinh tùy- 
thuộc này (lý duyên khởi) đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh 
đúng, và (ii) những hiện-tượng khởi sinh tùy thuộc (những pháp 


duyên sinh) như vậy.” 


(SN 12:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “MƯỜI NĂNG LỰC? 
(Dasabala-vagga) 


KK K KK K K K 


21 (1) Mười Năng Lực (1) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nhờ có-được mười năng-lực và nền tảng 
của sự tự-tin, nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí là người dẫn đầu, 
rỗng lên tiếng gầm của sư tử trong tất cả hội chúng, và thiết lập quay 
chuyên bánh xe của vị Trời Brahma như уйу: ° “Này là sắc, này là sự 
khởi sinh của sắc, này là sự biến diệt của nó; này là cảm-giác, này là 
sự khởi sinh của cảm-giác, này là sự biến diệt của nó; này là nhận- 
thức, này là sự khởi sinh của nhận-thức, này là sự biến diệt của nó; 
này là những sự tạo-tác сб-ӯ, này là sự khởi sinh của những sự tạo-tác 
cố-ý, này là sự biến diệt của chúng: này là thức, này là sự khởi sinh 


của thức, này là sự biên diệt của thúc’. 


“Như vậy khi cái này có mặt, nên cái kia sinh ra; do có khởi 
sinh cái này, nên cái kia khởi sinh. Khi cái này không có mặt, cái 
kia không sinh ra; do chấm dứt cái này, nên cái kia chấm dứt. Đó 
là, do có уд-тіпһ là điều kiện, nên có [sinh ra] những sự tạo-tác 


có-ý; do có những sự tạo-tác có-ý, nên có thức .... Đó là nguồn-góc 
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của toàn bộ đồng khó này. Nhưng, với su biến sạch và chấm dứt 
уүд-тіпһ thì chăm dứt những sự tạo-tác сб-у; khi những sự tạo-tác 
có-y chấm dứt thì chấm dứt thre .... Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ 


đống khổ пау.” 


(SN 12:21) 


22 (2) Mười Năng Lực (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có-được mười năng-lực và nền tảng của 
sự tự-tin, nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí là người dẫn đầu, cất 
lên tiếng gầm của sư tử trong tất cả hội chúng, và thiết lập quay 
chuyên bánh xe của vị Trời Brahma như уйу: “Này là sắc .... [giống 
như đoạn này trong kinh kế trên] .... Đó là sự chẩm-đứt của toàn 


bộ đống khó này.’ 


“Này các Ту kheo, Giáo Pháp đã được ta giảng bày một cách 
hay khéo như vậy, được làm sáng tỏ, được khai mở, được làm cho 
thấy (hién lộ), là không còn bị chấp vá [đã tháo hết những chỗ chấp 
уа]. Này các Tỳ kheo, khi Giáo Pháp đã được ta giảng bày một 
cách hay khéo như vậy, được làm sáng tỏ, được khai mở, được làm 
cho thấy, là không còn bị chấp vá, điều đó (đã) đủ (lý do) cho một 
người họ tộc đã xuất gia vì niềm-tin sẽ phát khởi được năng lượng 
của mình như уйу: “Quyết tâm ràng, cho dù chỉ còn da, gân, 


xương, và dù thị-máu khô cạn trong thân này của ta, ta cũng 
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không xao lãng sự nỗ lực (tinh tấn) cho tới khi nào ta chưa chứng 
ngộ điều có thể chứng ngộ băng sức người, bằng năng lực của con 
người, bằng sự nỗ lực của con người." “Này các Tỳ kheo, người 
lười biếng sống trong sự khổ đau, được chăm bón băng những 
trạng thái tâm bất thiện xấu ác, và những điều tốt thiện cho bản 
thân mà người đó đã lơ-lãng là rất nhiều. Nhưng một người nỗ lực 
chuyên cần thì sống một cách hạnh phúc, tách ly khỏi những trạng 
thái bất thiện xấu ác, và những điều tốt thiện cho bản thân mà 
người đó đạt-được là rất nhiều. Điều (trạng thái) tối thượng không 
thể chứng ngộ bởi hạng người thấp kém; mà chỉ bậc tối thượng 
mới chứng ngộ được điều (trạng thái) tối thượng. Này các Tỳ kheo, 
đời sống thánh thiện này như là phần kem sữa (ngon lành nhất); vị 
Sư Thầy đang có mặt ở đây. Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy phát 
khởi năng lượng аё chứng đạt tới những điều chưa đạt được, 46 
thành tựu những điều chưa thành tựu, để chứng ngộ những điều 
chưa chứng ngộ, [với ý nghĩ, tâm niệm]: “Theo cách như vậy thì sự 
xuất gia tu hành này của chúng ta sẽ không bị căn cỗi, mà được phì 
nhiêu và đơm hoa kết quả; và khi chúng ta dùng y áo, thức ăn, chỗ 
ở, và thuốc thang [được cúng dường bởi các thí chủ], thì những sự 
phụng sự (cúng dường, giúp đỡ) của họ cho chúng ta cũng sẽ mang 
lại nhiều phước quả và lợi lạc cho һо.” Này các Tỳ kheo, các thầy 
nên tu tập bản thân như vậy.“(j) Khi nghĩ về những điều tốt lành 
cho chính bản thân mình, thì điều đó cũng đủ (lý do) để mình nỗ 
lực (tu tập) cho mục tiêu đó; (ii) khi nghĩ về những điều tốt lành 


cho người khác, thì điều đó cũng đủ để các thầy nỗ lực cho mục 
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tiêu đó; (iii) khi xem xét về những tốt lành cho cả mình và người 


khác, thì điêu đó cũng đủ đê các thây по lực cho mục tiêu đó.” 


(SN 12:22) 


23 (3) Nguyên Nhân Kế Cận 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng sự tiêu-diệt các ô-nhiễm là cho 
người biết và thấy, không phải cho người không biết và không 
thấy. Cho người biết cái gì, cho người thấy cái gì, sự tiêu-diệt ô- 
nhiễm có xảy ra được không? “Này là sắc, này là sự khởi sinh của 
sắc, này là sự biến diệt của sắc; này là cám-giác .... này là nhận-thức 
.... này là những sự tạo-tác có ў.... này là thức, này là sự khởi sinh 
của thức, này là sự biến diệt của thức”: đó là cho người hiểu biết như 


vậy, cho người nhìn thây như vậy, đó là sự tiêu-diệt các ô-nhiễm. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng sự hiêu-biêt vê sz tiéu-diét ô- 
пһібт có một nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên 
nhân cận kê. Và cái gì là nguyên nhân cận kê đê có được sự hiêu- 


biết về sự tiêu-diệt đó? Nên nói đó là: sự giải-thoát.” 


“Мау các Ту kheo, ta nói răng sw giải-thoát cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự giải-thoát? Nên nói đó là: sự 


chán-bỏ. 
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“Мау các Ту kheo, ta nói răng sw chán-bỏ cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự chán-bỏ? Nên nói đó là: sự 


chê-sợ. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng зг ghê-sợ cũng có một nguyên 
nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và cái gì là 
nguyên nhân cận kê đê có sự ghê-sợ. Nên nói đó là: sự hiêu-biệt 


và tâm-nhìn (tri và kiên) vê mọi sự đúng như chúng thực là. 


“Này сас Ту kheo, ta nói răng sự hiéu-biét và tâm-nhìn cũng 
có một nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận 
kê. Và cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự hiêu-biêt và tâm-nhìn 


về mọi sự đúng như chúng thực là. Nên nói đó là: sự định-tâm. 


“Мау các Ту kheo, ta nói răng sự đjnh-fâm cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự định-tâm. Nên nói đó là: sự 


hạnh-phúc (lạc). 


“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự hạnh-phúc cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự hạnh-phúc. Nên nói đó là: sự 


fĩnh-lặng (của tâm). 


“Мау сас Ту kheo, ta nói răng sw fnh-lặng cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự tĩnh-lặng. Nên nói đó là: sự 


Һоап-һу (Һу). 
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“Này сас Ту kheo, ta nói răng sw hoan-hỷ cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự hoan-hỷ. Nên nói đó là: sự 


phán-chán (su khoan khoái). 


“Này сас Ty kheo, ta nói răng sw рлӣп-сһап cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự phân-chân. Nên nói đó là: 


niềm-tin. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng тїёт-їїп cũng có một nguyên 
nhân cận Кё; nó không thiếu một nguyên nhân cận kề. Và cái gì là 
nguyên nhân cận Кё để có niềm-tin. Nên nói đó là: sự thật khổ-đau. 
(vì thấy rõ có sự khó-dau nên có niềm-tin vào con đường tu tập dé 


tiêu diệt khổ đau.) 


“Мау các Ту kheo, ta nói răng sw khó-đaw cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự khô-đau. Nên nói đó là: sự 


sinh-ra. 


“Này сас Ту kheo, ta nói răng sw sinh cũng có một nguyên 
nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và cái gì là 


nguyên nhân cận kê đê có sự sinh-ra. Nên nói đó là: sự hiện-hữu. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng sự hiện-hữu cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự hiện-hữu. Nên nói đó là: sự 


dính-chấp. 
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“Này các Ту kheo, ta nói răng sw аіпһ-сһар cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có dính-châp. Nên nói đó là: dục- 


vong. 


“Này các Ty kheo, ta nói răng duc-vong cũng có một nguyên 
nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và cái gì là 


nguyên nhân cận kê đê có dục-vọng. Nên nói đó là: cảm-giác. 


“Này сас Tỳ kheo, ta nói răng cam-giác cũng có một nguyên 
nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và cái gì là 


nguyên nhân cận kê đê có cảm-giác. Nên nói đó là: sự tiêp-xúc. 


“Này сас Ту kheo, ta nói гапо su tiêp-xúc cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gì là nguyên nhân cận kê đê có sự tiêp-xúc. Nên nói đó là: sáu 


giác-quan. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng sáu giác-guan cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gi là nguyên nhân cận kê đê có sáu giác-quan. Nên nói đó là: 


phần danh-sắc. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng phán-danh вас cũng có một 
nguyên nhân cận kê; nó không thiêu một nguyên nhân cận kê. Và 
cái gi là nguyên nhân cận Ке đê có sáu giác-quan. Nên nói đó là: 


thức. 
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“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng thc cũng có một nguyên nhân 
cận Кё; nó không thiếu một nguyên nhân cận Кё. Và cái gì là 
nguyên nhân cận Кё 46 có thức. Nên nói đó là: những sự tạo-tác сб- 
ý. 

“Này các Ту kheo, ta nói rằng những sự tao-tác сб-у cũng сб 
một nguyên nhân cận кё; nó không thiếu một nguyên nhân cận Кё. 
Và cái gì là nguyên nhân cận Кё để có những sự tạo-tác cố-ý. Nên 


nói đó là: sự vô-minh. 
“Như vậy, này các Tỳ kheo: 


Do có уб-тіпЛ là nguyên nhân cận kê, nên có [sinh ra] những 


r 
A 2 


sự tạo-tác cô-ý; 


Do có những sự tao-tác cô-ý là nguyên nhân cận kê, nên сб 


thức; 
Do có thuc là nguyên nhân cận kê, nên có phân danh-sắc; 


Do có phán danh-sác là nguyên nhân cận kê, nên сб sáu giác- 


quan; 


Do có sáu giác-quan là nguyên nhân cận kê, nên có sự tiêp- 
xúc; do có sự tiêp-xúc là nguyên nhân cận kê, nên có cảm- 


giác; 
Do có cđm-giác là nguyên nhân cận kê, nên có dục-vọng: 


Do có duc-vọng là nguyên nhân cận kê, nên có sự dính-châp; 
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Do có sự đính-cháp là nguyên nhân cận kê, nên có sự hiện- 


hữu; 
Do có sự hiện-hữu là nguyên nhàn cận kê, nên có sự sinh; 
Do có sự sinh-ra là nguyên nhân cận kê, nên có sự khô-đau; 


Do có sự thật khô-đau là nguyên nhân cận kê, nên có niêm- 


tin; 
Do có niém-tin là nguyên nhân cận kê, nên có sự phân-chân; 
Do có phán-chán là nguyên nhân cận kê, nên có sự hoan-hỷ; 


Do có niêm ћоап-ћу là nguyên nhân cận kê, nên có sự hanh- 


phúc; 


Do có niêm hạnh-phúc là nguyên nhân cận kê, nên có sự 


fĩnh-lặng: 


Do có sự nh-lặng là nguyên nhân cận kê, nên có sự định- 


tâm; 


Do có sự dinh-tám là nguyên nhân cận kê, nên có (khởi sinh) 


sự hiêu-biêt và tâm-nhìn vê mọi sự đúng như chúng thực là; 


Do có sự hiéu-biét và tâm-nhìn vê mọi sự đúng như chúng 


thực là nguyên nhân cận kê, nên có sự ghê-sợ; 


Do có sự ghê-sợ là nguyên nhân cận kê, nên có sự chán-bỏ; 
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Do có sự chán-bỏ là nguyên nhân cận kê, nên có sự giải- 


thoát; 


Do có sự giải-thoát là nguyên nhân cận kê, nên có-được sự 


hiéu-biét về sự tiêu-điệt ó-nhiém (lậu tận minh). 


“Này các Tỳ kheo, khi mưa đỗ xuống những giọt mưa nặng 
trên một đỉnh núi, nước sẽ chảy xuống dốc nghiêng và chảy đầy 
các khe núi, rạch nước, và lạch nước; rồi chúng 46 đầy các ao 
nước; chúng 46 đầy các hồ nước; chúng 46 đầy các dòng suối; 
chúng đồ dày các dòng sông; và chúng dó đây các đại dương; (cứ 
nhân duyên và khởi sinh liên hoàn như vậy); cũng giống như vậy, 
khi có уд-тіпһ là nguyên nhân cận кё, thì có [sinh ra] những sự 
tạo-tác có-y; khi có những sự tạo-tác cồ-ý là nguyên nhân cận Кё, 
thì có thuc .... khi có sự giđi-thoát là nguyên nhân cận Кё, thì có- 


được su hiểu-biết về sự tiêu-diệt ô-nhiêm (lậu tận mình). ” 


(SN 12:23) 


24 (4) Những Du Sĩ Khác Đạo 
Ở Rãjagaha (Vương-xá) trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm). 
li] 


Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Xá-lợi-phất [Sariputta] mặc y 
phục, và mang theo bình bát và cà-sa, đi vô thành Rãjagaha 46 khất 


thực. Rồi thầy ấy chợt có ý nghĩ: “Giờ vẫn còn quá sớm để đi khất 


50 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 2 


thực trong thành Rãjagaha. Та thử ghé qua khu (chỗ trú ngụ) của 


những du sĩ thuộc giáo phái khác.” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đi đến khu của những du sĩ khác đạo đó. 
Thầy chào hỏi với những du sĩ đó và, sau khi xong phần chào hỏi 
thân thiện, thầy ngồi xuống một bên. Rồi các du sĩ khác đạo đã nói 


với thầy: 


“Này bạn hữu Xá-lợi-phất, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho răng khổ là do 
chính mình tạo ra; một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ là do người khác gây 
ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết 
nghiệp-quả, vẫn cho ràng khổ là do cả chính mình và người khác 
gây ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ phát sinh một cách ngẫu 
nhiên, chứ không do mình hay người khác gây ra. Này bạn hữu 
Xá-lợi-phất, tu sĩ [sa-môn] Cồ-Đàm nói sao về điều này? Vị ấy dạy 
ө19 Làm sao chúng tôi trả lời nếu chúng tôi (sau này được yêu cầu) 
phải nói lại điều tu sĩ Có-Dàm đã nói và tránh diễn dịch sai ý của 
vị ấy băng ý gì trái với điều (mà vị ấy đã nói) đó? Và làm thế nào 
chúng tôi giải thích cho đúng theo Giáo Pháp để cho lời nói của 


chúng tôi không tạo cơ sở lý lẽ nào để (người nghe) phê bình?” 


“Này các bạn hữu, đức Thê Tôn đã nói răng khô khởi sinh 
một cách tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiêp-xúc. Nêu 
ai nói như vậy là người ấy đang nói lại lời của đức Thế Tôn đã nói 


và không diễn dịch sai ý của đức Thé Tôn băng ý gì trái với điêu 
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(mà đức Thế Tôn đã nói); là người đó giải thích đúng theo Giáo 


Pháp, và không tạo ra cơ sở lý lẽ nào 46 (người nghe) phê bình. 


“Trong đó, пау các bạn hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho ràng 
khổ là do mình tạo ra, thì điều đó (cách nhìn đó) cũng bị điều kiện 
(bị tác động, duyên) bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các bạn hữu, 
trong trường hợp сас tu sĩ và bà-lamôn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khó là do người khác gây ra, 
thì điều đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các 
bạn hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người 
chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là do cả mình và 
người khác gây ra, thì điều đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. 
Cũng vậy, này các bạn hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bả-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ 
phát sinh một cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người 


khác gây ra, thì điều đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. 


“Trong đó, này các bạn hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng 
khó là do mình tạo ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều gi] пеп 
không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng 
khổ là do người khác gây ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều 
øì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ 
và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 


rằng khổ là do cả mình và người khác gây ra, thì không thể nào họ 
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nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong 
trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khó phát sinh một cách ngẫu nhiên, 
không phải do mình hay người khác gây ra, thì không thể nào họ 


trải nghiệm [điêu gì] nêu không có sự tiêp-xúc. 
[ii] 


Ngài Ānanda đã nghe cuộc đối thoại này giữa thầy Xá-lợi- 
phất và các du sĩ khác đạo. Rồi, sau khi đã đi khất thực một vòng 
trong thành Rãjagaha và trở về, sau khi ăn trưa, thầy ấy đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và Кё 
lại cho đức Thế Tôn nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa thầy Xá-lợi- 


phất và các du sĩ ngoài đạo. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Tốt, tốt, này Ananda! Ai trả lời đúng là trả lời giống như 
thầy Xá-lợi-phất đã nói. Này Ananda, ta đã nói rằng khó phát sinh 
một cách tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. 
Nếu ai nói như vậy là người đó đang nói điều ta đã nói và không 
diễn dịch sai lời ta bằng ý gì trái với điều (ta đã nói) đó; là người 
đó giải thích theo đúng Giáo Pháp, và không tạo cơ sở lý lẽ gì để 
(người nghe) phê bình. 


“Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho 
rằng khổ là do chính mình tạo ra .... cho rằng khổ phát sinh một 
cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác tạo ra, thì 


điêu đó (cách-nhìn đó) cũng bị điêu kiện bởi sự tiêp-xúc. 
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“Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho 
rằng khổ là do chính mình tạo га .... cho rằng khổ phát sinh một 
cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác tạo ra, thì 


không thê nào họ trải nghiệm [điêu gi] nêu không có sự tiêp-xúc. 


“Này Апапда, trong một lần ta đang ở tại đây, ở Rãjagaha, 
trong khu Rừng Tre, ở chỗ Kiếm Ăn của Вау Sóc. Lúc đó, vào 
buổi sáng, ta mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, ta đi vô 
thành Rãjagaha để khất thực. Lúc đó điều này đã xảy đến với ta: 
“Giờ vẫn còn sớm 46 đi khát thực trong thành Rãjagaha. Ta thử ghé 
tới khu của những du sĩ khác đạo.” Rồi ta đi tới khu của những du 
sĩ khác đạo. Ta chào hỏi những du sĩ đó, và sau khi đã xong phần 
chào hỏi thân thiện, ta ngồi xuống một bên. Rồi các du sĩ đã nói 
với ta khi ta đang ngồi xuống một bên: ... [Những du sĩ đó đã hỏi 
chính xác những câu hỏi mà họ đã hỏi thầy Xá-lợi-phất và cũng 
nhận được những câu trả lời у hệt như những câu trả lời của thầy 
Xá-lợi-phár|.... thì không thể nào họ trải nghiệm [điều gì] nếu 


không có sự tiêp-xúc.” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn. Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! 
Làm cách nào mà toàn bộ ý nghĩa có thé được nói ra trong một câu 
đơn giản như vậy! Ý nghĩa đó có thể nói rõ ra một cách chỉ tiết 
theo một cách sâu sắc và sâu sắc về mặt biểu nghĩa hay không?” 


(tức: thầy Апапда nhờ Phật giảng giải chỉ tiết ra bằng giáo lý) 


“Vậy thì, này Ananda, hãy tự mình làm rõ ý nghĩa đó đi.” 
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“Thưa Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này bạn hữu Апапда, cái gì 
là nguồn gốc của sự già-chết, cái gì là nguyên gốc nhân của nó, từ 
cái gì nó được sinh ra và tạo га?”— khi được hỏi như vậy, con sẽ 
trả lời rằng: “Này các bạn, già-chết có sinh là nguồn gốc của nó, 
sinh là nguyên góc của nó, nó được sinh ra và tạo ra từ sự sinh.” 


Khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy. 


“Thưa Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này bạn hữu Ananda, cái gì 
là nguồn gốc của sinh, cái gì là nguyên gốc của sinh, từ đâu nó 
được sinh ra và tạo ra?'— khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
rằng: “Này các bạn, sinh có sự hiện-hữu là nguồn sốc của nó, sự 
hiện-hữu là nguyên góc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự 
hiện-hữu .... Sự hiện-hữu có sự dính-chấp là nguồn gốc của nó .... 
Sự dính-chấp có dục-vọng là nguồn gốc của nó .... Dục-vọng có 
cảm-giác là nguồn gốc của nó .... Cảm-giác có sự tiếp-xúc là nguồn 
gốc của nó .... Sự tiếp-xúc có sáu giác-quan là nguồn gốc của nó, 
sáu giác-quan là nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ 
sáu giác-quan. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt sáu giác-quan 
thì chấm dứt sự tiếp-xúc; khi chấm dứt sự tiếp-xúc thì chấm dứt 
cảm-giác; khi chấm dứt cảm-giác thì chấm dứt dục-vọng; khi chấm 
dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp; chấm dứt sự dính-chấp 
thì chấm dứt sự hiện-hữu; chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự- 
sinh; khi chấm dứt (không còn) sự sinh-ra thì chấm dứt (đâu còn) 
sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 
vọng. Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ đống khó này. Khi được hỏi 
như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 

(SN 12:24) 
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25 (5) Ngài Bhümija 
Ó Sãvatthi. 
[1] 


Lúc đó, vào buổi chiều, Ngài Bhũmija ra khỏi nơi ап tu, và 
đến gặp Ngài Xá-lợi-phất. Thầy ấy chào hỏi thầy Xá-lợi-phắt, và 
sau khi đã xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một 


bên và nói với thầy Xá-lợi-phất: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho ràng khổ là do 
chính mình tạo ra; một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ là do người khác gây 
ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết 
nghiệp-quả, vẫn cho ràng khổ là do cả chính mình và người khác 
gây ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ phát sinh một cách ngẫu 
nhiên, chứ không do mình hay người khác gây ra. Này đạo hữu 
Xá-lợi-phất, đức Thế Tôn đã nói sao về điều này? Đức Thế Tôn đã 
dạy gì? Làm sao tôi trả lời nếu tôi (sau này được yêu cầu) phải nói 
lại điều đức Thế Tôn đã nói và tránh diễn dịch sai lời của Đức Thế 
Tôn bằng ý gì trái với điều (mà đức Thế Tôn đã nói) đó? Và làm 
thế nào tôi giải thích cho đúng theo Giáo Pháp để cho lời nói của 


tôi không tạo cơ sở lý lẽ nào để (người nghe) phê bình?” 
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“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn đã nói rằng khổ khởi sinh 
một cách tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiếp-xúc. Nếu 
ai nói như vậy là người ấy đang nói lại lời của đức Thế Tôn đã nói 
và không diễn dịch sai ý của đức Thế Tôn băng ý gì trái với điều 
(đức Thế Tôn đã nói) đó; là người đó giải thích đúng theo Giáo 


Pháp, và không tạo ra cơ sở lý lẽ nào 46 (người nghe) phê bình. 


“Trong đó, này đạo hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ 
là do mình tạo ra, thì điều đó (cách nhìn đó) cũng bị điều kiện (bị 
tác động, duyên) bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các bạn hữu, trong 
trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là do người khác gây ra, thì điều 
đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các bạn hữu, 
trong trường hợp các tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, cho răng khổ là do cả mình và người 
khác gây ra, thì điều đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng 
vậy, này các bạn hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ phát sinh 
một cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác gây ra, 


thì điêu đó cũng bị điêu kiện bởi sự tiêp-xúc. 


“Trong đó, này đạo hữu, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ 
là do mình tạo ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều gi] néu 
không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ và bà- 


la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng 
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khổ là do người khác gây ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều 
gi] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ 
và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 
rằng khổ là do cả mình và người khác gây ra, thì không thể nào họ 
nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong 
trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên, 
không phải do mình hay người khác gây ra, thì không thể nào họ 


trải nghiệm [điêu gì] nêu không có sự tiêp-xúc. 
[ii] 


Ngài Ānanda đã nghe cuộc đối thoại này giữa thầy Xá-lợi- 
phát và thầy Bhũmija. Rồi thầy ấy đã đến gặp gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngòi xuống một bên, và Кё lại cho đức Thế 
Tôn nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa thầy Xá-lợi-phất và thầy 
Bhũmija. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Tốt, tốt, này Ananda! Ai trả lời đúng là trả lời giống như 
thầy Xá-lợi-phất đã nói. Này Ananda, ta đã nói rằng khó phát sinh 
một cách tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. 
Nếu ai nói như vậy là người đó đang nói điều ta đã nói và không 
diễn dịch sai lời ta bằng ý gì trái với điều (ta đã nói) đó; là người 
đó giải thích theo đúng Giáo Pháp, và không tạo cơ sở lý lẽ nào dé 
(người nghe) phê bình. 


“Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà- 


la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho 
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rằng khổ là do chính mình tạo ra .... cho rằng khổ phát sinh một 
cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác gây ra, thì 


điêu đó (cách-nhìn đó) cũng bị điêu kiện bởi sự tiêp-xúc. 


“Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho 
rằng khổ là do chính mình tạo га .... cho rằng khổ phát sinh một 
cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác tạo ra, thì 


không thể nào họ trải nghiệm [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. 
[iii] 


“Ananda, khi có thân, vì có sự cố-ý trong thân (thân hành) 


nên có sướng và khô khởi sinhở bên trong; khi có lời nói, vì có sự 


r 
A 


cô-ý trong lời nói (khâu hành) nên có sướng và khô khởi sinh ở 
bên trong; khi có tâm, vì có sự cô-ý trong tâm (tâm hành) nên có 
sướng và khô khởi sinh ở bên trong—— và với sự vô-minh là điêu 


kiện (duyên). 


“Ananda, hoặc do sự tự phát của mình, nên một người tạo ra 
sự tạo-tác cố-ý trong thân (thân hành) tạo điều kiện (duyên) cho 
sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; hoặc do bị kích giục bởi 
người khác, nên một người tạo ra sự tạo-tác cố-ý trong thân tạo 
điều kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong. Này Апапда, 
hoặc một cách cố-ý, một người tạo ra sự tạo-tác cố-ý trong thân tạo 
điều kiện cho sướng và khó khởi sinh ở bên trong; hoặc một cách 
vô-ý, một người tạo ra sự tạo-tác сб-ў trong thân tạo điều kiện cho 


sướng và khô khởi sinh ở bên trong. 
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“Ananda, hoặc do sự tự phát của mình, một người tạo ra sự 
tạo-tác сб-ў trong lời nói (khẩu hành) tạo điều kiện (duyên) cho 
sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; hoặc do bị kích giục bởi 
người khác, một người tạo ra sự tạo-tác cố-ý trong lời nói tạo điều 
kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong. Này Ananda, hoặc 
một cách cố-ý, một người tạo ra sự tạo-tác сб-ӯ trong lời nói điều 
kiện cho sướng và khó khởi sinh ở bên trong; hoặc một cách vô-ý, 
một người tạo ra sự tạo-tác cố-ý trong lời nói tạo điều kiện cho 


sướng và khô khởi sinh ở bên trong. 


“Ananda, hoặc do sự tự phát của mình, một người tạo ra sự 
tạo-tác cố-ý trong tâm (tâm hành) tạo điều kiện (duyên) cho sướng 
và khó khởi sinh ở bên trong; hoặc do bị kích giục bởi người khác, 
một người tạo ra sự tạo-tác cố-ý trong tâm tạo điều kiện cho Sướng 
và khổ khởi sinh ở bên trong. Này Ananda, hoặc một cách cố-ý, 
một người tạo ra sự tạo-tác сб-ӯ trong tâm điều kiện cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong; hoặc một cách vô-ý, một người tạo ra 
sự tạo tác сб ý trong tâm tạo điều kiện cho Sướng và khó khởi sinh 


bên trong. 


“Có vô-minh năm bên trong những trạng thái này. (bởi vậy 
Phật đã nói: “Оо có vô-minh là điều kiện, nên có những sự tạo-tác 
сб-У'!). Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt vô-minh thì thân 
không còn tồn tại để làm điều kiện (duyên) cho sướng và khổ khởi 
cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; thì tâm không còn tòn tại 
để làm điều kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong. Ruộng 


đất đó [nơi phát lên] không tòn tại, căn cứ đó [sự trợ giúp...] không 
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tồn tại, cơ sở đó [điều kiện] không tòn tại, nền tảng đó [nguyên 
nhân] không tôn tại làm điều kiện để sướng và khổ khởi sinh bên 
trong.” ([tức: hết vô-minh thì không còn khởi sinh năm-uẩn (cơ sở 
của mọi trải nghiệm), thì không còn trải nghiệm sướng và khó 


nüa.]) 


(SN 12:25) 


26 (6) Ngài Upavana 


О Sāvatthī. Lúc đó Ngài Upavana đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Тһе Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa đức Thế Tôn, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khó là do chính 
mình tạo ra; một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ là do người khác gây ra; có 
một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết 
nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ là do cả chính mình và người khác 
gây ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, vẫn cho rằng khổ phát sinh một cách ngẫu 
nhiên, chứ không do mình hay người khác gây ra. Thưa Thế Tôn, 
đức Thế Tôn nói sao về điều này? Đức Thế Tôn đã dạy gì? Làm 
sao con trả lời nếu con (sau này được yêu cầu) phải nói lại điều 
đức Thế Tôn đã nói và tránh diễn dịch sai lời đức Thế Tôn bằng ý 


gì trái với điêu (đức Тһе Tôn đã nói) đó? Và làm thê nào con giải 
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thích cho đúng theo Giáo Pháp дё cho lời nói của con không tạo cơ 


sở lý lẽ nào 46 (người nghe) phê bình?” 


“Này Upaväna, ta đã nói rằng khổ khởi sinh một cách tùy 
thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiếp-xúc. Nếu ai nói như 
vậy là người ấy đang nói lại lời ta đã nói và không diễn dịch sai lời 
ta bằng ý gì trái với điều (ta đã nói) đó; là người đó giải thích đúng 
theo Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở nảo để (người nghe) phê 
bình. 


“Trong đó, này Орауара, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ 
là do mình tạo ra, thì điều đó (cách-nhìn đó) cũng bị điều kiện (bị 
tác động, duyên) bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này Upavãna, trong 
trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là do người khác gây ra, thì điều 
đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này Upavãna, 
trong trường hợp các tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, cho răng khổ là do cả mình và người 
khác gây ra, thì điều đó cũng bị điều kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng 
vậy, пау Upavafa, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ phát sinh 
một cách ngẫu nhiên, không phải do mình hay người khác gây ra, 


thì điêu đó cũng bị điêu kiện bởi sự tiêp-xúc. 


“Trong đó, này Upavana, trong trường hợp các tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ 


là do mình tạo ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều 01] nếu 
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không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng 
khổ là do người khác gây ra, thì không thể nào họ nếm trải [điều 
øì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong trường hợp các tu sĩ 
và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 
rằng khó là do cả mình và người khác gây ra, thì không thể nào họ 
nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, trong 
trường hợp các tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khó phát sinh một cách ngẫu nhiên, 
không phải do mình hay người khác gây ra, thì không thể nào họ 


trải nghiệm [điêu gì] nêu không có sự tiêp-xúc. 


(SN 12:26) 


27 (7) Những Điều Kiện (duyên) 
О Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, do có vô-minh là điêu kiện (duyên), nên 
có [sinh ra] những sự tạo-tác cô-ý; do có những sự tạo-tác cô-ý là 
điêu kiện, nên có thức.... Đó là nguồn-góc của toàn bộ đông khô 


` 


này. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết? Sự già-chết của 
những chúng sinh khác nhau ... [giống hệt trong đoạn này trong 
kinh SN 12:02] ... như vậy sự già và sự chết này được gọi chung là 


sự già-chêt. Do có khởi sinh sự-sinh nên có khởi sinh sự già-chêt; 
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khi chấm dứt sự-sinh thì chấm dứt sự già-chết. Chỉ Con đường 
Tám phần Thánh thiện (Bát Thánh Đạo) là con đường dẫn tới sự 
chấm dứt sự già-chết; đó gồm: cách nhìn đúng đắn, ý định đúng 
đắn, lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, công việc nghề nghiệp 
đúng đắn, sự nỗ lực đúng đắn, sự chú tâm đúng đắn, và sự định 


tâm đúng đắn. 


“Và, này các Ту kheo, cái ої là sự-sinh?... sự hiện-hữu?... sự 
dính-chấp?... dục-vọng?... cảm-giác?... sự tiếp-xúc?... sáu giác- 
quan?... phần danh-sắc?... thức?... những sự tạo-tác cố-ý? Có ba 
loại sự tạo-tác cố-ý: sự tạo tác сб ý thuộc thân (thân hành), sự tạo 
tác сб ý thuộc lời nói (khẩu hành), sự tạo tác сб ý thuộc tâm (tâm 
hành). Do có khởi sinh vô-minh nên khởi sinh những sự tạo-tác сб- 
ý. Khi chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác сб-ў. Chỉ 
con đường Bát Thánh Đạo này là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
những sự tạo-tác cố-ý; đó gồm, cách nhìn đúng đắn .... sự định tâm 


đúng đắn. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
tính điều-kiện (duyên) như уйу; hiểu được nguỗồn-gốc của tính điều 
kiện (duyên tập) như уду; hiểu được sự chấm-dứt điều kiện (duyên 
diệt); hiểu biết con-đường dẫn tới sự chấm dứt điều kiện (duyên 
diệt đạo), thì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành 
tựu về cách-nhìn (chánh kiến), đã thành tựu về tầằm-nhìn, người đã 
đạt tới Giáo Pháp đích thực này, người đã nhìn thấy Giáo Pháp 
đích thực này, là người có-được (sở hữu) sự hiểu-biết của một 


người tu học (bậc học nhân), là người đã chứng nhập vào dòng 
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Giáo Pháp, một thánh nhân với trí-tuệ thâm-nhập, là người đứng 


vững vàng trước cánh cửa dẫn tới sự Bât Tử.” 


(SN 12:27) 


28 (8) Tỳ Кһео 
О Sãvatthi. 


“Ó đây, này các Ту kheo, một Tỳ kheo hiểu được sự già-chết, 
nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt nó. Người đó hiểu được sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự 
dính-chấp ... duc-vong ... cåm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác- 
quan... phần danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác cố-ý, nguồn 
gốc của chúng, sự chấm dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự 


chấm-dứt chúng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết?... [Giống hệt 
đoạn này trong bài kinh SN 12:27 ở trên] ... Chỉ Con đường Tám 
phần Thánh thiện (Bát Thánh Đạo) là con đường dẫn tới sự chấm 
dứt những sự tạo-tác сб-у; đó gồm: cách nhìn đúng đắn .... sự định 


tâm đúng đắn. 


“Này сас Ту kheo, khi một Ту kheo hiêu được như vậy về sự 
già-chết, nguôn-gốc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dẫn 
tới sự châm dứt nó; khi người đó hiêu được như vậy về sự sinh ... 


sự hiện-hữu ... sự dính-châp ... dục-vọng ... cảm-giác ... sự tiêp- 
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xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... những sự tao- 
tác cố-ý, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt chúng, thì người đó được gọi là một đệ 
tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), đã thành tựu 
về tầm-nhìn, người đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này, người đã 
nhìn thấy Giáo Pháp đích thực này, là người có-được (sở hữu) sự 
hiểu-biết của một người tu học (bậc học nhân), là người đã chứng 
nhập vào dòng Giáo Pháp, một thánh nhân với trí-tuệ thâm-nhập, 


là người đứng vững vàng trước cánh cửa dẫn tới sự Bắt Tử.” 


(SN 12:28) 


29 (9) Các Ти Sĩ và Bà-la-môn (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Мау các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào không hoàn- 
toàn hiểu vë sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó; họ là những người không hoàn- 
toàn hiểu về sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... đỤC-VỌng 
... cảm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... 
thức ... những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt 
của chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì những 
người đó ta không coi là tu sĩ trong số tu sĩ hay bà-la-môn trong 
những bà-la-môn; và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ (lý 


nhân duyên đó, sự thật đó) bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, trong kiếp 
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này chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của tu sĩ hay mục 


tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này сас Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-lamôn nào 
hoàn-toàn hiểu về sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của 
nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó; là những người hoàn- 
toàn hiểu về sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... đục-VỌng 
... cảm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... 
thức ... những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt 
của chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì những 
người đó coi là tu sĩ trong những tu sĩ và bà-la-môn trong những 
bà-la-môn; và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ (lý nhân 
duyên đó, sự thật đó) bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp 
này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của tu sĩ và mục tiêu 


của bà-la-môn.”” 


(SN 12:29) 


30 (10) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ và bà-la-món không 
hiểu sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì không thể nào họ tiếp tục an trú 
mà thoát khỏi (vượt qua, không bị) sự già-chết. Đối với những tu sĩ 


và bà-la-môn không hiêu sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-châp 
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... duc-vong ... cảm-giác ... sự tiêp-xúc ... sáu giác-quan ... phân 
danh-sắc ... Шис... những sự tạo-tác cô-ý, nguôn góc của chúng, 
sự châm dứt của chúng, và con đường dẫn tới sự châm dứt chúng: 


thì không thể nào họ tiếp tục an trú mà thoát khỏi sự già-chết. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ và bả-la-môn 
hiểu sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì có thể rằng họ sẽ tiếp tục an trú 
thoát khỏi (vượt qua, không còn) những sự tạo-tác cố-ý (tắt bặt các 
hành tạo tác). Đối với những tu sĩ và bà-la-môn hiểu sự sinh .... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của 
chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì có thé răng họ 
sẽ tiếp tục an trú thoát khỏi (vượt qua, không còn) những sự tạo-tác 


2 


cô-ý. 


(SN 12:30) 
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31 (1) Điều Át Xảy Ra (Hữu duyên thì hữu sinh) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi.... О đó, 
đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất như уду: 
“Này Xá-lợi-phát, trong phần “Những Câu Hỏi của Ajita’ của 
chương Рагауапа (Qua Bờ Bên Kia, Рао Bỉ Ngạn) có nói: 
“Những người đã giác ngô Giáo Pháp (A-la-hán), 
Và các hạng người đang tu học (học nhân): 
Trong đó xin hỏi về cách hành xử của họ, 
Hãy chu đáo, nói cho con biết, thưa Thế Tôn.) 
Nghĩa của những lời trên, được nói một cách ngắn gon, có thể 
được hiểu một cách chỉ tiết theo cách nào?” 
Khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất chỉ im lặng. Lần 
thứ hai và lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại với thầy Xá-lợi-phất: 
“Này Xá-lợi-phát, trong phần “Những Câu Hỏi của Ajita’ của 
quyền Рагауапа (Qua Bờ Bên Кіа, Рао Ві Ngạn) có nói: ....Nghĩa 
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của những lời trên, được nói một cách ngắn gọn, có thể được hiểu 
một cách chi tiết theo cách nào?” Lần thứ hai và lần thứ ba thầy 


Xá-lợi-phất vẫn іт lặng.” 


“Này Xá-lợi-phát, thầy có nhìn thấy: “Điều này (đã) át sẽ xảy 


га’? Này Xá-lợi-phất, thầy có nhìn thấy: “Điều này ắt sẽ xảy ra”?” 


“Thưa Thế Tôn, (4) một người nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí tuệ chánh đúng: “điêu này dt sẽ xảy ra’. Sau khi đã nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng: “điều này dt sẽ 
xảy ra`, nên người đó đang tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối 
với “điều dt sẽ xảy ra’, dé dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của nó. 
(điều này dt sẽ xảy ra”: là năm-uẫn)Š (ii) Một người nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, rằng: ‘Sw khởi sinh 
của nó xảy ra do có thứ như dưỡng chất.” Sau khi đã nhìn thẫy 
đúng như nó thực là, băng trí tuệ chánh đúng: “Sự khởi sinh của nó 
хау ra là do có thứ là dưỡng chất, nên người đó đang tu tập vì 
mục đích аё dẫn tới sự ghê-sợ đối với “sự khởi sinh của nó là tùy 
thuộc dưỡng chất mà có’, đề dẫn tới sự phai-biễn và chám-dút của 
nó. (iii) Người đó nhìn (һау đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh 
đúng: “Khi chấm dứt dưỡng chất đó thì ‘dièu àt sẽ xảy ға” cũng bị 
chấm айр. Sau khi đã nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ 
chánh đúng, răng: ‘Khi chấm dứt dưỡng chất đó thì “điều д: sẽ xảy 
ға” cũng bị chấm айг, nên người đó đang tu tập dé dẫn tới sự ghê- 
sợ đối với ‘th phải bị chấm аит”, dé dẫn tới sự phai-biễn và сһат- 
dứt của nó. Theo cách như vậy người đó là một người đang tu học 


(bậc học nhân). 
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“Và, thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người đã giác ngộ 
[thấu suốt] Giáo Pháp? Thưa Thế Tôn, (ü một người nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng: “ёи ăt sẽ xảy ға”, 
và thông qua sự ghê-sợ đối với “ еи ăt sẽ xảy ға”, thông qua sự 
phai-biến và chấm-dứt của nó, người đó được giải-thoát nhờ sự 
không-còn dính chấp. Gü Người đó nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí tuệ chánh đúng: ‘Sw khởi sinh của nó là do có thứ là 
dưỡng chất. Sau khi đã nhìn (һау đúng như nó thực là, bằng trí tuệ 
chánh đúng: ‘Sw khởi sinh của nó là do có thứ là dưỡng chất, và 
thông qua sự ghê-sợ đối với “гї tùy thuộc vào dưỡng chất mà сб”, 
thông qua sự phai-biến và chấm-dứt của nó, người đó được giải- 
thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. (iii) Người đó nhìn thấy đúng 
như nó thực là, bàng trí tuệ chánh đúng: ‘Khi chấm dứt dưỡng chất 
đó thì ‘dièu ăt sẽ xảy ға” cũng bị chấm айг, và thông qua sự ghê- 
sợ đối với ‘thir sẽ bị chấm айг, thông qua sự phai-biếnvà chấm-dứt 
của nó, người đó đã được giải thoát nhờ sự không-còn dính chấp. 


Theo một cách như vậy là một người đã hiểu thấu Giáo Pháp. 


“Như vậy đó, thưa Thế Tôn, khi trong phần 'Những Câu Hỏi 


của Ajita? của chương Рагауапа có ghi: 


“Những người đã giác ngộ Giáo Pháp (A-la-hán), 
Và nhiêu hạng người đang tu học (học nhân): 
Trong đó xin hỏi về cách hành xử của họ, 


Hãy chu đáo, nói cho con biết, thưa Thế Тдп.? 


— thì con hiểu một cách chỉ tiết theo cách như vậy về những lời đã 


được nói một cách ngăn gọn ở trên.” 
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“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất!... [Phật lặp lại toàn bộ lời tuyên 
thuyết ở trên của thầy Xá-lợi-phát] ... theo cách như vậy thì nghĩa của 
những lời trên, được nói ngắn гоп, có thể được hiểu một cách chi 


tiết như vậy.” 


(SN 12:31) 


32 (2) Tỳ Kheo Kalara 
О SãvatthI. 
[i] 


Lúc đó Tỳ kheo Kaļāra đến gặp Ngài Xá-lợi-phất và chào hỏi 
với nhau. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngòi 


xuông một bên, và nói với (һау Xá-lợi-phât: 


“Đạo hữu Xá-lợi-phất, Tỳ kheo Moliya Phagguna đã bỏ tu và 


quay lại đời sống thấp tục.” 


“Vậy chắc thầy ấy đã không tìm thấy sự yên-ủi trong Giáo 
Pháp và Giới Luật này.” (Thầy Xá-lợi-phất nói). 


“Vậy sao, vậy còn thầy Xá-lợi-phất đã đạt tới sự yên-ủi trong 


Giáo Pháp và Giới Luật này chưa?” 


“Tôi không có sự lò-mờ (уе điêu đó), này đạo hữu (tức: сһас 


chăn là có được). 
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“Nhưng trong tương lai thì sao, đạo hữu?” 
“Tôi không nghi ngờ về điều đó, này đạo hữu.” 


Rồi Tỳ kheo Kalära đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến gặp 
đức Thế Tôn. Sau khi đến, thầy ấy kính chào đức Thế Tôn, ngòi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã tuyên bố sự hiểu-biết 
cuối-cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận diệt, đời sống thánh 
thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn 
quay lại (tái sinh vào) trạng thái hiện hữu này nữa.” ([Thực га 
thầy Xá-lợi-phất đã không tuyên bó sự hiểu-biết cuối-cùng (аййа) 


hay thánh quả A-la-hán bằng nguyên văn câu này.]) 


Rồi đức Thế Tôn đã gọi một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy 
nhân danh ta đến nói thầy Xá-lợi-phất là Sư Thầy cho gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại, và đi tới chỗ thầy 
Xá-lợi-phất và nói với thầy ấy: “Đạo hữu Xá-lợi-phất, Sư Thầy 


(Phật) mới cho gọi đạo hữu đến”. 


“Được rồi, đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại, và thầy đi đến 
chỗ đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: 


“Này Xá-lợi-phất, có đúng thầy đã tuyên bố sự hiểu-biết 
cuối-cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận diệt, đời sống thánh 
thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn 


quay lại trạng thái hiện hữu này nữa”, hay không?” 
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“Thưa Thế Tôn, con đã không tuyên bố vẫn đề đó bằng 


những câu và chữ như vậy.” 


“Vậy theo cách nào, này Xá-lợi-phất, một người họ tộc tuyên 
bố về sự hiểu-biết cuối-cùng thì những lời người đó đã tuyên bố 


nên được hiêu như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, con đã vừa thưa rằng: “Thưa Thế Tôn, con 


22? 


đã không tuyên bố vấn đề đó bằng những câu và chữ như vậy 


“Này Xá-lợi-phất, néu có ai hỏi thầy: “Này đạo hữu Xá-lợi- 
phát, thầy đã biết cách nào, thầy đã thấy cách nào, mà thầy đã (có 
thể) tuyên bó sự hiểu-biết cuối-cùng như уду: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn quay lại trạng thái hiện hữu này пйа- khi được hỏi 
như vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?” (Phật hỏi để thầy Xá-lợi-phất trả 


lời theo cách của Giáo Pháp) 


“Nếu họ có hỏi con điều nảy, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ 
như уйу: “Do có sự đã tận diệt nguồn gốc làm khởi sinh sự-sinh, 
nên tôi đã hiểu được: “Khi [nguyên nhân, nhân] bị tiêu diệt, thì [tác 
động, quả] bị tiêu diệt”. Sau khi đã hiểu được điều này, nên tôi 
hiểu được ràng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái 
hiện hữu này nữa'.` Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ 
trả lời theo cách như vậy.” (Và thầy Xá-lợi-phất đã bắt đầu trả lời 


theo lý nhân-duyên). 
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“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: “Nhưng, thầy Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự-sinh, cái gì là nguyên gốc của 
nó, từ thứ gì nó được sinh ra và tạo га?”— khi được hỏi như vậy, 


thây sẽ trả lời ra sao?” 


“Nếu họ hỏi câu đó, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ như уду: 
“Này các bạn, sinh có sự hiện-hữu là nguồn gốc của nó, sự hiện- 
hữu là nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự hiện- 
hữu.” Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời theo cách 


như vậy.” 


“Nhưng, này Xá-lợi-phất, néu họ hỏi thầy: “Nhưng, thầy Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự hiện-hữu ....?'— khi được hỏi 


như vậy, thây sẽ trả lời ra sao?” 


“Nêu họ hỏi con câu đó, con sẽ trả lời họ như vây: “Này các 


Бап, sự hiện-hữu có sự dính-châp là nguôn gôc của по...” 


“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: “Nhưng, thầy Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự dính-chấp ....?”.... Cái gì là 
nguồn gốc của dục-vọng, cái gì là nguyên gốc của nó, từ thứ gì nó 
được sinh ra và tạo га?”— khi được hỏi như vậy, thầy sẽ trả lỜi ra 


sao?” 


“Nêu họ hỏi con câu đó, thưa Thê Tôn, con sẽ trả lời họ như 
vây: “Này các bạn, dục-vọng có cảm-giác là nguôn gôc của nó, 
cảm-giác là nguyên gôc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ cảm- 


giác”. Khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 
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“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: “Này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, theo cách nào (һау biết, theo cách nào (һау thấy, rằng sự 
khoái-thích trong các cảm-giác đã không còn có bên trong 


thày?'— khi được hỏi như vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?” 


“Nếu họ hỏi con câu đó, thưa Thé Tôn, con sẽ trả lời họ như 
уйу: “Này các bạn, có ba loại cảm-giác như уду. Ba đó là gì? Cảm 
giác sướng, cảm giác khổ, và cảm giác không sướng không khổ. 
Này các bạn, ba loại cảm giác пау là vô thường; mà thứ gì vô 
thường là khổ. Khi điều (sự thật, chân lý) này đã được thấu hiểu, 
thì sự khoái-thích trong các cảm-giác không còn сб ở trong tôi’. 


Khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


“Tốt, Tốt, này Xá-lợi-phất! Đó là một phương pháp [khác] để 
giải thích ngăn gọn cùng một điều như уду: “Bất cứ thứ gì được 
cảm nhận thì (nó) nằm trong sự khổ? (mọi thứ được cảm nhận đều 
thuộc khổ). Nhưng, này Xá-lợi-phất, néu họ hỏi thầy: “Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, thông qua (nhờ có được) loại giải-thoát nào mà 
thầy đã tuyên bố sự hiểu-biết cuối cùng như уйу: “Tôi hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những еі cần 
làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


nữa”””'— khi được hỏi như vậy, ау sẽ trả lời ra sao?” 


“Nếu họ hỏi con câu đó, thưa Thé Tôn, con sẽ trả lời họ như 
vây: “Này các bạn, thông qua sự giải-thoát bên-trong, thông qua sự 
tiêu-diệt mọi sự dính-chấp, tôi an trú một cách chánh niệm theo 


một cách dé những ô-nhiễm không còn chảy (ra-vào) bên trong tôi, 
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уа tôi không coi thường chính mình (không tự ti)”. Khi được hỏi 


như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


“Giỏi, giỏi, này Xá-lợi-phất! Đây là một phương pháp [khác] 
аё giải thích ngăn gọn cùng một điều như vây: “Tôi không còn lờ- 
mờ về những ô-nhiễm đã được nói (chỉ ra) bởi bậc Sa-Môn (tức 


Phật); tôi không còn nghi-ngờ về sự chúng đã bị loại bỏ bởi tôi.”” 


Đây là lời đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói điêu này, bậc 
Phúc Lành!? đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ án cư của 


mình. 
[ii] 


Lúc đó, không lâu sau khi đức Thé Tôn đã đi, Ngài Xá-lọi- 


phất đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các đạo hữu, về câu hỏi đầu tiên đức Thế Tôn đã hỏi 
tôi, tôi chưa từng suy xét nó trước đó: cho nên tôi đã do dự về nó. 
Nhưng khi đức Thế Tôn chấp thuận câu trả lời của tôi, thì điều này 
đã xảy đến với tôi: “Мёи đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn đề này suốt 
cả ngày bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương 
pháp khác nhau, thì suốt cả ngày tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn 
bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác 
nhau. Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn đề này suốt cả đêm bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau, 
thì suốt cả đêm tôi vẫn có thé trả lời được cho đức Thế Tôn bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau. 


Nêu đức Thê Tôn có hỏi tôi vê vân đê này suôt cả прау và đêm, 
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suốt hai ngày và đêm, suốt ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày và đêm—— 
thì suốt bảy ngày và đêm tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác 


nhau.”” 


Lúc đó, Tỳ kheo Кајага xuất thân từ giai cấp chiến-sĩ đã đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến, thầy ấy 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã cất lên tiếng gầm sư tử 


như vây: 


“Này các đạo hữu, về câu hỏi đầu tiên đức Thế Tôn đã hỏi 
tôi, tôi chưa từng suy xét nó trước đó: cho nên tôi đã do dự về nó. 
Nhưng khi đức Thế Tôn chấp thuận câu trả lời của tôi, thì điều này 
đã xảy đến với tôi: “Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn đề này suốt 
cả ngày bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương 
pháp khác nhau, thì suốt cả ngày tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn 
bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác 
nhau. Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn đề này suốt cả đêm bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau, 
thì suốt cả đêm tôi vẫn có thé trả lời được cho đức Thế Tôn bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau. 
Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn 46 này suốt cả ngày và đêm, 
suốt hai ngày và đêm, suốt ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày và đêm—— 
thì suốt bảy ngày và đêm tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng 
những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác 


nhau.” 
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“Này Tỳ kheo, thầy Xá-lợi-phất đã thâm nhập thấu suốt yếu- 
tố đó của Giáo Pháp (pháp giới đó) bằng một sự thâm nhập thấu 
suốt mà nhờ đó, nếu ta có hỏi thầy ấy về vấn đề đó bằng những câu 
chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau suốt bảy 
ngày và đêm, thì suốt bảy ngày và đêm đó thầy ấy vẫn có thể trả 
lời được cho ta bằng những câu chữ khác nhau và bằng những 


phương pháp khác nhau.”!Š 


(SN 12:32) 


33 (3) Các Trường Hợp Hiểu-Biết (1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về bốn mươi bốn 
trường hợp của sự hiểu-biết. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta 


Sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn, đã 


nói điêu này: 


“Này các Ту kheo, bón mươi bón trường hợp của sự hiêu-biêt 
là gì? Sự hiệu biệt vê sự già-chêt, sự hiệu biệt vê sự khởi-sinh của 
nó, sự hiệu biệt vê sự châm-dứt của nó, sự hiêu biêt vê con-đường 


dẫn tới sự chấm dứt nó. 


“Su hiệu biệt vê sự-sinh ... Sự hiệu Мес уе sự hiện-hữu ... 
Sự hiêu biệt vê sự dính-châp ... Sự hiệu biệt vê dục-vọng... Sự 


hiệu biệt về sự tiêp-xúc ... Sự hiệu biệt vê sáu giác-quan ... Sự hiệu 
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biết về phần danh-sắc ... Sự hiểu biết về thức ... Sự hiểu biết về 
những sự tạo-tác cố-ý, sự hiểu biết về sự khởi-sinh của chúng, sự 
hiểu biết về sự châm-dứt của chúng, sự hiểu biết về con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt chúng. Này các Tỳ kheo, đây là bốn mươi bốn 
trường hợp hiểu biết. (Tức: 11 nhân duyên, 11 nhân duyên sinh, 11 
nhân duyên diệt, và 11 đạo = 444.) 


1. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết?... [Giống hệt 
đoạn định nghĩa trong bài kinh SN 12:02 ở trên] ... Như vậy, sự 
già và sự chết này được gọi chung là sự già-chết. Khi chấm dứt sự 
sinh thì chấm dứt sự già chết. Con đường Tám phần Thánh thiện 
(Bát Thánh Рао) là con đường dẫn tới sự chấm dứt già-chết; đó 
gòm: cách nhìn đúng đắn, ý định đúng đắn, lời nói đúng đắn, hành 
động đúng đắn, sự mưu sinh đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, chú tâm 


đúng đắn, và định tâm đúng đắn. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu 
được như vậy về sự già-chết, nguồn sốc của nó, sự chấm dứt của 
nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó, thì đây là sự hiểu-biết của 
người đó về nguyên-lý (giáo pháp).!* Bằng phương tiện là nguyên-lý 
này— đã được nhìn thấy, đã được hiểu, đã được chứng ngộ tức thì, 
đã được thông thấu!Š — người đó ứng dụng phương pháp (nguyên 
lý) đó đối với quá khứ và tương lai như уду: “Những tu sĩ và bà-la- 
môn nào trong quá khứ đã trực tiếp hiểu được sự già-chết, nguồn- 
gốc của nó, sự сһат-а của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó, thì tất cả họ đã trực tiếp hiểu được điều đó đúng hệt như cách ta 


đang hiểu được. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong twong lai sẽ 
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trực пёр hiệu được sự già-chết, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của 
nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó, thì tât cả họ sẽ trực пер 
hiệu được điêu đó đúng hệt như cách ta đang hiệu được.” Đây là su 


hiéu-biét của người đó về tính kê-thừa. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và 
làm trong sạch hai loại hiểu-biết—hiểu biết về nguyên-lý và hiểu 
biết về tính kế-thừa— thì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện 
đã thành tựu về cách-nhìn, thành tựu về tầm-nhìn, là người đã đạt 
tới sự hiểu-biết chân-thực, người đã có-được sự hiểu-biết chân-thực 
của một bậc học-nhân, là người đã bước vào dòng chảy Giáo Pháp, 
là một thánh nhân với trí tuệ thâm nhập, là người đang đứng vững 


сһас ngay trước cửa bước vào sự Bât Tử.” 


2.-11. “Và, này các Ту kheo, cái gì là sự-sinh?... Cái gì là 
những sự tạo-tác có-y? ... [như định nghĩa trong bài kinh SN 13:02 
ở trên] .... Con đường Bát Thánh Đạo này là con đường dẫn tới sự 
chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý; đó gồm: cách nhìn đúng đắn .... 


định tâm đúng dàn. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu 
được như vậy về những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự 
chấm dứt của chúng, con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng, thì đây 
là sự hiểu-biết của người đó về nguyên-lý (giáo pháp). Bằng phương 
tiện là nguyên-lý này— đã được nhìn thấy, đã được hiểu biết, đã 
được chứng ngộ tức thì, đã được thông thấu— người đó ứng dụng 
phương pháp (nguyên-lý) đó đối với quá khứ và tương lai như уйу: 


.... Đây là sự hiểu biết của người đó về tính kê-thừa. 
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“Này các Tỳ kheo, khi môt đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và 
làm trong sạch hai loại hiểu biết— hiểu biết về nguyên-lý và hiểu 
biết về tính kế-thừa— thì người đó được gọi là một đệ tử thánh 
thiện đã thành tựu về cách-nhìn .... là người đứng vững chắc ngay 


trước cửa bước vào sự Bât Tử.” 


(SN 12:33) 


34 (4) Các Trường Hợp Hiểu-Biết (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy mươi bảy 
trường hợp của sự hiểu-biết. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta 


së nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này: 


1. “Này сас Tỳ kheo, bảy mươi bảy trường hợp của sự hiểu- 
biết là gì? Sự hiểu-biết rằng: “Già-chết có sinh là điều kiện (duyên) 
của nó.” Sự hiểu-biết: ‘Khi không có sinh thì không có già-chết.? 
Sự hiểu-biết: “Trong thời quá khứ cũng vậy, già-chết có sinh là 
điều kiện.” Sự hiểu-biết: “Trong thời quá khứ cũng vậy, khi không 
có sinh thì không có già-chét.” Sự hiểu-biết: “Trong thời tương lai 
cũng vậy, già-chết có sinh là điều kiện.” Sự hiểu-biết: “Trong thời 


tương lai cũng vậy, khi không có sinh thì không có già-chết.” Sự 
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hiểu-biết: “(Ngay cả cái) sự hiểu-biết về tính ốn-định của Giáo 
Pháp ([Giáo Pháp ở đây là: “lý duyên khởi”]) cũng phải bị tiêu diệt, 


phai biên, biên mât, và châm dứt.” 


2.-11. “Sự hiểu-biết rằng: “Sinh có sự hiện-hữu là điều kiện? 
... Sự hiểu-biết: “Những sự tạo-tác cố-ý có vô-minh là điều kiện.) 
Sự hiểu-biết: ‘Không có vô-minh thì không có những sự tạo-tác có- 
у? Sự hiểu-biết: “Trong thời quá khứ cũng vậy, sự tạo-tác cố-ý có 
vô-minh là điều kiên.’ Sự hiểu-biết: “Trong thời quá khứ cũng vậy, 
không có vô-minh thì không có những sự tạo-tác сб-у.? Sự hiểu- 
biết: “Trong thời tương lai cũng vậy, sự tạo-tác cố-ý có vô-minh là 
điều kiện." Sự hiểu-biết: “Trong thời tương lai cũng vậy, không có 
vô-minh thì không có những sự tạo-tác cố-ý. Sự hiểu biết: “(Ngay 
cả cái) sự hiểu-biết về tính ôn-định của Giáo Pháp cũng phải bị tiêu 


diệt, phai biên, biên mát, và châm dứt. 


“Này các Tỳ kheo, đó được gọi là bảy mươi bảy trường hợp 
của sự hiểu-biết.” (11 nhân duyên; 1 khi có nhân duyên và 1 khi 
không có nhân duyên là 2; 2 quá khu, 2 tương lai, 1 hiểu biết về 
tính ón định của Giáo Pháp = 77) 


(SN 12:34) 


35 (5) Do Có Vô Minh Là Điều Kiện (1) 


Ó Sāvatthī. 
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“Này các Tỳ kheo, do có vô-minh là điêu kiện, nên có [sinh 
ra] những sự tạo-tác cô-ý; do có những sự tạo-tác cô-ý là điêu kiện, 


nên có thức .... Đó là nguón-góc của toàn bộ đông khô này.” 


Sau khi đức Thê Tôn nói điêu này, một vị Tỳ kheo đã nói với 
đức Тһе Tôn như vây: “Thưa Тһе Tôn, vậy cái gì là sự già-chết, và 


vì ai mà có sự già-chêt này?” 


“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, 
dù ai có nói “Vậy cái gì là sự già-chết, và vì ai mà có sự già-chết 
này? hoặc ai có nói “Già-chết là một thứ, cái người vì người đó mà 
có sự già-chết là thứ khác — thì cả hai điều chấp đó đều giống 
nhau về mặt ý nghĩa; chúng chỉ khác nhau về mặt câu chữ mà thôi. 
Nếu có quan điểm rằng “Linh hôn và thân xác là giống nhau`, thì 
không có sự sống của đời sống thánh thiện (vì thân chết là hết; đó 
là tư tưởng tự-diệt); và nếu có quan điểm rằng “Linh hôn là một 
thứ, thân xác là một thir’, thì cũng không có sự sông của đời sống 
thánh thiện (vì thân chết, nhưng linh hồn vẫn tiếp tục phiêu diêu tự 
do; đó là tư tưởng bắt-diệt). Không ngã theo cực đoan nào, Như 
Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo rằng: ‘Do có sinh là điêu kiện, 


355 


nên có già-chêt. 
“Thưa Thê Tôn, vậy cái gì là sinh, và vì ai có sự sinh này?” 
“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thê Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, 

dù аі có nói “Vậy cái gì là sự sinh, và vì ai mà có sự sinh?’ hoặc ai 

có nói “Sinh là một thứ, cái người vì đó mà có sự sinh là thứ 


khác °— thì cả hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt ý nghĩa; 
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chúng chỉ khác nhau về mặt câu chữ mà thôi .... Không ngã theo 
cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo răng: ‘Do có 


sự hiện-hữu là điêu kiện, nên có sự sinh.” 


“Thưa Thê Tôn, vậy cái gì là sự hiện-hữu, và vì ai mà có sự 


hiện-hữu này?” 


“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, 
dù ai có nói rằng “Vậy cái gì là sự hiện-hữu, và vì ai mà có sự hiện- 
hữu này?” hoặc ai có nói “Sự hiện-hữu là một thứ, cái người vì đó 
mà có sự hiện-hữu là thứ khác'— thì cả hai điều chấp đó đều giống 
nhau về mặt ý nghĩa. Chúng chỉ khác nhau về mặt câu chữ mà thôi 
.. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp 
trung-đạo răng: “По có sự dính-chấp là điều kiện, nên có sự hiên- 
hữu ... “По có đục-vọng là điều kiện, nên có sự dính-chấp" .. “По 
có cảm-giác là điều kiện, nên có đục-vọng"... ‘Do có sự tiếp-xúc, 
nên có сат-війс’ ... “По có sáu giác-quan, nên có sự tiép-xúc” ... 
“Ро có phán danh-sắc, nên có sáu giác-quan` ... “По có thức, nên 


có phân аапһ-вас” ... ‘Do có những sự tạo-tác cô-ý, nên có thức". 


£ 
A 


“Thưa Тһе Tôn, vậy cái gi là những sự tao-tác cô-ý, và vì аі 


mà có những sự tạo-tác сб-у?” 


“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, 
dù ai có nói “Vậy những sự tạo-tác сб-у là gì, và vì ai mà có những 
sự tạo-tác có-y? hoặc at có nói “Những sự tao-tác cố-ý là một thứ, 
cái người vì đó mà có những sự tạo-tác cố-ý là thứ khác— thì cả 


hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt ý nghĩa; chúng chỉ khác 


Chương 12 – Liên Kết NHÂN-DUYÊN 85 


nhau về mặt câu chữ mà thôi. Nếu có quan điểm rằng “Linh hồn và 
thân xác là giống nhau, thì không có sự sống của đời sống thánh 
thiện; và nếu có quan điểm rằng “Linh hôn là một thứ, thân xác là 
một thr’, thì cũng không có sự sống của đời sống thánh thiện. 
Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung- 
đạo rằng: “По có vô-minh là điều kiện, nên có những sự tạo-tác có- 
у” 

(nhưng) “Với sự biến sạch và chấm dứt vó-minh thì dù có 
những sự vặn vẹo, những sự vận động, và những sự dao động nào 
như kiểêu— “Vậy cái gì là sự già-chết, và vì ai mà có sự già-chết?? 
hoặc “Già-chết là một thứ, cái người vì đó mà có sự già-chết là thứ 
khác” hoặc “Linh hồn và thân xác là môt’ hay “Linh hòn là một thứ, 
thân xác là thứ khác— thì mọi điều chấp đó đều bị đẹp bỏ, bị cắt 
bỏ tận gốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị dứt sạch, để nó 


không còn khởi sinh trong tương lai. 


“Với sự biến sạch và chấm dứt vó-minh thì dù có những sự 
vặn vẹo, những vận động, và những sự dao động nào như kiểu— 
“Vậy cái gì là sự sinh, và vì ai mà có sự sinh?'... “Vậy cái gì là sự 
hiện-hữu, và vì ai mà có sự hiện-hữu?'... “Vậy cái gì là những sự 
tạo-tác сд-у, và vì ai mà có những sự tạo-tác có-y? hoặc “Những 
sự tạo-tác cố-ý là một thứ, cái người vì đó mà có những sự tạo-tác 
cố-ý là thứ khác” hoặc “Linh hồn và thân xác là môt’ hay “Linh hỗn 
là một thứ, thân xác là thứ khác'— thì mọi điều chấp đó đều bị dep 
bỏ, bị cắt bỏ tận gốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị dứt sạch, 


để nó không còn khởi sinh trong tương lai. 
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(SN 12:35) 


36 (6) Do Có Vô Minh Là Điều Kiện (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 12:35 Ке trên: chỉ khác ở chó là: @) 
Phật đã nói những điều đó từ đầu tới cuối cho cả nhóm Tỳ kheo 
[Này сас Ту Кһео”1, chứ không phải chỉ nói riêng cho một vị Tỳ 
kheo như bài kinh kế trên, và (ii) cũng không có người đối thoại nào 
hỏi những câu hỏi không hợp lý như trên. Đơn giản, Đức Phát chỉ 
tự mình nói ra những loại điều chấp không hợp lý (không đúng) đó 
mà thôi. |(6N 12:36) 


37 (7) Không Phải Là Сйа-Та 
О SãvatthI. 


“Này сас Tỳ kheo, thân này không phải “спа-іа” (“спа các 
thầy”], cũng không phải của-ai khác.!° Đó là nghiệp cũ, được coi là 
đã được (ао ra và được chế tác bởi sự cố-ý (tư tâm sở), là thứ dé 
được cảm nhân." Trong đó, này các Tỳ kheo, một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy chú-tâm một cách sát-sao và kỹ-càng 
(như lý tác ý) vào (bản chất) sự khởi-sinh tùy-thuộc như уду: “Do 
có thứ này, nên có [sinh га] thứ kia; do có khởi sinh thứ này, nên 
thứ kia khởi sinh. Khi thứ này không có thì không có [không sinh 
ra] thứ kia; khi chấm dứt thứ này thì thứ kia chấm dứt. Đó là, do có 


vó-minh là điều kiện, nên có [sinh га] những sự tạo-tác có-y; do có 
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những sự tạo-tác сд-у là điều kiện, nên có thức ... Đó là nguôn-gốc 
của toàn bộ đồng khổ này. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt 
уд-тіпһ thì chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý; khi chấm dứt những 
sự tạo-tác сд-у thì chấm dứt thức .... Đó là sự chẩm-đứt của toàn 


bộ đống khó này.” 


(SN 12:37) 


38 (8) Sự Cố-Ý (D) 
О Sãvatth1. 


- “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý định, và điều gì con 
người dự tính, và bất cứ điều gì con người có một khuynh hướng 
theo đó: điều đó sẽ trở thành một cơ sở cho sự liên-tục (duy trì) của 
thức. Khi có một cơ sở, là có một trợ giúp (duyên) cho sự lập thành 
của thức. Khi thức được lập thành và đã tăng trưởng là có sự sản 
sinh ra sự hiện-hữu mới (sự tái hữu) trong tương lai. Khi có sự sản 
sinh ra sự hiện-hữu mới trong tương lai, là có sự sinh-ra sau đó, гбі 
có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng xảy ra. Đó là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và người không 
dự tính, nhưng vẫn có một khuynh hướng theo điều gì, thì điều này 
cũng trở thành một cơ sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ 
sở, là có một sự trợ giúp cho sự lập thành của thức. Khi thức được 


lập thành.... Đó là „guồn-gốc của toàn bộ đồng khổ này. 
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- “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và 
không dự tính, và cũng không có khuynh hướng theo một điều nào, 
thì sẽ không có một cơ sở cho sự liên-tục của thức. Nếu không có 
một cơ sở, là không có sự trợ giúp cho sự lập thành của thức. Nếu 
thức không được lập thành và tăng trưởng thi không có sự sản sinh 
ra sự hiện-hữu mới trong tương lai. Nếu không có sự sản sinh ra sự 
hiện-hữu mới trong tương lai, thì không có sự sinh-ra sau đó, (nên 
cũng) không có sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 


vọng. Đó là sự chám-dit của toàn bộ đồng khổ này.” 


(SN 12:38) 


39 (9) Sự Cố-Ý (2) 
Ó Sāvatthī. 


- “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý định, và điều gì con 
người dự tính, và bất cứ điều gì con người có một khuynh hướng theo 
đó: điều đó sẽ trở thành một cơ sở cho sự liên-tục của thức. Khi có 
một cơ sở, là có một trợ giúp cho sự lập thành của thức. Khi thức được 
lập thành và đã tăng trưởng là có một gốc-gác sinh ra phần danh-sắc. 
Do có phần danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] sáu giác-quan; 
do có sáu giác-quan là điều kiện, nên có sự tiếp-xúc; do có sự tiếp- 
xúc, nên có cảm-giác .... dục-vọng .... sự dính-chấp .... sự hiện-hữu 


.... SỰ sinh-ra; do có sự sinh-ra là điêu kiện, nên có sự già-chết, sự 
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buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng xảy ra. Đó 


là nguôn-góc của toàn bộ dông khô này. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và người không 
dự tính, nhưng vẫn có một khuynh hướng theo một điều øì, thì điều 
này sẽ trở thành một sơ sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ 
sở, là có một sự trợ giúp cho sự lập thành của thức. Khi thức đã 
được lập thành và đã tăng trưởng là có một gốc-gác sinh ra phần 
danh-sắc. Do có phần danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] sáu 


giác-quan .... Đó là nguón-góc của toàn bộ đông khô này. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi người không ý định, và 
người không dự tính, và cũng không có khuynh hướng theo điều 
nào, thì sẽ không có một cơ sở nào cho sự liên-tục của thức. Nếu 
không có một cơ sở, thi không có một gốc-gác nào sinh ra phần 
danh-sắc. Khi chấm dứt phần danh-sắc thì chấm dứt sáu giác-quan 


.... ĐÓ là sự сһат-аит của toàn bộ đông khô пау.” 


(SN 12:39) 


40 (10) Sự Сӧ-Ү (3) 
О SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý định, và điều gì con 
người dự tính, và bất cứ điều gì con người có một khuynh hướng theo 


đó: điêu đó sẽ trở thành một cơ sở cho sự liên-tục của thức. Khi có 
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một cơ sở, là có một trợ giúp cho sự lập thành của thức. Khi thức được 
lập thành và đã tăng trưởng, là có thiên-hướng [tức: dục vọng]. Khi 
có thiên-hướng về đâu, là có sự đến-đi. Khi có sự đến-đi, là có sự 
chết-đi và sự tái-sinh.!Š Khi có sự chết-đi và tái-sinh, là có sự sinh- 
ra sau đó, rồi có sự già-chết, sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đồng khổ 


` 


này. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và không dự 
tính, nhưng vẫn có một khuynh hướng theo điều gì, thì điều đó trở 
thành một cơ sở cho sự liên tục của thức. Khi có một cơ sở, là có 
một sự trợ giúp cho sự lập thành của thức .... Đó là nguôn-gốc của 


toàn bộ đống khổ này. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi người không ý định, và 
người không dự tính, và cũng không có khuynh hướng theo điều 
nào, thì không có một cơ sở cho sự liên-tục của thức. Nếu không 
có một cơ sở, thì không có sự trợ giúp cho sự lập thành của thức. 
Nếu thức không được lập thành và tăng trưởng, thì không có sự 
thiên-hướng (dục vọng). Nếu không có sự thiên-hướng về đâu thì 
không có sự đến-đi. Nếu không có sự đến-đi, thì không có sự chết- 
đi và sự tái-sinh. Nếu không có sự chết-đi và tái-sinh, thì không có 
sự sinh-ra sau đó, thì đâu có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là sự chẩm-đứt của 


toàn bộ đống khó này.”!? 


(SN 12:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “GIA CHÚ’ 
(Gahapati-vagøa) 


ЖЖЖ 


41 (D Năm Sự Thù Ghét Đáng Sợ (1) 


О Sãvatthh Lúc đó có vị gia chủ tên Cấp Cô Độc 
[Anãthapindika] đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và 


ngôi xuông một bên. Rôi đức Thê Tôn đã nói với ông: 


“Này gia chủ, có năm sự thù-ghét đáng-sợ đã lắng lặn bên 
trong một người đệ tử thánh thiện, và người đó có-được bốn yếu-tô 
Nhập-lưu, và bằng trí-tuệ người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng 
và đã thâm nhập một cách thấu suốt phương pháp thánh thiện 
(thánh Pháp); nếu muốn, người đó có thể tự tuyên bố về mình như 
vầy: “Tôi đã đoạn tuyệt với địa ngục, đã đoạn tuyệt với cõi súc 
sinh, đã đoạn tuyệt với cõi ngạ quỷ, đã đoạn tuyệt với cảnh giới 
thống khổ, với những nơi đến thấp xấu, với thế giới đày đọa. Tôi là 
một bậc Nhập-lưu, không còn ràng buộc với thế giới đày đọa, đã 


định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của tối.” 


- “Cái gì là năm sự thù-ghét đáng-sợ đã lắng lặn? Này gia 
chủ, người sát sinh, thì do hành уі đó, gây ra (sinh ra, chuốc lấy) sự 


thù ghét đáng sợ trong kiếp này và sự thù ghét đáng sợ trong kiếp 
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sau, và người đó nêm trải sự đau đớn và khô sở vê tâm. Như vậy, 


người kiêng cữ sát sinh thì sự thù ghét đáng sợ đó đã lắng lặn. 


“Người láy của không được cho (trộm cắp, cướp, gian lận, ăn 
chặn...) ... người có hành vi tính dục bất chính (tà dục tà dâm) .... 
nguòi nói dối nói gian ... người uống rượu mạnh, rượu nhẹ, và 
dùng các chất độc hại là căn nguyên của sự sống lơi tâm phóng dật, 
thì do hành vi đó, gây ra sự thù ghét đáng sợ trong kiếp này và sự 
thù ghét đáng sợ trong kiếp sau, và người đó nếm trải sự đau đớn 
và khổ sở về tâm. Như vậy, người kiêng cữ trộm cắp ... tà dâm tà 
dục ... nói dối nói gian ... uống rượu mạnh, rượu nhẹ, và dùng các 
chất độc hại là căn nguyên của sự sống lơi tâm phóng dật, thì sự 


thù ghét đáng sợ đó đã lắng lặn. 
“Đó là năm sự thù ghét đáng sợ đã lắng lặn. 


- “Và cái gì là bôn yêu tô Nhập-lưu mà người đó đã có- 


được??! 


Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một bậc 
A-la-hán, đã giác ngộ hoàn toàn, đã thành tựu với sự hiểu biết và đức 
hạnh đích thực, là bậc Phúc Lành, người hiểu biết thế giới, người dẫn 
dắt tối thượng của những người cần được chỉ dạy, bậc thầy của các 


thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.? 


“Người đó có-được niêm-tin xác thực vào Giáo Pháp như 


vầy: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo, có thê trực 
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tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến 46 thấy, đáng 


được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi những người trí hiền.” 


“Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như 
уйу: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt 
lành, đang tu tập cách thức chánh thăng, đang tu tập cách thức đích 
thực, đang tu tập cách thức đúng dàn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, 
tám loại người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của Đức Thế Tôn là 
đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng 
được lễ chào tôn kính, là ruộng gieo trồng công đức (phước điền) cao 


nhất ở thé gian.” 


“Người đó có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý 
trọng (tức, năm giới hạnh) — không bị 501 mẻ, không bị đút rách, 
không bị ô nhiễm, không bị vết chấm, giúp giải thoát, được khen 


ngợi bởi người hiền trí, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định.” 
“Đây là bốn yếu tố Nhập-lưu mà người đó có-được. 


- “Và cái gì là phương pháp thánh thiện ([chó này chỉ 
“nguyên lý duyên-khởi' và “sự hiểu-biết chắc chắn" sau khi đã nhìn 
thấy các hiện-tượng khởi sinh tùy thuộc (các pháp duyên sinh)]) mà 
người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu 
suốt bằng trí tuệ? Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện chú- 
tâm một cách sát-sao và kỹ-càng vào (bản chất) sự khởi-sinh tùy- 
thuộc như vầy: “Do có thứ này, nên có [sinh ra] thứ kia; do có khởi 
sinh thứ này, nên thứ kia khởi sinh. Khi thứ này không có thì không 
có [không sinh ra] thứ kia; khi chấm dứt thứ này thì thứ kia chấm 
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dứt. Đó là, “до có vô-minh là điều kiện, nên có [sinh ra] những sự 
tạo-tác сб-у”; “do có những sự tạo-tác сб-у là điều kiện, nên có 
thre’ .... Dó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khó này. Nhưng, “với sự 
biến sạch và chấm dứt vó-minh thì chấm dứt những sự tao-tác có- 
^2. 


у; ‘khi chấm dứt những sự tạo-tác сд-у thì chấm dứt thie’ .... Dó là 


su chám-dứt của toàn bộ đông khô này.” 


“Đây là phương pháp thánh thiện mà người đó đã nhìn thấy 


một cách rõ ràng và đã thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí tuệ. 


“Này gia chủ, khi năm sự thù-ghét đáng-sợ đã lắng lặn bên 
trong một người đệ tử thánh thiện, và khi người đó có-được bốn 
yếu-tố Nhập-lưu, và bằng trí tuệ người đó đã nhìn thấy một cách rõ 
ràng và thâm nhập một cách thấu suốt phương pháp thánh thiện này, 
thì néu muốn người đó có thé tự tuyên bố về bản thân mình: “Tôi đã 
đoạn tuyệt với địa ngục, đã đoạn tuyệt với cõi súc sinh, đã đoạn 
tuyệt với cõi пва quỷ, đã đoạn tuyệt với cảnh giới thống khó, với 
những nơi đến thấp xấu, với thế giới đày đọa. Tôi là một bậc Nhập- 
lưu, không còn ràng buộc với thế giới đày đọa, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích деп của tôi.”” 


(SN 12:41) 


42 (2) Năm Sự Thù Ghét Đáng Sợ (2) 
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[Giống hệt bài kinh SN 12:41 kế trên, chỉ khác là nó được 
nói cho “một số Ту kheo” (chứ không phải cho gia chủ Cấp Cô 
Đóc).] 


(SN 12:42) 


43 (3) Khổ 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nguồn-gốc và sự 
phai-biến của sự khô; ([tức: sự khó trong vòng luân һбі tái sinh]). 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói”. 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc của khó? Tùy 
thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự 
gặp nhau của Ба thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều 
kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên 


có dục-vọng. Đây là nguón-góc của khô. 


“Тау thuộc vào tai và những âm-thanh ... Tùy thuộc vào mũi 
và những mùi-hương ... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ ... 
Tùy thuộc vào thân và những đối-tượng chạm xúc ... Tùy thuộc 
vào tâm và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tầm khởi 


sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
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là điêu kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điêu 


kiện, nên có dục-vọng. Đây chính là nguốn-góc của khô. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai-biễn của khổ? Tùy 
thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, 
nên có cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có dục-vọng. 
Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục-vọng này thì chấm dứt 
sự dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; 
khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra; khi chấm dứt sự 
sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buôn sầu, than khóc, đau khó, 
ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó là sự chấm-đứt của toàn bộ đồng khó 


này. Đây chính là sự phai biến của khó. 


“Тау thuộc vào tai và những âm-thanh .... Tùy thuộc vào tâm 
và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp 
nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, nên 
có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có dục- 
vọng. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục-vọng này thì chấm 
dứt sự dính-chấp .... chấm dứt sự hiện-hữu .... chấm dứt sự sinh- 
ra; khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buôn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Dó là sự chẩm-dứt 


của toàn bộ đông khô này. Đây chính là sự phai-biên của khô.” 


(SN 12:43) 
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44 (4) Thế Giới 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nguồn-gốc và sự 
phai-biến của thé giới ([Spk: thế giới của những sự tạo-tác 


(hành)]). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc của thế giới? Tùy 
thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều 
kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên 
có dục-vọng; do có dục-vọng là điều kiện, nên có sự dính-chấp; do 
có sự dính-chấp là điều kiện, nên có sự hiện-hữu; do có sự hiện- 
hữu là điều kiện, nên có sự sinh-ra; do có sự sinh-ra là điều kiện, 
nên có sự già-chết, sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 


tuyệt vọng. Này các Tỳ kheo, đây là n„guồn-gốc của thé giới. 


“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh .... Tùy thuộc vào mũi 
và những mùi-hương .... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ .... 
Tùy thuộc vào thân và những đối-tượng chạm xúc .... Tùy thuộc 
vào tâm và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi 
sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
là điều kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều 


kiện, nên có dục-vọng; do có dục-vọng là điêu kiện, nên có sự 
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dính-châp ... sự hiện-hữu ... sự sinh-ra; do có sự sinh-ra là điêu 
kiện, nên có sự già-chêt, sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu 
phiên, và tuyệt vọng. Này các Ту kheo, đây chính là nguón-góc của 


thế giới. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai-biến của thế giới? Tùy 
thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều 
kiện, nên có [sinh ra] cảm giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có 
dục-vọng. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục-vọng này thì 
chấm dứt sự dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự 
hiện-hữu; khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra; khi 
chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buôn sầu, than 
khóc, đau khó, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-đứt của 
toàn bộ đồng khó này. Này các Tỳ kheo, đây chính là sự phai-bién 


của thê 0161. 


“Тау thuộc vào tai và những âm-thanh ... Tùy thuộc vào tâm 
và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp 
nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, nên 
có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có dục- 
vọng. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục-vọng này thì chấm 
dứt sự dính-chấp ... chấm dứt sự hiện-hữu ... chấm dứt sự sinh-ra; 
khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-đứt của 


toàn bộ đống khổ này. Đây chính là sự phai-bién của thé giới.” 


(SN 12:44) 
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45 (5) ОХапка 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Ñãtika trong Hội Trường Gạch. Lúc đó, khi đức Thế Tôn ở một 
mình trong nơi ап cư, đức Thế Tôn đã (tự mình) thốt ra bài thuyết 


Pháp như уйу: 


“Тау thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi 
sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
là điều kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều 
kiện, nên có dục-vọng; do có dục-vọng là điều kiện, nên có sự 


dính-chấp.... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khó này. 


“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh ... Tùy thuộc vào tâm 
và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp 
nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, nên 
có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có dục- 
vọng; do có dục-vọng là điều kiện, nên có sự dính-chấp.... Đó là 


nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Тау thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên có thức-mắt khởi 
sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
là điều kiện, nên có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều 
kiện, nên có dục-vọng. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục- 


vọng này thì chấm dứt sự dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì 
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châm dứt sự hiện-hữu .... Đó là sự слат-аиї của toàn bộ đông khô 


` 


này. 


“Тау thuộc vào tai và những âm-thanh .... Tùy thuộc vào tâm 
và những hiện-tượng thuộc tâm, nên có thức-tâm khởi sinh. Sự gặp 
nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, nên 
có [sinh ra] cảm-giác; do có cảm-giác là điều kiện, nên có dục- 
vọng. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt dục-vọng này thì chấm 
dứt sự dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiên- 


hữu .... Đó là sự сййт-аит của toàn bộ đống khó này.” 


Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo đứng gần đó đã lén nghe 
được đức Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn nhìn thấy thầy ấy đang đứng 
lắng nghe và nói với thầy ấy: “Này Tỳ kheo, thầy đã nghe bài 
thuyết Pháp phải không?” 


“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


“Hãy học bài thuyết Pháp này, này Tỳ kheo, hãy nám vững 
nó và ghi nhớ nó. Bài thuyết Pháp này là hữu ích và liên quan tới 


những căn bản của đời sông thánh thiện.” 


(SN 12:45) 


46 (6) Một Bà-la-môn 
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О Sāvatthī. Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp đức Thế 
Tôn và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Сӧ-Рат, là sao: có phải người làm chính là 


người nếm trải [hậu quả, nghiệp quả] đó?”? 


““Người làm chính là người nếm trải [hậu quả]: này bả-la- 


môn, đây là một cực đoan.” 


“Vậy thì, Thầy Cồ-Đàm, có phải người làm là một người, và 


người nêm trải [hậu quả] là người khác?” 


““Người làm là một người, và người nêm trải [hậu quá] là 
g 9t nguol, š 


người khác”: này bà-la-món, đây là một cực đoan. 


“Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp 
trung-đạo như vầy: “Do có vô-minh làm điều kiện (duyên), nên có 
[sinh ra] những sự tạo-tác cố-ý; do có những sự tạo-tác cố-ý làm 
điều kiện, nên có thức .... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ 
này. Nhưng, với sự biến sạch và chấm dứt vô-minh thì chấm dứt 
những sự tạo-tác cố-ý; khi chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý thì 


chấm dứt thức .... Đó là sự chám-dit của toàn bộ đồng khổ này.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, Thầy Сӧ- 
Đàm! Con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm, và theo Giáo 


Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Кё từ ngày hôm nay xin đức 
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Thế Tôn hãy nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


э? 


đời. 


(SN 12:46) 


47 (7) Bà-la-môn Јапиѕѕопі 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussoni đã đến gặp 
đức Thế Tôn và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần 
chào hỏi thân thiện, ông ngòi xuống một bên và nói với đức Thế 


Tôn:? 
“Thưa Thầy Có-Dàm, là sao: có phải tất cả đều hiện hữu?” 
““Tất cả đều hiện Һи”: này bà-la-môn, đây là một cực đoan.” 
“Vậy thì, Thầy Cồ-Đàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 


““Tất cả đều không hiện hữu”: này bà-la-môn, đây là cực 
đoan thứ hai.” Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy 
Giáo Pháp trung-đạo ... [7iếp гис y hệt lời bài kinh SN 12:46 kế 


trên] 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Сӧ-Рат! .... Кё từ ngày hôm nay 
xin đức Thế Tôn hãy nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


(SN 12:47) 
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48 (8) Một Nhà Vũ Trụ Luận 


О Sãvatthi. Lúc đó có bà-la-môn là một nhà vũ trụ luận đã 
đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ đã 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngòi xuống một bên và nói với 


đức Thé Tôn: 


“Thầy Cồ-Đàm, là sao: có phải tất са đều hiện hữu?” ([tư 


tưởng bắt-diệt]) 


““Тасса đêu hiện hữu”: пау bà-la-môn, đây là vũ trụ luận xưa 


nhât.” 


“Vậy thì, Thầy Có-Dàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 


([tư tưởng tự-diệt]) 


““Тас cả đêu không hiện hữu”: này bà-la-môn, đây là vũ trụ 


luận xưa nhì.” 


“Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm: có phải tất cả đều là một hợp 
thể?” (ГҮ hỏi “tất cả có tính thường-hằng hay không?”; đây và câu 


thứ nhất là tư tưởng bắt-diệt]) 


““Tất cả đều là một hợp thể”: này bà-la-môn, đây là vũ trụ 


luận xưa thứ ba.” 
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“Vậy thì, Thầy Cồ-Đàm: có phải tất cả đều là số nhiều?” ([Ý 
hỏi: “Tất cả có bản chất khác với những cái trên hay không?”; đây 


và câu thứ hai là thuộc tư tưởng tự-diệt]) 


““Tất са đều là số nhiều”: này bả-la-môn, đây là vũ trụ luận 
xưa thứ tư. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo 
Pháp trung-đạo ...” [Tiếp tục у hệt lời bài kinh SN 12:46 ở trên] 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Сӧ-Рат! .... Кё từ ngày hôm nay 
xin đức Thế Tôn hãy nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


(SN 12:48) 


49 (9) Người Đệ Tử Thánh Thiện (1) 
Ó Sāvatthī. 


- “Này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện không-còn 
nghĩ: “Khi thứ gì có mặt, thì cái gì xảy ra? Khi có sự khởi sinh của 
thứ gì, thì cái gì khởi sinh? [Khi thứ gì có mặt, thì có (sinh ra) 
những sự tạo-tác có-ý? Khi thứ gì có mặt, thì có thức]”“ Khi thứ gì 
có mặt, thì có phần danh-sắc? .... Khi thứ gì có mặt, thì có sự già- 


chết?? 


“Thay vì còn nghĩ vậy, (còn tốt hơn, bao trùm hơn), này các 


Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đó đã có sự hiểu-biết về nguyên 
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lý này rằng: mọi thứ đều tùy thuộc vào những thứ khác (mà khởi 
sinh): “Khi thứ này có mặt, thì thứ kia xảy ra; khi có sự khởi sinh 
của thứ này, thì thứ kia khởi sinh. [Khi vô-minh có mặt, thì có 
(sinh ra) những sự tạo-tác cố-ý. Khi những sự tạo-tác сб-ў có mặt, 
thì có thức.] Khi có thức thì có phần danh-sắc .... Khi có sự sinh-ra, 
thì có sự già-chết.” Người đó hiểu rằng: “Thế giới khởi sinh theo 


cách như уду.” 


- “Này các Ту kheo, một người đệ tử thánh thiện không-còn 
nghĩ: “Khi thứ gì không có mặt, thì không có thứ gì? Khi có sự 
chấm dứt thứ gì, thì thứ gì chấm dứt? [Khi thứ gì không có mặt, thì 
không có (sinh ra) những sự tạo-tác cố-ý? Khi thứ gì không có mặt, 
thì không có thức?| Khi thứ gì không có mặt, thì không có phần 


danh-sắc? .... Khi thứ gì không có mặt, thì không có sự già-chết??” 


“Thay vì còn nghĩ vậy, (tốt hơn, bao trùm hơn), này các Tỳ 
kheo, người đệ tử thánh thiện đó đã có sự hiểu-biết về nguyên lý 
này rằng: mọi thứ đều tùy thuộc những thứ khác (mà chấm 400): 
“Khi thứ này không có mặt, thì không có thứ kia; khi có sự chấm 
dứt thứ này, thì thứ kia chấm dứt. [Khi không có vô-minh, thì 
không có (sinh ra) những sự tạo-tác cố-ý. Khi không có những sự 
tạo-tác cố-ý, thì không có thức.] Khi không có thức, thì không có 
phần danh-sắc .... Khi không có sự sinh-ra, thì đâu có sự già-chết.” 


Người đó hiểu rằng: “Thế giới chím dit theo cách như уду.” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
như vậy về sự khởi-sinh và phai-biến của thế giới, đúng như chúng 


thực là, thì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu 
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về cách-nhìn (chánh kiến), đã thành tựu về mặt tầằm-nhìn, người đã 
đạt tới Giáo Pháp đích thực này, người đã nhìn thấy Giáo Pháp 
đích thực này, là người có-được sự hiểu-biết của một bậc học- 
nhân, người bước vào dòng chảy Giáo Pháp, là một bậc thánh 
(Nhập-lưu) với trí-tuệ thâm nhập, là người đứng vững vàng trước 


cánh cửa dẫn tới sự Bât Tử.” 


(SN 12:49) 


50 (10) Người Đệ Tử Thánh Thiện (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 12:49 Ке trên. Chỉ khác là: những 
đoạn trong ngoặc vuông [...] ở trên thì không-có trong một số phiên 
bản kinh (như phiên bản Thái, Tích Lan). Nhưng bài kinh SN 12:50 
này trong tất cả mọi phiên bản kinh thì đêu có ghi dú các đoạn đó. ] 


(SN 12:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM “KHỔ (hay “CÂY') 
(Dukkha-vagsa, hay Rukkha-vagga trong Ее)?” 


KKK KK K K K 


51 (1) Sự Điều Tra Thấu Suốt 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần Đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Ó đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уду: 
“Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Đức Thế Tôn 


đã nói điêu này: 


“Này các Ту kheo, khi một Tỳ kheo đang thực hiện một sự 
điều-tra thấu-suốt, theo cách nào là người đó điều tra một cách thấu 


suốt đề dẫn tới sự diệt-sạch khô đau?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức 
Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức 
Thế Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con ý nghĩa 


của điều đó. Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
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“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo thực hiện một sự 
điều-tra thấu-suốt, người đó điều tra một cách thấu suốt như уду: 
“Nhiều dạng nhiều loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu 
bởi sự già-chết]: cái gì là nguồn gốc của sự khổ này, cái gì là 
nguyên gốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì 
có mặt, thì sự già-chết xảy ra? Khi cái gì không có mặt, thì sự già- 


chết không xảy га?” 


1. “Khi điều tra một cách thấu suốt, người đó hiểu được như 
уду: “Nhiều dạng nhiều loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn 
đầu bởi sự già-chết]: khổ này có sự-sinh là nguồn gốc của nó, sinh 
là nguyên góc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự-sinh. Khi có 
sự sinh-ra, thì có sự già-chết; néu không có sự sinh-ra, thì đâu có 


sự già-chết. 


“Người đó hiểu biết sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm 
dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Người đó thực 
hiện cách đó và hướng dẫn bản thân mình (tu tập) theo đúng như 
vậy. Đây được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập 46 dẫn tới sự diệt- 
sạch khổ đau, dé chấm dứt sự già-chết. (diét già-chế!). 


2.-11. “Rôi, điêu tra thêm nữa, người đó điêu tra một cách 
thầu suôt như vây: “Cái gì là nguôn gôc của sự-sinh này, cái gì là 
nguyên gôc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo га? ... Cái gì là 


nguôn обс của sự hiện-hữu này? ... sự dính-châp này? ... dục- 
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vọng này? ... cảm-giác này? ... sự tiếp-xúc này? ... sáu giác-quan 
này? ... phần danh-sắc này? ... thức này? ... Cái gì là nguồn gốc 
của những sự tạo-tác сб-у, cái gì là nguyên gốc của chúng, từ cái gì 
chúng được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì có mặt, thì có những sự 
tạo-tác сб-у хау ra? Khi cái gì không có mặt, thì những sự tạo-tác 


cô-ý không xảy га?” 


“Khi điều tra một cách thấu suốt, người đó hiểu được như 
уду: “Những sự tạo-tác сб-у có vô-minh là nguồn gốc của chúng, 
vô-minh là nguyên gốc của chúng; chúng được sinh ra và tạo ra từ 
vô-minh. Khi có vô-minh, thì có những sự tạo-tác сб-ў xảy ra; nếu 


không có vô-minh, thì những sự tạo-tác cô-ý không xảy га.” 


“Người đó hiểu được những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của 
chúng, sự chấm dứt của chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt 
chúng. Người đó thực hiện cách đó và hướng dẫn bản thân mình 
(tu tập) theo đúng như vậy. Đây được gọi là một Tỳ kheo đang tu 
tập 46 dẫn tới sự diệt-sạch khó đau, để chấm dứt những sự tạo-tác 


сб-ў. (diét sự-sinh ... diệt hành) 


“Này các Tỳ kheo, nếu một người còn chìm đắm trong vô- 
minh mà tạo ra một sự tạo-tác сб-у (mang tính) công đức (thuc 13 
loại hành thiện: 8 dục giới, 5 sắc 0101), thì thức sẽ đi đến chỗ 
phước đức; nếu người đó tạo ra một sự tạo-tác сб-у phi công đức 
(thuộc 12 loại hành bát thiện), thì thức sẽ đi đến chỗ vô phước 
đức; néu người đó tạo ra một sự tạo-tác cố-ý bất-lay-động (4 loại 
hành thiện vô sắc giới), thì thức sẽ đi đến chỗ bất-lay-động. 


Nhưng, khi một Tỳ kheo đã loại bỏ vô-minh và đã phát khởi sự 
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hiểu-biết đích thực (minh, chân trí), thì, với sự phai biến vô-minh 
và sự khởi sinh sự hiểu-biết đích thực, người đó không còn tạo ra 
một sự tạo-tác cố-ý mang tính công đức, hay một sự tạo-tác cố-ý 
phi công đức, hay một sự tạo-tác сб-у bất lay động nào nữa. Bởi do 
người đó không còn tạo ra hay tạo lập những sự tạo-tác cố-ý nào 
nữa, nên người đó không-còn dính-chấp với bất cứ điều gì trong 
thế giới. Do không-còn dính-chấp, nên người đó không còn bị 
khích động (tức: không còn khởi tham dục hay sợ hãi). Do không 
còn bị khích động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại (tái 


sinh) trạng thái hiện hữu này nữa. 


“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó hiểu: 
“Nó là vô thường”; người đó hiểu: ‘Không nên nắm giữ nó’; người 
đó hiểu: ‘Không nên khoái thích nó’. Khi người đó cảm nhận một 
cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô thường”; người đó hiểu: 
“Không sân bực nó”; người đó hiểu: ‘Không ghê ghét nó’. Khi 
người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó hiểu: “Nó là 
vô thường”; người đó hiểu: ‘Không làm ngơ”; người đó hiểu rõ: 


“Không si mờ về по”. 


“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó сат 
thấy tách-ly (không dính theo nó). Khi người đó cảm nhận một 
cảm-giác khổ, người đó cảm thấy tách-ly. Khi người đó cảm nhận 


một cảm-giác không khó không sướng, người đó cảm thấy tách-ly. 
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“Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với 
thân này, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác kết liễu cùng 
với thân này." Khi người đó cảm nhận một cảm-giác kết liễu cùng 
mạng sống, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác kết liễu 
cùng mạng sóng.” Người đó hiểu rõ: “Khi thân tan rã, theo sau là 
sự hết mạng (thân hoại, mạng chung), thì mọi thứ được cảm nhận, 
nhưng không còn được thích thú, sẽ trở thành nguội-tắt ngay tại 
đây (tắt bặt, không còn đi đâu tái sinh nữa); chỉ còn lại những 


mảnh xác của thân. °?? 


“Мау сас Tỳ kheo, giả sử một người lẫy một cái пбі đất sét 
nóng rực từ trong lò nung của người thợ gốm, và đặt nó trên nền 
đất phẳng: nhiệt nóng của nó sẽ bị giải tán ngay tại chỗ đó, và chỉ 
còn lại những mảnh gốm của nồi đất sét. Cũng giống như vậy, khi 
người đó cảm nhận một cảm-giác kết liễu cùng với thân này .... kết 
liễu cùng với mạng sống .... người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo 
sau là sự hết mạng, thì mọi thứ được cảm nhận, nhưng không còn 
được thích thú, sẽ trở thành nguội-tắt ngay tại đây; chỉ còn lại 


những mảnh xác của thân.” 


“Này các Ту kheo, các Шау nghĩ sao, có thê nào một Ту kheo 
với mọi ô-nhiễm đã được tiêu-diệt còn tạo ra một sự tạo-tác сб-у 
công đức, hay một sự tạo-tác cô-ý phi công đức, hay một sự tạo-tác 


cố-ý bất lay động?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 
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“Khi đã аш sạch những sự tạo-tác cố-ý, với sự chấm dứt mọi 
sự tạo-tác сб-у, thì có còn thấy thức (thức tái sinh) hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi đã dút sạch thức, với sự châm dứt của thức, thì có còn 


thấy phần danh-sắc hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi đã dứt sạch phần danh-sắc ... dứt sạch sáu giác-quan... 
dứt sạch sự tiếp-xúc ... đứt sạch cảm-giác ... dứt sạch dục-vọng ... 
dứt sạch sự dính-chấp ... dứt sạch sự hiện-hữu ... dứt sạch sự-sinh, 
với sự chấm dứt của sự-sinh, thì có còn thấy sự già-chết hay 


không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Điều đó chính xác là như vậy, và 
không thê sai khác! Này сас Tỳ kheo, hãy đặt піёт-ііп vào ta về 
điều này, hãy nhất quyết về điều này. Hãy bỏ hết sự lò-mờ và nghi- 


ngờ về điều này. Đơn giản đây chính là sự chẩm-dứt khổ.” 


(SN 12:51) 


52 (2) Sự Dính Chấp 


Ó Sāvatthī. 
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- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thỏa-thích trong 
mọi thứ có thể bị dính chấp (có thể làm mình bị dính chấp theo 
chúng), thì dục-vọng sẽ tăng lên. Do có dục-vọng là điều kiện, nên 
có [sinh ra] sự dính-chấp; do có sự dính-chấp là điều kiện, nên có 
sự hiện-hữu; do có sự hiện-hữu là điều kiện, nên có sự sinh; do có 
sự sinh-ra là điều kiện, nên có sự già-chết, sự buôn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó là nguôn-gốc của toàn bộ 


đồng khổ này. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một đống lửa lớn đang cháy, tiêu 
hao mười, hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi khối củi, và một 
người cứ châm thêm cỏ khô, phân bò khô, và củi khô vào trong nó. 
Như vậy, được duy trì bằng nhiên liệu đó, được cấp nhiên liệu 
bằng những thứ khô đó, ngọn lửa lớn đó càng cháy thêm rất lâu. 
Cũng giống như vậy, khi người ta cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích 
trong những thứ dễ bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ càng tăng .... Đó 


là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự 
nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 
chấm dứt. Khi có sự chấm dứt của dục-vọng thì chấm dứt sự dính- 
chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; khi 
chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự-sinh; khi chấm dứt sự sinh- 
ra thì đâu còn sự già-chết, sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiên, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩấm-đứt của toàn bộ đồng khó 


2 


này. 
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“Này các Tỳ kheo, giả sử có một đống lửa lớn đang cháy, 

tiêu hao tiêu hao mười, hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi khối củi, 
và một người không châm thêm cỏ khô, phân bò khô, hay củi khô 
vào trong nó. Như vậy, khi nguồn nhiên liệu đầu đã cháy hết, không 
được châm thêm nhiên liệu nào nữa, không được duy trì, thì đồng 
lửa lớn đó sẽ bị tắt прат. Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thé bị dính chấp, thì 
dục-vọng sẽ chấm dứt .... Đó là sự chẩm-đứf của toàn bộ đồng khó 


này.” (SN 12:52) 


53 (3)Các Góng Cüm (1) 
О SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thỏa-thích trong 
những thứ có thê gông cùm mình (như tham dục và nhục бе), thì 
dục-vọng tăng lên. Do có dục-vọng là điều kiện, nên có [sinh ra] sự 
dính-chấp; do có sự dính-chấp là điều kiện, nên có sự hiện-hữu; do 
có sự hiện-hữu là điều kiện, nên có sự sinh: do có sự sinh-ra là điều 
kiện, nên có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiên, và tuyệt vọng. Đó là прибп-одс của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Ту kheo, giả sử có một ngọn деп dâu đang cháy 
phụ thuộc vào dâu và tim đèn, và một người cứ châm thêm dâu vào 


nó và chỉnh gạt (muội) tim đèn. Như vậy, do được duy trì bởi dầu, 
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được cấp nhiên liệu bằng dầu, thì ngọn đèn dầu đó sẽ cháy rất lâu. 
Cũng giống như vậy, khi người ta cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích 
trong những thứ có thé gông cùm mình, thì dục-vọng sẽ tăng lên .... 


Đó là nguốồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự 
nguy-hại trong những thứ có thể gông cùm mình, thì dục-vọng sẽ 
chấm dứt. Khi có sự chấm dứt của dục-vọng thì chấm dứt sự dính- 
chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu ... 
chấm dứt sự sinh; khi chấm dứt sự sinh-ra thì đâu còn sự già-chết, 
sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng xảy ra. 


Đó là sự chám-dut của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một ngọn đèn dầu đang cháy 

phụ thuộc vào dầu và tim đèn, và một người không châm thêm dầu 
vào nó và không chỉnh gạt (muội) tim đèn. Như vậy, khi nguồn 
nhiên liệu đầu đã cháy hết, do không được châm thêm nhiên liệu 
nào nữa, không được duy trì, thì ngọn đền đầu đó sẽ bị tắt ngắm. 
Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự nguy-hại 
trong những thứ có thể gông cùm mình, thì dục-vọng sẽ chấm dứt 


.... ĐÓ là sự chẩm-đứt của toàn bộ đồng khổ này.” (SN 12:53) 


24 (4) Các Gông Cùm (2) 
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[Giống hệt bài kinh SN 12:53 kế trên, chỉ khác nhau là: trong 
cả hai phần nói về sự tăng-lên và sự chấm-dứt, các ví dụ được nói 


ra trước, và phán nói về giáo pháp lại được nói sau тбі уі dụ. | 


(SN 12:54) 


55 (5) Cây Lớn (D 
Ó Sāvatthī. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sóng cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thỏa-thích trong 
những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng tăng lên. Do có dục- 
vọng là điều kiện, nên có [sinh ra] sự dính-chấp .... Đó là nguồn- 


góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to, và tất cả rễ của nó 
đều mọc sâu và mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được 
duy trì bởi nhựa sống, được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to 
đó sẽ đứng sống rất lâu. Cũng giống như vậy, khi người ta cứ suy 
ngẫm về sự thỏa-thích trong những thứ có thể bị dính chấp, thì 
dục-vọng cứ tăng lên .... Đó là øguồn-gốc của toàn bộ đống khổ 


này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sông cứ suy ngẫm về sự 


nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 
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chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp .... 


Đó là sự chám-dut của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to. Rồi một người đến 
mang theo một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây, 
rồi đào gốc rễ, và bứng sạch rễ cây, Кё cả rễ nhỏ và rễ con. Người 
đó chặt thân cây thành khúc, chặt thành miễn nhỏ, băm nhỏ thành 
mảnh. Rồi người đó phơi những mảnh cây dưới năng và gió, rồi 
đốt cháy chúng, và hốt lấy tro. Sau khi làm như vậy, người đó 
quăng tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống sông chảy xiết. 
Như vậy cái cây to đó đã bị chặt đứt rễ, bị làm thành như một gốc 
chết cây cọ, bị tiêu hủy đến mức không thể còn khởi sinh trong 


tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thé bị dính chấp, thì 
dục-vọng sẽ chấm dứt.... Đó là sự chám-dut của toàn bộ đồng khó 


2 


này. 


(SN 12:55) 


56 (6) Cây Lớn (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 12:55 kế trên, chỉ khác là: trong cả 
hai phần nói уё sự tăng-lên và sự chấm-dứt, các ví dụ được nói ra 


trước, và phán nói về giáo pháp lại được nói sau môi уі dụ. | 


(SN 12:56) 
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57 (7) Cây Non 
О SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thỏa-thích trong 
những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên. Do có 
dục-vọng là điều kiện, nên có [sinh ra] sự dính-chấp ... Dó là 


nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây non, và một người cứ 
thường dọn sạch cỏ xung quanh gốc của nó, thường bón thêm đất 
tốt, thường tưới nước cho nó. Được duy trì bởi sự chăm sóc đó, 
được nuôi dưỡng bởi sự chăm sóc đó, nên cây non đó sẽ lớn lên, 
tăng trưởng, và phát tán rộng. Cũng giống như vậy, khi người ta 
sống cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích trong những thứ có thể bị dính 
chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên .... Đó là nguón-góc của toàn bộ 


đồng khổ này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự 
nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 
chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp .... 


Đó là sự chám-dut của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây non. Rôi một người đên 
mang theo một cái сибс và rõ. Người đó chặt đứt ngang gốc сау... 


[Tiếp tục giống hệt đoạn này trong kinh kế trên] ... người đó quăng 
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tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống sông chảy xiết. Như vậy 
cái cây non đó đã bị chặt đứt rễ, bị làm thành như một gốc chết cây 


cọ, bị tiêu hủy đến mức không thể còn khởi sinh trong tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thé bị dính chấp, thì 
dục-vọng sẽ chấm dứt.... Đó là sự chám-dut của toàn bộ đồng khó 


2 


này. 


(SN 12:57) 


58 (8) Danh Sắc 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thoả-thích trong 
những thứ có thé góng cüm minh [có duc-vone nằm bên dưới su 
suy ngẫm đó], thì đó là một gốc-gác sinh ra phần danh-sắc. Do có 
phần danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] sáu giác-quan.... Đó là 


nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to, và tất cả rễ của nó 
đều mọc sâu và mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được 
duy trì bởi nhựa sống, được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to 
đó sẽ đứng sống rất lâu. Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ 


suy ngẫm về sự thỏa-thích trong những thứ có thể gông cùm mình, 
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thì đó là một gốc-gác sinh ra phần danh-sắc .... Đó là nguón- gốc 


của toàn bộ đông khô này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự 
nguy-hại trong những thứ có thể gông cùm mình, thì không-có một 
gốc-gác để sinh ra phần danh-sắc. Khi chấm dứt phần danh-sắc thì 
chấm dứt sáu giác-quan .... Đó là sự chám-dút của toàn bộ đồng 


khổ này.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to. Rồi một người đến 
mang theo một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... 
[Tiếp tục giống hệt đoạn này trong kinh kế trên] ... người đó quăng 
tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống sông chảy xiết. Như vậy 
cái cây to đó đã bị chặt đứt rễ, bị thành như một góc chét cây cọ, bị 


tiêu hủy đến mức không thé còn khởi sinh trong tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thể gông cùm mình, 
thì không-có một gốc-gác để sinh ra phần danh-sắc.... Đó là sự 


сһат-аиї của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:58) 


59 (9) Thức 


Ó Sāvatthī. 
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- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ 
hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự thoả-thích trong 
những thứ có thể gông cùm mình, thì đó là một gốc-gác sinh ra 
thức. Do có thức là điều kiện, nên có [sinh ra] phần danh-sắc .... 


Đó là nguốn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to, và tất cả rễ của nó 
đều mọc sâu và mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được 
duy trì bởi nhựa sống, được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to 
đó sẽ đứng sống rất lâu. Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự thỏa-thích trong những thứ có thể gông cùm mình, 
thì đó là một gốc-gác sinh ra thức .... Đó là øguồn-gốc của toàn bộ 


đồng khổ này. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự 
nguy-hại trong những thứ có thể gông cùm mình, thì không-có một 
gốc-gác để sinh га thức. Khi chấm dứt thức thì chấm dứt phần 


danh-sắc .... Đó là sự chám-dut của toàn bộ đông khô пау.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to. Rồi một người đến 
mang theo một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... 
[Tiếp tục giống hệt đoạn này trong kinh kế trên] ... người đó quăng 
tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống sông chảy xiết. Như vậy 
cái cây to đó đã bị chặt đứt rễ, bị thành như một gốc chết cây cọ, bị 


tiêu hủy đến mức không thé còn khởi sinh trong tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ 


suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thé bị dính chấp, thì 
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không có một gôc-gác đê sinh ra thức.... Đó là sự слат-аиї của 


toàn bộ đồng khổ này.” (SN 12:59) 


60 (10) Nguyên Nhân 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Kuru, ở đó có một quận thị của họ có tên là Kammaäsadamma. Lúc 
đó Ngài Ananda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật là hay, thưa Thế Tôn. Sự 
khởi-sinh tùy-thuộc này (lý duyên khởi) là thật sâu xa và thật sâu 
xa trong những điều suy ra (tất suy), nhưng đối với con nó dường 


29 “ç 


như hết sức rất rõ ràng.” “Không phải chỉ vậy đâu, này Ananda! 
Không phải chỉ vậy đâu, này Ananda! Sự khởi-sinh tùy-thuộc này 
là thật sâu xa và thật sâu xa trong những điều suy ra (tất suy). Này 
Апапда, bởi do không hiểu biết và không thâm nhập Giáo Pháp 
này, nên thế hệ (chúng sinh) này đã thành như một cuộn chỉ rối, 
như một trái sợi thắt rỗi, như một mớ bùi nhùi đan rối, và không 
thể vượt qua cảnh giới khó đau, những nơi đến thấp xấu, cõi địa 
ngục, vòng luân hồi sinh tử.- “Này Апапда, khi một người sống cứ 
suy ngẫm (nghĩ hoài, nghiền ngẫm, quán niệm, tâm niệm) về sự 
thỏa-thích trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng cứ 
tăng lên. Do có dục-vọng là điều kiện, nên có [sinh ra] sự dính- 
chấp .... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này. “Này Ananda, 


giả sử có một cây to, và tât cả rễ của nó đêu mọc sâu và mọc ngang 
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rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được duy trì bởi nhựa sống, được 
nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to đó sẽ đứng sống rất lâu. 
Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự thỏa- 
thích trong những thứ có thể gông cùm mình, thì dục-vọng cứ tăng 


lên .... Đó là nguốn-góc của toàn bộ đông khô này. 


- “Này Апапда, khi một người sống cứ suy ngẫm về sự nguy- 
hại trong những thứ có thể gông cùm mình, thì dục-vọng sẽ chấm 
dứt. Khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp .... Đó là sự 


chám-dut của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây to. Rồi một người đến 
mang theo một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... 
[Tiếp tục giống hệt đoạn này trong kinh kế trên] ... người đó quăng 
tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống sông chảy xiết. Như vậy 
cái cây to đó đã bị chặt đứt rễ, bị thành như một gốc chết cây cọ, bị 


tiêu hủy đến mức không thé còn khởi sinh trong tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ 
suy ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thé bị dính chấp, thì 
dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự 
dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; 
khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự-sinh; khi chấm dứt sự 
sinh-ra thì đâu còn sự già-chết, sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu 
phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống 


khổ này.” 


(SN 12:59) 


124 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


МНОМ 7 
“NHÓM LỚN” 
(Маһа-уароа) 


>= >= >= >= >= ЖЕЖ 


61 (1) Người Phàm Phu Không Được Chí Dạy (1) 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 


Cấp Cô Độc .... 


- “Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy có 
thể trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân này do bốn yếu-tố lớn (tứ 
đại) hợp thành; người đó có thé trở nên chán-bỏ đối với nó và được 
giải-thoát khỏi nó. Vì lý do gì? Bởi vì nhìn thấy sự tăng lên và 
giảm xuống trong thân này do bốn yếu-tô lớn hợp thành, nhìn thấy 
nó được nâng lên và đặt xuống [đặt qua một bên, bỏ qua một 
bên?]. Vì vậy người phàm phu không được chỉ dạy có thể trải 
nghiệm sự ghê-sợ đối với thân này do bốn yếu-tố lớn hợp thành; 
người đó có thê trở nên chán-bỏ đối với nó, và được giải-thoát khỏi 


z 


no. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, đối với cái được gọi là ‘tâm’, 
hay “tâm thần", hay ‘thúc’ ([ba chữ đều chỉ giác-quan “tâm'])— thì 
người phàm phu không được chỉ dạy không thể trải nghiệm sự ghê- 


sợ đôi với nó, không thê trở nên chán-bỏ đôi với nó, và không 
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được giải-thoát khỏi nó. Vì lý do gì? Vì đã từ lâu họ luôn năm giữ, 
chiếm hữu, chấp giữ như уйу: “Đây là “của ta’, đây là ‘ta’, đây là 
“bản thân" ta.” Vì vậy người phàm phu không được chỉ dạy không 
thể trải nghiệm sự ghê-sợ đối với nó, không thể trở nên chán-bỏ 


đôi với nó, và không được giải-thoát khỏi nó. 


“Vậy thì, này các Tỳ kheo, đối với người phàm phu không 
được chỉ dạy (thì thà) nhận lẫy cái thân “tứ đại” пау là cái “ta”, như 
vậy vẫn còn tốt hơn họ nhận lấy ‘tâm’ là cái “ta”. Vì lý do gì? Vì 
thân tứ đại này còn thấy trụ được một năm, hai, ba, bốn, năm, hay 
mười năm, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, hay một trăm 
năm, hoặc lâu hơn. Chứ cái được gọi là “tâm” và “tâm thần và 
‘thúc’ thì luôn khởi sinh thành này và chấm dứt thành khác (sinh- 
diệt liên tục) trong suốt ngày và đêm. Giống như một con khi chạy 
nhảy khắp trong rừng luôn chụp nắm cành cây, chụp rồi thả, rồi 
chụp năm cành khác (chụp thả liên tục, liên tục); cũng giống như 
vậy, cái được gọi là ‘tâm’, “tâm thần", hay “һас” thì luôn khởi sinh 
thành này và chấm dứt thành khác (sinh-diệt liên tục) trong suốt 


ngày và đêm. 


“Trong khi đó, này các Ту kheo, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy thì chú-tâm một cách sát-sao và kỹ-càng về (bản 
chất) sự khởi-sinh tùy-thuộc (lý duyên khởi) như уду: “Khi cái này 
có mặt, thì cái kia xảy ra; khi có sự khởi sinh cái này, thì cái kia 
khởi sinh. Khi cái này không có mặt, thì cái kia không xảy ra; khi 
chấm dứt cái này, thì cái kia chấm dứt. Đó là, ‘do có vô-minh là 


điêu kiện, nên có [sinh ra] những sự tạo-tác сд-у”; ‘do có những sự 
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tạo-tác có-Y, nên có thức`..... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ đông 
khổ này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh thì chấm 
dứt những sự tạo-tác có-y; khi chấm dứt những sự tạo-tác сб-у thì 


chm dứt thức .... Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ đông khó này.” 


“Sau khi nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử 
thánh thiện trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, sự ghê-sợ đối 
với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức; (đối với пат-айп). 
Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông 
qua sự chán-bỏ, [tâm| người đó được giải-thoát. Khi tâm được 
giải-thoát thì có sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát. Người đó 
hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những 
оі cần làm đã làm xong, không còn quay lại (tái sinh vào) trạng 


thái hiện-hữu này nữa.” 


(SN 12:59) 


62 (2) Người Phàm Phu Không Được Chí Dạy (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 12:61 ké trên từ câu đâu cho tới chỗ 


ví ди ‘con khỉ. Rồi bỏ đi phán ví dụ “соп khỉ, và Пер tục nhu sau:] 


“Trong đó, này сас Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện thì chú-tâm 
một cách sát-sao và kỹ-càng về (bản chất) sự khởi-sinh tùy-thuộc (lý 
duyên khởi) như уйу: “Khi cái này có mặt, thì cái kia xảy ra; khi có 


sự khởi sinh cái này, thì cái kia khởi sinh. Khi cái này không có 
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mặt, thì cái kia không xảy ra; khi chấm dứt cái này, thì cái kia 
chấm dứt. Này các Tỳ kheo, (4) tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là sướng nên có một cảm-giác sướng khởi sinh. Khi chấm dứt 
sự tiếp-xúc đó thì cảm-giác tương ứng—tức, cảm-giác sướng khởi 
sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng đó—— cũng 
chấm dứt và lắng lặn. (ii) Tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là khó nên có một cảm-giác khổ khởi sinh. Khi chấm dứt sự 
tiếp-xúc đó thì chấm dứt cảm-giác tương ứng— tức, cảm-giác khó 
khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là khó đó— 
cũng chấm dứt và lắng lặn. (iii) Tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là trung tính (không sướng không khổ) nên có một cảm-giác 
trung tính khởi sinh. Khi chấm dứt sự tiếp-xúc đó thì cảm-giác tương 
ứng—tức, cảm-giác trung tính khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc 


được trải nghiệm là trung tính đó— cũng chấm dứt và lắng lặn. 


“Này các Tỳ kheo, giống như nhiệt được tạo ra và lửa được 
sinh ra từ sự tiếp-xúc và cọ-sát của hai cây mòi lửa, nhưng khi tách 
rời hai cây đó thì nhiệt nóng cũng chấm dứt và lắng lặn; cũng 
giống như vậy, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
sướng ... một tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ ... tùy thuộc một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, nên có một cảm-giác trung 
tính khởi sinh .... Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là 
trung tính đó thì cảm-giác tương ứng .... — cũng chấm dứt và lắng 


lặn. 


“Sau khi nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử 


thánh thiện trải nghiệm sự ghê-sợ đôi với thân-sắc, sự ghê-sợ đôi 
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với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức; (năm ийп). Sau khi 
trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát 
thì có sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát. Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện-hữu 


này пйа.”” 


(SN 12:62) 


63 (3) Thị Cúa Người Соп 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng chất để duy trì (sự 
sống) của những chúng sinh đã được sinh ra và để trợ giúp cho 
những chúng sinh sẽ được sinh ra. Bốn đó là gì? Thức-ăn, thô và 
tinh; thứ hai, sự tiếp-xúc; thứ ba, ý-muốn (sự cố ý của tâm, ý 
hành); thứ tư, thức. Đây là bốn loại dưỡng chất аё duy trì những 
chúng sinh đã được sinh ra và để trợ giúp cho những chúng sinh sẽ 


được sinh ra. 


“Và, này các Ту kheo, dưỡng chất /»⁄c-ăn nên được nhìn 
thấy theo cách nào? Giả sử có cặp vợ chồng chỉ mang ít đồ ăn và 
đang đi băng qua vùng sa mạc. Cùng đi với họ là đứa con duy nhất, 


đứa con thân thương và yêu dấu. Rôi tới giữa sa mạc, chỗ đồ ăn ít 
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бі của họ cũng hết sạch, trong khi còn một vùng sa mạc lớn phía 
trước phải băng qua (để sống sót). Người chồng và vợ nghĩ rằng: 
“Chỗ đồ ăn ít ỏi của chúng ta đã hết sạch, trong khi còn một vùng 
sa mạc lớn phía trước phải băng qua. Chắc chúng ta phải giết đứa 
con duy nhất của mình, đứa con thân thương và yêu dấu, và làm 
thành thịt khô và thịt ướp. Bằng cách ăn thịt con mình thì chúng ta 


mới có thể băng qua hết sa mạc này. Còn hơn 46 cả ba đều chết!” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, vợ chồng đó đã giết đứa con duy nhất, 
đứa con thân thương và yêu dấu, làm thành thịt khô và thịt ướp, và 
bằng cách ăn thịt con mình họ có thể vượt qua vùng sa mạc còn lại. 
Trong khi họ đang ăn thịt con mình, họ đấm ngực và than khóc: 
“Con đang ở đâu, hỡi đứa con duy nhất của chúng ta? Con đang ở 


đâu, hỡi đứa con duy nhất của chúng ta?” 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Có phải họ ăn thức ăn 
đó là 46 giải trí, һау để thưởng thức, hay dé thân được дер dë và 


hấp dẫn?” 
“Không phải vậy, thưa Thế Tôn.” 
“Có phải họ ăn thức ăn đó là chỉ để có thể băng qua sa mạc?” 
“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


1. “Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng 
chất thức-ăn cần phải được nhìn thấy.” Khi dưỡng chất /hc-ăn 
được hiểu hoàn toàn, thì /ат-аис năm dây khoái lạc giác quan sẽ 


được hiểu hoàn toàn. Khi tham-dục năm dây khoái lạc giác quan 
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được hiểu hoàn toàn, thì không-còn gông-cùm nào trói buộc một 
người đệ tử thánh thiện quay lại (tái sinh) thế gian này nùa.” 


([chứng thánh quả Bắt-lai Giáo Pháp về dưỡng chất sự hức-ăn.]) 


2. “Và, này các Ту kheo, dưỡng chất sự tiếp-xúc nên được 
nhìn thấy theo cách nào? Giả sử có một con bò bị lở da. Nếu nó 
đứng dựa vô tường, những sinh vật sống trên tường sẽ cắn ria nó. 
Nếu nó đứng dựa vô cây, những sinh vật sống trên cây sẽ cắn ria 
nó. Nếu nó đứng dưới nước, những sinh vật sống trong nước sẽ cán 
rỉa nó. Nếu nó đứng giữa không khí, những sinh vật sống trong 
không khí sẽ cắn ria nó. Dù con bò lở da có đứng ở ở đâu, những 


sinh vật sông ở đó sẽ căn ria nó. 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng 
chất tiếp-xúc cần phải được nhìn thấy. Khi dưỡng chất tiép-xúc 
được hiểu hoàn toàn, thì ba loại cđm-giác sẽ được hiểu hoàn toàn. 
Khi ba loại cảm-giác được hiểu hoàn toàn, thì, ta nói rằng, một 
người đệ tử thánh thiện không-cần phải làm gì thêm nữa.” ([chứng 


thánh quả A-la-hán qua Giáo Pháp về dưỡng chất sự tiép-xúc.]) 


3. “Và, này các Tỳ kheo, dưỡng chất ý-muốn (sự có ý, ý 
hành) nên được nhìn thấy theo cách nào? Giả sử có một hó than 
sâu hơn chiều cao của một người, chứa đầy than đang cháy rực 
nhưng không khói, không có lửa ngọn. Một người đến đó, người 
đó đang muốn sống, không muốn chết, thích sướng và ghét khó. 
Rồi có hai người lực sĩ nắm hai tay người đó và kéo người đó tới 
chỗ hồ than. Ý-muốn của người đó lúc này là thoát khỏi đó, mong- 


muôn của người đó lúc này là thoát khỏi đó, ước-muôn của người 
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đó lúc này là thoát khỏi đó [khỏi hó than cháy rực]. Vì lý do gì? Vì 
người đó biết: “Ta sẽ rớt xuống hồ than và do vậy ta sẽ bị chết hoặc 


đau đớn như chét.’ 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng 
chất ý-muốn cần phải được nhìn thấy.” Khi dưỡng chất ý-muốn 
được hiểu hoàn toàn, thì ba loại đ/c-vọng sẽ được hiểu hoàn toàn. 
Khi ba loại dục-vọng được hiểu hoàn toàn, thì, ta nói rằng, một 
người đệ tử thánh thiện không-cần phải làm thêm gì nữa.” ([chứng 


thánh quả A-la-hán qua Giáo Pháp về dưỡng chất y-muón.]) 


4. “Уа, này các Tỳ kheo, dưỡng chất thức nên được nhìn thấy 
theo cách nào? Giả sử người ta bắt một kẻ cướp, một tên tội phạm, 
và dẫn người đó tới trước nhà vua, và thưa rằng: “Thưa bệ hạ, 
người này là một kẻ cướp, một tên tội phạm. Xin hãy định hình 
phạt hắn theo ý của bệ һа.” Nhà vua nói với họ: “Các người, cứ làm 
đi, buổi sáng đâm hắn bằng một trăm ngọn giáo.” Buổi sáng họ 
đâm người đó bằng một trăm ngọn giáo. Rồi tới buói trưa nhà vua 
hỏi: “Các người, kẻ đó ra sao rồi?” — “Уап còn sống, thưa bệ hạ.” — 
“Vậy cứ làm đi, Бибі trưa đâm hắn bằng một trăm ngọn giáo’. Вибі 
trưa họ đâm người đó bằng một trăm ngọn giáo. Rồi tới buổi chiều 
nhà vua hỏi: “Các người, kẻ đó sao rồi? — “Vẫn còn sống, thưa bệ 
һа.’ — “Vậy cứ làm ді, buôi chiều đâm hắn bằng một trăm ngọn 


giáo.’ Buôi chiêu họ đâm hàn băng một trăm ngọn giáo. 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao? Liệu người đó, sau khi 
bị đâm băng ba trăm ngọn giáo, có nêm trải sự đau đớn và khô sở 


vì bị như vậy hay không?” 
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“Thưa Тһе Tôn, ngay cả khi bị dám bởi một ngọn giáo người 
đó đã nêm trai sự đau đớn và khô sở vì bị như vậy, nói chi tới ba 


trăm ngọn giáo.” 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng 
chất thức cần phải được nhìn thấy. Khi dưỡng chất thire được hiểu 
hoàn toàn, thì phán đanh-sắc sẽ được hiểu hoàn toàn. Khi phần 
danh-sắc được hiểu hoàn toàn, thì, ta nói rằng, một người đệ tử 


239 


thánh thiện không-cần phải làm thêm gì па.” ([chứng thánh quả 


A-la-hán qua Giáo Pháp về dưỡng chất /h#c.]) 


(SN 12:63) 


64 (4) Nếu Có Tham Dục 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng chất để duy trì (sự 
sống) của những chúng sinh đã được sinh ra và để trợ giúp cho 
những chúng sinh sẽ được sinh ra. Bốn đó là gì? Thức-ăn, thô và 
tinh; thứ hai, sự tiếp-xúc; thứ ba, ý-muốn (sự có ý, ý hành); thứ tư, 
thức. Đây là bốn loại dưỡng chất để duy trì những chúng sinh đã 


được sinh ra và 46 trợ giúp cho những chúng sinh sẽ được sinh ra. 


- 1. “Này các Tỳ kheo, nêu có tham-dục đôi với đưỡng chát 
thức-ăn, nêu có sự khoái-thích, nêu có dục-vọng (cả ba chữ đông 


nghĩa Һат”), thì глис sẽ được hình thành ở đó và tăng trưởng. Khi 
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thức được hình thành và tăng trưởng, là có một gốc-gác sinh ra 
phần danh-sắc. Khi có phần danh-sắc, thì phát tăng những sự tạo- 
tác сд-у. Khi những sự tạo-tác сб-у phát tăng, thì có sự sản sinh ra 
sự hiện-hữu mới trong tương lai (sự tái hữu). Khi có sự sản sinh ra 
sự hiện-hữu mới trong tương lai, thì sau đó sẽ có su sinh-ra và sự 
già-chét. Ở đâu có sự sinh-ra và sự già-chết thì, ta nói rằng, ở đó có 


luôn sự buôn sâu, thông khô, và tuyệt vọng. 


2.-4. “Này các Tỳ kheo, nếu có tham-dục đối với dưỡng chất 
sự tiếp-xúc, hoặc đôi với dưỡng chất y-muón, hoặc đôi với dưỡng 
chất глос, nếu có sự khoái-thích, nếu có dục-vọng, thì thức được 
hình thành ngay ở đó và tăng trưởng. Khi thức được hình thành và 
tăng trưởng .... thì, ta nói rằng, ở đó có luôn sự buôn sâu, thống 


khổ, và tuyệt vọng. 


“Này các Tỳ kheo, ví như có một nghệ sĩ hay họa sĩ, dùng 
nước màu, hoặc màu sơn cánh kiến, hoặc màu nghệ vàng, hoặc 
màu chàm, hoặc màu đỏ thắm, để vẽ thành hình một người nam 
hay nữ trên mặt ván gỗ hay trên tường hay trên vải bạt. Cũng giống 
như vậy, nếu có tham-dục đối với dưỡng chất /hức-ăn, hoặc đối 
với dưỡng chất tiép-xúc, hoặc đối với dưỡng chất У-тидбп, hoặc 4бі 
với dưỡng chất їс, néu có sự khoái-thích, nếu сб dục-vọng, thì 
thức được hình thành ngay ở đó và tăng trưởng. Khi thức được 
hình thành và tăng trưởng .... thì, ta nói rằng, ở đó có luôn sự buồn 


sầu, thống khổ, và tuyệt vọng. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu không có tham-dục đối với dưỡng 


chât /hức-ăn, hoặc đôi với dưỡng chât Пер-хис, hoặc đôi với dưỡng 
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chất y-muón, hoặc đôi với dưỡng chất ức, nếu không có sự khoái- 
thích, néu không có dục-vọng, thì thức không được hình thành ở đó 
уа tăng trưởng. Khi thức không được hình thành và tăng trưởng, là 
không có một gốc-gác sinh ra phẩn danh-sắc. Khi không có phần 
danh-sắc, thì không phát sinh những sự tạo-tác cố-ý. Néu không có 
những sự tạo-tác сб-у, thì không sản sinh ra sự hiện-hữu mới trong 
tương lai. Nếu không sản sinh ra sự hiện hữu mới trong tương lai, 
thì sau đó không có sự sinh-ra và sự già-chết. О đâu không có sự 
sinh-ra và sự già-chết thì, ta nói rằng, cũng không có sự buồn sâu, 


thống khổ, và tuyệt vọng. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một ngôi nhà hay hội trường có 
mái nhọn, có các cửa sô hướng bắc, hướng nam, hướng đông. Khi 
mặt trời lên và một tia năng chiêu vào một cửa sô, nó sẽ được 


thành hình ở đầu?” 
“Trên bức tường phía tây, thưa Thế Tôn.” 


“Nếu không có bức tường phía tây, thì nó được thành hình ở 


đâu?” 
“Trên đất, thưa Thế Tôn.” 
“Nếu không có đất, thì nó được thành hình ở đâu?” 
“Trên nước, thưa Thế Tôn.” 
“Nếu không có nước, thì nó được thành hình ở đâu?” 


“Nó không được thành hình ở đâu hết, thưa Thế Tôn.” 
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“Cũng giống như vậy, néu không có tham-dục đối với dưỡng 
chất /hc-ăn, hoặc đôi với dưỡng chất Пер-хіс, hoặc đối với dưỡng 
chất y-muón, hoặc đối với dưỡng chất глис, nếu không có sự khoái- 
thích, néu không có dục-vọng, thì thức không được hình thành ở đó 
và tăng trưởng ... thì, ta nói rằng, cũng không có sự buồn sâu, 


thông khổ, và tuyệt vọng.” 


(SN 12:64) 


65 (5) Kinh Thành 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, 
chưa giác ngộ hoàn toàn, điều này đã xảy đến với ta: “Chao ôi, thế 
gian này đã rớt (trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, già, 
và chết, nó chết rồi lại sinh, nhưng nó không hiểu biết được sự 
giải-thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết. Khi nào 
(họ) mới nhận thấy (nhận ra, nhận thức được) sự giải-thoát khỏi sự 


khó đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết?'49 


- “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có 
cái gì thì có già-chết? Cái gì là điều kiện (duyên) cho sự già-chết?? 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta có sự 
đột phá bằng trí tuệ như уду: “Khi có sinh thì có già-chết; sự già-chết 


có sinh là điêu kiện (duyên) của по.” 
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“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “КМ có cái 
gi thì có sự-sinh? ... có sự hiện-hữu?.... có sự dính-chấp? ... CÓ duc- 
vọng? ... có сат-війс? ... có sự tiếp-xúc?.... có sáu giác quan? ... có 
phần danh-sắc? Cái gì là điều kiện cho phần danh-sắc?? Rồi, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta có sự đột phá bằng 
trí tuệ như уду: ‘Khi có thức thì có phần danh-sắc; phần danh-sắc có 


thức là điêu kiện của по.” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “КМ có cái 
gì thì có thức? Cái gì là điều kiện cho thức? Rồi, này các Tỳ kheo, 
thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta có sự đột phá bằng trí tuệ: 
“Khi có phần danh-sắc thì có thức; thức có phần danh-sắc là điều kiện 


của nó.” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Thức này 
quay lại; nó không vượt quá phần danh-sắc.*? Tới ngưỡng mức này là 
một người được sinh ra và già-và-chết, rồi chết đi-và-tái sinh, đó là, 
khi có thức với phần danh-sắc là điều kiện của nó và khi có phần 
danh-sắc với thức là điều kiện của nó. Do có phần danh-sắc là điều 
kiện, nên có sáu giác-quan; do có sáu giác-quan là điều kiện, nên 
có sự tiếp-xúc.... Đó là nguón-góc của toàn bộ đồng khó này.” 

“Sự khởi sinh, sự khởi sinh'— như vậy đó, này các Tỳ kheo, 


trong ta đã khởi sinh một tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 


nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa được nghe trước đây. 


- “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi 
không có cái gì thì không có sự già-chết? Khi chấm dứt cái gì thì 
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chấm dứt sự già-chết” Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm 
kỹ-càng, trong ta có sự đột-phá bàng trí tuệ như уду: “Khi không có 
sinh thì không có sự già-chết; khi chấm dứt sinh là chấm dứt sự già- 


chết.) 


“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi không có cái gì thì 
không có sự sinh? ... không có sự hiện-hữu? ... không có sự dính- 
chấp? ... không có dục-vọng? ... không có cảm-giác? ... không có 
sự tiếp-xúc?... không có sáu giác-quan? ... không có phàn danh- 
sắc? Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt phần danh-sắc?? Rồi, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta có sự đột-phá bằng 
trí tuệ như уйу: “Khi không có thức thì không có phần danh-sắc; khi 


chấm dứt thức là chấm dứt phần danh-sắc. 


“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi cái gì không có thì thức 
không có? Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt thúc?” Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ-càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí 
tuệ như уду: ‘Khi không có phần danh-sắc thì không có thức; khi 


chấm dứt phần danh-sắc thì chấm dứt thức. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Та đã 
khám phá ra con-đường dẫn tới sự giác-ngộ, đó là, khi chấm dứt phần 
danh-sắc thì chấm dứt thức; khi chấm dứt thức là chấm dứt phần danh- 
sắc; khi chấm dứt phần danh-sắc là chấm dứt sáu giác-quan; khi chấm 
dứt sáu giác-quan là chấm dứt sự tiếp-xúc.... Đó là sự chẩm-dứt của 


toàn bộ đống khó này.” 
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“Sg chấm dứt, sự chấm dứt— như vậy đó, пау các Tỳ kheo, 
trong ta đã khởi sinh một tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 


nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa được nghe trước đây. 


- “Này các Ту kheo, ví như có một người đang di lang thang 
qua một khu rừng có thê nhìn thấy một con-đường cô xưa, một con- 
đường đã được bước đi bởi những tiền nhân trong quá khứ. Người 
йу có thể đi theo con đường đó và có thể tới gặp một thành phố сб, 
một сб đô đã từng được cư trú bởi nhiều người trong quá khứ, có 
những khu vườn hoa, vườn cây trái, hồ nước, và những thành lũy, là 
một nơi đáng thích. Rồi người đó có thé về bám báo với nhà vua 
hay một vị quan triều: “Thưa, đức ngài có biết, khi tôi đang đi lang 
thang qua một khu rừng, tôi đã phát hiện một con-đường có xưa, 
một con-đường đã được bước đi bởi những tiền nhân trong quá khứ. 
Tôi đã đi theo con đường đó và đã tới gặp một thành phó сб, một có 
đô đã từng được cư trú bởi nhiều người trong quá khứ, có những 
khu vườn hoa, vườn cây trái, hồ nước, và những thành lũy, là một 
nơi đáng thích. Thưa đức ngài, hãy khôi phục lại kinh thành đó!" 
Rồi nhà vua hoặc vị quan triều đó có thể cho khôi phục lại kinh 
thành đó, và không lâu sau kinh thành đó thành công và phát đạt, có 
nhiều dân cư trú, đông người đến sống, kinh thành đó càng được 


tăng trưởng và mở rộng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã nhìn thấy con- 
đường сб xưa đó, con-đường сб xưa đã được bước đi bởi những bậc 
Toàn Giác (những vị Phật) trong quá khứ. Và cái gì là con-đường 


cô xưa đó, đường-đi сб xưa đó? Nó chính là Con Đường Tám Phần 
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Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) này; đó gồm: cách-nhìn đúng đắn, ý- 
định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, nỗ-lực đúng đắn, sự chú-tâm đúng đắn, sự định-tâm đúng 
đắn. Ta đã đi theo con-đường đó, và nhờ làm vậy, ta đã trực-tiếp 
hiểu-biết sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Ta đã trực-tiếp hiểu-biết sự sinh ... 
sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... dục-vọng ... сат-ріас ... sự tiếp- 
xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... nhng sự tạo-tác 
có-Y, nguồn gốc của chúng, sự chám-dút của chúng, và con đường 


dẫn tới sự chấm dứt chúng. 


([Tới đoạn này chữ “những sự tạo-tác cô-ý”, vôn đã bị bỏ đi 
ở phân trước, giờ đên cuôi đã được đưa vào lại; và cả cái điêu kiện 
(nhân duyên) tạo ra chúng là chữ “nguồn góc của chúng” cũng được 


đưa vào lại; nguồn gốc của chúng chính là: vô-minh.]® 


Sau khi đã trực-tiếp hiểu-biết chúng, ta đã giảng giải chúng 
cho những Ту kheo, những Ту kheo ni, những đệ tử tại gia nam, và 
những đệ tử tại gia nữ. Này các Tỳ kheo, đời-sống thánh-thiện (tâm 
linh) này đã được thành công và phát đạt, đã được mở rộng, phổ 
biến, được truyền rộng, đã được tuyên thuyết một cách hay khéo 


trong khắp những thiên thần và loài người.” 


(SN 12:65) 


66 (6) Sự Khám Phá 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Kuru, ở đó có một quận thị của họ tên là Каттаѕайатта. Ở đó, 


đức Thê Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có tham gia vào việc khám-phá 
hướng nội ([tức sự khám phá bên-trong, khám phá về các nhân- 


duyên |) hay không?” 


Khi điêu này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thê 
Tôn: “Thưa Thê Tôn, con có tham gia vào việc khám-phá hướng 


Жа 39 


nỘI. 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy tham gia việc khám-phá 


hướng nội?” 


Vị Tỳ kheo đó giải trình, nhưng cách thầy ấy giải thích đã 
không làm hài lòng đức Thế Tôn ([tức không dựa theo phương 
pháp lý duyên-khởi]). Rồi Ngài Ananda nói: “Bây giờ là lúc để 
nghe điều đó, thưa Thế Tôn! Bây giờ là lúc để nghe điều đó, thưa 
bậc Phúc Lành! Xin Thế Tôn hãy giải thích về sự khám-phá hướng 


nội. Sau khi nghe điều đó từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, пау Апапда, ta sẽ 


2 


nói. 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 
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1. “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi tham gia vào việc khám-phá 
hướng nội, một Tỳ kheo khám phá như уду: “Nhiều dạng nhiều 
loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu bởi] sự già-chết: cái 
оі là nguồn gốc của khó, cái gì là nguyên gốc của nó, từ cái gì nó 
được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì có mặt thì xảy ra sự già-chết? 


Khi cái gì không có mặt thì không xảy ra sự già-chết?? 


“Khi người đó khám phá, người đó hiểu được như уду: 
“Nhiều dạng nhiều loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu 
bởi] sự già-chết: khổ đau này có sự chấp-giữ ([= sự dính-chấp: 
gồm cả sự tham chấp (về mặt vật chất) và kiến chấp (về cách nhìn, 
quan điểm này nọ); ngược lại với buông xả]) là nguồn gốc của nó, 
sự chấp-giữ là nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự 
chấp-giữ. Khi có sự chấp-giữ, thì có sự già-chết; khi không có sự 


chấp-giữ, thì không хау ra sự già-chết.” 


“Người đó hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự 
chắấm-dứt của nó, và con-đường dẫn dắt phù hợp với sự chấm dứt 
nó. Người đó thực hiện cách đó và hướng dẫn bản thân mình (tu 
tập) theo đúng như vậy. Đây được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập 


dé dẫn tới sự diệt-sạch khổ đau, để chấm dứt sự già-chết. 


2. “Rồi, tham gia thêm nữa việc khám phá hướng nội, người 
đó khám phá như уйу: “Cái gì là nguồn gốc của sự chấp-giữ, cái gì 
là nguyên gốc của sự chấp-giữ, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? 
Khi cái gì có mặt thì xảy ra sự chấp-giữ? Khi cái gì không có mặt 


thì xảy ra sự chấp-giữ” 
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“Khi người đó khám phá, người đó hiểu biết như уйу: “Sự 
chấp-giữ có dục-vọng là nguồn gốc của nó, dục-vọng là nguyên 
gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ dục-vọng. Khi có dục- 
vọng, thì xảy ra sự chấp-giữ; khi không có dục-vọng, thì không xảy 


ra sự châp-g1ữ. ` 


“Người đó hiểu được sự chấp-giữ, nguồn-gốc của nó, sự 
chám-dút của nó, và con-đường dẫn dắt phù hợp với sự chấm dứt 
của nó. Người đó thực hiện cách đó và hướng dẫn bản thân mình 
(tu tập) theo đúng như vậy. Đây được gọi là một Tỳ kheo đang tu 


tập đề dẫn tới sự diệt-sạch khó đau, dé chấm dứt sự chấp-giữ. 


3. “Rồi, tham gia thêm nữa việc khám-phá hướng nội, người 
đó khám phá như уйу: “Khi dục-vọng này khởi sinh, nó khởi sinh ở 


đâu? Khi nó lắng lặn, dựa theo cái gì nó lắng lặn?” 


“Khi người đó khám phá, người đó hiểu được như уду: “Нё 
thứ gì có bản chất sướng và dễ chịu: thì chính đó là chỗ dục-vọng 
này khởi sinh khi nó khởi sinh; chính đó (cũng) là chỗ nó lăng lặn 
khi nó lắng lặn.” Và thứ gì trong thế gian có bản chất sướng và dễ 
chịu? Mắt có bản chất sướng và dễ chịu trong thế gian: chính tại đó 
dục-vọng này khởi sinh khi nó khởi sinh; chính tại đó nó lắng lặn 
khi nó lắng lặn. Cũng giống như vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm có 
bản chất sướng và dễ chịu: chính tại đó dục-vọng này khởi sinh khi 


nó khởi sinh; chính tại đó nó lắng lặn khi nó lắng lặn. 


+ “Này các Tỳ kheo, các tu sĩ và những bà-la-môn nào trong 


quá khứ đã col những thứ có [một] bản chất sướng và dễ chịu 
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(trong số các bản chất của chúng) trong thế gian là thường hằng, là 
hạnh phúc, là tự ngã, là lành mạnh (vô bệnh), là chắc chẵn (an ón, 
bảo toàn): thì họ đã nuôi dưỡng dục-vọng. Khi nuôi dưỡng dục- 
vọng, họ đã nuôi dưỡng sự chấp-giữ. Khi nuôi dưỡng sự chấp-giữ, 
họ đã nuôi dưỡng sự khó đau. Khi nuôi dưỡng sự khó đau, họ đã 
không thoát khỏi sự-sinh, sự già-chết; họ không thoát khỏi sự buôn 
sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng xảy ra; họ đã 


không thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy. 


“Các tu sĩ và những bà-la-môn nào trong twong lai sẽ coi 
những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế gian là thường 
hằng, là hạnh phúc, là tự ngã, là lành mạnh, là chắc chẵn: thì họ sẽ 
nuôi dưỡng dục-vọng. Khi nuôi dưỡng dục-vọng, họ sẽ nuôi dưỡng 
sự chấp-giữ. Khi nuôi dưỡng sự chấp-giữ, họ sẽ nuôi dưỡng sự khổ 
đau. Khi nuôi dưỡng sự khổ đau, họ sẽ không thoát khỏi sự-sinh, 
sự già-chết; họ sẽ không thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau 
khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra; họ sẽ không thoát khỏi sự khó, 


ta nói như vậy. 


“Các tu sĩ và những bà-la-môn nào trong hiên tại đang соі 
những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế gian là thường 
hằng, là hạnh phúc, là tự ngã, là lành mạnh, là chắc chắn: thì họ 
đang nuôi dưỡng dục-vọng. Khi nuôi dưỡng dục-vọng, họ đang 
nuôi dưỡng sự chấp-giữ. Khi nuôi dưỡng sự chấp-giữ, họ đang 
nuôi dưỡng sự khổ đau. Khi nuôi dưỡng sự khổ đau, họ không 


thoát khỏi sự-sinh, sự già-chết; họ không thoát khỏi sự buôn sầu, 
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than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra; họ không thoát 


khỏi sự khô, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cái ly bằng đồng thau đang 
đựng thức uống có màu sắc, mùi hương, và mùi vị bắt mắt, thơm, 
ngon nhưng có trộn thuốc độc. Rồi có một người đến đó, đang bị 
cháy khô và kiệt sức bởi trời nóng, mệt đuối, khô héo, và khát 
nước. Họ nói với anh ta: “Này người tốt, thức uống trong ly đồng 
này có màu sắc, mùi hương, và mùi vị bắt mắt, thơm, ngon nhưng 
có trộn thuốc độc. Nếu anh muốn thì cứ uống. Nếu anh uống nó, nó 
sẽ làm thỏa thích anh bằng màu sắc, mùi hương, và mùi vị của nó, 
nhưng uống nó rồi anh sẽ bị chết hoặc đau khó như chết.” Bất ngờ, 
không kịp suy xét gì, người đó uống chỗ nước dó nguoi đó 
không từ chối nó— và do vậy anh ta bị chết hoặc đau khổ như 


chết. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, dù các tu sĩ và những 
bà-la-môn trong диа khứ đã ... trong twong lai sẽ ... trong hiện tại 
đang cho rằng những thứ trong thế giới có bản chất sướng và dễ 
chịu là thường hằng, hay hạnh phúc, là tự ngã, là lành mạnh, hay là 
chắc chăn: thì họ 44... sẽ... đang nuôi dưỡng dục-vọng. Khi nuôi 


dưỡng dục-vọng .... họ không thoát khỏi sự khó, ta nói như vậy. 


+ “Này các Tỳ kheo, các tu sĩ và những bà-la-môn nào trong 
quá khứ đã coi những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế 
gian là vô thường, là khó đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: 
thì họ đã dẹp bỏ dục-vọng. Khi dẹp bỏ dục-vọng, họ đã dẹp bỏ sự 
chấp-giữ. Khi dẹp bỏ sự chấp-giữ, họ đã loại bỏ khổ đau. Khi loại 
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bỏ sự khó дап, họ đã được giải thoát khỏi sự sinh, sự già-chết; họ 
đã được giải thoát khỏi sự buồn sâu, than khóc, đau khó, ưu phiền, 
và tuyệt vọng xảy ra; họ đã được giải thoát khỏi sự khổ, ta nói như 


^ 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, các tu sĩ và những bà-la-môn nào trong 
tương lai sẽ coi những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế 
gian là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: 
thì họ sẽ dẹp bỏ dục-vọng. Khi dẹp bỏ dục-vọng, họ sẽ dẹp bỏ sự 
chấp-giữ. Khi dẹp bỏ sự chấp-giữ, họ sẽ loại bỏ khổ đau. Khi loại 
bỏ sự khổ đau, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sinh, sự già-chết; họ 
sẽ được giải thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, 
và tuyệt vọng xảy ra; họ sẽ được giải thoát khỏi sự khổ, ta nói như 


^ 


vậy. 


“Này các Tỳ kheo, các tu sĩ và những bà-la-môn trong hiện 
tại đang coi những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế gian 
là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: thì họ 
đang dẹp bỏ dục-vọng. Khi dẹp bỏ dục-vọng, họ dẹp bỏ sự chấp- 
giữ. Khi dẹp bỏ sự chấp-giữ, họ loại bỏ khổ đau. Khi loại bỏ sự 
khổ đau, họ được giải thoát khỏi sự sinh, sự già-chết; họ được giải 
thoát khỏi sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng xảy ra; họ được giải thoát khỏi sự khô, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cái ly băng đông thau đang 
đựng thức uông màu sắc, mùi hương, và mùi vị Баѓ mặt, thơm, 
ngon nhưng có trộn thuôc độc. Rôi có một người đên đó, đang bị bị 


cháy khô và kiệt sức bởi trời nóng, mệt đuôi, khô héo, và khát 
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nước. Họ nói với anh ta: “Này người tốt, thức uống trong ly đồng 
này có màu sắc, mùi hương, và mùi vi bắt mắt, thơm, ngon nhưng 
có trộn thuốc độc. Nếu anh muốn thì cứ uống. Nếu anh uống nó, nó 
sẽ làm thỏa thích anh bằng màu sắc, mùi hương, và mùi vị của nó, 
nhưng uống nó rồi anh sẽ bị chết hoặc đau khổ như chết.” Rồi 
người đó nghĩ rằng: “Та có thể giải cơn khát bằng nước, nước sữa, 
cháo, hay nước xúp, nhưng ta không nên uống loại thức uống này, 
bởi vì nếu uống nó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và đau-khổ lâu dài.” Sau 
khi suy xét như vậy, người đó không uống thứ nước đó mà từ chối 


nó, và nhờ vậy anh ta không bị chết hoặc đau khó như chết. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, dù các tu sĩ và những 
bà-la-môn trong диа khứ đã ... trong twong lai sẽ ... trong hiện tại 
đang cho rằng những thứ có bản chất sướng và dễ chịu trong thế 
gian là vô thường, là khó đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: 
thì họ đã... sẽ... đang dẹp bỏ dục-vọng. Khi dẹp bỏ dục-vọng .... 


họ được thoát khỏi sự khó, ta nói như vậy.” 


(SN 12:66) 


67 (7) Bó Cây Sậy 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la 
[Mahakotthita] đang sống ở Вагапазт (Ba-la-nại) trong khu Vườn 
Nai, ở vùng Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ 


thế). Lúc đó, vào buổi chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ án tu 


Chương 12 – Liên Kết NHÂN-DUYÊN • 147 


và đến gặp thầy Xá-lợi-phất. Thầy ấy chào hỏi với thầy Xá-lợi- 
phát, và sau khi họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, Һау ấy ngồi 


xuông một bên và nói với Шау Xá-lợi-phât: 


“Là sao, đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải sự già-chết là do chính 
mình tạo ra, hay do người khác gây ra, hay do cả mình và người 
khác gây ra, hay nó phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không phải 


do mình hay người khác gây ra?” 


1. “Này đạo hữu Câu-hi-la, già-chết không phải do mình tạo 
ra, cũng không phải do người khác gây ra, cũng không phải do 
mình và người khác gây ra, cũng không phải nó phát sinh một cách 
ngẫu nhiên chứ không do mình hay người khác gây ra. Nhưng, 
thay vì vậy, “do có sự sinh là điều kiện, nên có [sinh ra] sự già- 


chết.” (Có sinh-ra thì phải bị già-chết). 


2.-9. “Là sao, này đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải sự-sinh là do 
chính mình tạo ra ... Có phải sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... dục- 
vọng ... cảm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh- 
sắc là do chính mình tạo ra, hay do người khác gây ra, hay do mình 
và người khác gây ra, hay nó phát sinh một cách tự nhiên chứ 


không phải do mình hay người khác gây ra?” 


“_.. Phần danh-sắc, này đạo hữu Kotthita, là không phải do 
mình tạo ra, cũng không phải do người khác gây ra, cũng không 
phải do mình và người khác gây ra, cũng không phải nó phát sinh 


một cách ngẫu nhiên chứ không do mình và người khác gây ra; 
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nhưng, thay vì vậy, “до có thức là điều kiện, nên có [sinh ra] phần 


danh-sác.` 


“Là sao, này đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải thức là do chính 
mình tạo ra, hay do người khác gây ra, hay do mình và người khác 
gây ra, hay nó phát sinh một cách tự nhiên chứ không phải do mình 


hay người khác gây ra?” 


“Thức, này đạo hữu Kotthita, là không phải do chính mình 
tạo ra, cũng không phải do người khác gây ra, cũng không phải do 
mình và người khác gây ra, cũng không phải nó phát sinh một cách 
ngẫu nhiên chứ không do mình và người khác gây ra; nhưng, thay 
vì vậy, do có phần danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] thức.” 
([thức và phần danh-sắc là nhân duyên lẫn nhau, như đã nói trong 


kinh 12:65 ở trên.]) 


“Bây giờ chúng tôi hiểu lời tuyên thuyết của thầy Xá-lợi-phất 
như уду: 'Phần danh-sắc, này đạo hữu Kotthita, là không phải do 
chính mình tạo ra .... nhưng, thay vì vậy, ‘do có thức là điều kiện, 
nên có [sinh ra] phần danh-sắc°. Giờ chúng tôi cũng hiểu lời tuyên 
thuyết [thêm] của thầy Xá-lợi-phất như уду: “Thức, này đạo hữu 
Kotthita, là không phải do chính mình tạo ra .... nhưng, thay vì vậy, 
‘do có phần danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] thức". Nhưng, 
này đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào dé nhìn thấy được ý nghĩa 


của lời tuyên thuyết này?” 


- “Được, này đạo hữu, tôi sẽ làm một ví dụ cho thây, bởi 


những người thông minh ở đây đều hiểu được ý nghĩa của lời 
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tuyên thuyết đó nhờ có ví dụ. Ví dụ như, có hai bó cây ду có thé 
đứng dựa vào nhau (tương hỗ); cũng giống như vậy, do có phần 
danh-sắc là điều kiện, nên có [sinh ra] thức; do có thức là điều 
kiện, nên có [sinh ra] phần danh-sắc. Rồi, do có phần danh-sắc là 
điều kiện, nên có [sinh ra] sáu giác-quan; do có sáu giác-quan là 
điều kiện, nên có sự tiếp-xúc .... Đó là øguồn-góc (chiều khởi sinh) 


của toàn bộ đông khô này. 


- “Này đạo hữu, nếu có người lẫy đi một bó sậy, thì bó thứ 
hai sẽ ngã, và nếu có người lấy đi bó sậy kia, thì bó sậy này cũng 
ngã. Cũng giống như vậy, khi chấm dứt phần danh-sắc thì chấm 
dứt thức; khi chấm dứt thức thì chấm dứt phần danh-sắc. Khi chấm 
dứt phần danh-sắc thì chấm dứt sáu giác-quan; khi chấm dứt sáu 
giác-quan là chấm dứt sự tiếp-xúc; khi chấm dứt sự tiếp-xúc là 
chấm dứt cảm-giác; khi chấm dứt cảm-giác là chấm dứt dục-vọng 

Đó là sự chẩm-dđứt (chiều hoàn diệt) của toàn bộ đống khổ 


2 


này. 


“Тһа( kỳ diệu, đạo hữu Xá-lợi-phất! Thật tuyệt vời, đạo hữu 
Xá-lợi-phất! Nguyên lý này đã được tuyên thuyết một cách thật 
hay khéo bởi thầy Xá-lợi-phất. Chúng tôi vui mừng với lời tuyên 
thuyết của thầy Xá-lợi-phất về ba mươi sáu (36) nën tảng này ([tức 
gồm ba phàn: lý thuyết, thực hành, kết quả nhân với 12 nhân 


duyên]) như уду: 


1. “Này đạo hữu, (1) néu một Ту kheo chỉ dạy Giáo Pháp vì 
mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự già-chết, để dẫn tới sự phai- 


biên và châm-dứt của nó, thì người đó có thê được gọi là một Ту 
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kheo, là người thuyết giảng Giáo Pháp. (ii) Nếu ai đang ги tâp vì 
mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự già-chết, để dẫn tới sự phai- 
biến và chắm-dứt nó, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo 
đang tu tập đúng theo Giáo Pháp (bậc học-nhân). (їй) Nếu, thông 
qua sự ghê-sợ đối với sự già-chết, thông qua sự phai-biến và châm- 
dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không-còn dính chấp, 
thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết- 


bàn ngay trong kiếp này (bậc vô học nhân, A-la-hán).” 


2.-12. “Này đạo hữu, (1) néu một Ту kheo chí dạy Giáo Pháp 
vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự-sinh ... sự hiện-hữu ... sự 
Фіпһ-сһар ... dục-vọng ... cåm-giác ... sự йёр-хӣс ... sáu giác- 
quan... phần danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác сб-у ... vô- 
minh, để dẫn tới sự phai-biến và chắm-dứt của nó, thì người đó có 
thể được gọi là một Tỳ kheo, là người thuyết giảng Giáo Pháp. (ii) 
Nếu ai đang ги táp vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với vô-minh, 
dé dẫn tới sự phai-biến và chám-dút nó, thì người đó có thé được 
gọi là một Tỳ kheo đang tu tập theo đúng Giáo Pháp. (iii) Nếu, 
thông qua sự ghê-sợ đối với vô-minh, thông qua sự phai-biến và 
chám-dút của nó, người tu được giải thoát nhờ sự không-còn dính 
chấp, thì người đó có thé được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ 


Niết-bàn ngay trong kiếp này.” 


(SN 12:67) 


68 (8) Козваты 
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Trong một lần Ngài Musila, Ngài Savittha, Ngài Магада, và 
Ngài Ananda đang sống ở thị trấn Kosambi, trong khu Tịnh Xá 


(của ông) Ghosita [Ghosita-rama].“Š 
Lúc đó thầy Savittha đã nói với thầy Миѕ1а: 


I- “Này đạo hữu Миза, không phải do niềm-tin, không phải 
do thiên-kiến cá nhân, không dựa theo lời-truyền từ xưa, không 
phải do sự suy-xét theo lý, không phải do có một quan điểm sau 
khi cân-nhắc kỹ điều 46:56 liệu thầy MusTla có tự mình hiểu-biết 
như vầy: “Ро có sinh là điều kiện, nên có [sinh ra] sự già-chết', 


hay không?” 


1. “Này đạo hữu Savittha, không phải do niềm-tin, không 
phải do thiên-kiến cá nhân, không dựa theo lời-truyền từ xưa, 
không phải do sự suy-xét theo lý, không phải do có một quan điểm 
sau khi cân-nhắc kỹ điều đó: tôi tự biết điều này, tôi tự thấy điều 


2 5° 


này: “Do có sinh là điêu kiện, nên có [sinh га] sự già-chết'. 


2.-12 “Мау đạo hữu MusTla, không phải do niềm-tin.... 
không phải do có một quan điểm sau khi cân-nhắc kỹ điều đó, liệu 
thầy Musila có sự tự mình hiểu-biết như уду: ‘Do có sự hiện-hữu 
là điều kiện, nên có sự sinh-ra'? .... ‘Do có vô-minh là điều kiện, 


nên có những sự tạo-tác có-y , hay không?” 


“Мау đạo hữu Savittha, không phải do niềm-tin... không 
phải do có một quan điểm sau khi cân-nhắc kỹ điều đó, tôi tự biết 


điều này, tôi tự (Һау điêu này: “Do có sự hiện-hữu là điêu kiện, nên 
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có sự sinh-ra`..... “По có vô-minh là điêu kiện, nên có những sự 


tạo-tác cô-ý”.” 


П- “Này đạo hữu Musila, không phải do niềm-tin ... không 
phải do có một quan điểm sau khi cân-nhắc kỹ điều đó, liệu thầy 
Musïla có sự tự-mình hiều-biết như vầy: “Khi chấm đứt sự sinh-ra 
thì chấm dứt sự già-chết"?..... “КМ chấm dứt уб-тіпһ thì chấm dứt 


những sự tạo-tác có-y', hay không?” 


“Мау đạo hữu Savittha, không phải do niềm-tin... không 
phải do có một quan điểm sau khi cân-nhắc kỹ điều đó, tôi tự biết 
điều này, tôi tự thấy điều này: “Khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm 
dứt sự già-chết`..... ‘Khi chấm dứt уб-тіпһ thì chấm dứt những sự 


793 99 


tạo-tác cô-ý”. 


II- “Này đạo hữu Musila, không phải do niềm-tin, không 
phải do thiên-kiến cá nhân, không dựa theo lời-truyền từ xưa, 
không phải do sự suy-xét theo lý, không phải do có một quan điểm 
sau khi cân-nhắc kỹ điều đó, liệu thầy МавПа có sự tự-mình һіби- 
biết như vầy: 'Niết-bàn là sự chấm dứt sự hiện-hữu', hay 


không?” 


“Này đạo hữu Savittha, không phải do niềm-tin, không phải 
do thiên-kiến cá nhân, không dựa theo lời-truyền từ xưa, không 
phải do sự suy-xét theo lý, không phải do có một quan điểm sau 
khi cân-nhắc kỹ điều đó, tôi tự biết điều này, tôi tự thấy điều này: 


“Niết†-bàn là sự chấm dứt sự hiện-hữu`.` 
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“Như vậy thầy Musīla là một A-la-hán, người đã diệt sạch 


mọi ô-nhiễm của mình.” 
Khi điều này được nói ra, thầy Musïla chỉ im lặng.“8 


Rồi thầy Магада nói với thầy Savittha: “Này đạo hữu 
Savittha, sẽ thật tốt lành nếu tôi cũng được hỏi một loạt câu hỏi đó. 


Hãy hỏi tôi loạt câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời cho thầy.” 


“Vậy thì tôi để thầy Nãrada nhận trả lời loạt câu hỏi đó. Tôi 


sẽ hỏi thầy Магада loạt câu hỏi đó, dé thầy trả lời cho tôi.” 


[Rồi thầy Savittha hỏi thây Narada một loạt câu hỏi như đã hỏi 
thây Musila; và thây Nãrada cũng trả lời giống hệt như thây Musila, 


như ở trên. | 


“Như vậy thầy Nãrada là một A-la-hán, người đã diệt sạch 


mọi ô-nhiễm của mình.” 


“Này đạo hữu, tôi đã rõ ràng nhìn thấy điều này đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, rằng: “Niếr-bàn là sự chấm dứt sự 
hiện-hữu`, (nhưng) tôi chưa phải là một A-la-hán, người đã diệt 
sạch mọi ô-nhiễm của mình. Này đạo hữu, giả sử có một cái 
giếng nằm trên đường giữa sa mạc, nhưng không có một dây thừng 
hay gàu múc nước. Rồi có một người đến đó, đang bị cháy khô và 
kiệt sức bởi trời nóng, mệt đuối, khô héo, và khát nước. Người đó 
nhìn xuống giếng và anh ta có sự hiểu-biết (rằng) “Đây là nước", 
nhưng anh ta không/chưa thê nào chạm tới nước được. Cũng giống 


như vậy, này đạo hữu, mặc dù tôi đã rõ ràng nhìn thây điêu này 
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đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, rằng: “Niết-bàn là sự 
chấm dứt của sự hiện-hữu', (nhưng) tôi chưa phải là một A-la-hán, 


người đã diệt sạch mọi ô-nhiêm.” 


Khi điều này được nói ra, thầy Апапда mới hỏi thầy Savittha: 
“Này đạo hữu Savittha, sau khi thầy Магада mới nói ra như vậy, 


thây có muôn nói sao về thây ây không?” 


“Này đạo hữu Апапда, sau khi thầy Магада nói ra như vậy, 
tôi không muốn nói điều gì về thầy ấy, ngoài sự tốt đẹp và thiện chí 


(dành cho thầy ấy).” 


(SN 12:68) 


69 (9) Sự Trào Lên và Lặn Xuống... 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 


Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói: 


“Này các Tỳ kheo, biển dâng nước làm cho các sông dâng 
nước; các sông dâng nước làm cho các suối dâng nước; các suối 
dâng nước làm cho các hồ dâng nước; các hó lớn dâng nước làm 
cho các hồ nhỏ dâng nước. Cũng giống như vậy, vô-minh khởi lên 
làm cho những sự tạo-tác cố-ý khởi lên; những sự tạo-tác cố-ý khởi 
lên làm cho thức khởi lên; thức khởi lên làm cho phần danh-sắc 


khởi lên; phân danh-sắc khởi lên làm cho sáu giác-quan khởi lên; 
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sáu giác-quan khởi lên làm cho cảm-giác khởi lên; cảm-giác khởi 
lên làm cho dục-vọng khởi lên; dục-vọng khởi lên làm cho sự dính- 
châp khởi lên; sự dính-chấp làm cho sự hiện-hữu khởi lên; sự hiện- 
hữu khởi lên làm cho sự-sinh khởi lên; sự-sinh khởi lên làm cho sự 


già-chết khởi lên. 


“Này các Tỳ kheo, biển xuống nước làm cho các sông xuống 
nước; các sông xuống nước làm cho các suối xuống nước; các suối 
xuống nước làm cho các hồ xuống nước; các hồ lớn xuống nước 
làm cho các hồ nhỏ xuống nước. Cũng giống như vậy, vô-minh lặn 
xuống làm cho những sự tạo-tác сб-ў 1ап xuống: những sự tạo-tác 
cố-ý lặn xuống làm cho thức lặn xuống .... sự-sinh lặn xuống làm 


cho sự già-chêt lặn xuông.” 


(SN 12:69) 


70 (10) $изїта 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha, trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Chỗ Kiếm Ăn 


của Вау Sóc. 
[1] 


Bấy giờ, vào dịp đó đức Thế Tôn được vinh danh, được tôn 
trọng, được kính trọng, được kính lễ, và được tôn kính, và đức Thế 


Tôn có được y áo, thức ăn cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang. 
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Tăng Đoàn các Ту kheo cũng được vinh danh, được tôn trọng, 
được kính trọng, được kính lễ, và được tôn kính, và các Tỳ kheo 
cũng có được y áo, thức ăn cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang. 
Nhưng những du sĩ giáo các phái khác thì không được vinh danh, 
tôn trọng, kính trọng, kính lễ, và tôn kính, và họ cũng không có 


được y áo, thức ăn cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang. 


Вау giờ, vào lúc đó có du sĩ tên Susĩma cũng đang trú ngụ ở 
Rãjagaha cùng với một đoàn nhiều du sĩ. Lúc đó đoàn du sĩ của 
Ѕиѕтта đã nói ông rằng: “Này, đạo hữu Susima, hãy đến sống đời 
sóng thánh thiện (đến tu) theo tu sĩ (sa-môn) Cô-Đàm, (tức: hãy gia 
nhập Tăng đoàn để tu học theo Phật). Hãy nắm vững Giáo Pháp 
của vị ấy và về dạy lại cho chúng tôi. Rồi chúng ta sẽ nắm vững 
Giáo Pháp của vị ấy và chỉ dạy lại cho những người tại gia. Và nhờ 
đó chúng ta cũng sẽ được (người tại gia) vinh danh, tôn trọng, kính 
trọng, kính lễ, và tôn kính, và chúng ta cũng có được y áo, thức ăn 


cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang.” 


“Được ròi, này các đạo hữu”, du sĩ Susima đáp lại. Rồi ông 
đến gặp Ngài Апапда, và chảo hỏi với thầy ấy. Sau khi họ đã xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên và nói với 
thầy Апапда: “Bạn hữu Änanda, tôi muốn đến sống đời sống thánh 


thiện (tức: muốn đến tu học) theo Giáo Pháp và Giới Luật ở đây.” 


Rồi thầy Ananda đã dẫn du sĩ Ѕиѕтта đến gặp đức Thế Tôn. 
Thầy ấy kính chào đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và thưa 


với đức Тһе Tôn: “Thưa Thê Tôn, уі du sĩ Ѕиѕтта này nói ràng vị 
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йу muốn sống đời sống thánh thiện theo Giáo Pháp và Giới Luật ở 


đây.” 

“Được rồi, Апапда, hãy cho phép người đó xuất gia.” Rồi du 
sĩ Susima đã thụ giới xuất gia (thành sa-di) và thụ giới cao hơn (đại 
thụ giới, thành Tỳ kheo) dưới đức Thế Tôn”? (mà không cần qua 


thời gian tập sự). 
[ii] 


Bấy giờ, vào dịp sau đó, có một 56 Ту kheo đã tuyên bố sự 
hiểu-biết cuối-cùng (sự giác ngộ) của mình trước mặt đức Thé Tôn, 
họ nói: “Chúng con hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh 
thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn 
quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu này nữa.” Thầy Susĩma lúc 
đó đã nghe được việc này, nên thầy ấy đã đến gặp các Tỳ kheo đó, 


chào hỏi với họ, và ngôi xuông một bên, và nói với họ: 


“Có thật quý vị đã tuyên bó sự hiểu-biết cuối-cùng trước mặt 
đức Thế Tôn, rằng: “Chúng con hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”, hay không?” 
“Đúng vậy, này đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiểu-biết và nhìn-thấy như vậy, quý vị có 
thể sử dụng nhiều loại năng-lực tâm-linh (thần thông), chẳng hạn 
như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một 


thân; quý vị hiện hình và biến hình; quý vị đi xuyên qua tường, đi 
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xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui 
xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước 
không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay 
khi đang ngồi thiền tréo chân; tay sờ chạm mặt trăng và mặt trời, 
những thứ thật hùng vĩ và oai lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới 


tận cõi trời Brahma”, hay không?” 
“Không, thưa đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiểu-biết và nhìn-thấy như vậy, quý vị có 
thể, bằng yếu (6 tai thiên-thánh (thiên nhĩ thông), đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người, nghe được са hai loại âm thanh, âm 


thanh ở cối trời và cối người, ở ха và ở gần, hay không?” 
“Không, thưa đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiểu-biết và nhìn-thấy như vậy, quý vị có 
thê hiểu được tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau 
khi đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ (tha tâm thông), hay 
không? Quý vị có hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, 
một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là tâm 
có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có si là 
tâm có 51; một tâm không có sĩ là tâm không có si; tâm co cụm (bị 
động) là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm 
cao thượng là cao thượng, và tâm không cao thượng là không cao 
thượng: một tâm còn có thé vượt trên (chưa cao nhất) là còn có thé 
vượt trên, và một tâm không thé vượt trên (cao nhất, (бі thượng, vô 


thượng) là không thể vượt trên; một tâm đạt định là đạt định, và một 
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tâm không đạt định là không đạt định; một tâm được giải thoát là được 
giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là chưa được giải 


thoát”, hay không?”. 
“Không, thưa đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiểu-biết và nhìn-thấy như vậy, quý vị có 
thê nhớ lại nhiêu kiếp quá khứ của mình (túc mạng thông); đó là: một 
lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười 
lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm 
mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn 
lần sinh, nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, 
nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (quý vị nhớ rõ) “Một lúc đó ta 
được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, 
thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khó của ta 
như vậy, tuôi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào 
chỗ kia; rồi tiếp tục... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, 
với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm 
sướng và khó của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ 
kia đó, ta tái sinh vào chỗ по... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở 
đây.”, hay không? Quý vị có nhớ lại những kiếp quá khứ của mình với 


những cách thức và chi tiết của chúng, hay không? 
“Không, thưa đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiểu-biết và nhìn-thẫấy như vậy, quý vị có 
thể, với mắt thiên-thánh (thiên nhãn thông), đã được thanh lọc và 


vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng sinh chết ді và sinh ra, 


160% Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 2 


thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô 
phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyên 
kiếp tùy theo những hành động (nghiệp) của mình như vây: “Những 
chúng sinh này hành xử với thân, lời nói và tâm ý sai trái; người chửi 
mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách nhìn sai lạc, và hành 
động dựa theo cách nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị 
tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, trong một nơi đến xấu dữ, 
trong một cõi thấp tối, trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh kia 
biết hành xử với thân, lời nói và tâm ý đúng đắn; những người không 
mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách nhìn đúng đắn, và 
hành động dựa theo cách nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” 
Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ta đã 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang 
có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu 
được cách những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy theo những 


hành động của mình như уду.’, hay không?” 
“Không, thưa đạo hữu.” 


“Vậy, sau khi đã hiêu-biêt và nhìn-thây như vậy, quý уі có an 
trú trong những sự giải-thoát bình-an vượt trên sắc giới, đó là 
những tàng chứng đắc vô-sắc giới, sau khi đã chạm vào chúng 


bằng thân này?”Š! 


“Không, thưa đạo hữu.” 
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“Ở đây, này quý vị: với sự trả-lời như vậy và sự không- 
chứng-đắc những trạng thái đó, như vậy làm sao quý vị có-được 


điêu đó (sự hiêu-biêt cuôi-cùng), này các đạo hữu?” 


“Chúng tôi được giảithoát nhờ trí-tuệ, này đạo hữu 


Susima.”°? 


“Này các đạo hữu, tôi không hiểu được một cách chỉ tiết ý 
nghĩa của điều quý vị vừa nói ra một cách văn tắt như vậy. Sẽ tốt 
lành nếu quý vị giải thích cho tôi theo cách để tôi có thể hiểu rõ 
một cách chi tiết ý nghĩa của điều quý vị vừa nói ra một cách vắn 


tắt đó.” 


“Đạo hữu Ѕиѕтта, dù thầy có hiểu hay không, (điều đó là) 


^ 


chúng tôi được giải-thoát nhờ trí-tuệ.” 
[111] 


Rồi thầy Ѕиѕтта đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến gặp đức 
Thế Tôn. Sau khi đến gặp, thầy ấy kính chào đức Thế Tôn, ngòi 
xuống một bên, và Кё lại toàn bộ cuộc nói chuyện của thầy ấy với 


các vị Tỳ kheo. [Đức Thế Tôn nói rằng:] 


“Ттибс tiên, này Ѕиѕтта, cân có sự hiéu-biét về tính ôn-định 
(сһас chăn, không thê sai khác) cua Giáo Pháp, sau đó mới tới sự 
hiểu-biết уе Niễt-bàn.”®Š 
“Thưa Thê Tôn, con không hiêu được một cách chi tiệt ý 


nghĩa của điêu Тһе Tôn vừa nói ra một cách văn tăt. Sẽ tôt lành 
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nêu Thê Tôn giải thích cho con theo cách đê con có thê hiêu một 


cách chi tiêt điêu Тһе Tôn vừa nói ra một cách văn tắt đó.” 


“Này Susima, dù thầy có hiểu hay không, trước tiên là sự 
hiểu-biết về tính бп-діпһ của Giáo Pháp. sau đó là sự hiểu-biết về 


Niết-bàn."" 


“Này Susima, thầy nghĩ sao, thể-sắc là thường hằng hay vô 
thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là 
khổ hay sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô 
thường, khó, và luôn bị thay đổi thì có nên được coi: “Đây là “сйа- 
га’, đây là “ta”, đây là “bản thân їа””, hay không?” — “Không, thưa 
Тһе Tôn.” 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường? ... Nhận-thức là 
thường hằng hay vô thường? ... Những sự tạo-tác cố-ý là thường 
hằng hay vô thường? ... Thức là thường hằng hay vô thường?” — 
“Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay 
sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khổ, 
và luôn bị thay đổi thì có nên được coi: “Đây là “của-ta', đây là 


‘ta’, đây là “Бап thân ќа””, hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Do vậy, này SusIma, dù thể-sắc (vật chất, hình sắc, kê cả thân 
sắc) là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— tất cả thể-sắc nên 
được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, 


như уду: “Đây là “сйа-(а”, đây là ‘ta’, đây là “bản thân ta’.” 
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“Dù cảm-giác là loại gì ... Dù nhận-thức là loại gì .. Dù 
những sự tạo-tác сб-ў là loại gì... Dù thức là loại gì, quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, 
xa hay gần— tất cả thức nên được nhìn thấy đúng như chúng thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уду: “Đây là “của-ta', đây là “ta”, 


29 


đây là “Бап thân ta”. 


“Này Ѕиѕтта, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử 
thánh thiện trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, sự ghê-sợ đối 
với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm] 
người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu- 
biết: “Tâm được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, 
đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


“Này Ѕиѕтта, thây có nhìn Һау: “Do có sinh là điêu kiện, nên 


có [sinh ra] sự già-chết, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susĩma, thầy có nhìn thấy: “Do có sự hiện-hữu là điều 
kiện, nên có [sinh ra] sự віпһ-га” ... “Do có sự dính-chấp là điều 
kiện, nên có sự hiện-hữu' ... “Do có dục-vọng là điều kiện, nên có 
sự dính-chấp ... “Оо có cảm-giác là điều kiện, nên có dục-vọng" ... 
“Do có sự tiếp-xúc là điều kiện, nên có cảm-giác”.... “Do có sáu 


giác-quan là điêu kiện, nên có sự tiêp-xúc”... “Do có phân danh- 
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ѕас là điêu kiện, nên có sáu giác-quan" ... “Do có thức là điêu kiện, 
nên có phân аапһ-ѕас’ ... “Do có những sự tạo-tác cô-ý là điêu 
kiện, nên có thức”... “Do có vô-minh là điêu kiện, nên có những 


sự tạo-tác сб-у”, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, thầy có nhìn thấy: “Khi chấm dứt sự sinh-ra 
thì chấm dứt già-chết°, hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, thầy có nhìn thấy: “Khi chấm dứt sự hiện-hữu 
thì chấm dứt sự sinh-ra°; ‘Khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt 
sự hiện-hữu' .... ‘Khi chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự 


tạo-tác сӧ-у”, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thé 
dùng nhiều loại năng-lực tâm-linh (thần thông) khác nhau hay 
không, như bién một thân thành nhiều thân .... vận dụng thân bay xa 
tới tận cõi trời Brahma’, hay không?” (các thần-thông có được 


thông qua pháp tu thiền-định) 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susima, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể, 
với yếu (6 tai thiên thánh (thiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và 
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vượt trên loài người, nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh cối 


trời và cối người, ở xa уй ở gần, hay không?” 
“Không, thưa Thê Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể 
hiểu được tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau khi 
đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ (tha tâm thông), һау 


không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể 
nhớ lại nhiều kiếp quá khứ với những cách thức và chỉ tiết của 


chúng (túc mạng minh), hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Ѕиѕтта, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thé, 
với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài п от, 
nhìn thấy những chúng sinh chết ді và tải sinh, và nhìn thấy cách 
những chúng sinh trả giá theo nghiệp của mình (thiên nhấn thông), 


hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susima, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có an trú 
trong những sự giải-thoát bình-an vượt trên sắc giới, là những tầng 
chứng đắc vô-sắc giới, sau khi đã chạm vào chúng bằng thân này, 


hay không?” 
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“Không, thưa Thế Tôn.” 


“О đây: với sự trả-lời này và sự không-chứng-đắc những 
trạng thái đó, như vậy làm sao có-được điêu đó (sự hiêu-biêt cuôi- 


cùng), này Susima?” 
ПУ] 


Rồi thầy Susima đã quỳ xuống cúi đầu dưới chân đức Thế 
Tôn và nói: “Thưa Thế Tôn, con đã vi phạm một tội trong đó con đã 
thật ngu xuân, ngu mờ, và vô ích khi (ола) xuất gia để thành một kẻ 
trộm Giáo Pháp trong “Giáo Pháp và Giới Luật” được giảng bày thật 
hay khéo như vậy. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn tha thứ cho tội 
này của con đã được nhìn thấy là một tội, coi đó là điều 46 con giữ 


giới sau này.” 


“Này Susima, thầy đã vi phạm một tội trong đó thầy thật ngu 
xuân, ngu mờ, và vô ích khi (giả) xuất gia để thành kẻ trộm Giáo 
Pháp trong “Giáo Pháp và Giới Luật” được giảng bày thật hay khéo 
như vậy." Này Susĩma, giả sử người ta bắt một kẻ cướp, một tên tội 
phạm, và dẫn người đó tới trước nhà vua, và thưa rằng: “Thưa bệ hạ, 
người này là một kẻ cướp, một tên tội phạm. Xin hãy định hình phạt 
hắn ta theo ý của bệ һа.” Nhà vua nói với họ: “Các người, cứ làm đi, 
trói tay kẻ này sau lưng, cạo đầu hắn, và dẫn hắn đi khắp phố 
phường, khắp quảng trường, đánh trống lên (cho mọi người tới coi). 
Rồi lôi hắn qua cửa thành nam, ra tới ngoài phía nam kinh thành, và 
chặt đầu hắn.” Thầy nghĩ sao, này Ѕиѕїта, người đó sẽ nếm trải đau 


đớn và khổ sở vì bị chặt đầu hay không?” 
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“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Cho dù người đó có nếm trải sự đau đớn và khó sở vì bị chặt 
đầu, nhưng cái việc (giả) xuất gia 46 thành kẻ trộm Giáo Pháp trong 
“Giáo Pháp và Giới Luật” được giảng bày thật hay khéo như vậy 
còn tạo ra hậu quả đau đớn hơn, cay đắng hơn nhiều và rất nhiều, nó 
dẫn tới địa ngục. Nhưng vì thầy đã nhìn thấy tội của mình là một tội 
và muốn tu sửa theo đúng Giáo Pháp, chúng ta tha thứ cho thầy vì 
điều này. Vì điều đó (cho thấy) là có sự tăng trưởng trong Giới Luật 
của Thánh Nhân (tức: Giới luật Tỳ kheo) khi người tu biết nhìn thấy 
tội của mình là tội, biết tu sửa nó theo đúng Giáo Pháp, và thực thi 


giữ giới hạnh trong tương lai.” 


(SN 12:70) 
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NHÓM 8 
“NHÓM CÁC TU SĨ VÀ BÀ-LA-MÔN:” 


(Samanabrahmana-vagøa) 


> >= >= ЖЖЖ 


71 (1) Sự Già-Chết 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 


Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói: 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được sự già-chết, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người đó ta không coi là 
tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những bà-la-môn, 
và những vị đó trong kiếp này, do chưa tự mình chứng ngộ điều 
(sự thật) đó, nên chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu 
được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bả-la-môn trong số những bà-la-môn, và 
những vị ду, bằng cách tự mình chứng ngộ điều (sự thật) đó, ngay 
trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.” 
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(SN 12:71) 


72 (2)— 81 (11) Sự Sinh... Những Sự Tạo-Tác Cố-Ý 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được sự-sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... đỤC-VỌng ... cảm- 
giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của 
chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì những người 
đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số 
những bà-la-môn, và những vị đó trong kiếp này, do chưa tự mình 
chứng ngộ điều (sự thật) đó, nên chưa chứng nhập và an trú trong 


mục tiêu của đời sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu 
được sự-sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... đỤC-VỌng ... cảm- 
giác ... sự tiếp-xúc ... sáu giác-quan ... phần danh-sắc ... thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của 
chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì những người 
đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong số những 
bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều (sự 
thật) đó, trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của 


đời sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.”” 


(SN 12:72—81) 
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NHÓM 9 
“NHÓM СОР LAV 
(Antara-vagøa) 


> >= >= ЖЖЖ 


[Giống như NHÓM 8 kế trên có 12 bài kinh, mỗi bài kinh 
nói về 1 yếu tố của 12 yếu tố nhân-duyên (như kinh số 71, 72... 
số 81 kế trên); như vậy, mỗi bài kinh sau đây có thê được chia 
thành 12 bài (ứng với mỗi yếu tố); (nhưng chúng đã được chúng 


lại và nói luôn 12 yếu tó đó một lần).] 


82 (1) Một Vị Thây 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự già-chết, nguồn 
gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó đúng như nó thực là, thì người đó nên tìm kiếm một người thầy 
(tức: Đức Phật, hay một thánh tăng, một sư (һау) dé hiểu biết điều 
đó đúng như nó thực là. “Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy 
sự-sinh ... sự hiện-hữu ... sự dính-chấp ... duc-vong ... cảm-giác 

. sự tiếp-xúc.... sáu giác-quan ... phần danh-sắc.... thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của 


chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng đúng như nó thực 
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là, thì người đó nên tìm kiếm một người thầy để hiểu biết điều này 
đúng như nó thực là.” 


(SN 12:82) 


83 (2) Sự Tu Tập 


“Мау các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự già-chết .... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của 
chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt chúng đúng như nó thực 
là, thì người đó nên thực hành sự tu tập để hiểu biết điều đó đúng 


như nó thực là.” 


(SN 12:83) 


84 (3)— 93 (12) Sự Nó Lực... 


“Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự già-chết .... 
những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của 
chúng, và con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng đúng như nó thực 
là, thì người đó nên phát khởi ước-muốn phi thường ... phát khởi 
sự nhiệt-thành và nhiệt-tâm phi thường ... phát khởi nỗ-lực phi 
thường ... (tu tập) không ngưng ngớt, không gián đoạn (liền tục, 
miên mật) ... thực tập kiên trì ... thực hành sự chánh-niệm và sự 


rõ-biết (tỉnh giác) để hiểu điều đó đúng như nó thực là.” 


(SN 12:84—93) 
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Chương 13 


Liên Kết SỰ ĐỘT-PHÁ 


(13 Abhisamaya—samyutta) 
(13 Tương Ung Chứng-Nsô) 
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1 Móng Tay 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra một chút đất trong 


móng tay và nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào nhiêu hơn: chút 


đất ta mới khươi ra trong móng tay của ta hay đại địa cầu này? 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu thì nhiều hơn. Chút đất đức Thế 
Tôn mới khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt (chút vặt, chàng 
là gì). Nó không bằng được một phần trăm, hay một phần ngàn, 


hay một phân trăm ngàn của đại địa câu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử 
thánh thiện, là người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã 
làm nên sự đột-phá ([= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu]), thì sự khổ 
đau đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khó đau còn 
lại chỉ là nhỏ nhặt. Cái sau không bằng một phần trăm, hay một 
phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của đống khó trước-khi nó 
được tiêu diệt và loại bỏ, vì chỉ còn khổ tối đa trong bảy kiếp nữa 
mà thôi. Này các Tỳ kheo, sự đột-phá vào Giáo Pháp (tức: Nhập- 
lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của 


Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:01) 
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2 Hà Nước 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một hồ nước dài năm mươi dặm 
Ấn (уојапа, do-tuần), rộng năm mươi đặm Ап, và sâu năm mươi 
dặm Ап, có đây nước, nước tràn bờ đến mức con qua có thể uống 
nước từ (mép, bờ) hồ, và có một người dùng đầu lá cỏ [cỏ kusa] dé 
lấy nước lên. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều 


hơn: nước dính theo đâu lá cỏ hay nước trong hô nước đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong hồ nước nhiều hơn. Nước dính 
theo đầu lá cỏ chỉ là nhỏ nhặt. Nó không bằng một phàn trăm, hay 


một phân ngàn, һау một phân trăm ngàn của nước trong hó nước.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử 
thánh thiện, là người đã thành tựu về mặt cách-nhìn (chánh kiến) 
đã làm nên sự đột-phá (= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu), thì sự 
khổ đau đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khổ 
đau lại chỉ là nhỏ nhặt .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại 
ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm-nhìn của Giáo Pháp 


mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:02) 


3 Nước Chỗ Sông Нор Lưu (1) 
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Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nơi ở đó các sông lớn gặp 
nhau và nhập lại—như, sông Hẳng, Sông Yamunä, sông AciravafI, 
sông Sarabhũ, và sông MahT—một người lẫy ở đó hai hoặc ba giọt 
nước. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: hai, 


ba giọt nước đó hay nước chỗ các sông hợp lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, nước ở chỗ các sông hợp lưu nhiều hơn. Hai, 
ba giọt nước được lấy lên chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một 
phàn trăm, һау một phàn ngàn, hay một phần trăm ngàn của nước 


ở chỗ các sông hợp lưu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:03) 


4 Nước Chỗ Sông Нор Lưu (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nơi ở đó các sông lớn gặp 
nhau và nhập lạ —như, sông Hàng, Sông Yamuna, sông Асігауай, 


sông Sarabhü, và sông Mahī—giå sử nước của các sông bị tiêu tán 
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và hết sạch, chỉ còn sót lại hai hay ba giọt. Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, cái gì nhiều hơn: nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu 


tán và hết sạch hay hai, ba giọt nước còn sót lại?” 


“Thưa Thế Tôn, nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và hết 
sạch là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. 
Chúng không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một 


phân trăm ngàn của sô nước đã bị tiêu tán và hêt sạch.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:04) 


5 Trái Đất (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, giả sử có một người đặt lên trên mặt đất 
bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hòn đất sét nhỏ xíu 


bằng cỡ hột trái táo tàu hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu này nhiều hơn. Bảy hòn đất sét 


nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng 
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một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của 


đại địa câu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:05) 


6 Trái Đất (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Сла sử đại địa câu bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy 
hòn đât sét nhỏ xíu băng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, các 
thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: đại địa câu đã bị tiêu diệt và 


loại bỏ hay bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu?” 


“Thưa Thé Tôn, đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều 
hơn. Bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ 
nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, һау 


một phân trăm ngàn của đại dia câu đã bị tiêu diệt và loại bỏ.” 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, đôi với một người đệ 


tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
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mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:06) 


4 Đại Dương (1) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người lấy lên hai hoặc ba 
giọt nước từ đại dương. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì 
là nhiều hơn: hai, ba giọt nước được lẫy từ đại đương hay nước 


trong đại dương?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương là nhiều hơn. Hai, ba 
giọt nước được lấy từ đại dương chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không 
bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn 


của nước trong đại dương.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:07) 
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8 Ра! Dương (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, giả sử đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ, 
chỉ còn sót lại hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ kheo, các thầy 
nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: nước trong đại dương hay hai, ba 


giọt nước còn sót lại đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương đã bị tiêu diệt và loại 
bỏ là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại đó chỉ là nhỏ nhặt. 
Chúng không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một 


phân trăm ngàn của nước trong đại dương bị tiêu diệt và loại bỏ.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:08) 


9 Núi (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này сас Ту kheo, giả sử có người đặt lên дау núi Himalaya 


(Hy-mã-lạp-sơn), vua của các dãy núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. 
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Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột 


sỏi băng cỡ hạt cải hay dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi?” 


“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, là 
nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải chỉ là nhỏ nhặt. Chúng 
không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm 


ngàn của dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện .... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) 
mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới tầm nhìn của Giáo 


Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:09) 


10 Núi (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử dãy núi Himalaya, vua của các dãy 
núi, bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy hột sỏi bằng cỡ hạt 
cải. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: dãy 
núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ hay 


bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải là nhiều hơn?” 


“Thưa Тһе Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị 


tiêu diệt và loại bỏ là nhiêu hơn. Bảy hột sỏi băng cỡ hạt cải còn 
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sót lại chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, hay một 
phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của phần dãy núi Himalaya, 


vua của các dãy núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử 
thánh thiện, là người đã thành tựu về mặt cách-nhìn (chánh kiến) 
đã làm nên sự đột-phá (= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu), thì sự 
khổ đau đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khổ 
đau còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. Cái sau không bằng một phần trăm, 
hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của đống khổ trước- 
khi nó được tiêu diệt và loại bỏ, vì chỉ còn khổ tối đa trong bảy 
kiếp nữa mà thôi. Này các Tỳ kheo, sự đột-phá vào trong Giáo 
Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt- 
tới tầm nhìn của Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật 


lớn lao như vậy.” 
(SN 13:10) 
11 Núi (3) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đặt lên núi Tu-di [núi 
SIneru], vua của các ngọn núi, bảy hột sỏi băng cỡ hạt đậu xanh. 
Мау các Ту Кһео, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: bảy hột 


sỏi băng cỡ hạt đậu xanh hay núi Tu-di, vua của các ngọn núi?” 
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“Thưa Thế Tôn, núi Tu-di, vua của các ngọn núi, là nhiều 
hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ là nhỏ nhặt. Chúng 
không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm 


ngàn của núi Tu-di, vua của các ngọn núi.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những sự thành tựu 
của các tu sĩ khó hạnh, những bà-la-môn, và các du sĩ của các giáo 
phái khác (ngoại đạo) không bằng một phần trăm, hay một phần 
ngàn, һау một phàn trăm ngàn của sự thành tựu một người đệ tử 
thánh thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã 
làm nên sự đột-phá (= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu). Này các Tỳ 
kheo, thành-tựu của một người đã thành tựu về cách-nhìn mang lại 
ích-lợi thật lớn lao như vậy, sự hiểu-biết trực-tiếp mang lại ích-lợi 


thật lớn lao như vậy.” 


(рё ý: lời câu kêt trong kinh cuôi này có khác so với câu kêt 


trong tất cả các kinh trên của Chương пау) 


(SN 13:11) 


Chương 14 


Liên Kết CÁC YÉU-TÓ 


(14 Dhatu—samyutta) 
(14 Tương Ung Giới) 
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NHÓM 1 
“NHÓM SỰ DA-DANG' 
(Nanatta-vagøa) 


хх 


1 (1) Nhiều Loại Yéu-Tó 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự [đa dạng] nhiều 
loại yếu-tố (thành tố, nhân tố, nguyên tố; giới). Hãy lắng nghe và 
chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa đức Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn 


đã nói điêu này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiều loại yếu-tố? Yếu-tố 
mắt, yếu-tố hình sắc, yếu-tô thức mắt; yéu-tó tai, yếu-tỗ âm thanh, 
yếu-tố thức tai; yêu-tô mũi, yếu-tố mùi hương, yếu-tỗ thức mũi; 
yếu-tố lưỡi, yếu-tố mùi vị, yếu-tố thức lưỡi; yếu-tố thân, yếu-tố 
đối-tượng chạm xúc, yếu-tô thức thân; yéu-tó tâm, yếu-tô các hiên- 
tượng thuộc tâm, yéu-tó thức tâm. Này các Tỳ kheo, đây được gọi 


là nhiêu loại yêu-tô.” 


(SN 14:01) 


188 “Вб Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


2 (2) Nhiều Loại Tiếp-Xúc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào [sự đa dang] nhiêu- 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc. Và, này các Tỳ kheo, 
cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô mặt, yêu-tô tai, yêu-tô mũi, yêu- 


tố lưỡi, yếu-tố thân, yêu-tô tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tó. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiều 
loại уби-(6 nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc? Tùy thuộc vào yéu-tó 
mắt nên khởi sinh sự tiếp-xúc mắt; tùy thuộc vào yéu-tó tai nên 
khởi sinh tiếp-xúc tai; tùy thuộc vào yếu-tỗ mũi nên khởi sinh tiếp- 
xúc mũi; tùy thuộc vào уёи-(0 lưỡi nên khởi sinh tiếp-xúc lưỡi; tùy 
thuộc vào yếu-tố thân nên khởi sinh tiếp-xúc thân; tùy thuộc vào 
yếu-tỗ tâm nên khởi sinh tiếp-xúc tâm. Này các Tỳ kheo, chính 
theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh 


nhiêu loại tiêp-xúc.” 


(SN 14:02) 


3 (3) (Các Yéu-Tó) Không Tùy Thuộc Сас Loại Tiếp-Xúc 
(ngược lại thì không) 


Ó Sāvatthī. 
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“Мау các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên 
khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc. (nhưng, ngược lại) Các loại yếu-tố 


không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô mặt 


... yéu-tó tâm. Đây được gọi là nhiều loại yéu-tó. 


“Và, này các Ту kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; theo cách nào là 
(ngược lại) các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


tiếp-xúc? 


“Tùy thuộc vào mắt nên khởi sinh tiếp-xúc mắt; (nhưng, 
ngược lại) yêu-tố mắt không khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc mắt 
... tùy thuộc vào tâm nên khởi sinh tiếp-xúc tâm; (nhưng, ngược 
lại) yếu-tố tâm không khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc tâm. Này 
các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; (nhưng, ngược lại) các 


yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc. ” 


(SN 14:03) 


4 (4) Nhiều Loại Cảm-Giác (1) 


Ó Sāvatthī. 


190 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiêu loại yêu-tô nên 
khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu loại tiêp-xúc nên 


khởi sinh nhiêu loại cảm-giác. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô mặt 


... yêu-tô tâm. Đây được gọi là nhiều loại yéu-tó. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiều 
loại yếu-tô nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều 
loại tiếp-xúc nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác? Tùy thuộc vào 
yếu-tố mắt nên khởi sinh tiếp-xúc mắt; tùy thuộc vào tiếp-xúc mắt 


nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc mắt. 


Tùy thuộc vào yêu-tô tai nên khởi sinh tiêp-xúc tai; tùy thuộc 
vào tiêp-xúc tai nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc 


їа1. 


Tùy thuộc vào yêu-tô mũi nên khởi sinh tiêp-xúc mũi; tùy 
thuộc vào tiêp-xúc mũi nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ 


tiêp-xúc mũi. 


Tùy thuộc vào yêu-tô lưỡi nên khởi sinh tiêp-xúc lưỡi; tùy 
thuộc vào tiêp-xúc lưỡi nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ 


tiếp-xúc lưỡi. 


Tùy thuộc vào yêu-tô thân nên khởi sinh tiêp-xúc thân; tùy 
thuộc vào tiêp-xúc thân nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ 


tiếp-xúc thân. 
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Tùy thuộc vào yêu-tô tâm nên khởi sinh tiêp-xúc tâm; tùy 
thuộc vào tiêp-xúc tâm nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ 


tiêp-xúc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 
nhiêu loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào 


nhiêu loại tiêp-xúc nên khởi sinh nhiêu loại cảm-giác.” 


(SN 14:04) 


5 (5) Nhiều Loại Cảm-Giác (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tô nên 
khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc nên 
khởi sinh nhiều loại cảm-giác. (nhưng, ngược lại) Các loại tiếp-xúc 
không khởi sinh tùy thuộc vào các loại cảm-giác; các loại yếu-tố 


không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô mặt 


... уёи-6 tâm. Đây được gọi là nhiều loại уби-16. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu 
loại tiêp-xúc nên khởi sinh nhiêu loại cảm-giác? Theo cách nào là 


(ngược lại) các loại tiếp-xúc không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 
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cảm-giác; các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


tiếp-xúc? 


“Tùy thuộc vào yếu-tô mắt nên khởi sinh tiếp-xúc mắt; tùy 
thuộc vào tiếp-xúc mắt nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ 
tiếp-xúc mắt; (nhưng, ngược lại) yếu-tố mắt không khởi sinh tùy 
thuộc vào tiếp-xúc mắt ... Tùy thuộc vào yếu-tố tâm nên khởi sinh 
tiếp-xúc tâm; tùy thuộc vào tiếp-xúc tâm nên khởi sinh cảm-giác 
được sinh ra từ tiếp-xúc tâm; (nhưng, ngược lại) yếu-tỗ tâm không 


khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 
nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào 
nhiều loại tiếp-xúc nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác. (nhưng, 
ngược lại) Các loại tiếp-xúc không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 
cảm-giác; các loại yếu-tố không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


tiêp-xúc.” 


(SN 14:05) 


[Năm Yếu Tó Bên Ngoài] 


6 (6) Nhiều Loại Yéu-Tő Bên Ngoài 


Ó Sãvatth1. 
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“Này сас Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nhiều loại yếu-tô. 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa đức Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn 


đã nói điêu này: 


“Và, này сас Ту kheo, cái ої là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô 
hình sắc, yêu-tô âm thanh, yêu-tô mùi hương, yêu-tô mùi уі, yêu-tô 
đôi tượng chạm xúc, yêu-tô các hiện-tượng thuộc tâm. Này các Tỳ 


kheo, đây là nhiêu loại yêu-tô.” 


(SN 14:06) 


7 (7) Nhiều Loại Nhận-Thức 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên 
khởi sinh nhiều loại nhận-thức; tùy thuộc vào nhiều loại nhận-thức 
nên khởi sinh nhiều loại ý-định; tùy thuộc vào nhiều loại ý-định 
nên khởi sinh nhiều loại tham-muốn; tùy thuộc vào nhiều loại 
tham-muốn nên khởi sinh nhiều loại đam-mê; tùy thuộc vào nhiều 


loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu. 


“Và, này các Tỳ kheo cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô hình 
sắc ... yêu-tô các hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiêu loại 


yêu-tô. 
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“Và, này các Ту kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức ... tuy thuộc vào 


nhiêu loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu? 


“Tùy thuộc vào yếu-tố hình-sắc nên khởi sinh nhận-thức về 
hình sắc; tùy thuộc vào nhận-thức về hình sắc nên khởi sinh ý-định 
đối với hình sắc; tùy thuộc vào ý-định đối với hình sắc nên khởi 
sinh tham-muốn đối với hình sắc; tùy thuộc vào tham-muốn hình 
sắc nên khởi sinh đam-mê hình sắc; tùy thuộc vào đam-mê hình 


sắc nên khởi sinh sự tìm-câu hình sắc. 


“Тау thuộc vào yêu-tô âm-thanh ... mùi hương ... mùi УІ... sự 


chạm-xúc..... 


“Tùy thuộc vào yếu-tố các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi 
sinh nhận-thức về các hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc vào nhận- 
thức về các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh ý-định đối với các 
hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc vào ý-định đối với các hiện-tượng 
thuộc tâm nên khởi sinh tham-muốn đối với các hiện-tượng thuộc 
tâm; tùy thuộc vào tham-muốn các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi 
sinh đam-mê các hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc vào đam-mê các 
hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh sự tìm-cầu các hiện-tượng 


thuộc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 
nhiều loại yếu-tô nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc 


vào nhiêu loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu.” 
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(SN 14:07) 


8 (8) Không Tùy Thuộc Các Loại Tim-Cüúu... 
(ngược lại thì không) 


Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên 
khởi sinh nhiều loại nhận-thức .... [giống hệt đoạn kinh này trong 
bài kinh SN 14:07 kế trên] .... tùy thuộc vào nhiều loại đam-mê 
nên khởi sinh nhiều loại tìm-cầu. (nhưng, ngược lại) Các loại đam- 
mê không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tìm-cầu; các loại tham- 
muốn không khởi sinh tùy thuộc vào các loại đam-mê; các loại ý- 
định không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tham-muốn; các loại 
nhận-thức không khởi sinh tùy thuộc vào các loại ý-định; các loại 


yéu-tó không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức. 


“Và, này các Ту kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô 
hình sắc ... yêu-tô các hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiêu 


loại yêu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức ... tùy thuộc vào 
nhiêu loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu? (nhưng, 


ngược lại) Các loại đam-mê không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


196 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


tìm-câu ... các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


nhận-thức? 


“Tùy thuộc vào yéu-tó hình sắc nên khởi sinh nhận-thức về 
hình sắc; [.... tùy thuộc vào đam-mê hình sắc nên khởi sinh tìm-cầu 
hình sắc. (nhưng, ngược lại) Đam-mê hình sắc không khởi sinh tùy 
thuộc vào sự tìm-cầu hình sắc; tham-muốn hình sắc không khởi 
sinh tùy thuộc vào sự đam-mê hình sC; ý-định đối với hình sắc 
không khởi sinh tùy thuộc vào sự tham-muốn đối với hình sắc; sự 
nhận-thức về hình sắc không khởi sinh tùy thuộc vào ý-định đối 
với hình sắc; yếu-tố hình sắc không khởi sinh tùy thuộc vào sự 


nhận-thức về hình sắc. ] 7 


“Tùy thuộc vào yếu-tố các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi 
sinh nhận-thức về các hiện-tượng thuộc tâm; .... tùy thuộc vào 
đam-mê các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh tìm-cầu các hiện- 
tượng thuộc tâm .... (nhưng, ngược lại) .... yếu-tô các hiện-tượng 
thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc vào sự nhận-thức về các hiện- 


tượng thuộc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 
nhiêu loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức .... tùy thuộc 
vào nhiêu loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu. (nhưng, 


ngược lại) Các loại đam-mê không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 
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tìm-câu .... các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


nhận-thức.” 


(SN 14:08) 


9 (9) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài 
Ó Sãvatthi. 


“Này сас Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tô nên 
khởi sinh nhiều loại nhận-thức; tùy thuộc vào nhiều loại nhận-thức 
nên khởi sinh nhiều loại ý-định; tùy thuộc vào nhiều loại ý-định 
nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc 
nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác; tùy thuộc vào nhiều loại cảm- 
giác nên khởi sinh nhiều loại tham-muốn; tùy thuộc vào nhiều loại 
tham-muốn nên khởi sinh nhiều loại йат-тё; tùy thuộc vào nhiều 
loại đam-mê nên khởi sinh nhiều loại tìm-cầu; tùy thuộc vào nhiều 
loại tìm-cầu nên khởi sinh nhiều sự đắc-được (= đạt được lợi, 


danh...). 


“Và, này các Ту kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô 
hình sắc ... yêu-tô các hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiêu 


loại yêu-tô. 
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“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức ... tùy thuộc vào 


nhiêu loại đam-mê nên khởi sinh nhiêu sự đăc-được? 


“Tùy thuộc vào yếu-tố hình-sắc nên khởi sinh nhận-thức về 
hình sắc; tùy thuộc vào nhận-thức về hình sắc nên khởi sinh ý-định 
đối với hình sắc; tùy thuộc vào ý-định đối với hình sắc nên khởi 
sinh sự tiếp-xúc với hình sắc; tùy thuộc vào tiếp-xúc với hình sắc 
nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc với hình sắc; 
tùy thuộc vào cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc với hình sắc 
nên khởi sinh tham-muốn hình sắc; tùy thuộc vào sự tham-muốn 
hình sắc nên khởi sinh đam-mê hình sắc; tùy thuộc vào sự đam-mê 
hình sắc nên khởi sinh sự tìm-câầu hình sắc; tùy thuộc vào sự tìm- 


câu hình sắc nên khởi sinh sự đăc-được hình ас. 
“Тау thuộc vào yêu-tô âm-thanh ... mùi-hương .... 


“Tùy thuộc vào yếu-tô các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi 
sinh sự nhận-thức về các hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc vào 
nhận-thức về các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh ý-định đối 
với các hiện-tượng thuộc tâm ... sự tiếp-xúc với các hiện-tượng 
thuộc tâm ... cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc với các hiện- 
tượng thuộc tâm ... tham-muốn các hiện-tượng thuộc tâm ... đam- 
mê các hiện-tượng thuộc tâm ... sự tìm-cầu các hiện-tượng thuộc 
tâm; tùy thuộc vào sự tìm-cầu các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi 


sinh sự đăc-được các hiện-tượng thuộc tâm. 
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“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 
nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức .... tùy thuộc 


vào nhiều loại tìm-câu nên khởi sinh nhiêu sự đăc-được.”” 


(SN 14:09) 


10 (10) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài (2) 
(ngược lại thì không) 


Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên 
khởi sinh nhiều loại nhận-thức .... [giống hệt như trong bài kinh 
SN 14:09 kế trên] .... tùy thuộc vào nhiều loại tìm-cầu nên khởi 
sinh nhiều sự đắc-được. (nhưng, ngược lại) Các loại tìm-cầu không 
khởi sinh tùy thuộc vào các sự đắc-được; các loại đam-mê không 
khởi sinh tùy thuộc vào các loại tìm-cầu .... các loại yếu-tố không 


khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức. 


“Và, này các Ту kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu-tô 
һіпһ-ѕас ... yêu-tô các hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là 


nhiêu loại yêu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu 
loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức .... tùy thuộc vào 


nhiêu loại tìm-câu nên khởi sinh nhiêu sự đăc-được? Theo cách 
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nào là (ngược lại) các loại tìm-câu không khởi sinh tùy thuộc vào 
các sự đăc-được.... các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào 


các loại nhận-thức? 


“Tùy thuộc vào yéu-tó hình sắc nên khởi sinh nhận-thức về 
hình sắc .... tùy thuộc vào yếu-tô các hiện-tượng thuộc tâm nên 
khởi sinh nhận-thức về các hiện-tượng thuộc tâm .... tùy thuộc vào 
sự tìm-cầu các hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh sự đắc-được 
các hiện-tượng thuộc tâm. (nhưng, ngược lại) Sự tìm-cầu các hiện- 
tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc vào sự đắc-được các 
hiện-tượng thuộc tâm; sự đam-mê các hiện-tượng thuộc tâm không 
khởi sinh tùy thuộc vào sự tìm-cầu các hiện-tượng thuộc tâm; sự 
tham-muốn các hiện-tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc 
vào sự đam-mê các hiện-tượng thuộc tâm; cảm-giác được sinh ra 
từ sự tiếp-xúc với các hiện-tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy 
thuộc vào sự tham-muốn các hiện-tượng thuộc tâm; sự tiếp-xúc VỚI 
các hiện-tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác 
được sinh ra từ sự tiếp-xúc với các hiện-tượng thuộc tâm; ý-định 
đối với các hiện-tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc vào sự 
tiếp-xúc với các hiện-tượng thuộc tâm; nhận-thức về các hiện- 
tượng thuộc tâm không khởi sinh tùy thuộc vào ý-định đối với các 
hiện-tượng thuộc tâm; yếu-tô các hiện-tượng thuộc tâm không khởi 


sinh tùy thuộc vào sự nhận-thức vê các hiện-tượng thuộc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 


nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức .... tùy thuộc 
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vào nhiêu loại tìm-câu nên khởi sinh nhiêu sự đăc-được; (nhưng, 
ngược lại) các loại tìm-câu không khởi sinh tùy thuộc vào các sự 
đăc-được .... các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 


nhận-thức.” 


(SN 14:10) 
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NHÓM 2 


“NHÓM THỨ НАГ 
(Dutiya-vagøa) 


KKK K K K K K 


[Bảy Үёи-Тб] 


11 (1) Bảy Yéu-Tő 
Ở Sāvatthī. 


“Мау các Tỳ kheo, có bảy yéu-tó (giới, cảnh giới). Вау đó là 
øì? Yếu-tố ánh sáng, yếu-tố đẹp, yếu-tố xứ không gian vô biên, 
yéu-tó xứ thức vô biên, yếu-tô xứ trống không (vô sở hữu xứ), yếu- 
tố xứ không có nhận thức cũng không phải không còn nhận thức 
(phi tưởng phi phi tưởng xứ), yếu-tố sự chấm dứt nhận-thức và 


cảm-giác (diệt thọ tưởng). Đây là bảy yếu-tố.”®8 


Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, như đối với yếu-tố ánh sáng ... yêu-tô sự chấm dứt 
nhận-thức và cảm-giác: tùy thuộc vào cái gì để các yếu-tố này 
được nhận biết (được nhìn ra, được phân biệt)?” 

“Мау Tỳ kheo, yếu-tố “ánh sáng’ được nhận biết tùy thuộc 


vào sự “tôi”. Yêu-tô “đẹp” được nhận biết tùy thuộc vào sự “хаи xf. 


'Yêu-tô “xứ không gian vô biên” được nhận biết tùy thuộc vào “hình 
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sắc”. Yếu-tố “xứ thức vô biên’ được nhận biết tùy thuộc vào “xứ 
không gian vô biên’. Yếu-tô “xứ trống không’ được nhận biết tùy 
thuộc vào “xứ thức vô biên’. Yếu-tố “xứ không có nhận thức cũng 
không phải không còn nhận thức” được nhận biết tùy thuộc vào “xứ 
trống không’. Yéu-tő “зи chấm dứt nhận-thức và cảm-giác” được 


s ° 


nhận biết tùy thuộc vào “sự chấm dứt”. 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, như đôi với yêu-tô ánh sáng ... yêu-tô 
sự châm dứt nhận-thức và cảm-giác: làm cách nào đê đạt tới sự 


chứng ngộ những yếu-tố (cảnh giới) đó?” 


“Yếu-tố ánh sáng, yếu-tố đẹp, yếu-tố “xứ không gian vô 
biên’, yếu-tô “ха thức vô biên’, yếu-tố “xứ trống không’: những 
yếu-tố (cảnh giới) này được chứng ngộ với sự nhận-thức ([vẫn còn 
nhận-thức]). Yếu-tố “xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức”: yếu-tô này được chứng ngộ với sự tàn dư 
các sự tạo-tác ([vẫn còn các hành vi tế]). Yéu-tó “sự chấm dứt 
nhận-thức và cảm-giác”: yéu-tó này được chứng ngộ như sự chứng 


ngộ sự châm-dứt (tịch diệt).” 


(SN 14:11) 


12 (2) Có Một Nhân 


О Sāvatthī. 
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+ “Này các Tỳ kheo, ý nghĩ nhục-dục khởi lên với một nhân 
(nguyên nhân, nguồn gốc), không phải không có nhân; ý nghĩ ác-ý 
khởi lên với một nhân, không phải không có nhân; ý nghĩ gây-hại 
khởi lên với một nhân, không phải không có nhân. Và theo cách 


nào là như vậy? 


- “Tùy thuộc vào yếu-tô nhục-dục (dục giới) nên khởi sinh 
nhận-thức về nhục dục; tùy thuộc vào nhận-thức nhục dục nên khởi 
sinh ý-định nhục dục; tùy thuộc vào ý-định nhục dục nên khởi sinh 
tham-muốn nhục dục; tùy thuộc vào tham-muốn nhục dục nên khởi 
sinh đam-mê nhục dục; tùy thuộc vào đam-mê nhục dục nên khởi 
sinh một sự tìm-cầu nhục dục. Do dấn vào sự tìm-cầu nhục dục, 
nên người phàm phu không được chỉ dạy mới dẫn dắt (hành xử) 
bản thân mình một cách sai lạc trong ba đường—— hành động, lời 


nói, và tâm y; (thân, miệng, у; ba tà nghiệp). 


- “Tùy thuộc vào yếu-tô ác-ý (sân giới) [gồm sự sân và ý nghĩ 
sân: dosa và dosa-viakka]) nên khởi sinh nhận-thức ác-ý; tùy 
thuộc vào nhận-thức ác-ý nên khởi sinh ý-định ác-ý; tùy thuộc vào 
ý-định ác-ý nên khởi sinh tham-muốn [bị thúc giục bởi] ác-ý; tùy 
thuộc vào tham muốn [bị thúc giục bói] ác-ý nên khởi sinh đam- 
mê [bị thúc giục bởi] ác-ý; tùy thuộc vào đam-mê [bị thúc giục] 
bởi ác-ý nên khởi sinh một sự tìm-cầu [bị thúc giục bởi] ác-ý. Do 
dán vào một sự tìm-cầu [bị thúc giục bởi] ас-у, nên người phàm 
phu không được chỉ dạy mới dẫn dắt (hành xử) bản thân mình một 


cách sai lạc trong ba đường—— hành động, lời nói, tâm ý. 
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- “Tùy thuộc vào yếu-tố gáy-hai (tôn giới) [gồm sự gây-hại 
và ý nghĩ gây-hại]) nên khởi sinh nhận-thức về sự gây-hại; tùy 
thuộc vào nhận-thức về sự gây-hại nên khởi sinh ý-định để gây- 
hại; tùy thuộc vào ý-định để gây-hại nên khởi sinh tham-muốn dé 
gây-hại; tùy thuộc vào tham-muốn để gây-hại hại nên khởi sinh 
đam-mê để gây-hại, tùy thuộc vào đam-mê để gây-hại nên khởi 
sinh một sự tìm-cầu đề gây-hại. Do dán vào một sự tìm-cầu йё gây- 
hại, nên người phàm phu không được chỉ dạy mới dẫn dắt (hành 
xử) bản thân một cách sai trái trong ba duong— hành động, lời 


nói, và tâm ý. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người quăng một cây đuốc 
đang cháy mạnh vào một bụi cỏ khô. Nếu người đó không nhanh 
chóng dùng tay và chân của mình dé dập tắt ngọn lửa thì những 
sinh vật đang sống trong bụi cỏ và thân cây ở đó sẽ gặp tai nạn và 
thảm họa. Cũng giống như vậy, nếu tu sĩ hay bà-la-môn nào không 
nhanh chóng dẹp bỏ, xua tan, xóa bỏ, và tiêu diệt những nhận-thức 
sai lạc (tà tưởng) thì người đó sẽ sống trong khổ đau ngay trong 
kiếp này, VỚI Sự phiền bực, sự tuyệt vọng, và cơn sốt (khó não); và 
khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong một nơi đến thấp 


r 
^ 


Xau. 


+ “Мау các Ту kheo, ý nghĩ tù-bỏ khởi sinh với một nhân, 
không phải không có nhân; ý nghĩ vô-sân khởi sinh với một nhân, 
không phải không có nhân; ý nghĩ vô-hại khởi sinh với một nhân, 


không phải không có nhân. Và theo cách nào là như vậy? 
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- “Tùy thuộc vào yếu-tố /?-bỏ (xuất ly giới) nên khởi sinh 
nhận-thức về sự từ-bỏ; tùy thuộc vào nhận-thức về sự từ-bỏ nên 
khởi sinh ý-định về sự từ-bỏ; tùy thuộc vào ý-định về sự từ-bỏ nên 
khởi sinh tham-muốn đối với sự từ-bỏ; tùy thuộc vào tham-muốn 
đối với sự từ-bỏ nên khởi sinh đam-mê đối với sự từ-bỏ; tùy thuộc 
vào đam-mê đối với sự từ-bỏ nên khởi sinh một sự tìm-cầu đối với 
sự từ-bỏ. Do dẫn vào một sự tìm-cầu đối với sự từ-bỏ, nên người 
đệ tử thánh thiện được chỉ dạy mới dẫn dắt bản thân mình một cách 
đúng đắn trong ba đường— hành động, lời nói, và tâm ý; (thân, ý, 


miệng: ba chánh nghiệp) 


- “Тау thuộc vào yếu-tố vô-sân (vô-sân giới) [gồm sự vô-sân 
và ý nghĩ vô-sân]) nên khởi sinh nhận-thức về sự vô-sân; tùy thuộc 
vào nhận-thức về sự vô-sân nên khởi sinh ý-định về sự vô-sân; tùy 
thuộc vào ý-định về sự vô-sân nên khởi sinh tham muốn [được dẫn 
dắt bởi sự] vô-sân; tùy thuộc vào tham muốn [được dẫn dắt bởi sự 
] vô-sân nên khởi sinh đam-mê [được dẫn dắt bởi sự] vô-sân; tùy 
thuộc vào đam-mê [được dẫn dắt bởi sự] vô-sân nên khởi sinh một 
sự tìm-cầu [được dẫn dắt bởi sự] vô-sân. Do dẫn vào một sự tìm- 
cầu [được dẫn dắt bởi sự] vô-sân, nên người đệ tử thánh thiện được 
chỉ dạy mới dẫn dắt bản thân mình một cách đúng dán trong ba 


đường—— hành động, lời nói, và tâm ý. 


- “Tùy thuộc vào yêu-tô vó-hai (vô-tôn giới) [gôm ý nghĩ vô- 
hại và bi-mẫn]) nên khởi sinh nhận-thức vô-hại; tùy thuộc vào 


nhận-thức về sự vô-hại nên khởi sinh ý-định vê sự vô-hại; tùy 
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thuộc vào ý-định về sự vô-hại nên khởi sinh tham muốn đối với sự 
vô-hại; tùy thuộc vào tham muốn đối với sự vô-hại nên khởi sinh 
đam-mê đối với sự vô-hại; tùy thuộc vào đam-mê đối với sự vô-hại 
nên khởi sinh một sự tìm-cầu đối với sự vô-hại. Do dẫn vào một sự 
tìm-cầu đối với sự vô-hại, nên người đệ tử thánh thiện được chỉ 
dạy mới dẫn dắt bản thân mình một cách đúng đắn trong Ба 


đường—— hành động, lời nói, và tâm ý. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người quăng cây đuốc đang 
cháy mạnh vào một bụi cỏ khô. Nếu người đó nhanh chóng dùng 
tay và chân của mình dập tắt ngọn lửa thì những sinh vật sống 
trong bụi cỏ và thân cây ở đó sẽ không gặp tai nạn và thảm họa. 
Cũng giống như vậy, nếu tu sĩ hay bà-la-môn nào nhanh chóng dẹp 
bỏ, xua tan, xóa bỏ, và tiêu diệt những nhận-thức sai lạc (tà tưởng) 
đã khởi sinh trong mình thì người đó sống một cách hạnh phúc 
trong kiếp này, không còn bị sự phiền bực, sự tuyệt vọng, và cơn 
sốt (khó não); và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ tái sinh 


vào một nơi дёп tôt lành.” 


(SN 14:12) 


13 (3) Hội Trường Gạch 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Ñãtika, trong chỗ 
(được gọi là) Hội Trường Băng Gạch. Ở đó đức Thế Tôn nói với 
các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một yêu-tô nên khởi sinh 
một nhận-thức, nên khởi sinh một cách-nhìn, nên khởi sinh một ý- 


nghĩ.” 


> ([Luu ý: Tr chỗ này trở đi (cho đến hết NHÓM 2 và NHÓM 3, 
tức từ kinh SN 14:13 cho đến SN 14:29): chữ “yéu-tó” lại có nghĩa 
là: khuynh-hướng, tính-khí, hay nết-hạnh của người!!!]) 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Saddha Кассауапа (Ca- 
chiên) đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đối với những 
người chưa giác ngộ hoàn toàn, có cách-nhìn này khởi sinh: “Đây 
là những bậc Toàn Giác”, thì do tùy thuộc vào điều gì mà có cách- 


nhìn như уду?” 


“Мау Кассауапа, yếu-tố này lấn mạnh, đó là yếu-tố vô-minh. 
Này Кассауапа, tùy thuộc vào уёи-(ӧ /hấp kém nên khởi sinh 
nhận-thức thấp kém, cách-nhìn thấp kém, ý-nghĩ thấp kém, sự сб-у 
thấp kém, mong-muốn thấp kém, ước-muốn thấp kém, một con- 
người thấp kém với lời-nói thấp kém. Người đó sẽ giảng giải, chỉ 


dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm sáng tỏ 
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những điều thấp kém. Sự tái sinh của người đó là thấp kém, ta nói 


như vậy. 


“Này Кассауапа, tùy thuộc vào yếu-tố trung bình nên khởi 
sinh nhận-thức trung bình, cách-nhìn trung bình, ý-nghĩ trung bình, 
sự cố-ý trung bình, mong-muốn trung bình, ước-muốn trung bình, 
một con-người trung bình vời lời-nói trung bình. Người đó sẽ 
giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và 
làm sáng tỏ những điều trung bình. Sự tái sinh của người đó là 


trung bình, ta nói như vậy. 


“Này Кассауапа, tùy thuộc vào yếu-tố cao thuong nên khởi 
sinh nhận-thức cao thượng, cách-nhìn cao thượng, ý-nghĩ cao 
thượng, sự cố-ý cao thượng, mong-muốn cao thượng, ước-muốn 
cao thượng, một con-người cao thượng với lời-nói cao thượng. 
Người đó sẽ giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, 
phân tích, và làm sáng tỏ những điều cao thượng. Sự tái sinh của 


người đó là cao thượng, ta nói như vậy.” 


(SN 14:13) 


14 (4) Tính Khí Thấp Кет 


Ó Sāvatthī. 
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“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, 
khuynh hướng, nết hạnh) nên những chúng sinh đến với nhau và 
kết hội với nhau. Những người có tính khí thấp hèn đến với nhau 
và kết hội với người có tính khí thấp hèn; những người có tính khí 
tốt lành đến với nhau và kết hội với người có tính khí tốt lành. 
Trong quá khứ cũng vậy, theo cách những yếu-tố, những chúng 
sinh đã đến với nhau và kết hội với nhau.... Trong tương lai cũng 
vậy, theo cách những yếu-tô, những chúng sinh sẽ đến với nhau và 
kết hội với nhau.... Giờ trong hiện tại cũng vậy, theo cách các yếu- 
tố, những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. Những 
người có tính khí thấp hèn đến với nhau và kết hội với người có 
tính khí thấp hèn; những người có tính khí tốt lành đến với nhau và 


kết hội với người có tính khí tốt lành.” 


(SN 14:14) 


15 (5) Đi Tới Đi Lui 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá), trên Đỉnh Núi Кёп Кёп. Bấy giờ, vào lúc đó, không xa chỗ 
đức Thế Tôn, Ngài Xá-lợi-phất đang bước tới bước lui cùng với 
một nhóm Tỳ kheo; Ngài Đại Мус-Кіёп-іёп (Mahãmoggallãna).... 
Ngài Đại Ca-diếp (Маһакаѕѕара) .. Ngài A-nậu-lâu-đà 
(Anuruddha) ... Ngài Phú-lâu-na (Раппа Мапѓапіриба) ... Ngài 
Ưu-ba-ly (Upali) ... Ngài Ananda đang bước tới bước lui cùng với 
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một nhóm Tỳ kheo. Và không xa chỗ đức Thế Tôn, thầy Dà-bà- 
đạt-đa (Devadatta) cũng đang bước tới bước lui cùng một nhóm Ту 
kheo. 


Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Мау các Tỳ kheo, các thầy có thấy Xá-lợi-phất (đệ nhất trí 
tuệ) đang bước tới bước Іш với một nhóm Ту kheo?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả các Tỳ kheo đó đều là bậc có-trí tuệ lớn (đại trí). Các 
thầy có thấy Mục-kiền-liên (đệ nhất thần thông) đang bước tới 


bước Іші với một nhóm Ту kheo?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là bậc có năng-lực tâm-linh 
lớn (đại thần thông). Các thầy có thấy Ca-diếp (đệ nhất hạnh đầu- 
đà/ 13 giới tu khổ hạnh) đang bước tới bước lui với một nhóm Tỳ 
kheo?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả những Tỳ kheo đó là những bậc chủ trương tu theo 
(mười ba) giới tu khổ hạnh (hạnh đầu-đà). Các thầy có thấy A-nậu- 
lâu-đà (đệ nhất thiên nhãn) đang bước tới bước lui cùng với một 


nhóm Tỳ kheo?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 
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“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là bậc có-được mắt thiên 
thánh. Các thầy có thấy Phú-lâu-na (đệ nhất thuyết Pháp) đang 


bước tới bước lui cùng với một nhóm Tỳ kheo không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là những bậc thuyết Pháp. Các 
thầy có thấy Ưu-ba-ly (đệ nhất trì giới) đang bước tới bước lui 


cùng với một nhóm Ту kheo không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là những người nghiêm giữ 
Giới Luật?”. Các thầy có thấy Ananda (đệ nhất đa văn) đang bước 


tới bước lui cùng với một nhóm Tỳ kheo?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Тас cả những Tỳ kheo đó đều là những bậc tốt chữ đa văn. 
Các thầy có thấy Đề-bà-đạt-đa đang bước tới bước lui với một 


nhóm Tỳ kheo không?” 
“Dạ có, thưa Thê Tôn.” 
“Тас cả һо đêu có tâm nguyện xâu ас.” 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, 
khuynh hướng, nết hạnh), những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người có tính khí thấp hèn đến với nhau và 


kết hội với người có tính khí thấp hèn; những người có tính khí tốt 
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lành đến với nhau và kết hội với người có tính khí tốt lành. Trong 
quá khứ họ đã làm như vậy; trong tương lai họ sẽ làm như уду; và 


giò trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” 


(SN 14:15) 


16 (6) Có Thêm Bài Kệ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, chính do cách những yéu-tó (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội 
với nhau: những người có tính khí thấp hèn thì đến với nhau và kết 
hội với những người có tính khí thấp hèn. Trong quá khứ họ làm 
như vậy; trong tương lai họ sẽ làm như vậy; và giờ trong hiện tại 


họ cũng làm như vậy. 


“Giống như phân thì đến với phân và kết hợp với phân; nước 
tiểu với nước tiểu; nước miếng với nước miếng; mủ đờm với mủ 
đờm; và máu với máu; chính bởi các yếu 16 mà các chúng sinh đến 
với nhau và kết hội với nhau: những người có tính khí thấp hèn thì 
đến với nhau và kết hội với những người có tính khí thấp hèn. 
Trong quá khứ, họ làm như vậy, trong tuong lai họ sẽ làm như vậy, 


và giò trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 
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“Мау các Tỳ kheo, chính theo cách các yếu 16 (tính khí, nết 
hạnh, khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội 
với nhau: những người có tính khí tốt lành thì đến với nhau và kết 
hội với những người có tính khí tốt. Trong quá khứ họ làm như 
vậy; trong tuong lai họ sẽ làm như vậy; và giờ trong hiện tại họ 


cũng làm như vậy. 


“Giống như sữa thì đến với sữa và kết hợp với sữa; dầu với 
dầu; bơ với bơ; mật ong với mật ong; mật đường với mật đường; 
tương tự như vậy, chính bởi các yếu tó mà các chúng sinh đến với 
nhau và kết hội với nhau: những người có tính khí tốt lành thì đến 
với nhau và kết hội với những người có tính khí tốt lành. Trong 
quá khứ họ làm như vậy; trong tuong lai họ sẽ làm như vậy; và giờ 
trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” Đây là điều đức Thế Tôn đã 


nói. Sau khi nói điêu này, đức Thê Tôn nói thêm như vây: 


“Từ gặp gỡ (nhìn, nghe, tiếp xúc) 

nên sinh ra rừng nhục-dục, 

Nhờ không gặp gỡ mà rừng bị chặt đứt. 
Như những người leo lên tắm ván, 

Sẽ bị chìm trong biên sóng, 

Người đức-hạnh cũng sống như chết chìm, 


Khi giao lưu với kẻ lơi tâm lười nhác. 


“Do vậy người sông nên tránh gặp loại người đó: 
Người lười nhác, không nỗ lực tinh tân. 


Hãy gặp gỡ bậc trí hiền: 
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Những người thiền tập kiên định, 
Những thánh nhân sống tách ly án айг, 


Thì sự tinh tấn sẽ luôn được phát khởi trong mình.” 


(SN 14:16) 


17 (7) Thiếu Niằn-Tin... 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội 
với nhau. Những người thiếu niềm-tin thì đến với nhau và kết hội 
với những người thiếu niềm-tin, những người không biết xấu-hồ 
(về mặt đạo đức) với những người không biết xấu-hồ, những người 
không biết sợ-hãi việc làm sai trái với những người không biết sợ- 
hãi việc làm sai trái, những người không Һос-һіёи với những người 
không học-hiểu, những người lười-biếng với những người lười- 
biếng, những người có tâm lăng-xăng (thiếu chánh niệm, thất 
niệm) với những người có tâm lăng-xăng, những người vô-trí với 
những người vô-trí. Trong quá khứ là như уду; trong tương lai sẽ 


như vậy; và giò trong hiện tại cũng như vậy. 


“Мау сас Tỳ kheo, chính theo cách các уби-16 (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội 


với nhau. Những người có niêm-tin đên với nhau và kêt hội với 


216 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 2 


những người có niềm-tin, những người biết xấu-hỗổ với những 
người biết xấu-hồ, những người biết sợ-hãi việc làm sai trái với 
những người biết sợ-hãi việc làm sai trái, những người có học-hiều 
với những người có học-hiêu, những người siêng-năng với những 
người siêng-năng, những người có tâm chánh-niệm với những 
người có tâm chánh-niệm, những người có-trí với những người có- 
trí. Trong quá khứ là như уду; trong tương lai sẽ như vậy; và giờ 


trong hiện tại cũng như vậy. 


(SN 14:17) 


18 (8) Từ Kẻ Thiếu Мійт-Тіп 


(i) “Này các Tỳ kheo, chính do cách những уби-(6 (tính khí, 
nết hạnh, khuynh hướng), những chúng sinh đến với nhau và kết hội 
với nhau. Những người thiéu niém-tin đến với nhau và kết hội với 
những người thiếu niềm-tin; những người không biết xấu-hồ (về 
mặt đạo đức) với những người không biết xâu-hồ; những người vô- 


trí với những người vô-trí. 


Những người có niêm-tin đên với nhau và kêt hội với những 
người có niêm-tin, những người biệt xâu-hô với những người biệt 
xâu-hô, những người biét sợ-hãi việc làm sai trái với những người 


biệt sợ-hãi việc làm sai trái, những người có-trí với những người 
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có-trí. Trong quá khứ là như vậy, trong tương lai sẽ như vậy, và 


giò trong hiện tại cũng như vậy.” 


[Bốn phân tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, 
chỉ khác nhau ở chỗ: những cặp phẩm chất ghỉ sau đây sẽ tương 
ứng thay thé cặp phẩm chất “những người không biết xấu-hổ”; 
“những người biết xâu-hổ” ở hai đoạn trên: ] 

(1) những người không sợ-hãi việc làm sai trái những 
người biết sợ-hãi việc làm sai trái; 
(iii) những người không hoc-hiéu; những người có Һос-һіёи; 


(іу) những người lười-nhác; những người siêng-năng; 


(у) những người có tâm lăng-xăng: những người có tâm 


chánh-niệm. 


(SN 14:18) 


19 (9) Từ Kẻ Không Biết Xâu-hỗ 


(i) “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, 
nết hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và 
kết hội với nhau. Những người không biết xấu-hồ (về mặt đạo đức) 


đên với nhau và kêt hội với những người không biêt xâu-hô, những 
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người không sợ-hãi việc làm sai trái với những người không sợ-hãi 


việc làm sai trái, những người vô-trí với những người vô-trí. 


Những người biết xấu-hỗ đến với nhau và kết hội với những 
người biết xấu-hồ, những người biết sợ-hãi việc làm sai trái với 
những người biết sợ-hãi việc làm sai trái, những người có-trí với 
những người có-trí. [Trong quá khứ là như vậy; trong tương lai sẽ 


là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy. ]” 


[Ва phần tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, chỉ 
khác nhau ở chỗ: những cặp phẩm chất ghỉ sau đây sẽ tương ứng 


thay thé cặp phẩm chất “những người không sọ-hãi việc làm sai 


trái”; “những người biết sọ-hãi việc làm sai trái”: | 
(i) những người không học-hiêu; những người có Һос-һіёи; 


(11) những người lười-nhác; những người siêng-năng; 


(iv) những người có tâm lăng-xăng; những người có tâm 


chánh-niệm. 


(SN 14:19) 


20 (10) Từ Kẻ Không Sg-hãi việc làm sai trái 


(i) “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tô (tính khí, 


nết hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và 
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kêt hội với nhau. Những người không sợ-hãi việc làm sai trái VỚI 
những người không sợ-hãi việc làm sai trái, những người không 
học-hiêu với những người không học-hiêu, những người vô-trí với 


những người vô-trí. 


Những người biết sọ-hãi việc làm sai trái với những người 
biết sợ-hãi việc làm sai trái, những người có Һос-һіёи với những 
người có học-hiểu, những người có-trí với những người có-trí. 
[Trong quá khứ là như vậy; trong tuong lai sẽ là như vậy; và giờ 


trong hiện tại cũng như vậy. |” 


[Hai phán tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, 
chỉ khác nhau ở chỗ: những cặp phẩm chất ghỉ sau đây sẽ tương 
ứng thay thé cặp phẩm chất “những người không học-hiểu”; 


“những người có học-hiêu”: | 
Gü những người lười-nhác; những người siêng năng; 


(ІІ) những người có tâm lăng-xăng; những người có tâm 


chánh-niệm. 


(SN 14:20) 


21 (11) Từ Kẻ Không Học-Hiểu 


(i) “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính nét, 


khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
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nhau. Những người không học-hiểu với những người không học- 
hiểu, những người lười-nhác với những người lười-nhác, những 


người vô-trí với những người vô-trí. 


Những người có học-hiểu với những người có học-hiĉu, 
những người siêng năng tinh tán với những người siêng năng tỉnh 
tán, những người có-trí với những người có-trí. Trong quá khứ là 
như vậy; trong tuong lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng 


như vậy.” 


(ii) “Những người không học-hiều đến với nhau và kết hội 
với những người không học-hiểu, những người có tâm lăng-xăng 
với những người có tâm lăng-xăng, những người vô-trí với những 
người VÔ-trí. 

Những người có học-hiểu với những người có học-hiểu, 
những người có tâm chánh-niệm với những người có tâm chánh- 
niệm, những người có-trí với những người có. Trong quá khứ là 
như vậy; trong tương lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng 


như vậy.” 


(SN 14:21) 


22 (12) Từ Kẻ Lười-Nhác 
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“Này сас Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người /ưởi-nhác đến với nhau và kết hội 
những người lười-nhác, những người có tâm lăng-xăng với những 
người có tâm lăng-xăng, những người vô-trí với những người vô- 


trí. 


Những người siêng năng tinh tấn đến với nhau và kết hội với 
những người siêng năng tinh tán, những người có tâm chánh-niệm 
với những người có tâm chánh-niệm, những người có-trí với những 
người có-trí. Trong quá khứ là như уду; trong tương lai sẽ là như 


vậy; và giò trong hiện tại cũng như vậy.” 


(SN 14:22) 
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NHÓM 3 
NHÓM “ĐƯỜNG NGHIỆP” 
(Kammapatha-vagsa) 


ЖЖЖ 


23 (1) Những Người Không Định-Tâm 
Ó Sãvatthi. 


“Мау các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người thiéu niêm-tin đến với nhau và kết hội 
với những người thiếu niềm-tin, những người không biết xáu-hó 
(về mặt đạo đức) với những người không biết xấu-hồ, những người 
không sọ-hãi việc làm sai trái với những người không sợ-hãi việc 
làm sai trái, những người không định tâm với những người không 


định tâm, những người уд-ігі với những người vô-trí. 


“Những người có тїёт-їїп đến với nhau và kết hội với những 
người có niềm-tin, những người biét xấu-hồ với những người biết 
xâu-hồ, những người biết sợ-hãi việc làm sai trái với những người 
biết sợ-hãi việc làm sai trái, những người có định tâm với những 


người có định tâm, những người сб-ігі với những người сб-ігі.” 


(SN 14:23) 
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24 (2) Những Người Vô Đạo-Đức 


[Giống hệt bài kinh kế trên, ngoại trừ chữ “những người không 
định-tâm” và “những người có định-tâm” được thay thé tương ứng bởi 


chữ “những người vô đạo-đức” và “những người có đức-hạnh”. | 


(SN 14:24) 


25 (3) Năm Giới Ти Tập 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, chính do cách những yéu-tó (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người sát sinh đến với nhau và kết hội với 
những người sát sinh; những người trộm cắp ... những người có 
hành vi tà dục tà dâm ... những người nói dối nói láo ... những 
người uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng những chất độc hại, là 
căn nguyên của sự sống lơ tâm phóng dật ... đến với nhau và kết 


hội với nhau. 


“Những người kiêng cü sát sinh дёп với nhau và kêt hội với 
những người kiêng cữ sát sinh; những người kiêng cữ việc trộm 
сар ... kiêng cù hành уі tà dục tà dâm ... kiêng cù việc nói dôi ... 


kiêng cữ việc uông rượu nhẹ, rượu nặng và dùng những chât độc 
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hại, là căn nguyên của sự sông lơ tâm phóng dt ... đên với nhau 


3 


và kêt hội với những người cũng kiêng cü như уду.’ 


(SN 14:25) 


26 (4) Bảy Đường Nghiệp 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người sát sinh đến với nhau và kết hội với 
những người sát sinh; những người trộm cắp ... những người có 
hành vi tà dục tà dâm ... những người nói dối ... những người nói 
lời gây chia rẽ ... những người nói lời gắt gỏng ... những người 


nói chuyện tán гап, tâm phào ... дёп với nhau và kêt hội với nhau. 


“Những người kiêng cữ sát sinh đến với nhau và kết hội với 
những người kiêng cữ sát sinh; những người kiêng cữ việc trộm 
cắp ... kiêng cữ hành vi tà dục tà dâm ... kiêng cữ việc nói dối ... 
kiêng cữ nói lời gây chia rẽ ... kiêng cữ nói lời gắt gỏng ... kiêng 
cữ nói chuyện tán gẫu, tầm phào ... đến với nhau và kết hội với 


những người cũng kiêng cữ như vậy.” 


(SN 14:26) 
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27 (5) Mười Đường Nghiệp 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người sát sinh đến với nhau và kết hội với 
những người sát sinh; những người ... [giống hệt đoạn này trong 
kinh SN 14:26 kế trên, và tiếp tục:] ... những người thèm khát ... 
những người mang ác у... những người có cách nhìn sai lạc (tà 
kiến) đến với nhau và kết hội với những người có cách nhìn sai lạc. 

“Những người kiêng cữ sát sinh đến với nhau và kết hội với 
những người kiêng cữ sát sinh; những người kiêng сї... [giống 
hệt đoạn này trong bài kinh kế trên, và tiếp їис:] ... những người 
không thèm khát ... những người không ác ý ... những người có 
cách nhìn đúng dán (chánh kiến) đến với nhau và kết hội với 


những người có cách nhìn đúng đăn.” 


(SN 14:27) 


28 (6) Con Đường Tám Phần 
О Sãvatthi. 


“Мау các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 


hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
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hội với nhau. Những người có cách nhìn sai lạc (tà kiến) đến với 
nhau và kết hội với những người có cách nhìn sai lạc; những người 
có ý-định sai lạc (tà tư duy)... lời nói sai lạc (tà ngữ)... hành 
động sai lạc (tà nghiệp) ... cách sống nghề nghiệp sai lạc (tà hạnh) 
... nð lực sai lạc (tà tỉnh tấn) ... chú tâm sai lạc (tà niệm) ... thiền 


định sai lạc (tà định) đến với nhau và kết hội với nhau. 


“Những người có cách nhìn đúng đắn (chánh kiến) đến với 
nhau và kết hội với những người có cách nhìn đúng đắn; những 
người có ý-định đúng đắn (chánh tư duy)... lời nói đúng đắn 
(chánh ngữ) ... hành động đúng đắn (chánh nghiệp) ... cách sống 
nghề nghiệp đúng đắn (chánh hạnh) ... nỗ lực đúng đắn (chánh 
tinh tán) ... chú tâm đúng dán (chánh niệm) ... định tâm đúng đắn 


(chánh định) đến với nhau và kết hội với nhau.” 


(SN 14:28) 


29 (7) Mười Үби-Тб 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nét 
hạnh, khuynh hướng) mà những chúng sinh đến với nhau và kết 
hội với nhau. Những người có cách nhìn sai lạc... [giống hệt như 
kinh SN 14:28 kế trên] ... thiền định sai lac ... sự hiểu-biết sai lạc 


... SỰ giåi-thoát sai lạc đên với nhau và kêt hội với nhau. 
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“Những người có cách nhìn đúng đắn... [giống hệt như kinh 
SN 14:28 kế trên] ... định tâm đúng đắn ... sự hiểu-biết đúng đắn 


... SỰ giåi-thoát đúng dàn đên với nhau và kêt hội với nhau.” 


(SN 14:29) 
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NHÓM 4 
“NHÓM THỨ TU” 
(Catuttha-vagøsa) 


>= > >= >= > >= Ж 


[Bón Yéu-Tó] 


30 (1) Bắn Yéu-Tó 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tai Sāvatthī, trong Khu 


Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc.... 


“Này các Tỳ kheo, có bôn yêu-tô này. Bôn đó là gì? Yêu-tô 


ааг, yêu-tô nước, yêu-tô nhiệt, yêu-tô khí. Đây là bón yêu-tô. ” 


(SN 14:30) 


31 (2) Trước Khi Ta Giác Ngộ 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ [trước khi sự giác 
ngộ của ta], khi ta còn là một bỗ-tát, chưa giác ngộ hoàn toàn, điều 
này đã xảy đến với ta: “Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy- 


hại, cái gì là sự giải-thoát trong trường hợp (khi xem xét, khi xét 
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theo) yêu-tỗ đất? Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, cái 
gì là sự giải-thoát trong trường hợp yếu-tô nước ... yếu-tô nhiệt ... 


yéu-tó khí?” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự sướng 
khoái và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào yéu-tó đất: đây chính là 
sự thỏa-thích trong yếu-tô đất. Mà yéu-tó đất là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi: nên đây chính là sự nguy-hại trong yếu-tô đất. Sự 
loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với yếu-tố đất: đây 


chính là sự giải-thoát khỏi уба-16 đất. 


““Sự sướng khoái và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào yếu-tố 
nước ... yếu-tô nhiệt... уби-(6 khí: đây chính là sự thỏa-thích 
trong yếu-tố khí. Mà yếu-tỗ nước ... nhiệt ... khí là vô thường, khô, 
và luôn bị thay đổi: nên đây chính là sự nguy-hại trong yếu-tố nước 
... nhiệt ... khí. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối 


với yếu-tô khí: đây chính là sự giải-thoát khỏi yếu-tố khí.’ 


“Này các Tỳ kheo, khi ta chwa trực tiếp biết sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát trong trường hợp bốn yếu (6 này, đúng 
như chúng thực là, thì ta đã không tuyên bố mình đã thức tỉnh tới 
sự giác-ngộ hoàn thiện tối thượng trong thế giới này có các thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh này có các 
tu sĩ và bà-la-môn, các thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực 
tiếp biết điều này, đúng như nó thực là, thì ta mới tuyên bố rằng 
mình đã thức tỉnh tới sự giác-ngộ hoàn thiện tối thượng trong thế 


giới này có các thiên thân ... các thiên thân và loài người. 
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“Sự hiểu-biết và tầằm-nhìn đã khởi sinh trong ta như уду: “Sự 
giải thoát của-tâm của ta ([thông qua thánh quả A-la-hán]) là không 
thể lay chuyển; Đây là lần sinh cuối cùng của ta. Từ đây không còn 


tái sinh nữa.””” 


(SN 14:31) 


32 (3) Ta Đã Quyết Tâm 
О SãvatthI. 


“Này các Ту kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thóa-thích trong 
уба-(6 đất. Mọi sự thỏa thích trong yếu-tố đất— ta đã tìm ra. Bằng 
trí tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự thỏa thích trong yếu-tô đất với xa tới 


mức nào. 


“Та đã quyết tâm di tìm sự nguy-hai trong yếu-tô đất. Mọi sự 
nguy hại trong thế gian— ta đã tìm ra. Bằng trí tuệ, ta đã nhìn thấy rõ 


ràng sự nguy hại trong yêu-tô đât với xa tới mức nào. 


“Та đã quyết tâm đi tìm sự giái-thoát khỏi yếu-tố đất. Mọi sự 
giải thoát khỏi yếu-tố đất— ta đã tìm ra. Bằng trí tuệ, ta đã nhìn thấy 


rõ ràng sự giải thoát khỏi yêu-tô đât với xa tới mức nào.” 


“Мау các Ту kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thóa-thích trong 
. SỰ nguy-hại trong... sự giải-thoát khỏi yêu-tỗ nước ... yêu-tố 


nhiệt ... yếu-tố khí. Mọi sự giải thoát khỏi yếu-tố khí— ta đã tìm 
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ra. Bằng trí tuệ, ta đã rõ ràng nhìn thấy sự giải-thoát khỏi yếu-tố 


khí với xa tới mức nào. 


“Này các Tỳ kheo, khi ta chwa trực tiếp biết sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát trong trường hợp bốn yếu-tố này, đúng 
như chúng thực là, ta đã không tuyên bố .... [giống hệt đoạn này ở 
bài kinh SN 14:31 kế trên]... Nhưng khi ta đã trực tiếp biết điều 
này, đúng như nó thực là, thì ta mới tuyên bố rằng mình đã thức 
tỉnh tới sự giác-ngộ hoàn thiện tối thượng trong thế giới này có các 


thiên thân ... các thiên thân và loài người. 


“Su hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như уйу: “Sự 
giải thoát của-tâm của ta là không thê lay chuyền. Đây là lần sinh cuối 


cùng của ta. Từ đây không còn tái sinh nữa.” 


(SN 14:32) 


33 (4) Nếu Mà Không-Có... 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong yéu-tó 
đất, thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa- 
thích trong yếu-tố đất, nên chúng sinh bị say-mê với nó. Nếu mà 
không có sự nguy-hại trong yếu-tô đất, thì chúng sinh sẽ không ghê-sợ 


với nó; nhưng vì có sự nguy hại trong yêu-tô đât, nên chúng sinh ghê- 
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sợ với nó. Nêu không có sự giải-thoát khỏi yêu-tô dat, thì chúng sinh 
sẽ không giải-thoát khỏi nó; nhưng vì có sự giải-thoát khỏi nó, nên 


chúng sinh có thể giải-thoát khỏi nó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong yéu-tó 
nước ... yêu-tô nhiệt ... yếu-tô khí, thì chúng sinh sẽ không bị say- 
mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong yéu-tó khí, nên chúng sinh 
bị say-mê với nó.... nhưng vì có sự giải-thoát khỏi yếu-tố khí, nên 


chúng sinh có thé giải-thoát khỏi nó. 


“Này các Tỳ kheo, do chúng sinh chua trực tiếp biết sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát trong trường hợp bốn yếu (6 
này, đúng như chúng thực là, nên họ chua giải-thoát khỏi thế giới 
này có các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, khỏi thế hệ 
chúng sinh này có các tu sĩ và bà-la-môn, các thiên thần và loài người; 
họ chưa được thoát ly khỏi nó, chưa giải thoát khỏi nó, và họ cũng 
chưa được sống với một cái tâm không-còn những rào-cản; ([chỉ 
hai loại rào-cản: rào-cản là nhng ô-nhiễm và rào-cản là vòng luân 
sinh ПИ). Nhưng khi họ đã trực tiếp biết tất cả điều này, đúng như 
nó thực là, thì họ dá giải-thoát khỏi thế giới này ... có các thiên 
thần và loài người; họ đã được thoát ly khỏi nó, giải thoát khỏi nó, 


và họ cũng được sông với một cái tâm không-còn những rào-cản.” 


(SN 14:33) 


34 (5) Chỉ Toàn Khổ 
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Ó Sāvatthī. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tô đất này chỉ (có) toàn khổ, 
chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] 
không chìm ngập trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị say mê với 
nó. Nhưng bởi vì yếu-tố đất là (có) sướng, chìm đắm trong sự 
sướng, chìm ngập trong sự sướng, chứ nó không phải chỉ chìm 


ngập trong sự khô, nên chúng sinh mới bị say mê với nó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tố nước này chỉ toàn khổ ... nếu 
yếu-tố nhiệt này chỉ toàn khó ... nếu yếu-tố khí này chỉ toàn khó, 
chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] 
không chìm ngập trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị say mê với 
nó. Nhưng bởi vì yếu-tố khí là (có) sướng, chìm đắm trong sự 
sướng, chìm ngập trong sự sướng, chứ nó không phải chỉ chìm 


ngập trong sự khô, nên chúng sinh mới bị say mê với nó. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tô đất này chỉ toàn sướng, chìm 
đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] 
không chìm ngập trong sự khổ, thì chúng sinh đâu nhận thấy [trải 
nghiệm] sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi vì yếu-tố đất là (có) khó, 
chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khó, chứ nó không 
phải chỉ chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh mới nhận thấy 


sự ghê-sợ đôi với nó. 


“Này các Ту kheo, nêu yêu-tô nước này chỉ toàn sướng ... 


nêu yêu-tô nhiệt này chỉ toàn sướng ... nêu yêu-tô khí này chỉ toàn 
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sướng, chìm dám trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và 
nếu nó [cũng] không chìm ngập trong sự khổ, thì chúng sinh đâu 
nhận thấy sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi vì yếu-tô nước ... nhiệt 
... khí là (có) khổ, chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự 
khổ, chứ nó không phải chỉ chìm ngập trong sự sướng, nên chúng 


sinh mới nhận thây sự ghê-sợ đôi với nó.” 


(SN 14:34) 


35 (6) Khoái Lạc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ai tìm kiếm khoái lạc trong yếu-tô đất là 
tìm kiếm khoái lạc trong sự khó đau. Ai tìm kiếm khoái lạc trong 
sự khổ đau thì (người đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói như 
vậy. Ai tìm kiếm khoái lạc trong yếu-tố nước ... trong yếu-tố nhiệt 
... trong yéu-tó khí là tìm kiếm khoái lạc trong sự khổ đau. Ai tìm 
kiếm khoái lạc trong sự khổ đau thì (người đó) không thoát khỏi 
khổ dau, ta nói như vậy. 

“Ai không tìm kiếm khoái lạc trong yếu-tô đất ... trong yếu- 
tố khí là không tìm kiếm khoái lạc trong sự khó đau. Ai không tìm 
kiếm khoái lạc trong sự khổ đau thì (người đó) thoát khỏi khó đau, 
ta nói như vậy.” 


(SN 14:35) 
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36 (7) Khởi Sinh 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thể hiện của yéu-tó đất là sự khởi sinh của sự khó đau, sự liên 
tục của căn bệnh, sự thể hiện của sự già-chết.'"” Sự khởi sinh, sự 
liên tục, sự sản sinh, và sự thé hiện của yếu-tô nước ... yếu-tô nhiệt 
... yéu-tó khí là sự khởi sinh của sự khổ đau, sự liên tục của căn 


bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lăng lặn, và sự phai biên của yêu-tô даг... 
yêu-tô khí là sự châm dứt của khô đau, sự lăng lặn của căn bệnh, 


sự phai biên của sự già-chêt.” 


(SN 14:36) 


37 (8) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố này. Bốn đó là gì? Yếu-tố 


đât, yêu-tô nước, yêu-tô nhiệt, yêu-tô khí. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được sự fhỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát trong trường hợp 


(khi xem xét, khi xét theo) bón yêu-tô này, đúng như chúng thực là: 
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thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay 
bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó trong kiếp 
nảy, do chưa tự mình chứng ngộ điều (sự thật) đó, nên chưa chứng 
nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ hay mục tiêu của 


bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Ту kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào 
hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát trong trường 
hợp (khi xem xét, khi xét theo) bón yếu-tỗ này, đúng như chúng 
thực là: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự 
mình chứng ngộ điều (sự thật) đó, ngay trong kiếp này đã chứng 
nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và mục tiêu của 


bà-la-môn.” 


(SN 14:37) 


38 (9) Các Ти Sĩ và Bà-la-môn (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có bón yêu-tô này. Bón đó là gì? Yêu-tô 


đât, yêu-tô nước, yêu-tô nhiệt, yêu-tô khí. 


“Này các Ту kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiêu 


được nguồn góc và sự phai biên, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
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giải-thoát trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bón yêu-tỗ 
này, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta không coi là tu 


sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những bà-la-môn .... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được nguồn gốc và sự phai biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
giải-thoát trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bón yéu-tó 
пау, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bả-la-môn trong số những bà-la-môn, và 
những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều (sự thật) đó, ngay 
trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 14:38) 


39 (10) Các Tu Sĩ và Bà-la-rmôn (3) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được yếu-tô đất, nguôn-gốc Của пб, sự chẩm-dứt của nó, và con- 
đường айп tới sự chấm dứt nó; ai không hiểu được yếu-tỗ nước ... 
yếu-tố nhiệt ... yéu-tó khí, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, 
và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người đó ta không 
coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những bà- 


la-môn .... 
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“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bả-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị 
đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều (sự thật) đó, ngay trong kiếp 
này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và 


mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 14:39) 


Chương 15 


Liên Kết VÔ THỦY 


(15 Anamatagga—samyutta) 
(15 Tương Ung Vô-Thi) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagga) 


> >= >= ЖЖЖ 


[Cỏ Cây] 


1 (I)CỏCây 
Ó Sāvatthī. 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Сар Cô Độc. Ó đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уду: 
“Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Này сас Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [ssãrz] là không có 
điểm khởi đầu có thể nhận biết được (là vô thủy; điểm khởi đầu là 
không thể khám phá được, không thê nghĩ bàn).°! Một thời điểm khởi 
đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị 
chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thể 


nhận biết được. 
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“Này các Tỳ kheo, giả sử một người đi chặt hết các cỏ, cây, 
cành, lá ở trong cõi Diêm-phù-nề [Jambudipa] này, và gom chất tất cả 
chúng lại thành một đóng. Sau đó, người đó ngồi lấy từng cái ra đếm, 
và nói: “Đây là mẹ ta, đây là mẹ của mẹ ta.” Chuỗi số những người mẹ 
và bà ngoại của người đó sẽ như là bất tận; cũng như số cỏ, cây, cành, 
lá là vô tận, không bao giờ dùng hết được. Bởi vì sao? Bởi vì, này các 
Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thé 
nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh 
lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thê nhận biết được. Này các Tỳ kheo, 
từ biết bao lâu các người đã luôn nếm trải (vô vàn) khó sở, và đau đớn, 
và tai ương, và bị sình thối trong nghĩa (vô vàn lần). Điều này là quá 
đủ dé (chúng ta) thấy оһё-50 [nếm trải sự оһё-50] đối với tất са mọi sự 
tạo-tác сӧ-ӯ (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá 


đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:01) 


2 (2) Trái Đất 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [samsara] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu 


(của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị 
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chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thê 


nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người có thể lấy hết đất của đại 
địa cầu пау dé nặn thành những hòn đất bàng cỡ hột táo tàu, mỗi lần 
nặn xong một viên rồi bỏ xuống và nói: “Đây là cha tôi, đây là cha 
của cha tôi.’ Chuỗi số của những người cha và ông nội của người đó 
sẽ như là bất tận, cũng như (đất của) đại địa cầu này là vô tận, 
không bao giờ dùng hết được. Bởi vì sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, 
vòng luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thể nhận 
biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ 
kheo, từ biết bao lâu các người đã luôn ném trải khổ sở, và đau đớn, 
và tai ương, và bị sình thối trong nghĩa. Điều này là quá đủ để 
(chúng ta) thấy chê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cố-ý (các hành), 
quá đủ аё trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ dé (chúng ta tìm 


cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:02) 


3 (3) Nước Mắt 


Ó Sāvatthī. 
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“Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [samsara] này là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của 
nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng 
ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết 
được. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn: nước 
mắt mà các người đã khóc trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt 
rất lâu trong đó; khóc và than khóc vì gặp những thứ mình khó chịu, 
không muốn và mát những thứ mình dễ chịu, yêu thích— nước mắt 


này hay nước trong bốn biển?” 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức 
Thế Tôn chỉ dạy thì nước mắt mà mọi người đã khóc trong suốt thời 
gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân hỏi; khóc và than 
khóc vì gặp những thứ mình khó chịu, không muốn và mát những thứ 
mình dễ chịu, yêu thích— chỉ riêng nó đã nhiều hơn nước trong bốn 


biên.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo 
Pháp ta đã dạy theo cách như vậy. Nước mắt mà các người đã khóc 
trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân hồi; 
khóc và than khóc vì gặp những thứ mình khó chịu, không muốn và 
mát những thứ mình dễ chịu, yêu thích— chỉ riêng nó đã nhiều hơn 
nước trong bốn biển. Này các Ту kheo, đã từ lâu các người đã ném trải 
cái chết của mẹ mình; khi các người ném trải điều đó, đã khóc và than 


khóc, bởi do gặp những thứ mình khó chịu, không muốn và mắt những 
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thứ mình dễ chịu, yêu thích— chỉ riêng nó đã nhiều hơn nước trong 


bôn biên. 


“Này các Tỳ kheo, đã từ lâu các người đã nếm trải cái chết của 
cha ... cái chết của anh ет ... cái chết của chị em... cái chết của con 
trai... cái chết của con gái ... sự mát di người thân họ hàng ... sự mát 
mát tài sản ... sự mát mát do dau bệnh; khi các người ném trải điều 
đó, đã khóc và than khóc, bởi do gặp những thứ mình khó chịu, không 
muốn và mát những thứ mình dễ chịu, yêu thích— chỉ riêng nó đã 
nhiều hơn nước trong bốn biến. Vì lý do gì? Bởi vì vòng luân hồi sinh 
tử này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được .... Điều này 
là quá đủ аё (chúng ta) thấy оһё-50 đối với tất cả mọi sự tạo-tác сб-ў 
(các hành), quá đủ 46 trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ 46 (chúng 


ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:03) 


4 (4) Sữa Mẹ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, vòng luân hồi sinh tử [samsara] này là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của 
nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng 
ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết 


được. Này các Ту Кһео, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: 
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sữa mẹ mà các người đã uông trong suôt thời gian lang thang và 


trôi giat rất lâu (trong đó)— sữa đó hay nước trong bốn biển?” 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức 
Thế Tôn chỉ dạy thì sữa mẹ mà mọi người đã uống trong suốt thời gian 
lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân hồi— chỉ riêng nó đã 


nhiêu hơn nước trong bôn biên.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo 
Pháp ta đã dạy theo cách như vậy. Sữa mẹ mà mọi người đã uống 
trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân 
hồi— chỉ riêng nó đã nhiều hơn nước trong bốn biển.” Vì lý do gì? 
Bởi vì vòng luân hồi sinh tử này không có điểm khởi đầu có thé nhận 
biết được .... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất 
cả mọi sự tạo-tác сб-у (các hành), quá đủ dé trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ dé (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:04) 


5 (5) Núi 
Ó Sāvatthī. 


Một Tỳ kheo tới gặp đức Thế Tôn, kính chào Thế Tôn, và 
ngòi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một đại kiếp là bao 


1849” 62 
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“Này Ту kheo, một đại kiêp là dài. Không dê gì đêm nó và 
nói nó là rât nhiêu năm, hay nhiêu trăm năm, hay nhiêu ngàn năm, 


hay nhiều trăm ngàn năm .” 
“Vậy có thể cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 
“Được, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 


“Này Tỳ kheo, giả sử có một khối núi đá lớn kéo dài một 
dặm Ấn Гуо/апа, do-tuần), ngang một dặm Ấn, một khối núi đá liền 
đặc, không có lỗ hoặc khe nứt. Cứ sau mỗi một trăm năm có một 
người dùng một miếng vải lụa mềm chùi một cái lên khối núi.° Dù 
khối núi to nhưng cứ một trăm năm chùi một cái cũng tới lúc mòn 
hết khối núi đó, nhưng khoảng thời gian đó cũng chưa dài bằng một 
đại kiếp. Này Tỳ kheo, một đại kiếp là rất dài. Và với những đại 
kiếp dài vô vàn như vậy, chúng ta đã lang thang trôi giạt trong suốt 
rất nhiều đại kiếp, suốt rất nhiều ngàn đại kiếp, suốt rất nhiều trăm 
ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, vòng luân hồi 
sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thé nhận biết được.... Điều 
này là quá đủ dé (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác 
cố-ý (các hành), quá đủ dé trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để 


(chúng (а tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:05) 


6 (6 Hạt Cải 
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Ó Sãvatthr. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: “Thưa Thế Tôn, một đại kiếp dài bao nhiêu?” 


“Này Ту kheo, một đại kiêp là dài. Không dê gì đêm nó và 
nói nó là rât nhiêu năm, hay nhiêu trăm năm, hay nhiêu ngàn năm, 


hay nhiều trăm ngàn năm.” 
“Vậy có thể cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 
“Được, пау Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 


“Này Tỳ kheo, giả sử có một khu thành với các tường thành 
bằng sắt dài một đặm Ấn, rộng một dặm Ấn, và cao một dặm Ấn, 
chứa đầy hạt cải được nêm chặt. Cứ hết một trăm năm một người 
tới lấy đi một hạt cải. Đống hạt cải rất to nhưng cứ lẫy như vậy sau 
một thời gian rất dài cũng cạn đi và hết đi, nhưng khoảng thời gian đó 
cũng chưa dài bằng một đại kiếp. Này Tỳ kheo, một đại kiếp là rất dài. 
Và với những đại kiếp dài vô vàn như vậy, chúng ta đã lang thang trôi 
giạt trong suốt rất nhiều đại kiếp, suốt rất nhiều ngàn đại kiếp, suốt rất 
nhiều trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, vòng 
luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết 
được.... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả 
mọi sự tạo-tác сб-у (các hành), quá đủ dé trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ аё (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:06) 
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7 (7) Các Đệ Tứ 
Ó Sāvatthī. 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu đại kiếp đã qua đi?” 


“Này các Tỳ kheo, nhiều đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm 
chúng và nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay nhiều trăm đại kiếp, 


hay nhiều ngàn đại kiếp, hay nhiều trăm ngàn đại kiếp.” 
“Vậy có thê cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 
“Được, này các Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có bốn người đệ tử ở đây, mỗi 
nguói сб tuổi thọ là một trăm năm, sống được một trăm năm, và 
mỗi ngày mỗi người trong họ nhớ lại được một trăm ngàn đại kiếp. 
Cho dù mỗi người có tuổi thọ một trăm năm, sống được một trăm 
năm nhưng cho tới khi chết tất cả họ (cộng lại) cũng không nhớ hết 
được số lượng đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm chúng và nói 
chúng là rất nhiều đại kiếp, hay nhiều trăm đại kiếp, hay nhiều 
ngàn đại kiếp, hay nhiều trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì, này 
các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có 


thê nhận biết được.... Điều này là quá đủ 46 (chúng ta) thấy ghê-sợ đối 
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với tât cả mọi sự tạo-tác cô-ý (các hành), quá đủ đê trở nên chán-bỏ 


đối với chúng, quá đủ 46 (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:07) 


8 (8) Sông Hằng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá), trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Nơi Kiếm Ăn Của Вау 
Sóc. Rồi có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi đức Thế Tôn. Sau 
khi đã xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngòi xuống một bên 
và nói với đức Thế Tôn: “Thầy Có-Dàm, có bao nhiêu đại kiếp đã 


qua đi?” 


“Này bà-la-môn, nhiều đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm 
chúng và nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay nhiều trăm đại kiếp, 


hay nhiều ngàn đại kiếp, hay nhiều trăm ngàn đại kiếp.” 
“Vậy có thé cho ví dụ được không, Thầy Сӧ-Рат?” 
“Được, này bà-la-môn”, đức Thế Tôn nói. 


“Này bà-la-môn, giả sử như số hạt cát năm từ chỗ sông Hằng 
bắt nguồn cho tới chỗ nó đỗ ra biển (Hằng hà sa số): không dễ gì 
đếm được số hạt cát đó và nói nó là rất nhiều hạt cát, hay nhiều 
trăm hạt cát, hay nhiều ngàn hạt cát, hay nhiều trăm ngàn hạt cát. 


Này bà-la-môn, số đại kiếp đã trôi qua đi thậm chí còn nhiều hơn 
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số hạt cát đó. Không dễ gì đếm chúng và nói chúng là rất nhiều đại 
kiếp, hay nhiều trăm đại kiếp, hay nhiều ngàn đại kiếp, hay nhiều 
trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì, này bà-la-môn, vòng luân hồi 
sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được.... Điều 
пау là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác 
có-y (các hành), quá đủ đề trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ dé 


(chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


Khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã thưa với đức Thế 
Tôn: Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-Đàm!... 
Кё từ hôm nay xin Thầy Cồ-Đàm hãy nhớ con là một đệ tử tại gia 


đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 15:08) 


9 (9) Khúc Cây 
О Sãvatthi. 


“Мау các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [затзйга] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm đầu tiên, từ 
lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại 
bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết 
được. Giống như một khúc cây bị quăng lên, có lúc thì gốc nó rớt 
xuống trước, có lúc cạnh thân rớt xuống trước, có lúc đầu rớt 


xuống trước (không thể nào đoán biết được); cũng giống như vậy, 
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khi chúng sinh lang thang và trôi giạt trong vòng luân hồi sinh tử 
do còn bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, 
lúc thì họ (chết) từ thế giới này (sinh) đến thế giới khác, lúc từ thế 
giới khác đến thế giới này. Bói vì sao? Bởi vì, này bà-la-môn, vòng 
luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được 
.... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự 
tạo-tác сб-у (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá 


đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:09) 


10 (10) Người 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá) trên Đỉnh Núi Кёп Кёп. О đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như уйу: “Này các Tỳ Кһео,!”® 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói như vây: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [затвайга] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm đầu tiên, từ 
lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại 
bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không thé nhận biết 
được. Một người, lang thang và trôi giạt do bị chướng ngại bởi vô- 


minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, có thê đê lại một khôi xương, 
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một đồng xương, một núi xương bằng Núi Vepulla này, nếu có ai 
gom chúng lại để tiêu hủy thì cũng không thể tiêu hủy hết chúng 
được. Bởi vì sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử này 
là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được .... Điều này là quá 
đủ аё (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác сб-ў (сас 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ dé (chúng ta 


tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói điêu này, đức 


Thế Tôn đã nói thêm như уду: 


“Đống xương một người để lại, 
Chỉ sau một đại kiếp, 

Cũng chất cao bằng núi: 

Bậc Đại Sa-môn đã nói vậy. 

Tuyên bố đồng xương đó là rất lớn, 
Lớn như Núi Vepulla, 

Мат ở hướng bắc Núi Kèn Кёп, 


Trong dãy núi Magadha (Ma-kiệt-đà). 


“Nhưng khi có ai nhìn-thấy bằng trí tuệ, 
Những điều chân-lý của bậc thánh nhân— 
Đó là, khổ và nguồn-gốc khó, 

Sự chinh phục khó, 

Và Con đường Tám phân (Bát Thánh Đạo), 
Dẫn tới sự phai biến khó — 


Thì người đó, còn lang thang chỉ trong bảy kiếp nữa, 
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Rôi sẽ châm dứt mọi khô đau, 


Băng cách tiêu-diệt mọi gông-cùm trói buộc.” 


(SN 15:10) 
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NHÓM 2 


“NHÓM THỨ НАГ 
(Dutiya-vagøa) 


KK K KK K K K 


[Bát Hanh] 


11 (1) Bất Hạnh 


Trong một lần, khi đang sống ở SãvatthT, đức Thế Tôn đã nói 


điều này: 


“Мау các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [зат»айга] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu, 
từ khi chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng 
ngại bởi vô-minh và bị trói buộc trong bởi dục-vọng, là không thể 
nhận biết được. Hë khi nào các thầy nhìn thấy ai gặp sự bắt-hạnh, 
sự khón-khó, thì các thầy có thể kết luận: ‘Chúng ta cũng vậy, 
cũng đã nếm trải muôn vàn sự (khốn khổ) như vậy trong cái đường 
(luân hồi) dài thăm thắm này.” Bởi vì sao? Bởi vì, này các Ту kheo, 
vòng luân hồi sinh tử này là không có điểm khởi đầu có thê nhận biết 
được.... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả 
mọi sự tạo-tác cố-ý (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ đề (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 
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(SN 15:11) 


12 (2) Hạnh Phúc 
О Sãvatthi. 


“Мау các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [затзйга] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được.... Hễ khi nào các thầy 
nhìn thấy ai hạnh-phúc và may-mắn, thì các thầy có thể kết luận: 
“Chúng ta cũng vậy, cũng đã пёт trải muôn vàn sự (hạnh phúc) 
như vậy trong cái đường (luân hỏi) dài thăm thắm này.” Bởi vì sao? 
Bởi vì, này bà-la-môn, vòng luân hôi sinh tử này là không có điểm 
khởi đầu có thể nhận biết được.... Điều này là quá đủ để (chúng ta) 
thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác сб-ў (các hành), quá đủ dé trở 
nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát 


khỏi chúng.” 


(SN 15:12) 


13 (3) Ва Mươi Vị Tỳ Kheo 


Ó Rãjagaha (Vương-xá) trong khu Rừng Tre. Lúc đó có ba 
mươi vị Tỳ kheo từ Рауа đã đến gặp đức Thế Tôn— tất cả họ đều 
là những người sống tu trong rừng, người ăn thức ăn khất thực, 


người mặc у áo làm từ giẻ rách, người chỉ có ba bộ y, nhưng tât cả 
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họ đều vẫn còn những gông-cùm trói buộc." Sau khi đến gặp, họ 
kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi điều này (ý 
nghĩ này) đã xảy đến với đức Thế Tôn: “Ba mươi vị Tỳ kheo này 
đều là những người sống tu trong rừng, người ăn thức ăn khất thực, 
người mặc y áo làm từ giẻ rách, người chỉ có ba bộ y, nhưng tất cả 
họ đều vẫn còn những gông-cùm trói buộc. Vậy ta sẽ dạy cho họ 
Giáo Pháp theo cách để ngay trong khi họ đang ngồi nghe tâm của 
họ được giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính chấp.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo đó như уйу: “Này 


Ị?? 


các Ту kheo 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Đức Thế Tôn 


đã nói điêu này: 


“Мау các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [sarasãra] là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu, từ 
lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại 
bởi vô-minh và bị trói buộc trong bởi dục-vọng, là không thê nhận 
biết được. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: 
dòng máu chảy mà các người đã đồ ra những khi bị chặt đầu trong 
suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu thăm thăm trong (vòng 


luân hồi) đó— dòng máu này hay nước trong bốn biên?” 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức 
Thế Tôn giảng dạy thì dòng máu chảy mà chúng con đã 46 những 


khi bị chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu 
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trong vòng luân hôi —chỉ riêng nó đã nhiêu hơn nước trong bôn 


biên.” 


“Tốt, tốt này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được 
Giáo Pháp ta đã dạy theo cách như vậy. Dòng máu chảy mà các 
(һау đã đồ những khi bị chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và 
trôi giạt rất lâu thăm thắm trong vòng luân hồi— chỉ riêng nó đã 
nhiều hơn nước trong bốn biển. Này các Tỳ kheo, đã từ lâu các 
người đã từng là bò, và những khi bò bị chặt đầu, dòng máu chảy 
mà các người đã dó còn nhiều hơn cả nước trong bốn biên. Đã từ 
lâu các người đã từng là trâu, là cừu, dê, nai, gà, heo.... Đã từ lâu 
các người đã từng bị bắt là kẻ ăn trộm, kẻ cướp đường, kẻ phạm tội 
tà dâm tà dục, và những khi đó các người bị chặt đầu, dòng máu 
chảy mà các người đã đồ còn nhiều hơn nước trong bốn biên. Bởi vì 
sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử này không có 
điểm khởi đầu có thể nhận biết được .... Điều này là quá đủ để 
(chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác cố-ý (các hành), 
quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ dé (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hoan hỷ và hài 
lòng với lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi những lời thuyết 
giảng này được nói ra, tâm của ba mươi Tỳ kheo đến từ xứ Рауа đã 


được giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp. 


(SN 15:13) 


14 


15 


16 


17 


18 


19 
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(4) Mẹ 
(5) Cha 
(6) Anh 
(7) Chị 
(8) Con Trai 


(9) Con Gái 
О Sãvatthi. 


“Мау các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [зат»вайга] là không 


có điểm khởi đầu có thé nhận biết được.... Мау các Ту kheo, không 


dễ gì tìm ra một người trong cái đường (luân hồi) thăm thăm này 


chưa từng là mẹ của mình ... là cha của mình ... là anh của mình 


... là chị của mình ... là con trai của mình ... là con gái của mình. 


Bởi vì sao? Bởi vì, này các Tỳ kheo, vòng luân hôi sinh tử này không 


có điêm khởi đâu có thê nhận biệt được .... Điêu пау là quá đủ đê 


(chúng ta) thấy chê-sợ đối với tất cả mol sự tạo-tác cô-ý (các hành), 


quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 


cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:14—19) 
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20 (10) Núi Vepulla 
О SãvatthI. 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha, trên Đỉnh 
Núi Кёп Кёп. Lúc đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: “Này các 


Tỳ Кһео!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


(i) “Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [ѕатѕаға] là 
không có điểm khởi đầu có thé nhận biết được. Một thời điểm khởi 
đầu, từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng 
ngại bởi vô-minh và bị trói buộc trong bởi dục-vọng, là không thê 
nhận biết được. Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, Núi Vepulla này 
được gọi là núi PacTnavarnsa, và thuở đó những người ở đây được 
gọi là người Tivara. Tuổi thọ của người Tivara là 40.000 năm. Но 
có thé leo lên núi PãcTnavarhsa trong bốn ngày và leo xuống trong 
bốn ngày. Vào thời đó có đức Thế Tôn Kakusandha (Phật Câu-lưu- 
tôn), là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã khởi sinh trong thế 
gian. Hai người đệ tử của bậc ấy có tên là Vidhura and Ѕайјтуа, 
một đôi xuất sắc. Này các Tỳ kheo, thấy không! Cái tên núi đó đã 
biến mát, những vị đó đã chết, và bậc Thế Tôn đó đã chứng ngộ 
Niết-bàn cuối-cùng (bát-niết-bàn). Này các Tỳ kheo, những sự tạo- 
tác сб-у thật là vô thường, thật bất ón, thật không đáng tin cậy. Này 
các Tỳ kheo, điều này là quá đủ 46 (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất 
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cả mọi sự tạo-tác cô-ý (các hành), quá đủ đê trở nên chán-bỏ đôi với 


chúng, quá đủ đề (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng. 


(ii) “Này các Ту kheo, [một thuở khác] trong quá khứ, Núi 
Vepulla này được gọi tên là núi Vankaka, và thuở đó những người 
ở đây được gọi là người Rohitassa. Тибі thọ của người Rohitassa là 
30.000 năm. Họ có thể leo lên Núi Vañkaka trong Ба ngày và leo 
xuống trong ba ngày. Vào thời đó có bậc Thế Tôn Копаратапа 
(Phật Câu-na-hàm), là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã khởi 
sinh trong thế gian. Hai người đệ tử của bậc ấy có tên là Bhiyyosa 
và Uttara, một đôi xuất sắc. Này các Tỳ kheo, (һау không! Cái tên 
núi đó đã biến mất, những vị đó đã chết, và bậc Thế Tôn đó đã 
chứng ngộ Niết-bàn cuối-cùng (bát-niết-bàn). Này các Tỳ kheo, 
những sự tạo-tác сб-у thật là vô thường .... quá đủ 46 (chúng ta tìm 


cách) giải thoát khỏi chúng. 


(іі) “Này các Ту kheo, [một thuở khác nữa] trong quá khứ, 
Núi Vepulla này được gọi tên là núi Supassa, và thuở đó những 
người ở đây được gọi là người Suppiya. Tuổi thọ của người 
Suppiya là 20.000 năm. Họ có thể leo lên núi Supassa trong hai 
ngày và leo xuống trong hai ngày. Vào thời đó có bậc Thế Tôn 
Kassapa (Phật Ca-diếp). là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã 
khởi sinh trong thế gian. Hai người đệ tử của bậc ấy là Tissa và 
Bhãradvãja, một đôi xuất sắc. Này các Tỳ kheo, thấy không! Cái 
tên núi đó đã biến mát, những người đó đã chết, và bậc Thế Tôn đó 


đã chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (Bát-niết-bàn). Này các Tỳ kheo, 
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những sự tạo-tác сб-у thật là vô thường .... quá đủ 46 (chúng ta tìm 


cách) giải thoát khỏi chúng. 


(іу) “Хау các Tỳ kheo, hiện tại, Núi Vepulla này được gọi tên 
là núi Vepulla, và trong thời hiện tại những người ở đây được gọi 
là người Magadha (Ma-kiệt-đả). Tuổi thọ của người Magadha chỉ 
là ngắn ngủi, hạn hữu, như thoáng qua; ai sống thọ nhất cũng chỉ 
được 100 tuổi hay ít hơn. Những người Magadha leo lên Núi 
Vepulla trong một giờ và leo xuống trong một giờ. Trong thời này 
Ta đã khởi sinh trong thế gian này, là một bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác. Hai người đệ tử của ta tên là Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, 
một cặp xuất sắc. Rồi cũng sẽ đến thời, này các Tỳ kheo, cái tên 
núi này rồi sẽ biến mát, những người này rồi sẽ chết đi, và Ta rồi 
sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối-cùng (bát-niết-bàn). Này các Tỳ kheo, 
những sự tạo-tác cố-ý thật là vô thường, thật bất ón, thật không 
đáng tin cậy. Này các Tỳ kheo, điều này là quá đủ để (chúng ta) 
ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác сб-ў (các hành), quá đủ để 
chũng ta chán-bỏ đối với chúng, quá đủ đề (chúng ta tìm cách) giải 


thoát khỏi chúng. 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy, đã nói thêm như уду: 


“Đây từng được gọi, 
Là núi Растпауатѕа bởi những người Тіуага 
Là núi Vañkaka bởi người những người Rohitassa, 


Là núi Ѕираѕѕа bởi những người Ѕирріуа, 
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Là núi Vepulla bởi những người Magadha. 

“Chao ôi, những sự tạo-tác cố-ý (hành) đúng thực vô-thường, 
Bản chất chúng là khởi sinh và biến diệt. 

Sau khi sinh là diệt: 


Sự lắng-lặn của chúng mới là chân hạnh phúc.” 


(SN 15:20) 
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Chương 16 


Liên Kết СА-ЮІЕР 


(16 Каззара--ватуипа) 
(16 Tương Ưng Са-Піер) 
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Chương 16 – Liên Kết CA-DIÉP * 267 


1 Sự Biết Hài Lòng (tri túc) 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp này hài lòng với mọi thứ y 
vải, và thầy nói đề cao về sự biết hài lòng với mọi thứ y vải, và 
thầy không tìm kiếm bắt chính hay làm điều gì bất chính vì vấn đề 
у 40.67 Nếu thầy ấy không có được у áo thầy ấy cũng không bị 
khích động, và nếu có được y áo thầy ấy dùng nó mà không bị dính 
chấp vào nó, không mê thích nó, không bị cuốn hút một cách mù 
quáng vào nó; mà nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu biết sự giải- 


thoát. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp này hài lòng với mọi thứ 
thức ăn khát được ... mọi thứ chỗ б... mọi thứ thuốc thang ... уа 
nếu có được chúng thầy ấy dùng nó mà không bị dính chấp vào 
chúng, không mê thích nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng 
vào chúng; mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu biết sự 


giải-thoát. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vậy: “Chúng ta sẽ hài lòng với mọi thứ y vải, và chúng ta sẽ nói đề 
cao về sự biết hài lòng với mọi thứ y vải, và chúng ta không tìm 
kiếm bất chính hay làm điều gì bất chính vì vấn đề y áo. Nếu 
chúng ta không có được y áo thì chúng ta cũng không bị khích 
động, và nếu có được y áo chúng ta dùng nó mà không bị dính 


châp vào nó, không mê thích nó, không bị cuôn hút một cách mù 
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quáng vào nó; mà nhìn Шау sự nguy-hại trong nó, hiệu biệt sự giải- 


thoát. 


“*Chúng ta sẽ hài lòng với mọi thứ thức ăn khất được ... mọi 
thứ chỗ ó ... mọi thứ thuốc thang ... và nếu chúng ta có được 
chúng, chúng ta sẽ dùng chúng mà không bị dính chấp vào chúng, 
không mê thích chúng, không bị cuốn hút một cách mù quáng vào 
chúng; mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu biết sự giải- 


thoát.” Các thầy nên tu tập bản thân mình như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ đề xướng tám gương thầy Ca-diếp 
hoặc người giống thầy Ca-diếp cho các thầy (noi theo). Sau khi 


được đề xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.” 


(SN 16:01) 


2 Không Sợ Hãi Việc Làm Sai Trái... 


Tôi nghe như уду. Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp và Ngài 
Xá-lợi-phất đang sống tại Вагапаѕт (Ва-Іа-па1), trong khu Vườn 
Nai ở vùng Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ 
thế). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ án 
tu và đến gặp thầy Đại Ca-diếp. Thầy ấy chào hỏi với thầy Đại Ca- 
diếp, và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống 


một bên và nói với (Һау Ca-diêp: 
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- “Này đạo hữu, nghe nói rằng ai không nhiệt-thành và ai 
không biết sọ-hãi việc làm sai trái thì không thê nào giác ngộ 
được, không thê nào Niết-bàn, không thể nào đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc (với thế gian, sinh tử); nhưng ai 
nhiệt-thành và biết sợ-hãi việc làm sai trái thì có thể giác ngộ, có 
thể Niết-bàn, có thể đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự 


{гб1-Бидс.® Này đạo hữu, theo cách nào có điêu như vậy?” 


“Này đạo hữu, ở đây một Tỳ kheo không phát khởi sự nhiệt- 
thành vì không biết suy nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu 
ác bất thiện khởi sinh trong ta, điều này dẫn tới nguy-hại cho ta”; 
hoặc không biết nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bất 
thiện đã khởi sinh trong ta mà chưa bị loại bỏ, điều này dẫn tới 
nguy-hại cho ta’; hoặc không biết nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái 
tâm thiện lành không khởi sinh trong ta, điều này dẫn tới nguy-hại 
cho ta’; hoặc không biết nghĩ răng: “Nếu những trạng thái thiện 
lành đã khởi sinh trong ta giờ không còn, điều này dẫn tới sự nguy- 


hại cho ta.” Như vậy người đó là không nhiệt-thành.”? 


“Và, này đạo hữu, theo cách nào người đó là không biẾt sợ- 
hãi việc làm sai trái? О đây, này đạo hữu, một Ту kheo không bị 
sợ hãi với ý nghĩ: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bát thiện khởi 
sinh trong ta, điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta’ .... hoặc không 
sợ hãi với ý nghĩ: 'Nếu những trạng thái tâm thiện lành đã khởi 
sinh trong ta giờ không còn, điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta.’ 


Như vậy người đó là không biệt sợ hãi với việc làm sai trái. 
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“Này đạo hữu, theo cách như vậy là người không nhiệt-thành 
và người không biết sợ-hãi việc làm sai trái thì không thể nào giác 
ngộ, không thể nào Niết-bàn, không thể đạt tới sự an-toàn tối 


thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc. 


- “Và, này đạo hữu, theo cách nào một người là nhiêt-thành? 
Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo phát khởi sự nhiệt thành bằng 
cách biết suy nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bắt thiện 
khởi sinh trong ta, điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta’ ... và biết 
nghĩ răng: “Nếu những trạng thái tâm thiện lành đã khởi sinh trong 
ta không còn, điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta.” Như vậy người 


đó là nhiệt thành. 


“Và, này đạo hữu, theo cách nào người đó là biết зо-һді việc 
làm sai trái? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo biết sợ hãi với ý 
nghĩ: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bát thiện khởi sinh trong ta, 
điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta” .... và sợ hãi với ý nghĩ: “Nếu 
những trạng thái tâm thiện lành đã khởi sinh trong ta không còn, 
điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta.” Như vậy người đó là biết sợ- 
hãi việc làm sai trái. 

“Này đạo hữu, theo cách như vậy là người nhiệt-thành và 
người biết sợ-hãi việc làm sai trái có thể giác ngộ được, có thể 
Niết-bàn, có thể đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi trói- 


buộc.” 


(SN 16:02) 
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3 Như Mặt Trăng 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy phải như mặt trăng khi đến gặp 
các gia đình—thu mình (thân) và thu tâm (phải dë ааг, không xông 
xáo nghênh ngang), luôn hành vi như người mới đến, không khinh 
xuất đối với các gia đình. Giống như một người đang nhìn xuống 
một cái giếng cũ, một vực núi, hay một vực sông sâu; cũng giống 
như vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên đến gặp các gia đình (với 


phong cách) như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp như mặt trăng khi đến gặp 
các gia đình— thu mình và thu tâm, luôn hành vi như một người 
mới đến, không khinh xuất đối với các gia đình. Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao, loại Tỳ kheo nào xứng đáng đến gặp các gia 


đình?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 
đức Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được trông nhờ 
vào đức Thế Tôn. Vậy sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của 


điều đó. Sau khi nghe từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ.” 


Rồi, đức Thế Tôn đã vẫy tay trong không trung và nói: 
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“Này các Tỳ kheo, giống như bàn tay này không bị mắc kẹt 
trong không trung, không bị dính giữ bởi không trung, không bị 
ràng buộc bởi không trung; cũng giống như vậy một Tỳ kheo đến 
ойр các gia đình với tâm không bị mắc kẹt, không bị dính giữ, 
không bị ràng buộc với các gia đình, biết nghĩ (cầu mong) rằng: 
“AI (các Tỳ kheo) muốn được lợi sẽ được lợi; ai (những người tại 
gia) muốn làm công đức sẽ làm được công đức!” Tỳ kheo đó luôn 
vui mừng và hạnh phúc (tùy hỷ) khi thấy ai được lợi cũng như khi 


mình được lợi. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, theo cách nảo sự thuyết 
pháp của một Tỳ kheo là không trong sạch, và theo cách nào sự 


thuyết pháp của một Tỳ kheo là trong sạch?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng đều bắt rễ từ đức 
Thể Tôn ....” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác với ý nghĩ: 
“Mong họ biết lắng nghe Giáo Pháp từ ta! Sau khi đã lắng nghe, 
mong họ đạt được niềm tin vào Giáo Pháp! Khi đã tin (Giáo Pháp), 
thì họ sẽ tin vào 1а” Sự chỉ dạy Giáo Pháp như vậy của một Tỳ 


kheo là không trong sạch. 
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“Nhưng một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác với 
ý nghĩ: ‘Giáo Pháp được khéo léo giảng bày bởi đức Thế Tôn, là 
có thể nhìn thấy được một cách trực tiếp, có hiệu lực tức thì, mời 
người đến 46 thấy, có thể ứng dụng được, được những người hiền 
trí tự mình chứng ngộ. Ôi, mong họ biết lắng nghe Giáo Pháp từ ta! 
Sau khi đã lắng nghe, mong họ thực hành theo đúng như vậy!" Như 
vậy là người đó chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác vì tính siêu-việt 
thực chất của Giáo Pháp; người đó chỉ dạy Giáo Pháp cho người 
khác vì lòng bi-mẫn và tha-thương, vì sự quan-tâm hiền từ (dành 
cho họ). Sự chỉ dạy Giáo Pháp như vậy của một Ту kheo là trong 


sạch. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp chỉ dạy Giáo Pháp cho người 
khác với ý nghĩ: ‘Giáo Pháp được khéo léo giảng bày bởi đức Thế 
Tôn .... Ôi, mong họ biết lắng nghe Giáo Pháp! Sau khi đã lắng 
nghe, mong họ thực hành theo đúng như убу!” Thầy ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp cho người khác vì tính siêu-việt thực-chất của Giáo 
Pháp; thầy ấy chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác vì lòng bi-mẫn và 


tha-thương, vì sự quan-tâm hiền từ (dành cho họ). 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ đề xướng cho các thầy tắm gương 
thầy Ca-diếp hoặc người giống như thầy Ca-diếp. Sau khi được đề 


xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.” 


(SN 16:03) 
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4 Khách Của Gia Đình 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, loại Tỳ kheo nào không 
xứng đáng là khách của các gia đình và loại Tỳ kheo nào xứng 


đáng là khách của các gia đình? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức 


Thê Tôn ....”.... Đức Thê Tôn đã nói điêu này: 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể đến gặp các gia đình 
với ý nghĩ: ‘Mong họ bồ thí cho ta, chứ không giữ lại! Mong họ bố 
thí cho ta nhiều, chứ không ít! Mong họ bó thí cho ta thứ tốt, chứ 
không phải thứ xấu! Mong họ nhanh bố thí cho ta, chứ không 
chậm! Mong họ bó thí cho ta một cách chu đáo, chứ không phải 
qua loa!” Khi một Tỳ kheo đến gặp các gia đình với ý nghĩ như 
vậy, nếu họ không bó thí thì người đó sẽ thấy bị tổn thương: vì 
chuyện đó nên người đó nếm trải sự khổ đau và khó chịu. Nếu họ 
bồ thí ít chứ không nhiều ... Nếu họ bố thí thứ xấu chứ không tốt 
... Nếu họ chậm bố thí chậm chứ không nhanh ... Nếu họ bố thí 
một cách qua loa chứ không chu đáo, thì người đó sẽ thấy bị tón 
thương; vì chuyện đó nên người đó nếm trải sự khổ đau và khó 


chịu. Ту kheo như vậy không xứng đáng là khách của các gia đình. 
“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thê đến gặp các gia đình 
với ý nghĩ: “КМ đang ở chỗ các gia đình của người khác, làm sao 


ta có thé nghĩ rằng: “Mong họ bó thí cho ta, chứ không giữ lại! ... 
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Mong họ bó thí cho ta một cách kính trọng, chứ không qua loa!?? 
Khi một Tỳ kheo đến gặp các gia đình với ý nghĩ như vậy, nếu họ 
không bó thí .... nếu họ bố thí một cách qua loa chứ không chu 
đáo, thì người đó cũng không bị tón thương; người đó không vì 
chuyện đó mà пёт trải sự khó đau và khó chịu. Tỳ kheo như vậy 


xứng đáng là khách của các gia đình. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp đến gặp các gia đình với ý 
nghĩ như vậy .... Như vậy nếu họ không bó thí ... nếu họ bó thí 
một cách qua loa chứ không chu đáo, thì thầy ấy cũng không bị tón 
thương; thầy ấy không vì chuyện ау mà nếm trải sự khổ đau và khó 


chịu. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ đề xướng với các thầy tắm gương 
thầy Ca-diếp hoặc người giống như thầy Ca-diếp. Sau khi được đề 


xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.” 


(SN 16:04) 


5 Tuổi Già 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Chỗ 
Kiếm Ăn của Вау Sóc. Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đã đến gặp đức 
Тһе Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế 


Tôn đã nói với thây ây: 
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“Này Ca-diếp, thầy nay đã già, và mấy bộ y áo cũ tàn làm từ 
giẻ rách bao bố nay đã thành nặng nề đối với thầy. Do vậy, này Ca- 
diếp, thầy nên mặc y áo của những người tại gia cúng dường, ăn 
thức ăn họ mang tới mời (tức không đi khất thực nữa), và sống ở 


nơi gân ta.” 


“Thưa Thế Tôn, đã từ lâu con là người sống tu trong rừng và 
đã nói lời đề cao việc sống tu trong rừng: con là người ăn thúc ăn 
khát thực và đã nói lời đề cao sự ăn thức ăn khát thực: con đã là 
người mặc y áo làm từ giẻ rách và đã nói lời đề cao sự mặc y áo 
làm từ giẻ rách; con là người chí dùng ba bộ у và đã nói lời đề cao 
sự chỉ có ba bộ y; con có ít mong cầu và đã nói lời đề cao sự sống 
ít mong cầu; con đã hài lòng và đã nói lời đề cao về sự biết hài 
lòng; con đã sống ẩn айі và đã nói lời đề cao về sự sống ап dật; 
con đã tách ly khỏi xã hội và đã nói lời đề cao về sự sống tách ly 
khỏi xã hội; con đã nó lực tỉnh tấn và đã nói lời đề cao về sự phát 


khởi năng lượng tinh tán.””? 


“Này Ca-diếp, do suy xét những lợi ích nào mà từ lâu thầy đã 
là một người sống tu trong rừng .... và đã nói lời đề cao sự phát 


khởi năng lượng tinh tân?” 


“Thưa Thế Tôn, do suy xét hai ích lợi. (1) Đối với con, con 
thấy một sự sống vui sướng trong chính kiếp này, và (ii) con có 
lòng bi-mẫn cho những thế hệ sau, với ý nghĩ rằng: “Cầu mong 
những người thế hệ sau noi theo tám gương của соп!” Vì sau khi 


họ nghe được răng: “Những đệ tử đã giác ngộ của Đức Phật là 
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những người sống tu lâu trong rừng và đã nói lời đề cao sự sóng tu 
ở trong rừng .... đã nổ-lực tỉnh тап và đã nói lời đề cao về sự phát 
khởi năng lượng tỉnh tán”, thì họ sẽ tu tập theo như vậy, và điều đó 
sẽ dẫn tới phúc lợi và hạnh phúc dài lâu cho họ. Do suy xét về hai 
ích lợi này, thưa Thế Tôn, nên con từ lâu đã là người sống tu trong 


rừng .... và đã nói lời đê cao sự phát khởi năng lượng tĩnh tân.” 


“Lành thay, lành thay, này Ca-diếp! Thầy đang thực hành vì 
phúc lợi và hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi màn đối với thế 
gian, vì sự tốt lành, phúc lợi, và hạnh phúc của các thiên thần và 


loài người. 


Nếu vậy, này Ca-diếp, thầy cứ mặc y áo làm từ giẻ rách bao 


bô, đi xIn ăn, và sông tu trong rừng.” 


(SN 16:05) 


6 Sự Đề Xướng (1) 


Ó Rãjagaha trong khu Rừng Tre. Lúc đó Ngài Đại Са-аіёр 
đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một 


bên. Đức Тһе Tôn đã nói điêu này với ћау ây: 


“Này Ca-diếp, hãy 46 xướng (giáo giới) cho các Tỳ kheo, hãy 
nói cho họ Giáo Pháp. Hoặc tanên 46 xướng cho các Ту kheo, hoặc 


thầy cũng nên, này Ca-diếp.” 
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“Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ khó khuyên bảo được, và họ 
có những phẩm tính làm cho họ khó khuyên bảo được. Họ không 


kiên nhẫn và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng. 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, con thấy một Tỳ kheo tên Bhanda, 
một học trò của thầy Ananda, và một Tỳ kheo tên Abhiñjika, một 
học trò của thầy Anuruddha (A-nậu-lâu-đà), đã tranh chấp nhau về 
vẫn đề học hiểu của họ, họ nói: “Này, Ту kheo, аі có thê nói thêm? 


Ai có thể nói đúng hơn? Ai có thể nói lâu hơn??” 


Rồi đức Thế Tôn nói với một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy 
nhân danh ta đến nói cho Tỳ kheo Bhanda và Tỳ kheo Abhiñjika 
rằng Sư Thầy (tức Phật) cho gọi họ tói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy đó đi tới các 


Ту kheo kia và nói với họ: “Sư Thầy mới cho gọi các thầy.” 


“2222: 


“Được, thưa đạo hữu”, hai Ту kheo đó đáp lại, và họ đến gặp 
đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 


Thê Tôn đã nói với họ: 


“Này hai Tỳ kheo, có thật là hai thầy đã tranh chấp nhau về 
vấn dë học hiểu, như là ai có thể nói thêm, ai có thê nói hay hơn, ai 


có thê nói lâu hơn?” 
“Dạ có, thưa Thê Tôn.” 


“Bộ mấy thầy đã từng nghe ta chỉ dạy Giáo Pháp như уду: 


“Này, các Ту kheo, hãy tranh châp lân nhau vê vân dë học hiêu, và 
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col ai có thê nói thêm, аі có thê nói hay hơn, аі có thê nói lâu hon’ 


hay sao?” 
“Dạ không có, thưa Thế Tôn.” 


“Vậy, nếu các thầy chưa bao giờ nghe ta dạy Giáo Pháp như 
vậy, thì tại sao các thầy làm như những kẻ vô tri rồ dại, do thấy và 
biết cái gì mà sau khi đã xuất gia theo Giáo Pháp và Giới Luật đã 
được giảng bày hay khéo như vậy mà lại đi tranh chấp lẫn nhau về 
vẫn đề học hiểu của mình, йё coi ai là người có thể nói thêm, ai có 


thê nói hay hơn, ai có thê nói lâu hơn, như vậy?” 


Rồi hai Tỳ kheo đó đã quỳ xuống cúi đầu dưới chân đức Thế 
Tôn và nói: “Thưa Thế Tôn, chúng con đã vi phạm một tội— thật 
ngu хийп, ngu mờ, và vô lý— trong đó, sau khi đã xuất gia theo 
Giáo Pháp và Giới Luật đã được giảng bày hay khéo như vậy mà 
chúng con lại đi tranh chấp với nhau về vấn 46 học hiểu của mình, 
dë coi ai là người có thể nói thêm, ai có thể nói nhiều hơn, ai có thé 
nói lâu hơn. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn tha thứ cho tội này của 
chúng con đã được nhìn thấy là một tội, coi đó là điều để chúng 


соп 010 giới sau пау.” 


“Được thôi, này các Tỳ kheo, các thầy đã vi phạm một tội— 
thật ngu xuân, ngu mờ, và vô lý— trong đó, sau khi đã xuất gia theo 
Giáo Pháp và Giới Luật đã được giảng bày hay khéo mà các thầy lại 
đi tranh chấp với nhau về vẫn đề học hiểu của mình.... Nhưng vì 


các thầy đã nhìn thấy tội của mình là một tội và biết tu sửa đúng 
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theo Giáo Pháp, chúng ta tha thứ tội đó cho các thầy. Vì điều đó 
(cho thấy) là có sự tăng trưởng trong Giới Luật của Thánh Nhân 
(tức: Giới luật Tỳ kheo) khi người tu biết nhìn thấy tội của mình là 
tội, biết tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp, và thực thi giữ giới hạnh 


trong tương lai.” 


(SN 16:06) 


7 Sự Đề Xướng (2) 


Ó Rãjagaha trong khu Rừng Tre. Lúc đó Ngài Đại Са-аіёр 
đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một 


bên. Đức Thê Tôn đã nói điêu này với thây ây: 


“Này Ca-diếp, hãy 46 xướng cho các Tỳ kheo, hãy nói cho họ 
Giáo Pháp. Hoặc ta nên đề xướng cho các Tỳ kheo, hoặc thầy cũng 


nên, này Ca-diệp. ” 


- “Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ khó khuyên bảo được, và 
họ có những phẩm tính làm cho họ khó khuyên bảo được. Họ 
không kiên nhẫn và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn 
trọng. Thưa Thế Tôn, đối với người không có niềm-tin vào những 
trạng thái thiện lành, không biết xáu-hó (về mặt đạo đức), không 
biết sợ-hãi việc làm sai trái, không nỗ-lực tinh tấn, và không trí- 
tuệ, thì dù ngày hay đêm những trạng thái thiện lành (của người 


đó) chỉ suy giảm, chứ không tăng trưởng. Giống như, suốt hai tuần 
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tối trời (trăng khuyết dần), dù ngày hay đêm mặt trăng cũng suy 
giảm về màu sắc, về độ tròn đầy, và về độ sáng tỏ, về đường kính 
và chu vi; cũng giống như vậy, đối với người không có niềm-tin 
vào những trạng thái thiện lành, không biết xấu-hồ, không sợ-hãi 
việc làm sai trái, không nỗ-lực tinh tấn, và không trí-tuệ, thì dù 
ngày hay đêm những trạng thái thiện lành chỉ suy giảm, chứ không 


tăng trưởng. 


“Thưa Thế Tôn, một người không có niềm-tin: đây là một 
trường hợp suy giảm. Một người không biết xáu-hó ... Một người 
không biết sợ-hãi việc làm sai trái ... Một người lười-nhác ... vô- 
trí... sân-giận ... xấu-ác: đây là một trường hợp suy giảm. Khi 
không có các Tỳ kheo là những người đề xướng (chỉ dạy việc tu 


tập cho họ): đây là một trường hợp suy giảm. 


- “Thưa Thế Tôn,đối với người có niềm-tin vào những trạng 
thái thiện lành, biết xấu-hồ, biết sợ-hãi việc làm sai trái, có nỗ-lực 
tinh tấn, và có trí-tuệ, thì dù ngày hay đêm những trạng thái thiện 
lành (của người đó) chỉ tăng trưởng, chứ không suy giảm. Giống 
như, suốt hai tuần sáng trời (trăng tròn dần), dù ngày hay đêm mặt 
trăng cũng tăng trưởng về màu sắc, về độ tròn đầy, và về độ sáng 
tỏ, về đường kính và chu vi; cũng giống như vậy, đối với người сб 
niềm-tin vào những trạng thái thiện lành, biết xấu-hồ, biết sợ-hãi 
việc làm sai trái, có nỗ-lực tinh tấn, và có trí-tuệ, thì dù ngày hay 
đêm những trạng thái thiện lành chỉ tăng trưởng, chứ không suy 


giảm. 
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“Thưa Thế Tôn, một người có niềm-tin: đây là một trường 
hợp không suy giảm. Một người biết xáu-hó ... Một người biết sg- 
hãi việc làm sai trái ... Một người siêng năng nỗ-lực ... có trí-tuệ 
... không sân-giận ... không xấu-ác: đây là một trường hợp không 
suy giảm. Khi có các Tỳ kheo là những người đề xướng (chỉ dạy 


việc tu tập cho họ): đây là một trường hợp không suy giảm. 
“Lành thay, lành thay, này Са-аіёр!” 


[Rôi Đức Phát lặp lại toàn bộ lời tuyên thuyết trên cua thầy 
Đại Ca-diếp.](SN 16:07) 


8 — Sự Đề Xướng (3) 


Ó Rãjagaha (Vương-xá) trong khu Rừng Tre. Lúc đó Ngài 
Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn và ngồi 


xuông một bên. Đức Thê Tôn đã nói điêu này với thây ây: 


“Này Ca-diếp, hãy 46 xướng cho các Tỳ kheo, hãy nói cho họ 
Giáo Pháp. Hoặc tanên đề xướng cho các Tỳ kheo, hoặc thầy cũng 


nên, này Ca-diệp. ” 


“Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ khó khuyên bảo được, và họ 
có những phẩm tính làm cho họ khó khuyên bảo được. Họ không 


kiên nhẫn và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng.” 
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- “Chỉ vậy sao, này Ca-diếp, trong quá khứ những Tỳ kheo 
trưởng lão là những người sống trong rừng và nói lời đề cao sự 
sống tu trong rừng: họ là những người ăn thức ăn khát thực và nói 
lời đề cao sự ăn thức ăn khất thực; họ là những người mặc y áo làm 
từ giẻ rách và nói lời đề cao sự mặc y áo làm từ giẻ rách; họ là 
những người chỉ có ba bộ y và nói lời đề cao sự chỉ có ba bộ y; họ 
có ít mong cầu và đề cao sự sống có ít mong cầu; họ hài lòng và 
nói lời đề cao sự biết hài lòng; họ sống án ад và nói lời dŠ cao sự 
sống ẩn dật; họ tách ly khỏi xã hội và nói lời đề cao về sự tách ly 
khỏi xã hội; họ nỗ lực tinh tấn và nói lời đề cao sự phát khởi năng 


lượng tỉnh tán. 


“Lúc đó, có một Tỳ kheo là người sống trong rừng và đề cao 
sự sống tu trong rừng ... khi người đó nỗ lực tinh tấn và nói lời đề 
cao sự phát khởi năng lượng tinh tấn, các Tỳ kheo trưởng lão đã 
mời người đó chỗ ngồi, và nói: “Đến đây, này Tỳ kheo. Gọi tên Tỳ 
kheo này là gì? Đây là một Tỳ kheo xuất sắc. Tỳ kheo này nhiệt 
tình tu tập. Đến đây, này Tỳ kheo, đây là chỗ ngồi, mời ngòi.” Lúc 
đó ý nghĩ này xảy đến với những Tỳ kheo mới được thụ giới: 
“Hình như mỗi khi có một Tỳ kheo là người sống trong rừng và nói 
lời đề cao sự sống tu trong rừng .... khi người đó nỗ lực tinh tấn và 
nói lời đề cao sự phát khởi năng lượng tinh tấn, thì các Tỳ kheo 
trưởng lão liền mời người đó chỗ ngồi ....` Rồi những Tỳ kheo mới 
thụ giới đó cũng thực hành theo như vậy, và điều đó sẽ dẫn tới 


phúc-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ. 
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- “Nhưng, này Ca-diếp, thời bây giò các Tỳ kheo trưởng lão 
không còn là những người sống trong rừng và nói lời đề cao sự 
sống tu trong rừng .... họ không còn nỗ lực tinh tấn và nói lời đề 
cao sự phát khởi năng lượng tinh tắn. Thời bây giờ Tỳ kheo nào có 
danh và nổi tiếng, thì người có được nhiều y áo, thức ăn cúng 
dường, chỗ ở, và thuốc thang, thì các Tỳ kheo trưởng lão mời chỗ 
ngồi, và nói: 'Đến đây, này Tỳ kheo. Gọi tên Tỳ kheo này là gì? 
Đây là một Tỳ kheo xuất sắc. Tỳ kheo này nhiệt tình kết giao với 
các huynh đệ của mình trong đời sống tu hành. Đến đây, này Tỳ 
kheo, đây là chỗ ngồi, mời ngòi.’ Rồi ý nghĩ này xảy đến với 
những Tỳ kheo mới được thụ giới: “Hình như mỗi khi có một Ту 
kheo có danh và nổi tiếng, là người có được nhiều y áo, thức ăn 
cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang, thì các Tỳ kheo trưởng lão liền 
mời người đó chỗ ngôi .... Rồi những Tỳ kheo mới thụ giới đó 
cũng thực hành theo kiểu như vậy, và điều đó dẫn tới sự nguy-hại 


và khó-dau dài lâu cho họ. 


“Này Ca-diếp, ai nói một cách đúng đắn có thể nói (một sự 
thật) răng: “Những người sống đời sống tu hành [thánh thiện] đã bị 
làm hư bởi sự hư-hỏng của những người đang sống đời tu hành; 
người sống đời sống tu hành đã bị phá bại bởi sự phá-bại của 
những người đang sống đời sống tu hành”, đơn giản là như vậy, 


người nói một cách đúng đăn có thê nói điêu này.” 


(SN 16:08) 
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9 Những Tông Тһіёп-Ріпћ & Những Trí-Biết Trực-Tiếp 
О SãvatthI. 


(7) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, tách ly khỏi những 
khoái lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có sự һоап-һу 
(һу) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly. Thầy Ca-diếp 
cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, tách ly khỏi những khoái lạc giác 
quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, chứng nhập và an trú 


trong tầng thiền định thứ nhất này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, với sự lắng lặn ý- 
nghĩ và sự soI-xét (tầm và tứ nói trên), ta chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên 
trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và 
có sự hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm. Thầy Ca- 
diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, với sự lắng lặn của ý-nghĩ 
và sự soi-xét, chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 


này. 


(3) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, với sự phai biến 
luôn của sự hoan-hỷ, ta ап trú buông-xả, và có-chánh-niệm và rõ- 
biết (tỉnh giác), ta trải nghiệm sự hạnh-phúc với thân này; ta chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái 


mà các bậc thánh nhân tả là: “Người đó an trú buông-xả, có chánh- 
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niệm, là người an trú một cách hạnh phúc.” Thầy Ca-diếp cũng 
vậy, tùy theo thầy ấy muốn, chứng nhập và an trú trong tầng thiền 


định thứ ba này. 


(4) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, với sự dẹp bỏ sướng 
và khổ, và với sự phai biến trước đó của sự vui và sự buồn, ta 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng 
thái không còn sự sướng hay sự khổ, và có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn, chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 


tư này. 


(5) “Này các Ту kheo, tùy theo ta muốn, với sự vượt trên mọi 
nhận-thức về thể-sắc (vật chất, thể xác, sắc giới...), với sự phai biến 
các nhận-thức về tiếp-xúc giác-quan, với sự không-còn chú tâm tới 
các nhận-thức về sự khác-biệt này nọ, (chỉ) ý thức rõ “không gian 
là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong cảnh xứ vô biên của 
không gian (Không vô biên xứ). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo 
thầy ấy muốn, chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không gian vô 


biên này. 


(6) “Này các Ту kheo, tùy theo ta muốn, bàng sự vượt trên 
cảnh xứ không gian vô biên, ý thức rõ “thức là vô biên”, ta chứng 
nhập và an trú trong cảnh xứ vô biên của thức (Thức vô biên xứ). 
Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, chứng nhập và an 


trú trong xứ thức vô biên này. 
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(7) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, bằng sự vượt trên 
cảnh xứ thức vô biên, ý thức rõ sự “không có gì”, ta chứng nhập và 
an trú trong cảnh xứ không có gì (cảnh xứ trống không, Vô sở hữu 
xứ). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, chứng nhập 


và an trú trong xứ trông không này. 


(8) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, bằng sự vượt-trên 
cảnh xứ trống không, ta chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không 
có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, 
chứng nhập và an trú trong xứ không còn nhận thức mà cũng còn 


nhận thức này. 


(9) “Мау các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, bàng sự vượt trên 
cảnh xứ không có nhận-thức mà cũng còn nhận-thức, ta chứng 
nhập và an trú trong sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác (Diệt thọ 
tưởng). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, chứng 


nhập và an trú trong sự châm-dứt nhận-thức và cảm-giác này. 


(10) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, ta vận dụng nhiều 
loại năng-lực tâm-linh (thần thông) như: là một, ta biến thành 
nhiều người; sau khi thành nhiều người, ta biến thành một người; 
ta hiện hình và biến hình; ta đi xuyên qua tường, xuyên qua thành, 
xuyên qua núi như đi qua khoảng không; ta chui xuống đất và chui 
lên như lặn гё trong nước; ta đi trên mặt nước như di trên đất; ngồi 
tréo chân, ta bay đi trong không gian như chim; ta dùng tay chạm 


sờ mặt trăng và mặt trời uy lực và oai hùng; ta vận hành thân bay 
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xa tới tận cõi trời [brahma]. Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy 
йу muốn, vận dụng nhiều loại năng lực tâm linh (thần thông) như 


^ 


vậy. 


(11) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, với уёи- tai thiên 
thánh (thiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
ta nghe cả hai loại âm thanh, âm thanh cõi trời và cõi người, những 
âm thanh ở gần và ở xa. Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy 


muốn, với уёи-(ӧ mắt thiên thánh, có thể nghe cả hai loại âm thanh. 


(12) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, ta hiểu biết tâm của 
những chúng sinh và người khác, sau khi đã bao trùm (tâm) họ 
bằng tâm của ta (tha tâm thông). Ta hiểu biết một tâm có tham là 
tâm có tham; một tâm có sân là tâm có sân; một tâm có 51 là tâm có 
51; một tâm không có si là tâm không có 51; một tâm thụ động (со 
lại) là tâm thụ động và một tâm bị xao lãng là tâm bị xao lãng; một 
tâm cao thượng là tâm cao thượng; một tâm còn có thể vượt qua 
(chưa cao nhất) là tâm còn có thể vượt qua và một tâm không thể 
Vượt qua (cao nhất, tối thượng) là một tâm không thể vượt qua; 
một tâm đạt định là tâm đạt định và một tâm không đạt định là tâm 
không định; một tâm được giải thoát là tâm được giải thoát và một 
tâm chưa được giải thoát là tâm chưa được giải thoát. Thầy Ca- 
diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, hiểu biết tâm của những 
chúng sinh và người khác, sau khi đã bao trùm họ bằng tâm của 


thầy ấy. 
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(13) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, ta nhớ lại nhiều kiếp 
quá khứ của mình (túc mạng thông); đó là: một lần sinh, hai lần sinh, 
ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần 
sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một 
trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại 
kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thé giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế 
giới co-lại và giãn-ra: (ta nhớ lại rõ) “Một lúc đó ta được đặt tên như 
vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng 
của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khó của ta như vậy, tuổi thọ của 
ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp шс... 
ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, 
thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm sướng và khó của ta 
như kia, tuôi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh 
vào chỗ по... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở dày.” Thầy Ca-diếp 
cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, có thé nhớ lại nhiều kiếp quá khứ 


với những cách thức và chi tiêt của chúng. 


(14) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, với yếu-tố mắt 
thiên thánh (thiên nhãn thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, ta nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có 
và cao sang có, đẹp có và хаи có, phước lành có và vô phước có, và ta 
đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyên kiếp tùy theo 
những hành động (nghiệp) của mình như vây: “Những chúng sinh này 
hành xử với thân, lời nói уа tâm ý sai trái; người chửi mắng các bậc 
thánh nhân, người chấp giữ cách nhìn sai lạc, và hành động dựa theo 


cách nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào 


290 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


cảnh giới йау đọa khổ đau, trong một nơi đến xấu ай, trong một cõi 
thấp tối, trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với 
thân, lời nói và tâm ý đúng đắn; những người không mắng chửi các 
bậc thánh nhân, người nắm giữ cách nhìn đúng đắn, và hành động dựa 
theo cách nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái 
sinh vào một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.` Với mắt thiên thánh, 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ta đã nhìn thấy những 
chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và 
xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách những 
chúng sinh sống chết chuyền kiếp tùy theo những hành động của mình 
như уду.’ Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, với mắt 
thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, thây ấy có thể 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang 
có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu 
được cách những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy theo những 


hành động (nghiệp) của mình như vậy. 


(15) “Này các Tỳ kheo, bằng sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này ta chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát không 
còn ô-nhiễm (vô nhiễm) của-tâm, và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. Thầy Ca-diếp 
cũng vậy, bằng sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm của-tâm, và sự 
giải thoát nhờ-trí-tuệ, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu- 
biết trực-tiếp.” 


(SN 16:09) 


Chương 16 — Liên Kết CA-DIÉP * 291 


10 Khu ОСйа Các Tỳ Kheo Мі 


Tôi nghe như уду. Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp đang 
sống tại SãvatthI, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá 


của ông Câp Cô Độc. 


Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Ananda mặc y phục, và mang 
theo bình bát và cà-sa, thầy ấy đến gặp thầy Đại Ca-diếp và nói: 
“Đi nào, Ngài Ca-diếp, chúng ta hãy đến mấy khu ở của các Tỳ 


kheo ni.”7! 


“Thầy đi đi, này đạo hữu Ananda, thầy là người bận bịu với 


nhiêu phận sự.” 


Lần thứ hai thầy Ananda nói với thầy Đại Ca-diếp: “Đi nào, 
Ngài Ca-diếp, chúng ta hãy đến тау khu ở của các Tỳ kheo ni.” 


“Thầy đi đi, này đạo hữu Ananda, thầy là người bận bju với 


nhiêu phận sự.” 


Lần thứ ba thầy Апапда nói với thầy Đại Ca-diếp: “Đi nào, 
Ngài Ca-diếp, chúng ta hãy đến тау khu ở của các Tỳ kheo ni.” 


Rồi, vào Бибі sáng, thầy Раі Ca-diếp mặc у áo, và mang theo 
bình bát và cà-sa, đã cùng với thầy Апапда đi đến mấy khu ở của 
các Tỳ kheo ni. Sau khi đến nơi, thầy ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã 
chọn sẵn. Rồi một số Tỳ kheo ni đến gặp thầy Đại Ca-diếp, kính 


chào thầy, và ngồi xuống một bên. Trong khi họ đang ngồi, thầy 
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Đại Ca-diếp đã đề xướng, chỉ dạy, truyền cảm hứng, và làm hoan 
һу các Tỳ kheo ni bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, sau đó thầy 


ây đứng dậy khỏi chỗ ngôi và ra vê. 


Rồi Tỳ kheo пі tên Thullatissã, cảm thấy không bằng lòng, đã 


diễn đạt sự không bằng lòng của mình như vầy: 


“Làm sao Sư Thầy Đại Ca-diếp nghĩ tới việc thuyết Pháp 


trước mặt Sư Thầy Ananda, bậc trí giả xứ Videha?2 Đối với việc 
Sư Thầy Đại Ca-diếp nghĩ tới việc thuyết Pháp trước mặt Sư Thầy 
Апапда, bậc trí giả xứ Videha— điều này giống như một người 


bán kim dạo nghĩ tới việc bán cây kim cho người làm kim vậy!” 


Thầy Đại Ca-diếp có nghe được Tỳ kheo пі Thullatissä tuyên 


bó như vậy, và thầy nói với thầy Ananda: 


“Là sao, này đạo hữu Апапда, tôi là người bán kim dạo và 
Һау là người làm kim, hay tôi là người làm kim và thầy là người 


bán kim дао?” 


“Xin hãy nhẫn nhịn, Ngài Kassapa, phụ nữ là ngu dốt.” 


(nguyên văn kinh gốc) ° 


“Khoan đã, đạo hữu Ananda! Đừng để Tăng Đoàn có дір 
điều tra (tìm hiểu) thêm về thày. Thầy nghĩ sao, này đạo hữu, đức 
Тһе Tôn có đưa thầy ra trước Tăng đoàn Tỳ kheo, và nói: (7) “Này 
các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn, tách ly khỏi những khoái lạc giác 


quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an 
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trú trong tầng thiền định [jhãna] thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có 
đi kèm ý-nghĩ (tầm) Và sự soi-xét (tứ), có sự һоап-һу (һу) và hanh- 
phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly. Thầy Ananda cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn, tách ly khỏi những khoái lạc giác quan, tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, chứng nhập và an trú trong tầng 


thiền định thứ nhất пау”, hay không?” 
“Không phải, thưa ngài.” 


“Này đạo hữu, tôi là người đức Thế Tôn đã đưa ra trước Tăng 
đoàn Tỳ kheo, và nói: “Này các Ту kheo, tùy theo ta muốn ... ta 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất.... Thầy Ca- 
diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn, chứng nhập và an trú trong 


tầng thiền định thứ nhất. 


[Tiếp tục lời kinh giống tương tự như bài kinh SN 16:09 kế trên: 
các giai đoạn chứng đắc và sáu sự hiểu-biết trực-tiếp: từ (2)—(14), và 


tiếp tục: | 


“Tôi là người đức Thế Tôn đã đưa ra trước Tăng đoàn Tỳ 
kheo, và nói: (15) “Хау сас Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này ta chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát không còn ô-nhiễm (vô nhiễm) của-tâm, và sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, băng cách tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. 
Thầy Ca-diếp cũng vậy, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong 


kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm của- 
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tâm, và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, bằng cách tự mình chứng ngộ 


bằng sự hiều-biết trực-tiếp. 


“Này đạo hữu, ai nghĩ có thê che đậy sáu sự hiểu-biết truc- 
tiếp (sáu trí) của ta thì chàng khác nào như nghĩ tới việc dùng một 
lá cọ để che giấu một con voi đực cao bảy hoặc bảy rưỡi cubit (1 
cubit = 45.72cm)” Nhưng Ту kheo ni Thullatissä đã rớt ra khỏi đời 


sống thánh thiện. 


(SN 16:10) 


11 Áo Cà-sa 


Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp đang sống ở Вајараһа 
(Vương-xá) trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Chỗ Kiếm Ăn 
Của Вау Sóc. Вау giờ, vào lúc đó, Ngài Ananda đang đi du hành ở 
vùng Dakkhinägiri cùng với một đoàn tăng nhiều Tỳ kheo. Вау 
giờ, vào lúc đó, có ba mươi Tỳ kheo—là các học trò của thầy 
Апапда- hầu hết đều trẻ tuổi, đã bỏ tu và quay lại đời sống thấp 
tục. Sau khi thầy Апапда đã đi xong chuyến du hành ở 
Dakkhinägiri theo ý thầy ấy, thầy đã trở về Rãjagaha, về khu Rừng 
Tre, chỗ được gọi là Nơi Kiếm Ăn của Вау Sóc. Thầy ấy đến gặp 
thầy Đại Ca-diếp, kính chào và ngồi xuống một bên, và thầy Đại 


Ca-diếp đã nói với thầy ấy: 
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“Мау đạo hữu Апапда, có bao nhiêu lý do mà đức Thế Tôn 
đã đề ra giới luật rằng khi ăn với các gia đình, сас Tỳ kheo không 
được ăn theo nhóm quá ba người? (tức không tụ tập thành nhóm 


đông)” 


“Thưa Ngài Ca-diếp, Đức Thế Tôn đề ra giới luật này vì ba lý 
do: (4) để kiềm chế những người không hành xử tốt lành (tăng xấu) 
và vì sự an бп của сас Tỳ kheo hành xử tốt lành (tăng tốt), GD [với 
chủ ý dé] “Cầu cho những tâm nguyện xấu ác đó, băng cách lập 
phe lập nhóm, không thể gây chia rẽ trong Tăng Бойп!?; và (iii) vì 
lòng Ы mẫn đối với các gia đình.” Ngài Ca-diếp, đây là ba lý do 


đức Thế Tôn đã đề ra giới luật này.” 


“Đạo hữu Ananda, vậy thì thầy lại đi du hành cùng với đoàn 
Tỳ kheo trẻ là những người với các giác-quan (sáu căn) không 
được phòng hộ, ăn uống không tiết độ, và không chú tâm tỉnh giác? 
Người ta có thể nghĩ các thầy đang đi du hành như dé đạp phá mùa 
màng; người ta có thể nghĩ các thầy đang đi du hành như để phá 
hoại các gia đình. Đoàn môn đệ của thầy đã tan rã, này thầy 
Ananda, những đệ tử trẻ tuổi của thầy đã tuột dốc mát rồi. Chỉ còn 


lại người trẻ con này không biết lượng sức bản thân mình!” 
“Ngài Ca-diếp, tóc bạc đang mọc trên đầu tôi đây. Liệu 
chúng tôi có thoát khỏi cái sự bị Ngài Đại Ca-diếp gọi là một đứa 


trẻ con hay không?” 
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“Đạo hữu Апапда, chỉ là do thầy đi du hành với những Tỳ 
kheo trẻ, những người có các giác-quan không được phòng hộ .... 
Chỉ còn lại người trẻ con này không biết lượng sức bản thân 


mình!” 


Tỳ kheo пі tên Thullanandã đã nghe rằng:”” “Sư Thầy Đại 
Ca-diếp đã chê bai Sư Thầy Апапда, bậc trí giả xứ Videha, bằng 
cách gọi thầy là một người trẻ con.” Rồi, do không bằng lòng với 


việc đó, ni đã diễn đạt sự không băng lòng của mình như vây: 


“Làm sao Sư Thây Đại Ca-diếp, trước kia là một người theo 
giáo phái khác,” nghĩ tới việc chê bai Thầy Ananda, bậc trí giả xứ 


Videha, bằng cách gọi thầy là một người trẻ con, như vậy?” 


Thầy Đại Ca-diếp lại nghe được Tỳ kheo пі Thullanandä 


tuyên bó điều này, và thầy đã nói với thầy Ananda: 


“Này đạo hữu Ananda, Tỳ kheo пі Thullanandã đã tuyên bó 
một cách câu thả, thiếu suy xét. Bởi vì ngày trước tôi đã tự cạo bỏ 
râu tóc, khoát y cà-sa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành, tôi không nhớ mình đã từng biết một vị thầy nào 


khác ngoài đức Тһе Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 


“Ngày xưa, khi tôi còn là một gia chủ, điều này đã xảy đến 
với tôi: “Đời sống tại gia là chật chội, là một đường đi dày bụi bán, 
còn (đời sống) xuất gia thì như một bầu không khí rộng mở. Không 
dễ gì ở nhà mà sống một đời sống hoàn toàn thánh thiện, một đời 


sông trong sạch toàn thiện như một vỏ sò được chà trăng. Vậy nên 
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tôi đã cạo bỏ râu tóc, khoát áo xà-rông (saffron, áo màu vàng nghệ, 
màu đất sét vàng, ào nâu sòng), và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành.” Một thời gian sau đó, tôi đã tự làm áo 
cà-sa từ giẻ rách; rồi, do nhận biết được những người là bậc A-la- 
hán trong thế gian [là những tám gương để noi theo], tôi đã cạo bỏ 
râu tóc, khoát áo cà-sa, và từ bỏ đời sống tại gia 46 đi vào đời sống 


xuất gia tu hành. 


“Sau khi tôi đã xuất gia như vậy, tôi cứ bước đi, dọc đường 
tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngôi trong Ngôi Đền nằm ở 
đoạn giữa Вајараһа và Nãlandã. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, 
tôi nghĩ rằng: “Nếu tôi có gặp vị Sư Thây, thì tôi sẽ gặp đúng ngay 
đức Thế Tôn. Nếu tôi có gặp bậc Phúc Lành, thì tôi sẽ gặp đúng 
ngay đức Thế Tôn. Nếu tôi có gặp bậc Toàn Giác, thì tôi sẽ gặp 
đúng ngay đức Thế Tôn.’ Rồi tôi quỳ xuống dưới chân đức Thế 
Tôn và thưa: “Thưa ngài, đức Thế Tôn là vị sư thầy của tôi, tôi là 
đệ tử của vị ấy. Thưa ngài, đức Thế Tôn là vị sư thầy của tôi. Tôi 


là đệ tử của уі ду.’ 


“Khi tôi nói ra điêu này, đức Thê Tôn đã nói với tôi: “Này 
Ca-diệp, nêu ai không biệt và không thây mà lại nói, thì cái đâu 
người nói sẽ bị bê tan. Nhưng пау Ca-diệp, do ta biệt ta nói “Та 


biết”; do ta thấy ta nói “Ta thấy.” 


“Ро vậy, này Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như уду: “Ta 
sẽ phát khởi một cách nhiệt tình sự biết xấu-hồ (về mặt đạo đức) và 


sự biệt sợ-hãi việc làm sai trái đôi với những уі trưởng lão, đôi với 
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những người mới thụ giới (tuôi hạ nhỏ), và đôi với những vi trung 


niên (tuổi hạ vừa).” Thầy nên tu tập bản thân mình như vậy. 


““По vậy, này Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như уду: 
“Mỗi khi ta lắng nghe Giáo Pháp nào nối kết với điều thiện lành, ta 
sẽ lắng nghe nó bằng hai tai nhiệt tình, chú tâm vào nó như một 
vấn đề sống-còn, vận dụng са tâm trí vào nó.” Thầy nên tu tập bản 


thân như vậy. 


“*Do vậy, пау Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như уду: “Та 
sẽ không bao giờ bỏ quên [từ bó] sự chánh-niệm hướng vào thân дї 


kèm với sự vui sướng”“?Thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


“Rồi, sau khi nói cho tôi lời đề xướng đó, đức Thế Tôn đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi. Này đạo hữu, trong suốt bảy ngày 
tôi đã ăn 46 cúng dường của xứ sở пау như một con nợ, nhưng đến 
ngày thứ tám thì sự hiểu-biết cuối-cùng đã khởi sinh. (tức, người tu 
được cúng dường mà không tu hành kết quả thì chắng khác gì như 


mắc nợ với những thí chủ) 


“Rồi sau đó, này đạo hữu, đức Thế Tôn đã từ trên đường 
bước xuống và đi đến một gốc cây. Tôi gấp tư áo cà-sa của tôi làm 
bằng vải cắt, và thưa với Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
ngồi xuống đây. Điều này sẽ dẫn tới phúc lợi và hạnh phúc lâu dài 
cho con." Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngòi đã được dọn sẵn và 
nói với tôi: “Này Ca-diếp, áo cà-sa của thầy làm bằng vải cắt nên 


mêm mai.’ — “Thưa Тһе Tôn, Тһе Tôn hãy nhận cà-sa làm băng vải 
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cắt này, vì lòng bi mẫn đối với con.” — “Còn thầy sẽ mặc được mấy 
áo cà-sa đã sòn cũ làm từ giẻ rách bao bố của ta?’ — “Thưa Thế 
Tôn, con sẽ mặc được уду.’ Vậy đó, ta đã cúng dường cho đức Thế 
Tôn áo cà-sa làm bằng vải cắt và nhận lãnh từ đức Thế Tôn áo cà- 


sa của đức Тһе Tôn đã son cũ làm từ giẻ rách bao bô. 


“Này đạo hữu, nếu ai nói một cách đúng đắn có thê nói về ai 
kiểu như: “Người đó là con của đức Thế Tôn, được sinh ra từ ngực 
của đức Thế Tôn, được sinh ra từ miệng của đức Thế Tôn, được 
sinh ra từ Giáo Pháp, được tạo ra bởi Giáo Pháp, là một người thừa 
tự của Giáo Pháp, một người nhận lãnh mấy áo cà-sa đã sờn cũ làm 
từ giẻ rách bao bố”, thì đó là nói về tôi nếu người nói một cách 


đúng dàn đó muôn nói điều như vậy. 


(7) “Này đạo hữu, tùy theo tôi muốn, tách ly khỏi những 
khoái lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có sự 
һоап-һу (һу) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó .... 
[Tiếp tục lời kinh giống tương tự trong kinh SN 16:09 ở trên, cho 


tới đoạn сиді như sau: ] 


(15) “Này đạo hữu, bằng sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này tôi chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát không 
còn ô-nhiễm (vô nhiễm) của-tâm, và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, bằng 


cách tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. 
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“Này đạo hữu, ai nghĩ có thể che đậy sáu sự hiểu-biết truc- 
tiếp (sáu trí) của ta thì chăng khác nào như nghĩ tới việc dùng một 


lá cọ đê che giâu một con voi đực cao bảy hoặc bảy rưỡi cubit.” 


Nhưng Tỳ kheo пі Thullanandã đã rớt ra khỏi đời sống thánh 
thiện. (bị quả báo, phải cởi bỏ y cà-sa và hoàn tục, như ni Tissa 


trong kinh kế trên) 


(SN 16:11) 


12 Sau Khi Chết 


Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp và Ngài Xá-lợi-phất đang 
sống tại Вагапаѕт (Ba-la-nạ1) trong khu Vườn Nai ở vùng Isipatana 
(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ thế). Lúc đó, vào buổi 
cuối chiêu, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ án tu và đến gặp thầy Ngài 
Đại Ca-diếp. Thầy chào hỏi với thầy Ngài Đại Ca-diếp, và sau khi 
họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và 


nói với thầy Ca-diép: 


“Là sao, này đạo hữu Са-аіёр, Như Lai có tòn tại sau khi chết 


hay không?” 


“Мау đạo hữu, đức Thế Tôn đã không tuyên bó: “Như Lai tồn 


tại sau khi chết.?” 
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“Này đạo hữu, vậy Như Lai không tòn tại sau khi chết phải 
không?” 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai 


2939 


không tòn tại sau khi chết. 


“Này đạo hữu, vậy là sao, Như Lai vừa {дп tại vừa không tồn 


tại sau khi chết phải không?” 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai 


229 


vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chêt. 


“Này đạo hữu, vậy là Như Lai không tòn tại cũng không phải 
không tôn tại sau khi chết phải không?” 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai 


22? 


không tồn tại cũng không phải không tòn tại sau khi chết. 


“Này đạo hữu, tại sao đức Thế Tôn đã không tuyên bó điều 


này?” 


“Bởi vì điều đó là không ích lợi, không liên quan đến những 
căn bản của đời sống thánh thiện (tu hành), và không dẫn tới sự 
chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết trực-tiếp, 
sự giác-ngộ, Niết-bàn. Vì vậy nên đức Thế Tôn đã không tuyên bố 


vë điêu đó.” 


“Này đạo hữu, vậy đức Thế Tôn đã tuyên bó điều gì?” 
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“Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã tuyên bố điều này: “Đây là 
khô’, và “Đây là nguồn-gốc khổ”, và “Đây là sự chấm-dứt khổ”, và 


“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 
“Này đạo hữu, tại sao đức Thế Tôn đã tuyên bố điều này?” 


“Này đạo hữu, bởi vì điêu đó là ích lợi, liên quan đên những 
căn bản của đời sông thánh thiện (tu hành), và dẫn tới sự ghê-sợ, sự 
chán-bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiệp, sự giác- 


ngộ, Niết-bàn. Vì vậy nên đức Thế Tôn đã tuyên bó điều đó.” 


(SN 16:12) 


13 Sự Giả Мао Giáo Pháp Chân Thục 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Тһе Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, lý do gì, nguyên nhân gì, tại sao trước kia có 
ít giới-luật tu hành mà có nhiều Tỳ kheo được thiết lập trong sự 
hiểu-biết cuối-cùng (giác ngộ), trong khi bây giờ có thêm nhiều 
giới-luật tu hành nhưng lại có ít Tỳ kheo được thiết lập trong sự 


hiêu-biêt cuô1-cùng?” 
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“Đường lối nó là như vậy, này Ca-diếp. Khi chúng sinh đang 
suy đổi và Giáo Pháp chân thực (chân Pháp) đang biến mát thì có 
thêm nhiều giới-luật tu hành nhưng càng có ít số Tỳ kheo được 
thiết lập trong sự hiểu-biết cuối-cùng. Này Ca-diếp, chân Pháp 
không biến mất khi chưa có sự giả-mạo chân Pháp khởi sinh trong 
thế gian. Nhưng khi sự giả mạo chân Pháp khởi sinh trong thé gian, 


lúc đó chân Pháp sẽ biến mát. 


“Này Ca-diếp, giống như vàng không biến mất khi chưa có 
vàng giả phát sinh trong thế gian, nhưng khi có vàng giả phát sinh, 
thì vàng thật biến mất; cũng giống như vậy, chân Pháp không biến 
mất khi chưa có sự giả mạo chân Pháp khởi sinh trong thế gian, 


nhưng khi có sự giả mạo chân Pháp, thì lúc đó chân Pháp biến mắt. 


“Này Ca-diếp, đó không phải do yếu-tô đất làm cho chân 
Pháp biến mát, cũng không phải do yếu-tố nước, hay yếu-tố nhiệt, 
hay yếu-tố khí. Đó là do những kẻ vô tri vô giác đã sinh ra ở đây là 


những kẻ làm cho chân Pháp biến mất. 


- “Chân Pháp không biến mất một cái rụp như kiểu một con 
tàu chìm mất. Mà này Ca-diếp, có năm điều gây-hại dẫn tới sự suy- 
tàn và sự biến-mất của chân Pháp. Năm đó là gì? О đây, những Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, nam đệ tử tại gia, và nữ đệ tử tại gia sống không 
có sự kính trọng và tôn trọng đối với vị Sư ТҺау; họ sống không có 
sự kính trọng và tôn trọng đối với Giáo Pháp; họ sống không có sự 
kính trọng và tôn trọng đối với Tăng Đoàn; họ sống không có sự 


kính trọng và tôn trọng đối với sự tu tập: һо sống không có sự kính 
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trọng và tôn trọng đối với sự định tâm ([tức: không chứng đắc hay 
không nỗ lực tu để chứng đắc tám tầng thiền định]). Này Ca-diếp, 
đó là năm điều gây hại dẫn tới sự suy-tàn và sự biến-mất của chân 


Pháp. 


- “Này Ca-diếp, có năm điều dẫn tới sự trường-tồn của chân 
Pháp, sự không suy-tàn của nó, và sự không biến-mất của nó. Năm 
đó là gì? Ở đây, những Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, năm đệ tử tại gia, và 
nữ đệ tử tại gia sống có sự kính trọng và tôn trọng đối với vị Sư 
Thây: họ sống có sự kính trọng và tôn trọng đối với Giáo Pháp; họ 
sống có sự kính trọng và tôn trọng đối với Tăng Đoàn; họ sống có 
sự kính trọng và tôn trọng đối với sự tu tập: họ sống có sự kính 
trọng và tôn trọng đối với sự định-tâm (có tu tập và chứng đắc các 
tầng thiền định). Này Ca-diếp, đó là năm điều dẫn tới sự không 


suy-tàn và sự không biên-mât của chân Pháp.” 


(SN 16:13) 


Chương 17 


Liên Kết LỢI-DANH 


(17 Labhasakkara—samyutta) 
(17 Tương Опе Lợi Danh) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagøa) 


> > >= >= > ЖЕЖ 


[Tai Hai] 


1 (1) Tai Hai (chết chóc) 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Сар Cô Độc. Ó đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уду: 
“Này các Tỳ kheo!” “Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. 


Đức Thê Tôn đã nói điêu này: 


“Này сас Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại (chết chóc), là 
đắng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc (với thế gian, sinh tử). Do vậy, này 
các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ 
dẹp bỏ sự “lợi, danh, vinh” đã khởi sinh, và chúng ta sẽ không аё 
cho sự “lợi, danh, vinh’ đã khởi sinh còn tòn tại và và ám muội tâm 


trí của chúng ta.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:01) 
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2 (2) Lưỡi Câu 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại, là đắng cay, tê 
bạc, cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc 
(với thé gian, sinh tử). Ví như có một ngư dân thả một lưỡi câu có 
mỗi xuống một hó sâu, và một con cá đang đi tìm thức ăn nuốc nó. 
Con cá đó, sau khi đã nuốt lưỡi câu của ngư dân, coi như đã gặp tai 


nạn và thảm họa, và ngư dân đó muôn làm gì nó cũng được. 


“Này các Tỳ kheo, “Ngư dân’: là đồng nghĩa Ma Vương Ác 
Ma (thần chết). “Lưỡi câu có mòi’: là đồng nghĩa sự “lợi, danh, 
vinh”. Tỳ kheo nào thích thú và hưởng thụ “lợi, danh, vinh” đã khởi 
sinh thì được gọi là một Tỳ kheo đã nuốt mài câu, đã gặp tai nạn và 
thảm họa trong tay Ас Ma. Này các Tỳ kheo, sự оі, danh, vinh? 
thật là tai hại, là đắng cay, tệ bạc, cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi mọi trói-buộc. Do vậy, này các Tỳ kheo, các 
thầy nên tu tập bản thân như уду: “Chúng ta sẽ dẹp bỏ sự оі, 
danh, vinh” đã khởi sinh, và chúng ta không để cho sự “lợi, danh, 
vinh’ đã khởi sinh còn tồn tại và ám muội tâm trí của chúng ta.’ 


Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:02) 


Chương 17 - Liên Kết LỢI-DANH * 309 


Ə (3) Con Rüa 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Một lần thuở 
xưa có một đại gia đình rùa đã sống từ rất lâu trong một hồ nước. 
Lúc đó một con rùa đã nói với một con rùa khác: “Này bạn rùa thân 
mến, đừng có đi tới vùng dó.” Nhưng con rùa (nghe) vẫn cứ đi tới 
vùng đó, và một thợ săn đã phóng trúng nó bằng cây lao móc có 
buộc dây. Rồi con rùa đó đi về gặp con rùa thứ nhất. Khi con rùa 
thứ nhất thấy nó đang đi đến từ xa, con rùa thứ nhất nói: “Này anh 
bạn, tôi hy vọng anh đã không tới vùng dó. — “Có, tôi đã tới vùng 
йо.’ – “Vậy tôi hy vọng bạn đã không bị đập hay bị đánh.” - “Tôi 
không bị đập hay bị đánh; nhưng có một sợi dây cứ liên tục theo sau 
tôi.’ – “Bạn đúng thiệt đã bị đập rồi, bạn rùa thân mến; bạn đúng thiệt 
đã bị đánh rồi! Cha của bạn và ông của bạn cũng gặp tại nạn và thảm 
họa bởi cái dây đó rồi. Giờ thì hãy đi mất đi, bạn rùa thân mến, bạn 
không còn là rùa trong đàn ở đây nữa.” (tức sẽ bị thợ săn kéo dây bắt 


đi và chết) 


“Này các Tỳ kheo, “Thợ săn”: là đồng nghĩa Ma Vương Ác 
Ma. “Lao móc có buộc dây’: là đồng nghĩa sự “lợi, danh, vinh’. 
“Sợi dây’: là đồng nghĩa sự khoái lạc và nhục dục (năm dây ngũ 
dục). Ту kheo nào thích thú và thụ hưởng sự “lợi, danh, vinh’ thì 
được gọi là một Tỳ kheo đã bị phóng trúng bởi lao móc có buộc 


dây, là người đã gặp tai nạn và thảm họa trong tay của Ác Ma. Này 
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các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, vinh’ là tai hại .... Như vậy các thầy 


nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:03) 


4 (4) Con Dê Lông Dày 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh’ là tai hại.... біз sử có 
một con dê cái có lông dày chui vào khóm cây gai (như cây thạch 
nam, cây tầm xuân) thì chỗ này chỗ kia nó bị dính vướng, chỗ này 
chỗ kia nó bị dính kẹt, chỗ này chỗ kia nó bị dính mắc, và coi như 
chỗ này chỗ kia nó cứ gặp tai nạn và thảm họa. Cũng giống như 
vậy, này các Ту kheo, một Tỳ kheo có tâm bị chế ngự và bị ám 
muội bởi sự “lợi, danh, vinh’, buổi sáng mặc y áo, và mang theo 
bình bát và cà-sa, đi vô làng hay phố thị để khất thực. Chỗ này chỗ 
kia người đó bị dính vướng, chỗ này chỗ kia người đó bị dính kẹt, 
chỗ này chỗ kia người đó bị dính mắc, và coi như chỗ này chỗ kia 
người đó cứ gặp tai nạn và thảm họa. “Lợi, danh, vinh" là tai hại .... 


Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:04) 


5 (5) Соп Во Ттопе РАйп 
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Ó Sāvatthī. 


“Мау сас Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Giả sử có một 
con bọ, là con ăn phân, пһбі nhét đầy phân, bụng đầy phân, và 
trước mặt nó là một đống phân lớn. Do được như vậy nên nó kinh 
dễ những con bọ khác, nó nghĩ: “Ta là con ăn phân, nhồi nhét đầy 
phân, bụng dày phân, và trước mặt ta có một đống phân lớn.” Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có tâm bị chế ngự 
và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh’, buổi sáng mặc ý áo, mang 
theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hay phố thị khất thực. Người đó 
ăn uống thả sức mình muốn, người đó được mời tới bữa cơm ngày 
mai, và thức ăn khất thực của người đó rất nhiều. Khi người đó trở 
về tu viện (tịnh xá, chùa), người đó khoe khoan với nhóm Tỳ kheo 
rằng: “Tôi đã ăn uống thả sức tôi muốn, tôi được mời tới bữa cơm 
ngày mai, và thức ăn khất thực của tôt rất nhiều. Tôi là người có 
được y áo, thức ăn cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang, nhưng 
những Ту kheo khác có ít phước đức và ảnh hưởng nên họ không 
có được nhiều y áo, thức ăn cúng dường, chỗ ở, và thuốc thang.’ 
Như vậy là, do tâm của người đó bị chế ngự và ám muội bởi sự 
“lợi, danh, vinh”, nên người đó khinh dễ những Tỳ kheo đúng-mực 
khác. Điều đó dẫn tới sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu cho thứ 
người vô tri ngu dại đó. Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh" là tai 


hại.... Như vậy các (һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:05) 
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6 (6) Sét Đánh 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Này сас Ту 
kheo, ai bị sét đánh? Một người tu học mà sự “lợi, danh, vinh” cứ 
ập tới trong khi người đó chưa đạt tới lý tưởng ([A-la-hán, sự giải 
thoát]) của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, ‘Sét đánh”: là đồng nghĩa sự “lợi, danh, 
vinh”. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại .... Như vậy các 


Һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:06) 


7 (7) Mũi Tên Tám Độc 

Ó Sãvatthi. 

“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Мау các Ту 
kheo, ai bị đâm bởi một mũi tên tâm độc? Một người tu học mà sự 
“lợi, danh, vinh” cứ ập tới trong khi người đó chưa đạt tới lý tưởng 
([A-la-hán, sự giải thoát]) của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, “Mũi tên”: là đồng nghĩa sự “lợi, danh, 
vinh’. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại.... Như vậy các 
thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:07) 
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8 (8) Chó Rừng 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Các thầy có 
nghe một con chó rừng (con giả can) già rú tiếng khi đêm sắp tàn 


không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Con chó già đó bị mắc một căn bệnh gọi là bệnh ghẻ lở. Nó 
không thấy dễ chịu cho dù nó có chui vào hang, hoặc chạy tới chỗ 
sốc cây, hay chỗ thoáng khí. Dù nó đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, 
nằm đâu, nó luôn gặp phải tai nạn và thảm họa như vậy. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, tâm của ai bị chế ngự và bị ám 
muội bởi sự “lợi, danh, vinh’ thì không cảm thấy dễ chịu (với sự 
sống tách ly, thanh bàn) cho dù có đang ở trong chòi trống, hoặc 
chỗ gốc cây, hay chỗ thoáng khí. Dù người đó đi đâu, đứng đâu, 
ngồi đâu, nằm đâu, người đó cứ luôn như gặp phải tai nạn và thảm 
họa như vậy. Мау các Ту kheo, “lợi, danh, vinh’ là tai hại.... Như 


vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:08) 


9 (9) Сидпе Phong 


Ó Sãvatth1. 
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“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Này các Ту 
kheo, trên trời cao những cơn gió mạnh được gọi là cuồng phong 
đang thối. Nếu một con chim bay lên đó, những cơn gió mạnh sẽ 
thôi tung nó, và khi nó bị thôi tung bởi gió mạnh như vậy, chân nó 
quăng một hướng, cánh quăng hướng khác, đầu quăng hướng khác, 
và thân quăng hướng khác (như tan tác). Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo có tâm bị chế ngự và bị ám muội 
bởi sự “lợi, danh, vinh’, buổi sáng mặc y áo, và mang bình bát và 
cà-sa, đi vô làng hoặc phố thị 46 khất thực với thân, lời nói, và tâm 
ý không được phòng hộ, không được thiết lập trong sự chánh niệm, 
không được kiềm chế ở các giác quan. Người đó nhìn thấy phụ nữ 
ăn mặc mỏng mảnh hoặc không che kín, rồi nhục-dục xâm chiếm 
tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi nhục-dục, người đó 
bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Rồi người khác 14у cà-sa của 
người đó, người kia thì lấy bình bát, người nọ lấy gối ngòi thiền, và 
người nữa lấy hộp đựng kim chỉ của người đó, nên giờ (người đó 
và đời sóng tu hành của mình) đã bị tan tác, giống như chim đã bị 
những cuồng phong thôi bay. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh' là 


tai hại.... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:09) 


10 (10) Có Thêm Bài Kệ 


Ó Sãvatth1. 
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“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Này các Ту 
kheo, ta nhìn thấy một số người ở đây có tâm bị chế ngự và bị ám 
muội bởi sự vinh-hạnh (được tôn vinh và tiếp đón, được cung kính 
bởi những người tại gia hay người khác...), khi thân tan rã, sau khi 
chết, sẽ bị tái sinh trong trạng thái khổ đau, trong một nơi đến thấp 


xâu, trong cảnh giới địa ngục, trong địa ngục. 


“Rồi, ta nhìn thấy một số người ở đây có tâm bị chế ngự và bị 
ám muội bởi sự không-được vinh-hạnh (không được tôn vinh và 
tiếp đón, không được cung kính...), khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ 
bị tái sinh trong trạng thái khổ đau, trong một nơi đến thấp xấu, 


trong cảnh giới địa ngục, trong địa ngục. 


“Rồi, ta nhìn thấy một số người ở đây có tâm bị chế ngự và bị 
ám muội bởi cả sự vinh-hạnh và sự không-được vinh-hạnh, khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong trạng thái khó đau, 
trong một nơi đến thấp xấu, trong cảnh giới địa ngục, trong địa 
ngục. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại.... Như vậy các 


Һау nên tu tập bản thân.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thây, đã nói thêm điều này: 


“Dù có được tắm trong vinh-hạnh, 
Hay không-được vinh-hạnh, hay cả hai, 
Sự định-tâm của người đó là không lay chuyền, 


Khi người đó an trú trong trạng thái (định) vô lượng. 
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Khi người hành thiền với sự kiên định, 
Là người tuệ-thấy được tầm-nhìn vi tế, 
Vui thích diệt trừ sự dính-chấp, 


Người ta gọi vị đó là một bậc thượng nhân.” 


(SN 17:10) 
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NHÓM 2 


“NHÓM THỨ НАГ 
(Dutiya-vagøa) 


KK K KK K K K 


[Bình Bát] 


11 (1) Bình Bát Vàng 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh’ là tai hại (chết chóc), là 
đắng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc (với thé gian). Này các Ty kheo, ta 
đã biết một người ở đây khi tâm người đó được bao trùm bằng tâm 
của ta: “Уі này không nói một lời nói dối сб-у cho dù để có được 
một bình bát bằng vàng đựng đầy bột bằng bạc.” Nhưng một thời 
gian sau đó ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị chế ngự và 
bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh’ nên đã có nói lời nói dối cố-ý. 
Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh’ là tai hại.... Như vậy các thầy 


nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:11) 
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12 


(2) Bình Bát Bạc 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Này сас Ту 


kheo, ta đã biết một người ở đây khi tâm người đó được bao trùm 


băng tâm của ta: “VỊ này không nói một lời nói dôi cô-ý cho dù đê 


có được một bình bát bằng bạc đựng đầy bột bằng vàng.’ Nhưng 


một thời gian sau đó ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị 


chê ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh’ nên có nói lời nói 


dối сб-ў. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh' là tai hại.... Như vậy 


các thây nên tu tập bản thân.” 


15 


14 


15 


16 


17 


18 


(3) Một Đông Tiền Vàng Зиуаппа 

(4) Một Тейт Đông Tiền Vàng Suvanua 
(5) Một Đông Tiền Vàng Singi 

(6) Một Тейт Đông Tiền Vàng Singi 

(7) Trái Đắt Chứa Toàn Vàng 


(8) Mọi Phần Thưởng Vật Chất 


(SN 17:12) 
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19 (9) Mạng Sống 
20 (10) Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Vùng Өй 
О SãvatthI. 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Мау сас Ту 
kheo, ta đã biết một người ở đây khi tâm người đó được bao trùm 
bằng tâm của ta: “Vị này không nói lời nói dối cố-ý cho dù để có 
được một đồng tiền vàng suvanna ... cho dù để có được một trăm 
đồng tiền vàng ѕиуаппа ... cho dù để có được một đồng tiền vàng 
singi ... cho dù để có được một trăm đồng tiền vàng зілді ... cho 
dù để có được cả trái đất chứa toàn vàng ... cho dù để có được mọi 
phần thưởng vật chất ... cho dù 46 có được (vì) mạng sống ... Cho 
dù để có được người phụ nữ đẹp nhất (hoa hậu) của vùng đất. 
Nhưng thời gian sau ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị 
chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh” nên có nói lời nói 
dối сб-у. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy 


các (һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:13—20) 
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NHÓM 3 
“NHÓM THỨ ВА? 
(Tatiya-vagøa) 


KKK KK KK K 


[Phụ Nữ] 


21 (1) Một Phụ Nữ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại (chết chóc), là 
đắng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc (với thé gian). Này các Ту kheo, 
cho dù một người đang ở riêng với một phụ nữ, người phụ nữ có 
thê không ám muội tâm trí người đó, nhưng sự “lợi, danh, vinh’ 
vẫn ám muội tâm trí người đó. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” 


là tai hại.... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:21) 


22 (2) Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Vùng Đất 


Ó Sãvatth1. 


Chương 17 — Liên Kết LỢI-DANH * 321 


“Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Мау các Ту 
kheo, cho dù một người đang ở riêng với một phụ nữ đẹp nhất 
vùng đất, người phụ nữ có thể không ám muội tâm trí người đó, 
nhưng sự “lợi, danh, vinh’ vẫn ám muội tâm trí người đó. Này các 
Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các thầy nên tu tập 


bản thân.” 


(SN 17:22) 


23 (3) Con Trai Duy Nhất 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại.... Một nữ đệ tử 
thành tín (với Tam Bảo) nếu cầu ước một cách đúng đắn cho con 
trai duy nhất của mình, đứa con yêu dấu và thân thương, thì nên 
cầu ước cho con trai như уду: “Này con yêu dấu, cầu mong con trở 
thành người như gia chủ Citta và ông Hatthaka của xứ Alavaka”— 
vì đây là tiêu chuẩn và chuẩn mực cho những nam đệ tử của ta là 
người tại-gia, đó là, gia chủ Citta và ông Hatthaka của xứ Alavaka. 
“Nhưng, này con yêu dấu, nếu con từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành, cầu mong con trở thành người như ngài 
Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên— vì đây là tiêu chuẩn và chuẩn 
mực cho các đệ tử nam của ta là người xuất-gia [các Tỳ kheo], đó 


là Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên. “Trong khi, này con yêu dâu, con 
: L M y 
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là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình 
([A-la-hán, giác ngội]), cầu mong cho sự “lợi, danh, vinh” không 


хау đên với con!” 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự ‘lgi, danh, vinh? xảy đến với một 
Tỳ kheo khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt tới 
lý tưởng của tâm mình, thì đó là một chướng ngại đối với người 
đó. Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại.... Như vậy các 


thầy nên tu tập bản thán.”80 


(SN 17:23) 


24 (3) Con Gái Duy Nhất 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại.... Một nữ đệ tử 
thành tín (với Tam Bảo) nếu cầu ước một cách đúng đắn cho con 
gái duy nhất của mình, đứa con yêu dấu và thân thương, thì nên 
cầu ước cho con gái như vây: “Này con yêu dấu, cầu mong con trở 
thành người như Khujjuttara, nữ đệ tử tại gia và bà VelukandakIyä 
(tức Uttara), mẹ của Nanda”— vì đây là tiêu chuẩn và chuẩn mực 
cho các nữ đệ tử của ta là người tại-gia, đó là KhuJjuttara, nữ đệ tử 
tại gia và bà Velukandakiyä, mẹ của Nanda. “Nhưng, này con yêu 
dấu, nếu con từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 


hành, cầu mong con trở thành người như Tỳ kheo ni Khemã và 
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Uppalavannã'— vì đây là tiêu chuẩn và chuẩn mực cho những nữ 
đệ tử của ta là người xuất-gia [các Tỳ kheo пі], đó là, Khemã và 
Uppalavannã. “Trong khi, này con yêu dấu, con là một người đang 
tu tập, người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình ([A-la-hán, giác 


ngộ |), câu mong cho sự “lợi, danh, vinh” không xảy đến với con!? 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự ‘lgi, danh, vinh? xảy đến với một 
Tỳ kheo ni khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt 
tới lý tưởng của tâm mình, thì đó là một chướng ngại đối với người 
пі đó. Này các Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các 


thầy nên tu tập bản thân.”Š! 


(SN 17:24) 


25 (5) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào không hiểu 
được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] sự “lợi, danh, vinh’, đúng như chúng thực là: thì 
những người đó ta không coi là tu sĩ trong số các tu sĩ hay bà-la- 
môn trong số bà-la-môn, và những vị đó, do chưa tự mình chứng 
ngộ sự hiểu-biết cuối-cùng, trong kiếp này không chứng nhập và 


an trú trong mục tiêu của đời sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn. 
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“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với sự “101, 
danh, vinh", đúng như chúng thực là: thì những người đó ta ta coi 
là tu sĩ trong số các tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la-môn, 
và những vị đó, bằng cách đã tự mình chứng ngộ sự hiéu-biét сибі- 
cùng, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của 


đời sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.”” 


(SN 17:25) 


26 (6) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-món nào không hiểu 
được nguồn-gốc và sự chấm-dứt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
giải-thoát đối với sự “lợi, danh, vinh’, đúng như chúng thực là: thì 


những người đó ta không coi là tu sĩ.... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được nguồn-gốc và sự chấm-dứt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
giải-thoát đối với sự “lợi, danh, vinh’, đúng như chúng thực là: thì 
những người đó ta coi là tu sĩ trong số các tu sĩ và bà-la-môn trong 
số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ 
sự hiểu-biết cuối-cùng, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú 


trong mục tiêu của đời sông tu sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.” 
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(SN 17:26) 


27 (7) Các Tu Sĩ và Bà-la-môn (3) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào không hiệu 
được sự “lợi, danh, vinh”, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, 
và con-đường dẫn tới sự châm dứt nó: thì những người đó ta không 


coi là tu sĩ.... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
biết những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số các 
tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng 
cách tự mình chứng ngộ sự hiểu-biết cuối-cùng, ngay trong kiếp 
này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và mục 


tiêu của bà-la-môn.”” 


(SN 17:27) 


28 (8) Da 


Ó Sāvatthī. 
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“Мау сас Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Sự “lợi, danh, 
vinh’ cắt xuyên qua lớp da ngoài, rồi cắt xuyên qua lớp da trong, 
rồi xuyên qua thịt, rồi xuyên qua gân, rồi xuyên qua xương. Sau 
khi cắt xuyên qua xương, chúng cắt tới tủy sóng. Này các Tỳ kheo, 


“lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:28) 


29 (9) Sợi Dây 
Ó Sāvatthī. 


“Мау сас Ту kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Sự “lợi, danh, 
vinh’ cắt qua lớp da ngoài, rồi cắt qua lớp da trong, rồi cắt qua lớp 
thịt, rồi cắt qua gân, rồi cắt qua xương. Sau khi cắt qua xương, 
chúng cắt tới tủy sống. Này các Tỳ kheo, giả sử có một lực sĩ quấn 
chặt chân của một người bằng sợi dây làm từ lông ngựa và cứ xiết 
chặt nó. Nó có thể cắt qua lớp da ngoài, rồi cắt qua lớp da trong, 
rồi cắt qua lớp thịt, rồi cắt qua gân, rồi cắt qua xương. Sau khi cắt 
qua xương, nó có thể cắt tới tủy sống. Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, vinh’ cắt qua lớp да ngoài ... cắt tới tủy 
sống. Мау các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các 


Һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:29) 
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30 (10) Một Tỳ Kheo 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, vinh", ta nói, là chướng ngại 
đối với ngay cả một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã diệt sạch 


mọi ô-nhiêm.” 


Khi điêu này được nói ra, Ngài Ananda liên hỏi đức Тһе Tôn: 
“Thưa Тһе Tôn, tại sao sự “lợi, danh, vinh” còn là một chướng ngại 


đôi với một Tỳ kheo đã diệt sạch mọi ô-nhiễm?” 


“Này Апапда, ta không nói rằng sự “lợi, danh, vinh' là một 
chướng ngại đối với sự giải-thoát bất lay chuyên của-tâm của 
người đó. Nhưng ta nói chúng là một chướng ngại đối với [sự 
chứng đắc] những trạng thái an trú an lạc của người đó ngay trong 
kiếp này— đó là những sự an trú an lạc đạt được bởi một người tu 
sống chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định. Này Апапда, “lợi, 
danh, vinh” là tai hại (chết chóc), cay đắng, tệ bạc (nghiệt ngã), cản 
trở cho sự đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi trói-buộc 
(với thế gian). Do vậy, пау Апапда, thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ dẹp bỏ sự “lợi, danh, уіпһ” đã khởi sinh, và 
chúng ta sẽ không dë cho sự “lợi, danh, уіпһ” đã khởi sinh còn tồn 
tại và ám muội tâm trí của chúng ta.” Như vậy các thầy nên tu tập 


bản thân.” 


(SN 17:30) 
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NHÓM 4 
“NHÓM THỨ TƯ” 
(Catuttha-vagøa) 


KK K KK KK K 


[Sự Chia Rè Trong Tăng Đoàn] 


31 (D Sự Chia Rë 
Ó Sāvatthī. 


“Мау các Tỳ kheo, Чоі, danh, vinh” là tai hại (chết chóc), là 
đắng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc (với thế gian). Vì tâm của “thầy áy’ 
đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh’, nên Đề-bà- 
đạt-đa (Devadatta) mới gây ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. Мау các 
Ту kheo, “lợi, danh, vinh” “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các 


Һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:31) 


32 (2) Gốc Rë Thiện 


.... ` Vì tâm của “thây ау” đã bị chê ngự và bị ám muội bởi sự 


lợi, danh, vinh, nên gốc rễ thiện lành của Để-bà-đạt-đa 
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(Devadatta) đã bị cắt đứt. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai 


hại.... Như vậy các (һау nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:32) 


33 (3) Bản Chất Thiện 
.... “Vì tâm của “thầy ду’ đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự 
“lợi, danh, vinh’, nên bản chất thiện của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) 
đã bị cắt đứt .... (nhw trên) 


(SN 17:33) 


34 (4) Bản Chất Sáng 
.... “Vi tâm của “thầy ау’ đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự 
“lợi, danh, vinh”, nên bản chất sáng của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) 


đã bị cắt đứt .... (nhw trên) 


(SN 17:34) 


35 (5) Không Lâu Sau Khi “Thây Ау? Bỏ Đi (khỏi giáo 
đoàn) 
Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha, trên Đỉnh Núi 
Кёп Кёп, không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ đi 
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(khỏi giáo đoàn của Phật). Ở đó, khi đề cập tới Đề-bà-đạt-đa, đức 


Thé Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уду: 


“Này các Tỳ kheo, cái sự “lợi, danh, vinh” của Đề-bà-đạt-đa đã 
khởi sinh dẫn tới sự suy-đổi và hủy-hoại của chính “thầy ау”. 
Giống như cây chuối lá, cây tre, hay cây sậy khi nó ra hoa kết quả 
là dẫn tới sự suy-tàn và hủy-hoại của chính nó (như cây chuối ra 
hoa ra trái rồi chết luôn, không như những cây khác vẫn sống và 
tiếp tục ra hoa trái); tương tự vậy, sự “lợi, danh, vinh” của Đề-bà- 
đạt-đa đã khởi sinh là dẫn tới sự suy-đổi và hủy-hoại của chính 
Һау ấy. Giống như một con la khi nó mang thai là dẫn tới sự suy- 
tàn và hủy-hoại của chính nó ([nó sẽ không sinh con nỗi, sẽ bị mồ 
bụng khi sinh con, và sẽ bị chết. ]); tương tự vậy, cái sự “lợi, danh, 
vinh’ của Đề-bà-đạt-đa đã khởi sinh là dẫn tới sự suy-đồi và hủy- 
hoại của chính thầy ấy. “lợi, danh, vinh” là tai hại.... Như vậy các 


thầy nên tu tập bản thân.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 
Phúc Lành, vị Sư Тһду, đã nói như уду: 

“Như chính trái quả của mình hủy diệt mình, 

Đó là cây chuối, cây tre, và cây sậy, 


Như chính bào thai của mình hủy diệt con la, 


Cũng như những vinh danh hủy diệt kẻ vô lại.” 


(SN 17:35) 
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36 (6) Năm Trăm Cỗ Xe 


Khi đang ở Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre, ở chỗ 
được gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Вау Sóc. Вау giờ, lúc đó, Hoàng tử 
A-xà-thế (Ajãtasattu) đang tới gặp Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) Бибі 
sáng và buổi chiều với năm trăm cỗ xe, và phần thức ăn cúng 
dường được chuyển tới trong năm trăm cái nồi cho thầy ấy. Rồi 
một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, 
ngòi xuống một bên, và Кё lại chuyện đó cho đức Thế Tôn. [Đức 


Thế Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, đừng ghen ty với sự “lợi, danh, vinh” của 
Đề-bà-đạt-đa. Chừng nào Hoàng tử A-xà-thế còn đến gặp Đẻ-bà- 
đạt-đa buổi sáng và chiều với năm trăm cỗ xe, và phần thức ăn 
cúng dường được chuyền tới trong năm trăm cái nòi cho “thầy ấy", 
thì có thể biết trước đối với Đề-bà-đạt-đa những trạng thái thiện 


lành chỉ càng suy giảm, chứ không tăng trưởng. 


“Giống như một con chó hoang càng thêm hoang dai khi 
người ta rắc mật đắng tanh lên mũi của nó ([như: mật cá, mật 
gấu...]); cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào Hoàng 
tử A-xà-thế còn đến gặp Đề-bà-đạt-đa ... thì có thể biết trước đối 
với Đề-bà-đạt-đa những trạng thái thiện lành chỉ càng suy giảm, 
chứ không tăng trưởng. Này сас Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh’ là tai 


hại.... Các Һау nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:16) 
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37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


(7) Ме 

(8) Сһа 

(9) Апһ 

(10) Chị 

(11) Con Trai 
(12) Con Gái 
(13) Vợ 

О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại (chết chóc), là 


cay đắng, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở cho sự đạt tới sự an-toàn tối 


thượng thoát khỏi mọi trói-buộc (với thế gian). Này các Tỳ kheo, ta 


đã biệt một người khi tâm người đó được bao trùm băng tâm của 


ta: “VỊ này không nói một lời nói dôi cô-ý cho dù ngay cả vì mẹ 


mình... cho dù ngay са vì cha mình... cho dù ngay cả vì anh 


mình ... chị mình ... con trai mình ... con gái mình ... vợ mình." 


Nhưng một thời gian sau ta nhìn thấy người đó, tâm của người đó 


lại bị chê ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, vinh’, nên có nói lời 


nói dối сб-у. 
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“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại, là cay đắng, tệ 
bạc, cản trở cho sự đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi 
trói-buộc (với thế gian). Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu 
tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ trừ bỏ sự “lợi, danh, vinh”, và 
chúng ta sẽ không dë cho sự “lợi, danh, vinh? đã khởi sinh còn tồn 
tại và ám muội tâm trí chúng ta.” Các thầy nên tu tập bản thân như 


2 


vậy. 


(SN 17:16—43) 
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Chương 18 


Liên Kết RAHULA 


(18 Rahula—samyutta) 
(18 Tương Ung La-Hầu-La) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagøa) 


KK K K K K K K 


1 (1) Mắt... 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
SãvatthI, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài Rãhula (La-hầu-la) đến gặp đức Thế 
Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức 


Thế Тбп:83 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn cho con, để cho, sau khi nghe được Giáo Pháp 
từ Thế Tôn, con sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, 


nhiệt thành, và kiên định (trong việc tu hành).” 


“Này Ваһша, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô 
thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là 
khổ hay sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô 
thường, khó, và bị thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây 
là “của ta’, đây là ‘ta’, đây là “bản thân’ ta?” — “Không, thưa Thế 


2 


Tôn. 
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“Tai ... lưỡi ... thân ... tâm là thường hằng hay vô thường?” 
— “Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ һау 
sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khó, 
và bị thay đổi thì có đáng được coi là như уду: “Đây là “của ta”, 


đây là ‘ta’, đây là “Бап thân’ ta?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy ném trải sự chê-sợ đối với mắt, sự chê-sợ 
đối với tai, sự ghê-sợ đối với mũi, sự ghê-sợ đối với lưỡi, sự ghê- 
sợ đối với thân, sự ghê-sợ đối với tâm. Sau khi trải nghiệm sự ghê- 
50, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người 
đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu-biết: 
“Tâm được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 18:01) 


2 (2) Hình Sắc, Âm Thanh... 


.... “Này Каһша, thầy nghĩ sao, những hình sắc ...âm thanh 
. mùi hương ... mùi уі... những đối tượng chạm xúc ... những 
hiện tượng thuộc tâm (pháp) là thường hằng hay vô thường?” — 


“Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 
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“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với những hình sắc ... 
sự ghê-sợ đối với những hiện tượng thuộc tâm. Sau khi trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người đó hiểu rằng: “.... 


không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu nào nữa. `” 


(SN 18:02) 


3 (3) Thức 


.... “Này Ваһша, thầy nghĩ sao, thức mắt ... thức tai ... thức 
mũi ... thức lưỡi ... thức thân ... thức tâm là thường hằng hay vô 


thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy ném trải sự chê-sợ đối với thức mắt ... thức 
tâm. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ .... 
Người đó hiểu rằng: “.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái 


hiện hữu nào nữa.” 


(SN 18:03) 


4 (4) Sự Tiếp Xúc (xúc) 
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.... “Này Ваһша, thầy nghĩ sao, sự tiếp-xúc ở mắt ... tiếp-xúc 
ở tai... tiếp-xúc ở mũi ... tiếp-xúc ở lưỡi ... tiếp-xúc ở thân... 
tiếp-xúc ở tâm là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, 
thưa Thế Tôn.”..... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với sự tiếp-xúc ở mắt 
. SỰ tiếp-xúc tâm. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở 
nên chán-bỏ .... Người đó hiểu rằng: “.... không còn quay lại (tái 


sinh) trạng thái hiện hữu nào nữa.” 


(SN 18:04) 


5 (5) Cảm Giác (thọ) 


.... “Мау Rahula, thầy nghĩ sao, cảm-giác được sinh ra từ sự 
tiếp-xúc ở mắt ... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc tai ... cảm-giác sinh 
ra từ sự tiếp-xúc mũi ... cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc lưỡi ... 
cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc thân ... cảm-giác sinh ra từ sự tiếp- 
xúc tâm là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa 
Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn Шау như vậy, này Rahula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nêm trải sự ghê-sợ đôi với cảm-giác được 
sinh ra từ sự tiêp-xúc ở mắt ... cảm-giác sinh ra từ sự tiêp-xúc tâm. 


Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ .... Người 
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đó hiểu răng: “.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu 


nào nữa.”” 


(SN 18:05) 


6 (6) Nhận Thức (tưởng) 


.... “Này Ваһша, thầy nghĩ sao, sự nhận-thức về những hình 
sắc ... nhận-thức về âm thanh ... nhận-thức về mùi hương... 
nhận-thức về mùi vị ... nhận-thức về những đối tượng chạm xúc 
... nhận-thức về những hiện tượng thuộc tâm (pháp) là thường 


hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”..... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với nhận-thức về 
những hình sắc ... nhận-thức về những hiện tượng thuộc tâm. Sau 
khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người đó 
hiểu rằng: <.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu nào 


29? 


nữa. 


(SN 18:06) 


7 (7) Sự Cố Ý (tâm ý, ý hành) 


342» Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


.... “Này Ваһша, thầy nghĩ sao, sự сб-у đối với những hình 
sắc ... sự сб-у đối với âm thanh ... sự сб-у đối với mùi hương... 
sự сб-у đối với mùi уі... sự cố-ý đối với những đối tượng chạm 
xúc... sự cố-ý đối với những hiện tượng thuộc tâm (pháp) là 


thường hàng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với sự cố-ý đối với 
những hình sắc ... sự cố-ý đối với những hiện tượng thuộc tâm. 
Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người 
đó hiểu răng: <.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu 


nào nữa.”” 


(SN 18:07) 


8 (8) Dục Vọng 


.... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, dục-vọng đối với những hình 
sắc... dục-vọng đối với âm thanh ... dục-vọng đối với mùi hương 
... đục-vọng đối với mùi vị... dục-vọng đối với những đối tượng 
chạm xúc... dục-vọng đối với những hiện tượng thuộc tâm là 


thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”..... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy ném trải sự ghê-sợ đối với dục-vọng đối với 


những hình sắc... dục-vọng đối với những hiện tượng thuộc tâm. 


Chương 18 — Liên Kết RÄHULA * ЗАЗ 


Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người 
đó hiểu răng: <.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu 


nào nữa.”” 


(SN 18:08) 


9 (9) Các Yếu Tó (giới) 


.... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, yếu-tố đất ... yếu-tố nước ... 
yếu-tố nhiệt ... yếu-tô khí ... yéu-tó không gian ... yéu-tó thức là 


thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với yếu-tố đất ... уёи- 
tố nước ... yéu-tó nhiệt ... yếu-tô khí ... yếu-tố không gian 
yéu-tó thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán- 
bỏ.... Người đó hiểu rằng: “.... không còn quay lại (tái sinh) trạng 


thái hiện hữu nào nữa.” 


(SN 18:09) 
10 (10) Các Un (tập hợp, đồng) 
.... “Này Rahula, thầy nghĩ sao, thân-sắc... cảm-giác ... 


nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, (sắc, thọ, tưởng, hành, 
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thức; năm uán), là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, 


thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy nếm trải sự ghê-sợ đối với sắc... thức. Sau 
khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người đó 
hiểu rằng: “.... không còn quay lại (tái sinh) trạng thái hiện hữu nào 


293 


nữa. 


(SN 18:10) 


11 


12 


15 


14 


15 


16 


17 


16 


19 


20 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dutiya-vagøa) 


KK K K K K K K 


(1) Mắt... 

(2) Hình Sắc, Âm Thanh... 
(3) Thức 

(4) Sự Tiếp Xúc (xúc) 

(5) Cảm Giác (thọ) 

(6) Nhận Thức (tưởng) 

(7) Sự Cố Y (ӯ, ý hành) 

(8) Dục Vọng (dục) 

(9) Những Yếu Tó (xứ) 
(10) Các Uẩn (tập hợp) 


[10 bài kinh này là giống hệt như 10 bài kinh kế trên (SN 


18:01-10), tức NHÓM 1, chỉ khác là trong những bài kinh này Đức 
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Phật đã tự đặt câu hỏi thẩm vấn Ваһша chứ không phải do Rãhula 


đến hỏi Phật giảng giải уе những giáo lý này. ] 


(SN 18:11—20) 


21 (11) Khuynh Hướng Tim Ап (tùy miên) 


О Sāvatthī. Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, làm sao một người biết, làm sao một người 
thấy để mà: đối với thân có-thức пау ([tức thân có ý thức của 
mình]) và đối với tất cả những dấu hiệu bên ngoài ([tức thân có ý 
thức của người khác và chúng sinh khác |), thì cái sự tạo nên (đặt 
nên, làm nên, đặt điều) cái “а” ([chức năng của ngã-kiến]), su (ао 
nên cái “của-ta” (chức năng của dục-vọng |), và cái khuynh-hướng 
tiềm-ân của (tạo nên) sự “tự-ta” ([tức sự ta-đâầy, tự ngã, ngã mạn, 


dính liễn cái “та?]) không còn xảy ra bên trong (tâm) nữa?” 


“Này Raãhula, mọi thân-sắc dù là loại gì: thuộc quá khứ, 
tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
thấp nhược hay cao siêu, ха hay еӛп- 4 một người nhìn thấy tất cả 
thân-sắc, đúng như chúng thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như 
уду: “Đây không phải là “của ta’, đây không phải là “а”, đây không 


phải là “Бап thân’ ta.” 
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“Mọi loại cảm-giác ... Mọi loại nhận-thức... Mọi loại sự 
tạo-tác сб-у ... Mọi loại thức dù là loại gì: thuộc quá khứ, hay 
tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
thấp nhược hay cao siêu, xa hay gần— một người nhìn (Һау mọi 
cảm-giác ... thức, đúng như chúng thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, 
như уду: “Đây không phải là “của-ta', đây không phải là ‘ta’, đây 


không phải là cái “bản thân” ta.” 


“Khi một người biệt và Шау như vậy, này Каһша, thì đôi với 
thân có-thức này và đôi với tât cả những dâu hiệu bên ngoài, thì sự 
tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và cái khuynh-hướng tiêm- 


án của sự tự-ta (tự ngã) không còn xảy ra bên trong (tâm) nữa” 


(SN 18:21) 


22 (12) Không Còn 


О Sãvatthi. Lúc đó Ngài Каһша đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, làm sao một người biết, làm sao một người 
thấy, để cho: đối với thân có-thức này và đối với tất cả những dấu 
hiệu bên ngoài, tâm không-còn (loại bỏ được) cái sự tạo nên cái 
“ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và sự tự-ta (tự ngã, ta-đây), (nó) đã 
vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được giải-thoát 


một cách khéo 1609755 
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“Này Rãhula, mọi thân-sắc dù là loại gì: thuộc quá khứ, hay 
tương lai hay hiện tại, thô tế hay vi tế, thấp nhược hay cao siêu, xa 
hay gần— sau khi đã nhìn thấy mọi thân-sắc đúng như nó thực là, 
bằng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không phải là “của-ta°, đây 
không phải là ‘ta’, đây không phải là cái “bản thân’ ta”, thì người 


đó được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. 


“Mọi loại сат-ріас ... Mọi loại nhận-thức... Mọi loại sự 
tạo-tác cố-ý ..- Mọi loại thức dù là loại gì: dù là quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xa hay 
gằần— sau khi đã nhìn thấy mọi cảm-giác ... mọi thức đúng như nó 
thực là, băng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không phải là “của- 
ta’, đây không phải là “а”, đây không phải là cái “bản thân" ta”, thì 


người đó được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. 


“Này Rãhula, khi một người biết và thấy như vậy, thì đối với 
thân có-thức này và đối với tất cả những dấu hiệu bên ngoài, tâm 
không-còn sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và sự tự-ta, 
(nó) đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được 


giải-thoát một cách khéo léo.” 


(SN 18:22) 


Chương 19 


Liên Kết LAKKHANA 


(19 Lakkhana—samyufta) 
(19 Tương Ung Lakkhana) 
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Chương 19 — Liên Kết LAKKHANA • 351 


NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHÁT? 
(Pathama-vagøa) 


KK K K K K K K 


1 (1) Bô Xwong 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Вау giờ, vào lúc đó có Ngài Lakkhana và 
Ngài Đại Mục-kiền-liên đang ở trên Đỉnh Núi Kèn Кӛп. Lúc đó, 
vào buổi sáng, thầy Đại Mục-kiển-liên mặc y áo, mang theo bình 
bát và cà-sa, thầy đến gặp thầy Lakkhana và nói với thầy ấy: “Đi 
nào, đạo hữu Lakkhana, chúng ta cùng đi vô thành Rãjagaha để 
khất thực.” 


“Được rồi, này đạo hữu”, thầy Lakkhana đáp lại. Rồi, khi 
đang đi xuống từ Đỉnh Núi Кёп Кёп, thầy Đại Mục-kiền-liên có 
lúc thé hiện một nụ cười trên đường đi. Thầy Lakkhana liền nói với 


ау: “Này đạo hữu, vì lý do gì mà Һау thé hiện một nụ cười?” 


“Lúc này không hợp để hỏi, này đạo hữu Lakkhana. Hãy hỏi 


câu hỏi này khi chúng ta có mặt đức Thê Tôn.” 
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Rồi, sau khi thầy Lakkhana và thầy Đại Мус-Кіёп-іёп đã đi 
khát thực trong thành Rãjagaha và trở về sau một vòng đi khất 
thực, sau khi ăn trưa, họ đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, họ ngòi xuống một bên, và thầy Lakkhana đã 
nói với thầy Đại Mục-kiền-liên: “О đây, khi đang đi xuống từ Đỉnh 
Núi Кёп Кёп, Ngài Đại Mục-kiền-liên có lúc đã thể hiện một nụ 
cười trên đường đi. Này đạo hữu Mục-kiền-liên, vì lý do gì mà 


(һау đã thé hiện một nụ cười như vậy?” 


“Đó là, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi Кёп 
Кёп, tôi đã nhìn thấy một bộ xương đang bay trong không trung. 
Những con Кёп Кёп, quạ, và diều hâu bay đuổi sát theo nó, mồ cắn 
chỗ giữa các xương sườn, đâm mó nó, và cắn xé nó ra trong khi nó 
phát ra những tiếng kêu đau đớn." Điều này đã xảy đến với tôi: 
“Thật đúng kỳ diệu, thật vậy! Thật đáng ngạc nhiên, thật vậy! Răng 
có thể có một chúng sinh như уду, rằng có thể có một “hồn ma’ 


như vậy, răng có thê có một dạng cá thê hiện hữu như vậy!” 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уйу: “Này các 
Tỳ kheo, có những đệ tử sống (sau khi) đã trở thành tầm-nhìn 
(kiến), đã trở thành sự hiểu-biết (trí), trong đó một đệ tử có thể 
biết, thấy, và chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Này các Tỳ 
kheo, trước đây ta cũng nhìn thấy chúng sinh đó, nhưng ta đã 
không nói về điều đó, (vì nếu ta nói) những người khác có thé sẽ 
không tin ta, và nếu họ không tin ta, điều đó sẽ dẫn sự nguy-hại và 


sự khó-dau dài lâu cho họ. 
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“Này các Tỳ kheo, (kiếp trước) chúng sinh đó đã từng là 
người giết thịt gia-súc (trâu, bò, heo...) cũng ở vùng Rãjagaha này. 
Sau khi đã bị đày đọa trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm vì quả báo của nghiệp (ác) 
đó, do quả báo của nghiệp (ác) đó vẫn còn sót lại, nên hiện tại 


chúng sinh đó đang ném trải một dạng cá thê hiện hữu như vậy.” 


(SN 19:01) 


[Những bài kinh sau giống hệt theo khuôn-mẫu của bài kinh đầu 
tiên ké trên. Cũng theo phiên bản tiếng Pali, bản dịch ở đây chỉ ghi lại 


những câu chữ Кһас-пһаи trong các bài kinh mà thôi. | 


2 (2) Miếng Thự 


... “Đó là, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi 
Кёп Кёп, tôi đã nhìn thấy một miếng thịt đang bay trong không 
trung. Những con Кёп Кёп, диа, và diều hâu bay đuổi sát theo nó, 
đâm mó nó, và căn xé nó ra trong khi nó phát ra những tiếng kêu 


đau đớn.””.... 


“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt gia-súc cũng ở vùng 


RãJagaha này....” 


(SN 19:02) 
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3 (3) Cục Thịt 
... “Tôi đã nhìn thấy một cục thịt...” 


“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt gia-cầm (gà, уй...) 


cũng ở vùng Кајараћа пау....” 


(SN 19:03) 


4 (4) Người Bị Lột Da 
... “Tôi đã thấy một người bị lột да .... 


“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt cừu cũng ở vùng 


RãJagaha này....” 


(SN 19:04) 


5 (5) Lông Bằng Lưõi Кіёт 


... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng lưỡi 
kiếm đang bay trong không trung. Những lưỡi kiếm cứ mọc lên và 
đâm vào thân thể người đó trong khi người đó phát ra những tiếng 


kêu đau đớn ....” 
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“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt heo cũng ở vùng 
RãJagaha này....” 


(SN 19:05) 


6 (6) Lông Bằng Lưỡi Giáo 


... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng lưỡi 
giáo đang bay trong không trung. Những lưỡi giáo cứ mọc lên và 
đâm vào thân thể người đó trong khi người đó phát ra những tiếng 


° 


kêu đau đớn ... 


“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt hươu nai cũng ở 


vùng Ка)араһа này....” 


(SN 19:06) 


7 (7) Lông Bằng Mũi Tên 


... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng mũi 
tên đang bay trong không trung. Những mũi tên cứ mọc lên và đâm 


vào thân thể người đó trong khi người đó phát ra tiếng kêu đau đớn 


2 


“Chúng sinh đó đã từng là người tra tấn (người khác) cũng ở 


vùng Ка)араһа này....” 
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(SN 19:07) 


8 (8) Lông Bằng Kim (1) 


... “Tôi đã nhìn thấy một người có thân với lông bằng kim 
nhọn đang bay trong không trung. Những cây kim cứ mọc lên và 
đâm vào thân thể người đó trong khi người đó phát ra tiếng kêu 


đau đớn ....” 


“Chúng sinh đó đã từng là người huấn luyện ngựa (thường 


đánh đập ngựa) cũng ở vùng RãJagaha пау....” 


(SN 19:08) 


9 (9) Lông Bằng Kim (2) 


... “Tôi đã nhìn thấy một người có thân với lông bằng kim 
nhọn đang bay trong không trung. Những cây kim đó chui vô đầu 
người đó rồi đâm ra ở miệng; chúng chui vô miệng rồi đâm ra ở 
ngực; chúng chui vô ngực rồi đâm ra ở bụng: chúng chui vô bụng 
rồi đâm ra ở đùi; chúng chui vô đùi rồi đâm ra ở bắp chân; chúng 
chui vô bắp chân rồi đâm ra ở bàn chân, trong khi người đó phát ra 


những tiếng kêu đau đớn ....” 
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“Chúng sinh đó đã từng là kẻ vu oan gá họa cũng ở vùng 


RãJagaha này....” 


(SN 19:09) 


10 (10) Tỉnh Hoàn Bằng Cái Nỗi 


... “Tôi đã nhìn thấy một người có hai tinh hoàn giống như 
hai cái nồi đang bay trong không trung. Những con Кёп Кёп, диа, 
và diều hâu bay đuổi theo sát, cắn mó ông (а và xé xác ông ta ra 


trong khi ông ta phát ra những tiếng kêu đau đớn ....” 


“Chúng sinh đó đã từng là một quan tòa tham nhũng cũng ở 


vùng Ка)араһа này....” 


(SN 19:10) 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dutiya-vagøa) 


KK K K K K K K 


11 (D Đâu Bị Dìm 
... “Tôi nhìn thấy một người đàn ông với cái đầu bị dìm ngập 
trong đống phân ....” 


“Chúng sinh đó (kiếp trước) đã từng là một kẻ dâm phu ngoại 


tình (với vợ người khác) cũng ở trong vùng RaJagaha này....” 


(SN 19:11) 


12 (2) Người Ап Phân 


... “Tôi đã nhìn Шау một người đàn ông với cái đâu ы dìm 


ngập trong đống phân, đang hốt phân ăn bằng cả hai tay ....” 


“Này các Tỳ kheo, chúng sinh đó đã từng là một bà-la-môn 
tàn ác cũng ở trong vùng Rãjagaha này. Vào thời kiếp của Đức 
Phật Ca-Diếp đang giáo hóa (thế gian), ông đã mời Tăng đoàn các 


Tỳ kheo bữa cơm. Nhưng ông bỏ phân vào các nồi đựng cơm và 
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nói với các Tỳ kheo: “Này các ngài, các ngài muôn bao nhiêu cứ ăn 


* 


cho đã và mang luôn phân con lại đi về.”...” 


(SN 19:12) 


13 (3) Người Phụ Nữ Bị Lột Da 


... “Tôi đã nhìn thấy một phụ nữ bị lột da đang bay trong 
không trung. Những con Кёп Кӛп, qua, và diều hâu bay đuổi theo 
sát, căn mó bà ta và xé xác bà ta ra trong khi bà phát ra những tiếng 


kêu đau đớn ....” 


“Người phụ nữ đó từng là kẻ dâm phụ ngoại tình cũng ở 


trong vùng RãJagaha пау....” 


(SN 19:13) 


14 (4) Người Đàn Bà Xấu Xí 


... “Tôi nhìn thấy một phụ nữ, bốc mùi hôi thúi và xấu xí, 
đang bay trong không trung. Những con Кёп Кёп, диа, và điều hâu 
bay đuổi theo sát, căn mó bà ta và xé xác bà ra trong khi bà phát ra 


những tiếng kêu đau đớn ....” 


“Người phụ nữ đó từng là một thầy bói cũng ở trong vùng 


RãJagaha này....” 
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(SN 19:14) 


15 (5) Người Đàn Bà Cháy Bắc Khói 


... “Tôi đã nhìn thấy một phụ nữ, với thân đang cháy nướng, 
cháy bốc khói, dính đầy mụi than đen, đang bay trong không trung, 
trong khi bà ta đang phát ra những tiếng kêu đau đớn ....” 


“Người phụ nữ đó từng là hoàng hậu chánh cung của vua xứ 
Kalinga. Do tính ghen ty, bà ta đã dó một nồi than cháy lên người 


° 


một trong những thê thiếp của nhà vua .... 


(SN 19:15) 


16 (6) Thân Không Đầu 
... “Tôi nhìn thấy một cái thân người không đầu đang bay 
trong không trung; mắt và miệng nằm ở trên ngực. Những con Кёп 
Кӛп, qua, và diều hâu bay đuổi theo sát, căn mó vào nó và xé xác 
nó ra, trong khi nó phát ra những tiếng kêu đau đớn ....” 


“Chúng sinh đó từng là một kẻ hành quyết (đồ tế) tên là 


Harika cũng ở trong vùng RãJagaha này ....” 


(SN 19:16) 
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17 (7) Tỳ Kheo Xấu Ác (ác tăng) 


... “Tôi nhìn thấy một Tỳ kheo đang bay trong không trung. 
Áo cà-sa, bình bát, dây thắt lưng, và thân đang bốc cháy, phụt 
cháy, và bùng cháy trong khi người đó phát ra những tiếng kêu đau 


2 


đớn .... 


“Ту kheo đó từng Tỳ kheo xấu ác vào thời của Đức Phật Ca- 
Diếp đang giáo hóa....” 


(SN 19:17) 


18 (8) Tỳ Kheo Мі Xấu Ас (ác ni) 


... “Tôi đã nhìn thấy một Tỳ kheo ni đang bay trong không 
trung. Áo cà-sa, bình bát, dây thắt lưng, và thân đang bốc cháy, 
phụt cháy, và bùng cháy trong khi người đó phát ra những tiếng 


° 


kêu đau đớn .... 


“Ту kheo ni đó từng Tỳ kheo ni xấu ác vào thời của Đức Phật 


Ca-Diếp đang giáo hóa ....” 


(SN 19:18) 
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19 (9) Một Nữ Tu Tập Sự Xấu Ас 
20 (10) Một Sa-Di Xấu Ас 
21 (11) Một Sa-Di Ni Xấu Ác 


... “Đây nè, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi 
Кёп Кёп, tôi đã nhìn thấy một nữ tu tập sự ... một sa-di ... một sa- 
di ni đang bay trong không trung. Áo cà-sa, bình bát, dây thắt lưng, 
và thân đang bốc cháy, phụt cháy, và bùng cháy trong khi người đó 
phát ra những tiếng kêu đau đớn. Điều này đã xảy đến với tôi: 
“Thật kỳ diệu, thật vậy! Thật đáng ngạc nhiên, thật vậy! Răng có 
thể có một chúng sinh như vậy, rằng có thể có một ‘hòn ma’ như 


|22? 


vậy, răng có thê có một dạng cá thê hiện hữu như vậy 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уйу: “Này các 
Tỳ kheo, có những đệ tử sống (sau khi) đã trở thành tầằm-nhìn, đã 
trở thành sự hiểu-biết, trong đó một đệ tử có thé biết, thấy, và 
chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Này các Tỳ kheo, trước đây 
ta cũng nhìn thấy chúng sinh đó, nhưng ta đã không nói về điều đó, 
(vì nếu ta nói) những người khác có thể sẽ không tin ta, và nếu họ 
không бр ta, điều đó sẽ dẫn sự nguy-hại và sự khó-dau dài lâu cho 


họ. 


“Này các Tỳ kheo, (kiếp trước) nữ tu tập sự йб... sa-di йо... 
sa-di пі đó đã từng là một nữ tu tập sự xấu ас ... một sa-di xấu ác 


... một sa-di ni xấu ác trong thời của Đức Phật Ca-Diếp đang giáo 
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hóa. Sau khi đã bị đày đọa trong địa ngục nhiêu năm, nhiêu trăm 
năm, nhiêu ngàn năm, nhiêu trăm ngàn năm vì quả báo của nghiệp 
(ác) đó, do quả báo của nghiệp (ác) đó vân còn sót lại, nên hiện tại 


chúng sinh đó đang пёт trải một dạng cá thê hiện hữu như vậy.” 


(SN 19:19—21) 


Chương 20 


Liên Kết VÍ DỤ 


(20 Opamma—samyutta) 
(20 Tương Ung Thí-Dụ) 


366 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 2 


Chương 20 — Liên Kết VÍ DỤ * 367 


1 — Đỉnh Chóp Mái Nhà 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
SãvatthI, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc.... Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ như những thanh xà dọc của một căn 
nhà có mái chóp đều dẫn lên đỉnh chóp và hội tụ nơi đỉnh chóp, và 
tất cả chúng sẽ bị đỡ bung khi đỉnh chóp bị gỡ đi; cũng giống như 
vậy, tất cả những trạng thái bất thiện được bắt rễ từ vô-minh và hội 
tụ chỗ vô-minh, và tất cả chúngsẽ được bứng bỏ khi vô-minh được 
bứng bỏ. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân 
như уйу: “Chúng ta sẽ sống (tu hành) một cách chuyên cần.” Các 


thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:01) 


2 Móng Tay 


Ó SãvatthI. Lúc đó đức Thế Tôn lấy chút đất trong móng tay 
của mình và nói với các Tỳ kheo như уду: “Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: chút đất lấy trong móng tay của 


ta hay đại địa cầu?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Một chút đất được 


lấy trong móng tay của Thế Tôn chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, 


368 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 2 


nó chàng đáng 46 tính, chăng đáng 46 so, thậm chí chăng được một 


phân nảo.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh tái 
sinh trong loài người (và thiên thần) thì rất ít. Nhưng những chúng 
sinh tái sinh ở những nơi khác loài người thì nhiều hơn ([coi thêm 
chỉ tiết ở các kinh SN 56:102—131]). Do vậy, này các Tỳ kheo, các 
thầy nên tu tập bản thân như уду: “Chúng ta sẽ sóng (tu hành) một 


cách chuyên cần.” Các (һау nên tu tập bản thân như vậy.” 
(SN 20:02) 


3 Các Gia Đình 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ như những kẻ trộm cướp dë dàng tán 
công những gia đình có nhiều nữ và ít nam; cũng giống như vậy, 
những chúng sinh khác người (phi nhân) dë dàng tán công một Tỳ 
kheo là người không tu tập và phát triển sự giải thoát của-tâm bằng 


tâm-từ. 


“Ví dụ như những kẻ trộm cướp khó tán công những gia đình 
có nhiều nam và ít nữ; cũng giống như vậy, những chúng sinh khác 
người khó mà tấn công một Tỳ kheo là người đã phát triển và tu 


tập sự giải thoát của-tâm bằng tâm-từ. 
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“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
уйу: “Chúng ta sẽ tu tập và phát triển sự giải thoát của-tâm bằng 
tâm-từ, làm cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành 
một căn bản, бп định nó, thực hành bản thân mình trong nó, và 
hoàn thiện nó một cách tròn dày.” Các thầy nên tu tập bản thân như 


уау. 


(SN 20:03) 


4 Những Nôi Thức Ап 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai cho đi (bố thí) một trăm nôi thức 
ăn từ thiện vào Бибі sáng, một trăm nồi thức ăn từ thiện vào buổi 
trưa, và một trăm nồi thức ăn từ thiện vào Бибі chiều; và, có người 
khác thì tu tập tâm-từ trong chỉ một chút thời gian thậm chí chỉ đủ 
để kéo một núm vú соп bò (để vắt sữa), dù là lúc buổi sáng, hay 
buôi trưa, hay buổi chiều, thì việc (tu tập tâm-từ) đó còn mang lại 


nhiều phước quả hơn việc (bố thí nhiều) kia. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ tu tập và phát triển sự giải thoát của-tâm bằng 
tâm-từ, làm cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành 


một căn bản, ôn định nó, thực hành bản thân mình trong nó, và 
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hoàn thiện nó một cách tròn đây.” Các thầy nên tu tập bản thân như 


vậy. 


(SN 20:04) 


5 Ngọn Giáo 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ như có một cây giáo lưỡi nhọn, và 
một người đên nghĩ răng: “Ta sẽ bẻ gập cây giáo nhọn này băng tay 
hoặc năm tay của ta, vặn xoăn nó, và cuộn nó lal” Này các Ту 


kheo, các thây nghĩ sao, người đó có làm được vậy không?” 


“Không, thưa Thê Tôn. Vì lý do gì? Vì không dễ dàng bẻ 
được cây giáo lưỡi nhọn đó băng tay hoặc năm tay của một người, 
rôi vặn xoăn nó, và cuộn nó lại. Người đó chỉ nêm trải sự mệt mỏi 


và bực tức mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã 
phát triển và tu tập sự giải thoát của-tâm băng tâm-từ, đã làm nó 
thành một cỗ xe (tu thừa), đã làm nó thành một căn bản, đã ón định 
nó, đã thực hành chính bản thân mình trong nó, đã hoàn thiện nó 
một cách tròn dày, thì nếu có chúng sinh khác người (phi nhân) 
nào nghĩ tới việc làm khuynh đảo tâm trí Tỳ kheo đó, thì họ chỉ 


nêm trải sự mệt mỏi và bực tức mà thôi. 
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“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
уйу: “Chúng ta sẽ tu tập và phát triển sự giải thoát của-tâm bằng 
tâm-từ, làm cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành 
một căn bản, ón định nó, thực hành chính bản thân mình trong nó, 
và hoàn thiện nó một cách tròn dày.” Các thầy nên tu tập bản thân 


như vậy.” 


(SN 20:05) 


6 Cung Thủ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có bốn cung thủ với thanh cung chắc 
cứng, được huấn luyện, thiện thạo, đầy kinh nghiệm, bốn người 
đang đứng bốn hướng. Rồi một người đến và nghĩ rằng: “Ta sẽ bắt 
được những mũi tên bốn cung thủ này bắn ra từ bốn hướng trước 
khi chúng rơi xuống đất, rồi mang chúng về lại (cho һо). Các thầy 
nghĩ sao, này các Tỳ kheo, nếu là như vậy thì có đủ để chúng ta 


nói: “Đó là người chạy nhanh với tôc độ siêu phàm”?” 


“Thưa Thế Tôn, ngay cả khi người đó chỉ bắt được một mũi 
tên bắn ra bởi một cung thủ trước khi nó rơi xuống đất và mang nó 
về lại (cho cung thủ đó) thì chỉ vậy cũng đủ để chúng ta nói: “Đó là 
người chạy nhanh với tốc độ siêu phàm.’ Đâu cần phải nói tới việc 


bát cả bón mũi tên băn ra bởi bón cung thủ!” 
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“Này các Tỳ kheo, người đó là quá nhanh, nhưng mặt trăng 
và mặt trời còn nhanh hơn. Quá nhanh như người đó, và quá nhanh 
như mặt trăng và mặt trời, và quá nhanh như các thiên thần chạy 
trước mặt trăng và mặt trời, nhưng những sự tạo-tác cố-ý thuộc 
mạng sống ([hành sinh mạng; chỉ chung về mạng sống của một 
người]) còn chấm dứt (diệt) nhanh hơn đó nữa (båt cứ lúc nào). Do 
vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
‘Chúng ta sẽ sông (tu hành) một cách chuyên cần.” Các thầy nên tu 


tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:06) 


7 Cái Chốt Trőng 
Ó Sãvatth1. 


“Này сас Ту kheo, thời xưa những người Dasaraha có một 
cái trỗng làng được gọi tên là Trống Triệu Tập. Mỗi khi trống triệu 
tập bị nứt (chỗ chốt), những người Dasäraha đóng chém vào đó 
bằng một cái chốt khác. Rồi về sau, cái mặt (da) trồng cũng biến 


mát (rớt ra), chỉ còn lại một mó chốt (vô dụng). 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, các Tỳ kheo trong 
thời tương lai cũng giống như vậy. Khi những bài thuyết giảng 
(kinh) được nói bởi Như Lai là thâm sâu, sâu sắc về ý nghĩa, vượt 


trên thế gian, nói về tính-không, đang được tụng giảng, thì họ sẽ 
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không muốn lắng nghe chúng, không để tai nghe chúng, cũng 
không dụng tâm trí để hiểu chúng: và họ không cho răng những 
giáo lý đó nên cần được học hiểu và nám vững. Nhưng khi những 
bài thuyết giảng chỉ là những bài thi ca của các thi sĩ, với câu chữ 
mỹ тіёи, được sáng tạo bởi người những người ngoài đạo, được 
nói ra bởi những đệ tử [của ho], đang được ngâm đọc thì họ sẽ 
muốn lắng nghe chúng, sẽ để tai nghe chúng, sẽ dụng tâm trí để 
hiểu chúng, và họ sẽ cho rằng những giáo lý đó mới cần được học 
hiểu và nắm vững. Theo cách như vậy, này các Tỳ kheo, thì những 
bài thuyết giảng được nói bởi Như Lai là thâm sâu, sâu sắc về ý 
nghĩ, vượt trên thế gian, nói về tính-không, sẽ biến mát (giống như 


cái mặt trông làng biên mật, chỉ còn lại mó chôt vô dụng). 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
уйу: “Khi những bài thuyết giảng được nói bởi Như Lai là thâm 
sâu, sâu sắc về ý nghĩa, vượt trên thế gian, nói về tính-không, đang 
được tụng đọc thì chúng ta sẽ muốn lắng nghe chúng, sẽ để tai 
nghe chúng, sẽ dụng tâm trí để hiểu chúng; và chúng ta sẽ cho ràng 
những giáo lý đó mới cần được học hiểu và nắm vững.” Các thầy 


nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:07) 


8 Những Khối Gỗ 
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Tôi nghe như уду, trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Vesälï (Ty-xá-li), trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), ở chỗ Ngôi Đền 
Mái Nhọn. Ó đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уду: 
“Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này: 


“Này các Ту kheo, thời bây giờ những người Licchavi (= 
người Bạt-kỳ) sống dùng những gỗ súc dé làm nệm gối; họ siêng 
năng và nhiệt thành trong thao tác. Vua A-xà-thế (Ajãtasattu) của 
xứ Ma-kiệt-đà (Magadha), người con vùng Videha, thì không thể 
tiếp cận được (tấn công) họ; ông không thể nắm (điều khiển) được 
họ. Nhưng trong thời tương lai những người Licchavi sẽ trở nên 
mỏng manh, với tay và chân mềm mại và mảnh mai; họ sẽ ngủ dài 
cho tới khi mặt trời mọc trên giường nệm mèm đây gối bông. Lúc 
đó Vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà sẽ tiếp cận được họ; rồi ông sẽ 


năm được họ. 


“Này các Tỳ kheo, thời bây giờ các Tỳ kheo dùng những gỗ 
súc dé làm nệm ебі; họ chuyên cần và nhiệt thành trong nỗ lực tinh 
tấn. Ma Vương Ác Ma không thê tiếp cận được һо; hắn không nắm 
(điều khiến, phá hoại) được họ. Nhưng trong thời tương lai các Tỳ 
kheo sẽ trở nên mỏng manh, với tay chân mềm mại và mảnh mai; 
họ sẽ ngủ dài tới khi mặt trời mọc trên giường nệm mềm với đầy 
gối bông. Lúc đó Ma Vương Ác Ma sẽ tiếp cận được họ; hắn sẽ 


năm được họ. 
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“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vây: “Dùng gỗ súc làm nệm gối, chúng ta sẽ sống (tu hành) chuyên 
cần và nhiệt thành trong nỗ lực tinh tán.” Các thầy nên tu tập bản 


thân như vậy.” 


(SN 20:08) 


9 Con Voi Бис 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có một Tỳ kheo vừa mới thụ giới 
đang đến gặp các gia đình quá nhiều (gặp lâu, gặp nhiều lần). Các 
Tỳ kheo khác mới nói với thầy ấy: “Quý thầy chớ nên đến gặp các 
gia đình quá nhiều”, nhưng khi được họ khuyên bảo như vậy thầy 
ấy lại nói: “Những vị Tỳ kheo trưởng lão nghĩ họ có thể đến gặp 
các gia đình, sao tôi lại không được?” Rồi một số Tỳ kheo đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


thưa lại chuyện đó. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


- “Này các Tỳ kheo, thời xưa có một hồ nước lớn trong một 
khu rừng, nơi có những con voi đực sống lân cận ở đó. Những con 
voi thường lội xuống hồ nước, kéo пһб những cây sen lên, và giũ 
rửa chúng kỹ càng (trong nước), sau đó nhai ăn và nuốt chúng, đã 


sạch bùn. Điêu đó làm tăng thêm sắc đẹp và sức mạnh (của voi), và 
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nhờ vào điều đó chúng không gặp phải chết chóc hay đau khổ như 
chết. 


-- “Những con cháu của chúng sau này, theo gương những 
con voi đực, cũng lội xuống hó và kéo пһб những cây sen lên, 
nhưng không giũ rửa chúng kỹ càng, không nhai kỹ chúng, chỉ 
nuốt trọng chúng, còn dính bùn. Điều đó không làm tăng sắc đẹp 
và sức mạnh, và do bị điều đó chúng gặp phải chết chóc hay khổ 


đau như chết. 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, thời bây giờ các Tỳ 
kheo trưởng lão sáng mặc y áo, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô 
làng hay phố thị để khất thực. Ở đó họ nói giảng Giáo Pháp, và 
những người tại gia thể hiện niềm-tin vào các thầy. Các thầy sử 
dụng những lợi lộc (đồ cúng dường) mà không bị dính-chấp vào 
chúng, không mê thích chúng, không bị cuốn hút mù quáng vào 
chúng; mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu biết sự giải- 
thoát (khỏi chúng). Điều này làm tăng vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của 
họ, và nhờ vào điều đó họ không gặp phải chết chóc hay khổ đau 


như chết. 


-- “Những Tỳ kheo mới thụ giới, theo gương những Tỳ kheo 
trưởng lão, sáng mặc y áo, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng 
hay phố thị để khất thực. Ở đó họ nói về Giáo Pháp và những 
пошол tại gia thể hiện niềm-tin vào һо. Но dùng những lợi lộc (đồ 
cúng dường) mà bị dính chấp vào chúng, mê thích chúng, bị cuốn 


hút một cách mù quáng vào chúng, chứ không nhìn thấy sự nguy- 
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hại trong chúng và không hiểu biết sự giải-thoát (khỏi chúng). Điều 
nảy không làm tăng vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của họ, và do bị điều đó 


họ gặp phải chết chóc hay khổ đau như chết. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ dùng những thứ lợi lộc (đồ cúng dường) mà 
không bị dính-chấp vào chúng, không mê-thích chúng, không bị 
cuốn-hút một cách mù quáng vào chúng, mà nhìn thấy sự nguy-hại 
trong chúng và hiểu biết sự giải-thoát (khỏi chúng).` Các thầy nên 


tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:09) 


10 Con Mèo 


О Sāvatthī. Вау giờ, vào lúc đó có một Tỳ kheo đang gặp gỡ 
giao lưu quá nhiều với các gia đình. Các trưởng lão khác mới nói 
với thầy ấy: “Quý thầy không nên gặp gỡ giao lưu quá nhiều với 
các gia đình”, nhưng khi được khuyên bảo như vậy, thầy ấy vẫn 
không chüa bỏ. 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thé Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại chuyện đó. [Đức Thế 


Tôn đã nói:] 
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“Này các Ту kheo, thời xưa có một con тео đứng chờ nơi 
một ngỏ hẹp, hay một rãnh cống, hay một thùng rác để canh bắt 
con chuột nhỏ, nó nghĩ rằng: “Khi con chuột nhắt chạy ra kiếm ăn, 
ngay lúc đó ta bắt nó và ăn thịt nó.” Rồi con chuột nhắt chạy га 
kiếm ăn, và con mẻo đã bắt nó và nuốt trọng nó ngay, không nhai 
nó. Rồi con chuột nhắt (còn sống) đã ăn ruột và mỡ sa trong bụng 
con mèo, và do bởi điều đó nên con mèo gặp phải chết chóc hay 


khổ đau như chết. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có Tỳ kheo 
sáng mặc y áo, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hoặc phố 
thị để khất thực với thân, lời nói, và tâm ý không được phòng hộ, 
không thiết lập trong sự chánh-niệm, không kiềm chế các giác- 
quan. Người đó thấy phụ nữ ăn mặc mỏng mảnh hoặc không che 
kín, rồi nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm 
chiếm bởi nhục-dục, người đó gặp phải chết chóc hoặc khổ đau 
như chết. Này các Tỳ kheo, “chết chóc” ở đây theo Thánh Giới 
Luật là: Tỳ kheo đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Còn “khổ 
đau như chết” ở đây là: người đó vi phạm một tội giới do ô-nhiễm 
(ở đây, do nhục-dục) thuộc loại tội cho phép có thể (chịu hình phạt, 


xám hồi) được khôi phục (tư cách tăng sĩ ). 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân mình 
như уйу: “Chúng ta sẽ đi vô làng hoặc phố thị để khát thực với 


thân, lời nói, và tâm ý được phòng hộ, với sự chánh-niệm được 
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thiết lập, kiềm chế các giác-quan.° Các thầy nên tu tập bản thân 


như vậy.” 


(SN 20:10) 


11 Con Chó Rừng (1) (giả can) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy đã nghe tiếng một con chó rừng 


già tru trước lúc trời rạng sáng không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Con chó già đó bị mắc một căn bệnh gọi là bệnh ghẻ lở. 
Nhưng nó vẫn đi đâu nó muốn, đứng đâu nó muốn, ngòi đâu nó 
muốn, nằm đâu nó muốn, và thậm chí còn bị gió lạnh thói vào nó. 
Sẽ tốt lành cho “một người nào 407 ở đây tuyên bố mình là một tu 
sĩ [sa-môn]| đi theo người con của họ tộc Thích-Ca (tức Phật) néu 
người đó đang nếm trải một dạng cá thé hiện hữu (dày doa, khổ 


đau) như vậy. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
уду: ‘Chúng ta sẽ sống (tu hành) một cách chuyên cần.” Các thầy 


nên tu tập bản thân như vậy.” 57 


(SN 20:11) 
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12 Con Chó Rừng (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy đã nghe tiếng một con chó rừng 


già tru trước lúc trời rạng sáng không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Có thể còn có một chút lòng biết ơn và cảm ơn trong (tâm) 
con chó già đó, nhưng không có chút sự biết ơn và cảm ơn nào 
trong “người nào йо’ ở đây khi tuyên bó mình là một đệ tử đi theo 
người соп xứ Thích-Ca.®° 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
уйу: “Chúng ta sẽ biết ơn và cảm ơn, và chúng ta sẽ không bỏ quên 
dù một chút xíu công ơn (người khác) đã làm cho chúng ta.” Các 


Һау nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:12) 
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Chương 21 


Liên Kết CÁC ТҮ KHEO 


(21 Bhikkhu—samyufta) 
(21 Tương Ung Ту-Кһео) 
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1 Kolita 


([Kolita là tên gọi của Ngài Мус-Кіёп-іёп; Mục-kiền-liên là 


họ)]?? 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
SãvatthI, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Ó đó Ngài Đại Mục-kiền-liên đã nói với các Tỳ kheo 


như vây: “Này các đạo hữu!” 


“Thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Мис-Кібп- 


liên đã nói điêu này: 


“Ó đây, này các đạo hữu, khi tôi đang ở một minh ở nơi án 
cư, một sự quán chiếu (suy xét) đã khởi sinh trong tôi tâm tôi như 
vầy: “Từng nghe nói, “sự im lặng thánh thiện, sự im lặng thánh 


thiện.” Giò cái gì là sự im lặng thánh thiên?’ 


“Мау сас đạo hữu, rồi điều này đã xảy đến với tôi: “О đây, 
VỚI SỰ lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 
trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn 
ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), và có niềm һоап-һу (һу) và hạnh- 
phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. Đây được gọi là sự im lặng 


thánh thiện. 


“Sau đó, пау các đạo hữu, với sự lăng lặn ý-nghĩ (tâm) và sự 


sol-xét (tứ), tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
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hai, trạng thái ... có niềm һоап-һу và hạnh-phúc được sinh ra từ sự 
định-tâm. Trong khi tôi an trú trong đó, nhận-thức và sự chú-tâm 


có đi kèm ý-nghĩ (tầm) đã tán công tôi. 


“Rồi, này các đạo hữu, đức Thế Tôn bằng thần thông đã đến 
với tôi và nói điều này: ‘Này Mục-kiền-liên, này Mục-kiền-liên, 
không được lơi tâm (xao lãng) đối với sự im lặng thánh thiện, này 
bà-la-môn. Оп định tâm thày băng sự im lặng thánh thiện, hợp nhất 
tâm thầy bằng sự im lặng thánh thiện, định tâm thầy bằng sự im 
lặng thánh thiện." Rồi, này các đạo hữu, một lúc sau đó, với sự 
lăng lặn của ý-nghĩ và sự soi-xét, tôi đã chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai, trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự һор- 
nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, có niềm hoan-hý và 


hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm. 


“Này các đạo hữu, nếu ai nói một cách đúng đắn nói về ai 
như уду: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của sự hiểu-biết 
trực-tiếp (đại tự trí) với sự trợ giúp của vị Sư Thày’, thì đó chính là 


tôi người nói đúng đăn đó có thê nói điêu này.” 


(SN 21:01) 


2 Upatissa 


[(Upatissa là tên gọi của Ngài Xá-lợi-phất; Xá-lợi-phất là 
họ)] 
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О Sāvatthī. Ó đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo 


như vây: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã 


nói điều này: 


“Ó đây, này các đạo hữu, khi dang ở một minh ở nơi án cư, 
một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm tôi như уду: “Có thứ gì 
trong thế gian mà sự thay đổi và hoại diệt của nó làm khởi sinh sự 
buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng trong tôi?” 
Rồi điều này đã xảy đến với tôi: ‘Không có thứ gì trong thế gian 
mà sự thay đối và hoại diệt của nó làm khởi sinh sự buồn sầu, than 


khóc, đau khó, ưu phiền, và tuyệt vọng trong tôi?” 


Sau khi điều пау được nói ra, thầy Апапда nói với thầy Xá- 
lợi-phất: “Đạo hữu Xá-lợi-phất, ngay cả khi vị Sư Thầy (tức Phật) 
có trải qua sự thay đối và hoại diệt (chết, thì sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng cũng không khởi sinh trong 


đạo hữu đúng không?” 


“Này đạo hữu, ngay cả khi vị Sư Thầy có trải qua sự thay đổi 
và hoại diệt, thì sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 
tuyệt vọng cũng không khởi sinh trong tôi. Tuy nhiên, có điều này 
sẽ xảy đến với tôi: “Vị Sư Thầy, thật ảnh hưởng (lỗi lạc), thật uy 
lực và uy dũng, đã qua đời. Nếu đức Thế Tôn có sống lâu thêm 


nữa, thì điêu đó sẽ là vì phúc lợi và hạnh phúc của nhiêu người, vì 
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lòng bi mẫn dành cho thế gian, vì phúc lợi và hạnh phúc của các 


thiên thân và loài người.”” 


“Chắc bởi vì cái sự tạo-nên cái Ча” (ngã kiến), sự tạo-nên cái 
“của-ta” (thân kiến) và khuynh hướng tiềm ар tạo ra sự tự-ta (tự 
ngã, ngã mạn) đã được bứng bỏ sạch sẽ trong (tâm của) thầy Xá- 
lợi-phất từ rất lâu, cho nên ngay cả khi vị Sư Thầy trải qua sự thay 
đối và hoại diệt, thì sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 


tuyệt vọng cũng không khởi sinh trong thầy ấy.” 


(SN 21:02) 


3 Cái Thùng 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī (Xá-vệ), trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tinh Xá 
của ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ, vào lúc đó thì Ngài Xá-lợi-phất 
và Ngài Đại Mục-kiền-liên đang sống ở Rãjagaha (Vương-xá), 
trong một khu trú ngụ duy nhất trong khu Rừng Tre, ở chỗ được 
gọi là Nơi Kiếm Ăn của Вау Sóc. Rồi, vào buổi chiều, thầy Xá-lợi- 
phát ra khỏi chỗ án tu và đến gặp thầy Đại Mục-kiên-liên. Thầy ау 
chào hỏi thầy Đại Мус-Кіёп-1іёп, và sau khi họ xong phần chào hỏi 
thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với thầy Mục-kiền- 


liên: 
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“Мау đạo hữu Mục-kiển-liên, các giác quan của thầy tĩnh 
lặng, sắc diện của thầy trong và sáng. Có phải Ngài Đại Mục-kiền- 


liên mới trải qua một ngày trong sự an trú bình an không?” 


“Tôi trải qua một ngày trong sự an trú thô tế ([tức an trú trong 
đối tượng thiền thô tế, như các cảnh xứ âm thanh, hình sắc... ]), này 


đạo hữu, nhưng tôi có nói chuyện Giáo Pháp.” 
“Ngài Đại Мус-Кіёп-іёп nói chuyện Giáo Pháp với ai?” 
“Tôi nói chuyện Giáo Pháp với đức Тһе Tôn, này đạo hữu.” 


“Nhưng đức Thế Tôn đang đi xa mà, đạo hữu. Đức Thế Tôn 
hiện đang ở tại Sāvatthī, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong 
Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Có phải Ngài Đại Mục-kiên-liên 
tiếp cận đức Thế Tôn qua phương tiện thằần-thông (năng lực tâm 
linh), hay đức Thế Tôn đã tiếp cận Ngài Đại Мус-кіёп-іёп qua 


phương tiện thần thông?” 


“Này đạo hữu, tôi không tiếp cận đức Thế Tôn qua phương 
tiện thằần-thông, và đức Thế Tôn cũng không tiếp cận tôi qua 
phương tiện thần-thông. Thay vì vậy, đức Thế Tôn đã dé (mở) yếu- 
tố mắt thiên thánh (thiên nhãn thông) và tai thiên thánh (thiên nhĩ 
thông) để liên lạc với tôi, và tôi đã để (mở) yéu-tó mắt thiên thánh 


và tai thiên thánh để liên lạc với đức Thế Tôn.” 


“Loại Giáo Pháp nào Ngài Đại Mục-kiên-liên đã mới đàm 


thoại với đức Thế Tôn?” 
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“Ở đây, này đạo hữu, tôi đã nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, từng nghe nói “người có năng lượng được phát khởi, người có 
năng lượng được phát khởi.” Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một 
người có năng lượng được phát khói?” Rồi đức Thế Tôn đã nói với 
tôi rằng: “О đây, này Mục-kiền-liên, một Tỳ kheo có năng lượng 
được phát khởi sẽ an trú như vầy: “Quyết tâm rằng, cho dù chỉ còn 
da, gân, xương, và cho dù thịt-máu khô cạn trong thân này của ta, 
ta cũng không xao lãng năng lượng (tinh tấn) cho tới khi nào ta 
chưa chứng ngộ điều có thể chứng ngộ bằng sức người, bằng năng 
lực của con người, bằng sự nỗ lực của con nguoi.” Này Muc- 
kiền-liên, theo cách như vậy là người đó đã phát khởi năng lượng.” 


Này đạo hữu, đó là Pháp thoại mà tôi đã nói với đức Thế Tôn.” 


(thây Xá-lợi-phất nói:) “Này đạo hữu, so với Ngài Đại Muc- 
kiền-liên chúng tôi chỉ giống như vài hột sỏi đem so với dãy núi 
Himalaya, vua của các ngọn núi. Bởi vì Ngài Đại Mục-kiền-liên có 
uy lực và uy dũng của đại thần-thông nên nếu thầy ấy muốn thầy 


ау có thê sông được một đại-kiêp.” 


(thầy Mục-kiên-liên nói:) “Này đạo hữu, so với Ngài Xá-lợi- 
phát, chúng tôi chỉ giống như vài hột muối đem so với một thùng 
muối. Bởi vì Ngài Xá-lợi-phất đã được tuyên đương, được ca ngợi, 


được khen ngợi theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn như vầy: 


“Vì Xá-lợi-phất là cao nhất, 
Về trí tuệ, đức hạnh, và bình an, 


Nên một Tỳ kheo có hơn bao nhiêu, 
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Thì cao nhất là cũng bằng thầy ấy.” 


Theo cách này cả hai con rồng lớn mỗi người йёи hoan hỷ 


với những lời được khăng định và tuyên bố bởi người kia. 


(SN 21:03) 


4 Tỳ Kheo Mới Thụ Giới 


О SãvatthT. Вау giờ, vào lúc đó có một Tỳ kheo mới thụ giới, 
sau khi trở về sau một vòng khất thực, thầy đó lánh về chỗ ở của 
mình sau bữa ăn trưa, và bỏ qua thời gian sống thư giãn, và thầy đó 
cứ im lặng. Thầy đó không phụ giúp các Tỳ kheo vào giờ may vá y 
áo. Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kể lại chuyện đó cho đức Thế 
Tôn. Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo như уду: “Này Ту 
kheo, hãy đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo đó rằng Sư Thầy cho 
gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy đi đến chỗ 


Tỳ kheo đó và nói: “Sư Thầy mới cho gọi thầy, này đạo hữu.” 


“Được, đạo hữu”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy ấy đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn nói với Һау ấy: “Có đúng vậy không, này Tỳ kheo, rằng sau 


khi trở về sau một vòng khất thực thầy đã lánh về chỗ ở của mình 
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sau bữa ăn trưa, và bỏ qua thời gian sống thư giãn, và thầy không 


phụ giúp các Tỳ kheo trong giờ may vá y áo?” 
“Thưa Thé Tôn, con bận làm phận sự của mình.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi bằng tâm mình quán chiếu thấy tâm 


của vị Tỳ kheo đó, đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, đừng bắt lỗi Tỳ kheo này. Tỳ kheo này là 
người: tùy theo mình muốn, không bị khó khăn hay rắc rối gì, có 
thể đạt tới bốn tầng thiền định (ао nên cái tâm bậc-cao và tqo ға 
một sự an-trú an-lạc ngay trong kiếp này. Và vị này là người, bằng 
cách tự mình chứng ngộ sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh 
thiện mà vì mục tiêu đó, những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời 


sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Không phải bằng sự сб gắng lơi lỏng, 
Không phải bằng sự nỗ lực yếu ớt, 

Mà thành tựu tới Niết-bàn, 

Thoát khỏi mọi khổ đau. 


“VỊ Ту kheo trẻ này [bên cạnh ta] 
Thực là người tối thượng: 


Người chỉ còn mang thân này cuôi cùng, 
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Đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hån.” 


(SN 21:04) 


5 Sujãta 


О Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Ѕијаќа đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và đã nói với các Tỳ kheo 


như vây: 


“Này các Tỳ kheo, người họ tộc này đẹp đẽ về cả hai phương 
diện. Thầy ау đẹp trai, dễ nhìn, dễ được ưa nhìn, có được vẻ đẹp 
bậc nhất của làn da. Và (һау ấy là người, băng cách tự mình chứng 
ngộ sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an 
trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh thiện mà vì mục 
tiêu đó, những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để 


di vào đời sông xuât gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Ту kheo này chiếu sáng với vẻ đẹp siêu phàm, 

Có một cái tâm đích thực chánh trực. 

Người đã tách ly, thoát khỏi các gông-cùm, 

Đã chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự không-còn dính chấp. 


Người chỉ còn mang thân này cuôi cùng, 
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Đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn.” 


(SN 21:05) 


б Lakupfaka Bhaddiya 


О Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Lakuntaka Bhaddiya ([tên có 
nghĩa là “Chú Lùn Bhaddiya”]) đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 


nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy Tỳ kheo đó đang đi 
đến, xấu xí, không dễ nhìn, tật vẹo, bị coi thường trong số các Tỳ 


kheo, hay không?” 
“Dạ thấy, thưa Thế Tôn.” 


“Ту kheo đó có uy lực và uy dũng của đại thần-thông (năng 
lực tâm linh). Không dễ gì có được sự chứng đắc mà vị Tỳ kheo 
này đã đạt tới. Và thầy ấy, bằng cách tự mình chứng ngộ sự hiểu- 
biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục 
tiêu tối thượng của đời sống thánh thiện mà vì mục tiêu đó, những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia dé đi vào đời sống 


xuất gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 
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“Ngông, cò, và công, 
Vol, và nai lông бт, 
Tât cả đêu nê sợ sư tử, 


Dù là sư tử lùn sư tử nhỏ. 


“Trong chúng sinh loài người cũng vậy, 
Người nhỏ lùn được phú cho trí tuĝ— 
Đó mới thực là bậc đại vĩ, 


Chứ không phải kẻ to xác mà ngu sI.” 


(SN 21:06) 


7 Visakha 


Tôi nghe như уду, trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Уеѕаї (Tỳ-xá-l) trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái 
Nhọn. Вау giờ, lúc đó có Ngài Visakha Pañcäliputta đang chỉ dạy, 
đang đề xướng, đang khích lệ, và đang làm hoan hỷ các Tỳ kheo 
trong hội đường (chỗ tụ họp của các Tỳ kheo, chỗ hội chúng; sảnh 
đường, hội trường) bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, [được nói] 
bằng lời nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ tiếng, giảng bày khéo léo 


ý nghĩa, sâu rộng, và không dính châp. 
Rôi, vào buôi chiêu, đức Thê Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đên 
hội đường. Đức Thê Tôn ngôi xuông chỗ ngôi đã được dành săn, 


và nói với các Ту kheo như vây: 


394 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 2 


“Này các Tỳ kheo, (lúc nãy) ai đã đang chỉ dạy, đang đề 
xướng, đang khích lệ, và đang làm hoan һу các Ту kheo trong hội 
đường này bàng một bài nói chuyện Giáo Pháp, [được nói] bằng 
lời nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ tiếng, giảng bày khéo léo ý 


nghĩa, sâu rộng, và không dính châp, như vậy?” 


“Đó là Ngài Visakha Pañcäliputta, thưa Thế Tôn.” Rồi đức 
Thế Tôn đã nói với thầy Visäkha Pañcäliputta như уйу: “Tốt, tốt, 
Visakha! Tốt thay thầy đã chỉ dạy các Tỳ kheo bằng một cuộc nói 
chuyện Giáo Pháp như vậy.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau 
khi nói điều này, bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Khi người trí ở giữa những người ngu, 
Họ không biết vị đó nếu vị đó không thuyết giảng. 
Nhưng họ sẽ biết vị đó nếu vị đó thuyết giảng, 


(Và) chỉ ra trạng thái bất-tử (sự giải thoát). 


“VỊ đó nên nói và giảng giải Giáo Pháp 
Vị đó giương cao biểu ngữ của bậc nhìn-thấy. 
Những lời thuyết hay khéo là biểu ngữ của bậc nhìn-thấy: 


Bởi Giáo Pháp là biểu ngữ của những bậc nhìn-thấy.” 


(SN 21:07) 


8 Мапаа 
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О Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Nanda, người em trai họ phía mẹ 
(con của dì ruột Kiều-đàm-di, cũng là cùng cha; anh em bạn dì và 
cùng cha) của đức Thế Tôn, ăn mặc chải chuốt, với y áo thắng 
thóm, tô hai mắt, mang bình bát sáng bóng, và đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên, 


và đức Thê Tôn đã nói với thây ây: 


“Này Nanda, kiểu đó không phù hợp cho thầy, một người họ 
tộc đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, 
khi thầy ăn mặc chải chuốt, với y áo thăng thóm, tô hai mắt, mang 
bình bát sáng bóng như vậy. Kiểu này mới phù hợp cho thầy, này 
Nanda, một người họ tộc đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, răng thầy nên là người sống tu trong rừng, 
ăn thức ăn khất thực, mặc y áo làm từ giẻ rách, và thầy sống bàng 
quan (không quan tâm, vô tư, tách ly) đối với những khoái lạc giác 


quan.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Biết khi nào ta mới nhìn thấy Nanda, 
Thành người sống tu trong rừng, 

Mặc у áo được may từ giẻ rách, 

Còn sót lại trong mớ đồ bỏ rác của thiên hạ, 


Và sông bàng quan với dục lạc?” 
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Rồi, một thời gian sau đó, thầy Nanda đã trở thành một người 
sống tu trong rừng, người ăn thức ăn khất thực, người mặc áo làm 


từ оле rách, và sông bàng quan đôi với những khoái lạc giác quan. 


(SN 21:08) 


9 Тіѕѕа 


О Sãvatthĩ. Lúc đó có Ngài Tissa, người em trai họ phía cha 
của đức Thế Tôn (con của cô ruột Amitā; tức anh em cô cậu của 
Phật), đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngôi 
xuống một bên— khổ sở, buồn bã, nước mắt chảy dài. Rồi đức Thế 


Tôn đã nói với thây ây: 


“Này Тіѕѕа, tại sao Шау ngôi đó, khô sở, buôn bã, nước mặt 


chảy dài như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, bởi vì các Tỳ kheo đã công kích con từ mọi 


phía bàng những lời nói bén nhọn (đâm chọc).” 


“Này Tissa, đó là do thầy trách người khác nhưng không chịu 
được người khác trách mình. Này Tissa, kiểu đó không phù hợp 
với thầy, một người họ tộc đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, rằng thầy khiến trách người khác nhưng 
không thể chấp nhận sự khiến trách từ người khác. Này Tissa, kiểu 


này mới phù hợp với thầy, một người họ tộc đã rời bỏ đời sống tại 
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gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, rằng thầy khiến trách 


người khác và biệt châp nhận sự khiên trách từ người khác. 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Vì sao thầy tức giận? Đừng tức giận! 
Vô-sân là tốt hơn cho thầy, này Tissa. 
Đó là dẹp bỏ sân giận, tự đại, và khinh miệt, 


Đó mới là sông đời sông thánh thiện, бі Tissa.” 


(SN 21:09) 


10 Tỳ Kheo Tên Là Trưởng Lão (Thera) 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
trong khu Rừng Tre, ở chỗ được gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 
Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo tên là Trưởng Lão [theranãmako] 
là người sống một mình và nói lời đề cao sự sống độc cư. Thầy ấy 
đi một mình vô làng khát thực, thầy trở về một mình, thầy ấy ngôi 


một mình riêng tư, thầy ấy đi-thiền một mình. 


Rồi một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Ở đây, thưa đức Thế Tôn, có một Tỳ kheo tên là Trưởng 


Lão là người sông một mình và nói lời 46 cao sự sông độc cư.” 
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Rồi đức Thế Tôn nói với một Tỳ kheo như уду: “Này Tỳ 
kheo, tới đó nhân danh ta nói với Tỳ kheo Trưởng Lão rằng Sư 


Thầy cho gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy ấy đến chỗ 
thầy Trưởng Lão và nói: “Này đạo hữu Trưởng Lão, Sư Thầy mới 


cho gọi thầy.” 


“Được, đạo hữu”, thầy Trưởng Lão đáp lại, và đi đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã nói với thầy ấy: “Có thật không, này Trưởng Lão, rằng thầy 


là một người sông một mình và nói lời đê cao sự sông độc cư?” 
“Dạ đúng, thưa Thê Tôn” 


“Nhưng, này Trưởng Lão, theo cách nào thầy là người sống 


một mình và nói lời đề cao sự sông độc cư?” 


“О đây, thưa Thê Tôn, con đi một mình vô làng khât thực, 
con trở về một mình, con ngôi một mình riêng tư, và con đi-thiên 
một mình. Theo cách như vậy con là người sông một mình và đê 


cao sự sông độc cư.” 


“Đó là một cách sống độc cư, này Trưởng Lão, ta không chối 
cãi điều này. Nhưng theo cách nào là sự sống độc cư được hoàn 
thành một cách chi tiết, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 


2 


пбі. 


“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


Chương 21 – Liên Kết CÁC TY KHEO * 399 


“Và, này Trưởng Lão, theo cách nào là sự sống độc cư được 
hoàn thành một cách chỉ tiết? Ở đây, này Trưởng Lão, cái gì thuộc 
quá khứ đã được dẹp bỏ, cái gì thuộc tương lai đã được từ bỏ ([tức, 
dẹp bỏ năm uân quá khứ, дер bỏ năm uán tương laï]), và nhục dục 
và sự tham muốn có được thân-sắc hiện tại cho sự hiện hữu cá thể 
trong tương lai (có lẽ là: tham muốn được tái sinh với thân sắc đẹp 
dë này nọ...) đã được loại bỏ một cách hoàn toàn. Này Trưởng Lão, 
theo cách như vậy là sự sống độc cư được hoàn thành một cách chi 
tiết.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Bậc hiền trí, người chinh phục tất cả, 
Người hiểu biết tất cả, 

Giữa tất cả không bị dính nhiễm, 

Với tất cả đều buông bỏ, 

Được giải thoát nhờ tiêu diệt dục vọng: 


Та gọi người đó là “người sông một mình".” 


(SN 21:10) 


11 Đại Kappina 
О Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Đại Kappina (Маһакарріпа) đến 
gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và 


đã nói với các Ту kheo như vây: 
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“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy Tỳ kheo đó, да trắng, 


người mảnh khánh, mũi cao, đang đi đên không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Ту kheo đó có uy lực và uy dũng của đại thằn-thông. Không 


dễ gì có được sự chứng đắc mà vị Tỳ kheo này đã đạt tới. Và thầy 


ấy, bằng cách tự mình chứng ngộ sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong 


kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời 


sống thánh thiện mà vì mục tiêu đó, những người họ tộc đã đúng 


đăn từ bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


12 


“Người giai cấp chiến-sĩ là tốt nhất trong thiên hạ 
Vì đối với họ chuẩn mực là họ tộc. 
Nhưng người đã thành tựu về sự hiểu-biết và đức-hạnh, 
Là người tốt nhất trong các thiên thần và loài người. 
“Mặt trời sáng ban ngày, trăng sáng ban đêm, 
Áo giáp làm sáng người giai cấp chiến-sĩ, 
Thiền định làm sáng bà-la-môn 
Nhưng suốt cả ngày và đêm, 
Phật sáng bằng hào quang.” 
(SN 21:11) 


Những Người Đông Hành 
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Ó Sãvatthr. Lúc đó có hai Tỳ kheo là hai người đồng hành 
(đồng môn, đồng hữu), là những học trò của Ngài Đại Kappina, 
đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhìn thấy họ đi đến từ xa và đã 
nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy hai Tỳ kheo, là 
những học trò của thầy Kappina, đang đi đến, hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Những Tỳ kheo đó có uy lực và uy dũng của đại thần-thông. 
Không dễ gì có được sự chứng đắc mà hai vị Tỳ kheo này đã đạt 
tới. Và các thầy ấy, bằng cách tự mình chứng ngộ sự hiểu-biết 
trực-tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu 
tối thượng của đời sống thánh thiện mà vì mục tiêu đó, những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 


xuất gia tu hành.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 
Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như уду: 


“Các [hai] vị Tỳ kheo đồng hành này, 

Đã thân kết từ lâu; ([trong suốt 500 kiếp trước]) 
Giáo Pháp chân thực đã kết hợp họ với nhau, 
Trong Giáo Pháp Phật đã tuyên thuyết. 


“Họ đã được Kappina kiềm cặp kỹ càng, 

Trong Giáo Pháp bậc Thánh Nhân đã tuyên thuyết. 

Họ mang thân này lần cuối cùng, 

Sau khi đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn.” 


(SN 21:12) 
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—HÉT QUYÊN 2— 
(ОСҮЕМ NHÂN-DUYÊN) 


CHÚ THÍCH 


1 [Spk định nghĩa sự dính-chấp là sự nám giữ, chấp giữ, giữ chặt, bám chặt, 
sự dính theo (upadanan ti dalhageahanam vuccafi). Định nghĩa 4 loại dính- 
chấp có trong Dhs 1214—17. Nói ngắn gọn: 1. sự đính-chấp khoái lạc giác 
quan hay dục-chấp (kãmupädãna) là đồng nghĩa tham dục, nhục dục, dục 
vọng khoái lạc giác quan. 2. Sự đính-chấp những quan điểm này nọ hay Кіёп- 
chấp (ditthupadana) là sự dính vào những tà kiến; Dhs 1215 có đưa ví dụ cả 
quan điểm tự-diệt nữa [coi thêm kinh SN 24:05. 3. Sw dính chấp vào các luật 
lệ và các lời nguyện thệ hay giới саш thủ là cách thường dịch chữ 
(silabbatupadana), nhưng không có kinh hay giảng luận nào ủng hộ cách 
dịch này. Tôi [TKBĐ] diễn dịch chữ sila như những luật lệ và chữ vata như 
những lời thệ nguyện. Dhs 1222 thì ghi là: “Sự đính-chấp vào các luật lệ 
(như nghỉ luật, nghỉ 16 cúng té) và những lời thệ nguyện là quan điểm của 
những tu sĩ và bà-la-môn ngoài đạo Phát cho rằng sự thanh-lọc có thể đạt 
được thông qua những luật lệ, thông qua những lời thệ nguyện, hoặc thông 
qua những luật lệ và thệ nguyện” [rút gọn]. Sự dính-chấp vào giáo lý cái ‘ta’ 
һау ngã-chấp (attavadupadana) được định nghĩa bởi 20 loại quan điểm về cái 
‘ta’ hay thân kiến (sakkãyadiffhi), coi kinh SN 22:07 ... vân vân.] (5) 


2 [Về sự dịch nghĩa chữ phán sanh-sắc (пата-ғйра), coi phần Giới Thiệu 
Chung của tôi ở trang 47-49 (bản dịch của TKBĐ). Vism 558,23-28 (Ppn 
17:187) giải thích rằng: phần nama là chỉ ba uẫn—cảm-giác, nhận-thức, và 
những sự tạo-tác сб-ў (thọ, tưởng, hành) —chúng được gọi vậy vì sự “uốn 
cong” (namana) của chúng vào một đối tượng [trong hành уі nhận biết nó]. 
Sự сб ý, tiếp xúc, và sự chú tâm là thuộc về uán những sự tạo-tác (hành ийп), 
và, theo Spk, chúng được chọn để đại diện cho hành uán bởi vì chúng hoạt 
động ở những tầng thấp nhất của (tâm) thức.] (6) 


3 [Định nghĩa này cho thây vô-minh là nguyên nhân căn gốc nhất của sự luân 
hôi sinh tử, là sự không hiêu biệt vê Bôn Diệu Dë. Mặc dù vô-minh cũng 
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thường được biết với tư tưởng (sai lầm) về cái Ча” (ngã kiến, ngã chấp), 
nhưng các định nghĩa lại cho quan điểm về cái ‘ta’ (ngã kiến) là một mặt của 
sự dính-chấp; sự dính-chấp là do bị tác động (duyên) bởi dục-vọng, và duc- 
vọng thì do Ы tác động bởi уд-тіпй; [coi thêm AN У 116,16-21.]] (8) 


4 [Thụ giới xuất gia (pabba//ä) là nghi thức thụ giới đầu tiên trở thành sa-di 
(samanera); thụ giới cao hơn hay đại thọ giới („2asampađ2) là thụ giới sa-di 
trở thành mộ Ту Kheo trong Tăng Đoàn. |] (42) 


Š [Mười năng-lực, tức là năng lực hiểu-biết (trí lực; папаРайа), được giảng 
giải trong kinh MN 12 [tr đoạn 9. trở di], trong đó chúng cũng được gọi là 
mười năng lực Như-Lai (tathāgatabala). Mười loại hiểu-biết này cũng được 
tuyên thuyết bởi Ngài Anuruddha trong kinh SN 52:15-24, nhưng chỉ mới 
được một phần, theo Spk. Trong Vibh 335-44 có phân tích chi tiết. Bốn nền 
tảng tu-tin (vesarajja) được giảng giải trong kinh MN [tr đoạn 22. trở di]. 
Tóm gọn, chúng là sự tự-tin rằng: (ü) không ai có thể thách đồ sự tuyên bố 
của Phật về sự đã giác ngộ về tất cả mọi hiện-tượng (mọi pháp); (ii) không ai 
có thể thách dó tuyên bố của Phật về sự diệt trừ mọi ô-nhiễm; (iii) không ai 
thách dó sự tuyên bố của Phật về những trạng thái là những chướng-ngại; (iv) 
không ai có thể thách đồ sự tuyên bố của Phật về Giáo Pháp của Phật dẫn dắt 
người thực hành nó đi tới sự thoát khổ. 


5 [Sự giải-thoát có trước, và chứng đắc thánh quả A-la-hán, và гбі có sự 
nhìn-lại và có-được sự hiểu-biết mọi ô-nhiễm đã bị tiêu-diệt (lậu tận minh).] 


7 [Spk: Thầy Xá-lợi-phất ngập ngừng bởi câu hỏi mà bởi muốn biết ý của 
Phật. Vì câu hỏi đó có thé trả lời thông qua nhiều cách: theo cách năm-uân, 
theo cách các yếu-tố, hay sáu giác-quan, hay theo lý duyên-khởi. Phật cũng 
nhận ra điều đó nên đã mở ý bằng câu “... tháy có nhìn thấy...”.] (89) 


8 [Spk: ở đây “điều пау ді sẽ xảy ға”: chính là năm-uân.] 


9 [Coi lại các dưỡng chất trong kinh SN 12:11, 12:12 ở trên. | 
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10 [Thực ra thầy Xá-lợi-phất đã không tuyên bố sự hiểu-biết cuối-cùng 
(аййа) [thánh quả A-la-hán] bằng nguyên văn như vậy.] 


П [Sẹ giải-thoát bên-trong (ајјһайат vừnokkho): thầy ấy chứng ngộ A-la- 
hán khi thấu hiểu (ngộ) những sự tạo-tác (hành) ở bên trong: Những ô-nhiễm 
không còn chảy ở bên trong tôi (ãsavãnãnussavamii): tức ba loại ô-nhiễm 
chính không còn chảy qua sáu cửa giác quan tới các đối tượng giác quan, tức: 
chúng không còn khởi sinh trong thầy ấy; Tôi không coi thường chính mình 
(апапап ca пӣуајдпаті): tức dẹp bỏ sự coi thường chính mình, sự tự ti 
(отапа).) 


12 (Bậc Phúc Lành là dịch chữ Pali “sugata” theo một cách của thầy Ту Kheo 
Вӧ-Рё; nghĩa đen là “di qua (bờ giải thoát) một cách thiện khéo”, hay “đã di 
tới trạng thái thiện lành”|, nên còn được dịch (НУ) là bác Thiện Thệ (thiện: 
thiện khéo, thệ: đi qua).) 


13 [Spk: Үби-10 đó của Giáo Pháp hay Pháp giới đó (за dhammadhatu): О 
đây, “yếu-tố của Giáo Pháp” là sự hiểu-biết về sự toàn-thiện của một đệ tử, 
có khả năng nhìn thấy nguyên lý nhân-duyên một cách rõ ràng không còn lờ 
mờ (рассауакағавза vivatabhavadassanasamaftham savakaparamlnanam).] 


29. 


14 [#5 hiéu-biét về nguyên-lý”: nguyên văn là Dhamme-ñana. Spk giải thích 
chữ Dhamma (Giáp Pháp, nguyên lý, chân lý) ở đây là Bồn Diệu Dé 
(сашзассааһатта), tức cũng chính là sự hiểu-biẾt con đường đạo (magga- 


ñana-dhamma).] (102) 


15 [Nguyên văn: Ітіпа аһаттепа ditthena viditena akalikena pattena 
pariyogdalhena. Lưu у, loạt các các phân từ ở đây là tương ứng chính xác với 
cách miêu tả tiêu chuẩn về một người đã đạt tới “tẫm-nhìn của Giáo Pháp” 
(dhammacakkhu), đó là: dihadhammo, padadhammo, vidltadhammo, 
pariyogälhadhammo (: “đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã chứng đắc Giáo Pháp, 
đã hiểu được Giáo Pháp, đã thông thấu Giáo Pháp”; ví dụ cũng được ghi 
trong kinh DN I 110,14-15). Điều này hàm ý rằng Giáo Pháp mà bậc thánh 
Nhập-Lưu đã nhìn thấy chính là “sự khởi sinh tùy thuộc” (hay lý Duyên 
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khởi). Suy luận này cũng được xác nhận thêm bởi đoạn kết thúc của bài kinh 
này. 


Spk: ở đây coi chữ akalikena là một tính từ độc lập bó nghĩa cho chữ 
dhammena và giải thích điều đó có nghĩa con đường đạo tạo ra đạo quả tức 
thì ngay sau khi người tu thâm nhập được nguyên-lý này, không cần phải quá 
giang thời gian nào nữa (kiñci kalam anatikkamifva pativedhanantaram yeva 
phaladäyakena). Tuy nhiên, khi luận giải về bài kinh SN 42:11, trong đó 
cũng có ghi những câu kinh này, thì Spk lại giải thích chữ аха Сепа là một 
trạng từ chỉ cách thức được dùng để ghép vào chữ pattena [coi thêm chú 
thích thứ hai của kinh SN 42:11]. Tôi cũng hiểu chữ akalikena trong đoạn 
kinh hiện tại theo cách y hệt như vậy; néu không thì rất khó để nhìn thấy tại 
sao nó lại nằm ở khúc giữa của một dãy các phân từ quá khứ như vậy. Hơn 
nữa, do từ này mô tả mối quan hệ giữa các sự kiện theo thời gian như sinh và 
già, nên cách diễn dịch nó chung chung theo nghĩa “phi thời gian” là hoàn 
toàn không thỏa đáng. Cái nghĩa đáng có trong ngữ cảnh này là “không liên 
quan một đoạn thời gian nào”, tức là “tức-thì”, để bó nghĩa rằng đó là sự 
hiểu-biết về cái mối liên-hệ nhân duyên giữa các yếu-tố (nhân duyên), chứ 
không phải hiểu-biết về bản thân các yéu-tó nhân duyên đó. Lý ở đây là: sự 
hiểu-biết là vấn đề của một sự trải nghiệm trực tiếp “nhìn thấy được”, hay 
“trực quan”, hơn là suy lý hay suy luận.] (103) 


16 [Spk: vì thực sự không có cái “ta” (ngã) nào cả, cho nên cũng không сб gì 
thuộc cái “ta” (không thực) đó cả; do vậy Phật mới nói: “Thân này không phải 
<йа-іа” [của các-thầy] (na tưnhãkam). Và do cũng không có cái Ча” nào của 
người khác, nên Phật mới nói: “Nó cũng không phải сиа-аї khác” (na рї 
аппеѕат). Coi thêm kinh 22:33 và 35:101.| (110) 


1 [Spk: “Đó là nghiệp cũ” (риғапат idam kammam): thân này thực chất 
không phải là nghiệp cũ, nhưng vì nó được sinh ra bởi nghiệp cũ, nên nói như 
vậy, tức nói dựa theo nhân-duyên của nó. Nó được coi là: “được tao ға” 
(abhisankhara), do nó được tạo ra bởi những điều kiện (duyên); “được chế 
tác bởi sự có-y” (abhisancetayita), do nó duoc dua trën su có-y, duoc bát rë 
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từ sự сб-у (tư tâm sở); và “là thứ dé được cảm nhận” (vedaniya), do nó là 
một cơ sở cho những thứ được cảm nhận, [Spkp-t: bởi vì nó là một cơ sở và 
đối tượng của cảm-giác]. Coi thêm kinh 35:146, trong đó ý tưởng này được 
giảng rộng thành sáu cơ sở cảm nhận bên-trong (sáu giác quan). Để quán 
chiếu thân này theo cách của lý duyên-khởi, người tu coi rằng thân này có thể 
được góp trong phần “sốc” của phần kết hợp là “đanh-sắc”. 

Rồi người tu quán chiếu rằng: phán danh-sắc hình thành cùng với thúc, 
[chăng hạn: thức tái-sinh] như một điều-kiện đồng-sinh (đồng duyên), và 
rằng: cả ис và phần danh-sắc đều phát sinh từ những sự tạo-tác сд-у (hành) 
[ví dụ: những hành vi tạo nghiệp trong kiếp trước]. Như vậy chủ đề của bài 
kinh này cũng dính liền chủ đề của ba kinh kế tiếp] (111) 


18 (“Có khuynh hướng theo”: anuseti: ở đây hàm chỉ những khuynh hướng 


tiềm ån (tùy miên): апиѕауа.) 


[Còn chữ “?hiên-hướng”: nati: ở đây là chỉ dục-vọng, được gọi là “/hiên- 
hướng” theo nghĩa “sự hướng thành" hay “sự ngã hướng” (патапайһепа) tới 
thân-sắc đẹp đẽ....; “sự đến-đi” hay “sự đến và sự đi”: ãgafigafi: tức là, có sự 
đi của thức qua đường tái sinh (tới chỗ đã thiên hướng tới) [ngay khi chết], 
nó thể hiện là nghiệp (Катта) hay dẫu hiệu của nghiệp hay dấu hiệu nơi đến 
(cảnh giới tái sinh) sau đó. | 


19 [1.51 kinh này cũng được lặp lại bởi Ngài Mahacunda trong kinh SN 
35:87.] 


20 [Lời bài kinh này cũng có trong kinh SN 55:28 và kinh AN У 182-84. Spk 
giải thích “bhayani veran?” là những ý-hành [mang lại] sự sợ-hãi và sự thù- 
ghét (bhayaveracefanayo). Spk-pf: Sự sát sinh và hệ quả là đang sợ và tai hại 
cho cả người làm và nạn nhân; chúng tạo ra sự sợ-hãi và thù-ghét аё người ta 
thây sợ. 


Lời tự tuyên bố về thánh quả Nhập-lưu của mình như vầy cũng có trong kinh 
SN 55:8-10. Bậc Nhập-lưu không còn bị tái sinh trong những cõi thấp xấu, 
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cõi dưới; người đó “đã định xong vận mệnh” (niyata), tức chắc chắn không 
còn quá bảy lần tái sinh trong cõi người hay cõi trời; và người đó có “sự giác 
ngộ là đích đến của mình” (sambodhiparäyana), nghĩa là trước sau gì cũng 
chứng ngộ Niết-bàn, tức A-la-hán.| (118) 


21 [Spk: “Bốn уёи-10 Nhập-lưu” (sotäpatiyanga) gồm có hai loại (mặc dù 
đều được ghi bằng một chữ đó trong tiếng Pali). Loại thứ nhất có thể dịch 
luôn là @) “bốn yếu 10 giúp đạt tới thánh quả Nhập-lưu”, bao gồm: 1/ giao 
lưu với bậc thượng nhân, 2/ nghe Giáo Pháp chân thực (chân pháp), 3/ sự 
chú-tâm kỹ-càng (như lý tác ý), và 4/ thực hành đúng theo Giáo Pháp, [Coi 
kinh SN 55:55]. Và loại thứ hai có nghĩa là Gü) “bốn yéu-tó của một bậc 
Nhập-lưu. Dó là những yêu tó mà một người tu đã chứng đắc Nhập-lưu có 
được, bao gòm: 1/ niềm-tin xác thực vào Đức Phật, 2/ niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp, 3/ niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. Niềm-tin xác-thực là niềm 
tin không lay chuyên [đạt được] thông qua điều đã đắc được [Spk-pt: điều đã 
đắc được chính là /hánh-đạo] (aveccappasädenä tỉ adhigatena [maggena] 
acalappasädena). Công thức niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo) được 
phân tích chỉ tiết trong Vism 197-221 (Ррп 7:1—100). (Và thêm một yếu-tố 
nữa là 'đ/c-hạnh được những bậc thánh nhân quý trọng” thành bốn yéu-tó 
Nhập-lưu). Đoạn kinh này đang nói về loại thứ hai này.] (120) 


22 [Spk: “những đức-hạnh [giới hạnh] được những bậc thánh nhân quý trọng 
(ariyakantani вПапі) chính là năm giới-hạnh, mà những bậc thánh không bao 
giờ từ bỏ ngay cả khi họ chuyên qua kiếp sau. Những chữ này được giải thích 
chỉ tiết trong Vism 222 (Ppn 7:104). Những đức-hạnh hay giới-hạnh này là 
“không bị năm-giữ” (арағатапһа), nghĩa là chúng không phải được tôn giữ 
vì dục-vọng hay tà-kiến” 
kiến).] (121) 


(mà giới-hạnh được giữ với sự buông bỏ và chánh 


?3 [Lời kinh này được lặp lại trong kinh SN 35:113.] (125) 


24 [Coi thêm kinh SN 12:17, 12:18, và chú thích ở đó.] (126) 
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25 [Bà-la-môn tên Jãnussoni cũng được nói đến trong kinh SN 45:4 và những 
chỗ khác trong các bộ kinh. Spk nói ông ta là quan tế lễ hay đại tế quan 
(таһариғоһйа) rất giàu có, ông nỗi tiếng vì sự giàu có và chức vị đó. Về chủ 
đề của kinh này, mời coi kinh SN 12:15.] (127) 


26 [Những đoạn trong ngoặc vuông [...] là không có trong các phiên bản kinh 
Thái, Tích Lan. Phân biệt với kinh kế tiếp.] (132) 


27 (133) 


А322 


28 [Spk: “Một cảm-giác kết liễu cùng với thân” (kãyapariyantikam уейапат) 
là cảm giác bị định hạn bởi thân (Хауарагіссһіппат); “Một cảm-giác kết liễu 
cùng với mạng sóng” (/wiapariyaniikam уейапат) là cảm-giác bị định hạn 
bởi tuổi thọ. Chừng nào thân với năm cửa giác quan còn, thì những cảm-giác 
còn xảy ra ở năm cửa giác quan đó.]| (139) 


29 [Spk: “Sẽ rở thành nguội tắt ngay tại đây (idh' eva ... stibhavissamii): 
ngay tại đây, không hề đi đâu theo cách tái-sinh, chúng sẽ frở thành nguội 
101, không còn xảy ra gì nữa, nên không còn động hay nhiễu nào nữa.] (140) 


30 [Spk giải nghĩa ví dụ như vầy: “Lò nung nóng rực” chỉ ba cõi hiện hữu, 
“người thợ едт” là người thiền, và “cây рар nôi”? là trí hiểu-biết về thánh 
đạo A-la-hán. Chỗ “nên đất phẳng” là Niết-bàn. Thời gian người thợ góm lấy 
cái nồi đất sét từ trong lò nung ra và đặt lên nền đất là ví như thời gian khi 
người thiền, sau khi đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, giải thoát sắc-thân ra 
khỏi bốn cõi khổ dày doa và đặt nó lên nền phẳng của Niết-bàn, bằng cách 
chứng đắc thánh quả. Cũng như cái nồi đất nung chưa bề liền khi mới lấy ra, 
bậc A-la-hán cũng không chứng đắc Bát-niết-bàn (parinibbāna) vào ngày 
mình chứng đắc thánh quả A-la-hán. Vị đó có thé sống thêm 50-60 năm nữa, 
nỗ lực bảo tồn Phật Pháp. Khi nào vị ấy đạt tới khoảng-khắc tâm (sát-na) cuối 
cùng của mình, với sự tan rã của thân năm-uân vị ấy chứng Bát-niết-bàn 
không còn tàn dư hơi hướng (vô dư y Niết-bàn). Rồi, cũng như những mảnh 
xác của nồi đất sét, chỉ còn lại những mảnh xác thân vô tri vô giác.] (141) 
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31 [“Những thứ có thể gông cùm mình” (samyojaniyesu dhammesu). Spk: Dó 
là những điều-kiện tạo ra mười loại gông-cùm (kiết sử). Về “những thứ có 
thể gông сйт mình”, coi thêm kinh SN 22:120, 35:109, 35:122. Chỗ này, 


“góng-cüm”, được giải thích, đơn giản là sự tham-muốn và nhục-dục. ] (147) 
32 [Ví dụ này cũng có trong kinh SN 36:10 và 48:39] (159) 


33 [Spk: .... Một Tỳ kheo nên dùng thức ăn khất thực theo cách: không tham 
lam và thèm muốn đồ ăn thức uống; không cố ăn nhiều; không ăn ngốn 
miếng lớn; không ăn dành ăn ích kỷ; không ngu mờ về những thứ mình ăn (ví 
dụ: phải biết có hợp với giới luật hay không); không mong muốn được ăn lại 
món đó; không để dành tích trữ thức ăn; không thỏa thê tự mãn (vì đã ăn 
được thức ăn đó); không chê bai thức ăn; và không tranh cãi vì thức ăn.| 
(161) 


34 [Spk: “không-còn gông-cùm nào trói buộc”: câu này chỉ có nghĩa tới thánh 
quả Bắt-lai thôi; nhưng nếu người tu thiền minh sát thêm về năm-uẩn theo 
cách những sắc-uân này, thì có thé chứng luôn A-la-hán.] (163) 


35 [Spk: Từ ví dụ con bò và mọi sự tiếp xúc của nó.... nên một Tỳ kheo, sau 
khi nhìn thấy sự nguy-hại bị cắn ria bởi những sinh vật là những ô-nhiễm 
nằm trong sự tiếp-xúc, trở nên không còn tham-muốn đối với những sự tiếp- 
xúc trong ba cõi hiện hữu.] (164) 


36 Тис: sự chứng ngộ qua Giáo Pháp về dưỡng chất sự riếp-xúc có thê đạt tới 
thánh quả A-la-hán luôn.] (165) 


37 Г“Сап phải được nhìn thấy” như vầy: Spk: Hỗ than cháy ví như vòng luân 
hồi sinh tử trong ba cõi hiện hữu; người muốn sống là người phàm phu bị 
dính trong vòn luân hồi; hai lực sĩ là nghiệp thiện và nghiệp bát thiện. Khi họ 
kéo người đó xuống hồ than là ví như sự tích lũy nghiệp của người phàm 
phu, vì tích lũy nghiệp nên cứ bị kéo lê tới tái sinh. Sự đau đớn khi rớt xuống 
hồ than giống như sự khổ đau kinh khủng của những kiếp sống trong vòng 
luân hồi.] (166) 
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38 [Spk: “Ba loại dục-vọng được hiểu hoàn toàn”: dục vọng khoái-lạc giác 
quan, dục vọng muốn được hiện-hữu, và dục-vọng muốn bị hủy-diệt. Chúng 
được hiểu hoàn toàn bởi vì dục-vọng là sốc của ý-muốn (sự сб ý của tâm, ý 
hành. Và cách này chứng ngộ luôn thánh quả A-la-hán qua Giáo Pháp về 
dưỡng chất y-muón.] (167) 


39 [Spk: “Phần danh-sắc được hiểu hoàn toàn khi thức được hiểu hoàn toàn” 
là bởi vì phẩn danh-sắc bắt rễ trong thức và khởi sinh cùng với. Cách này 
chứng ngộ luôn thánh quả A-la-hán qua Giáo Pháp về dưỡng chất глис] 


40 [Đoạn đầu này giống như trong kinh SN 12:10.] (175) 


4! (а) So sánh với “công thức duyên khói’ là giống hệt nhau khi nói về sự 
giác-ngộ của Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi) trong kinh DN II 32; (b) Đoạn cuối 
cho thấy sự tùy-thuộc lẫn nhau của “thức” và “phán danh-sắc”: chúng là 
nhân và duyên của nhau; Phật có giảng giải chỗ này một cách chỉ tiết trong 
kinh DN II 62, 38 — 63, 26.] (176) 


42 [Spk: thức nào quay lại? Đó là thúc fái-sinh quay lại từ điều kiện của nó và 
thức tuệ minh sát quay lại từ đối tượng của nó. Không cái nào vượt qua phần 
danh-sắc, không thức nào đi quá phần danh-sắc. 


Spk-pt: ‘tir điều kiện (nhân duyên) của nó” nghĩa là: thức tái-sinh quay lại từ 
những sự tạo-tác сд-у (các hành)—đó là nhân duyên đặc biệt của thức—đã 
không được nói ra ở đây; nó không quay lại từ tất cả mọi điều kiện, vì phần 
danh-sắc được cho là điều kiện của thức. ‘tir đối tượng cua пб’ nghĩa là: từ 
vô-minh và những sự tạo-tác сд-У (các hành) là đối tượng, hoặc từ sự hiên- 
hữu quá khứ là đối tượng. 


Có thê lúc đó vị Bồ-tát đang đi tìm kiếm một cái “ngã” theo mô tả của bà-la- 
môn giáo [trong Upanigad, Áo Nghĩa Thư] như là một chủ-thê tự-tính có 
“thức' tinh khiết (cố định)... Sự khám phá ra rằng “hức là dt hắn tùy thuộc 
vào phán danh-sắc” đã cho vị bằ-tát thấy sự tìm kiếm đó chỉ là vô-ích, và cho 
thấy rằng ngay cả thức, là căn bản vi tế nhất cho quan niệm “tự ngã’ [coi 
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thêm kinh SN 12:61], cũng là do điều kiện mà có và mát (hữu vi, tùy duyên), 
và do vậy cũng mang đặc tính “vô thường, khó, vô ngã'.] (177) 


43 (Chú thích này = (181).) 
44 [Đoạn cuối này cũng có trong kinh SN 51:10.] (182) 


45 [Spk không nhận diện ra các trưởng lão này. Ngài Savittha cũng xuất hiện 
trong kinh АМТ, 118-119, và Ngài Магада trong kinh АМ Ш, 57-62.] (197) 


46 [Năm cơ sở này 46 chấp nhập một giả thuyết (hay điều gì) cũng được ghi 
trong kinh SN 35:153, và cũng được xem xét kỹ càng bởi Đức Phật trong 
kinh MN 101 [tr đoạn 15.—21.] Điều đó ngược lại với sự tự-mình hiểu-biết 
hay trí-biết của cá nhân (рассайатеуапапа). Đề đọc chỉ tiết hơn, coi quyền 
“Giáo Lý Phật Giáo Tin Thân về sự Hiểu Biết của Тауа Шеке, tr. 182—188, 
274—2Л6. 


Chấp nhận hay biết một điều gì ‘thông qua niềm-tin` (ѕаааһа); ‘thông qua 
thiên-kiến cá nhân’ (ruci); “диа theo lời-truyền từ xwa’ (anussava), ‘bàng sự 
suy-xét theo lý’ (akarapariviakka). ПауайПеКе cũng coi chữ аКага là “lý do, 
lý 16 ó tr. 274]; và “có một quan điểm sau khi cân-nhắc kỹ về пб 
(ditthinijjhānakkhanti).] (198) 


47 [Bhavanirodho nibbãnam. Spk: tức đồng nghĩa sự chấm dứt năm-uẩn.] 
(199) 


48 [Spk: trưởng lão Mustla đã là một A-la-hán, nhưng thầy chỉ іт lặng.] (200) 


4 [Spk: “Đã nhìn thấy rõ ràng ... bằng trí tuệ chánh đúng”: là đã rõ ràng 
nhìn thấy bằng trí-tuệ của thánh đạo cùng với tuệ minh-sát. “Tôi không phải 
là một A-la-hán”: thầy ду nói vậy vì thầy ấy đang ở chặng thánh đạo Bắt-lai. 
Nhưng sự hiểu-biết của thầy ấy “Niét-bàn là sự chấm đứt sự hiện hữu” là một 
loại hiểu-biết (trí, trí-biết) có được nhờ sự quán xét lại (рассауеккћапапӣпа), 
nó khác với 19 loại trí-biết nhờ quán xét lại [thông thường] khác, [coi Vism 
676; Ppn 22:19-21.] (202) 
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50 [Spk giải thích chỗ này: .... Vì thầy Ananda đã từng biết Susima cũng là 
một уі thầy bên giáo phái của họ và cũng sợ sau khi gia nhập ông ta có thê сб 
phá hoại Giáo đoàn của Phật. Đức Phật thì đã biết động cơ của Ѕиѕїта gia 
nhập là để “ăn cắp Giáo Pháp”, như vậy sẽ làm ó nhiễm Tăng Đoàn, nhưng 
Phật đã tiên đoán được rằng Ѕиѕїта sẽ nhanh chóng thay đồi tâm mình và sẽ 
chứng thánh quả A-la-hán. Vì vậy Phật đã chỉ thị cho thầy Ananda cho ông ta 
xuất gia luôn. 


Điều hơi lạ là Phật không nhắc gì đến “thời gian thử thách”, hay “sự đặc 
cách” mà Phật đã luôn nói với các du sĩ ngoài đạo mỗi khi họ xin xuất gia 
theo Phật. Điều này có lẽ do Phật cũng tiên đoán được nếu làm vậy Ѕиѕтта sẽ 
cảm thấy nản chí bởi quy định đó và sẽ không còn xin gia nhập Tăng đoàn, 
và kết cục sẽ không đạt tới sự giác ngộ và giải thoát, (nên Phật đã từ bi bỏ 
qua nhanh quy định này). | (206) 


51 [Spk-p{: tức chỉ những tầng thiền vô-sắc và sự giải thoát khỏi nhận-thức.] 
(208) 


52 [Nguyên văn câu này: “Pannävimuttä kho тауат ävuso Susima.” Spk: Ý 
thầy đó nói: “Này đạo hữu, chúng tôi là không có/ không chứng các tầng 
thiền định sắc-giới (/hzna), chúng tôi là những người thiền minh-sát khô (tức 
chỉ tu thiền-quán minh-sát thôi, không tu thiền-định), chúng tôi được giải 
thoát chỉ nhờ trítuệ” (ãvuso тауат nijhanaka sukkhavipassaka 
раппатайеп” eva vimutta). Spk-pt nói rõ rằng: Риос giải thoát chỉ nhờ trí- 
tuệ: nghĩa là không phải “được giải thoát bằng cả hai cách (na 
ubhatobhagavimuft). 


- TKBĐ: Trong khi Spk như muốn giải thích rằng các Tỳ kheo đó không tu 
chứng các tầng thiền định sắc-giới (уйпа) nào cả, nhưng lời của bài kinh thì 
chỉ nói rằng họ thiếu những năng-lực tâm-linh (abhinna, thần thông) và thiếu 
những tầng chứng đắc vô-sắc giới (ағирра) chứ không nói gì về việc họ có 
chứng đắc các tầng thiền định sắc-giới (/лапа) hay không. Đáng lưu ý rằng 
những câu hỏi của Susĩma cũng không đề cập tới những tầng thiền định sắc- 
giới (/лапа). Dù gì đi nữa, lời bài kinh không đi xa hơn việc phân biệt những 
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A-la-hán “được giải thoát nhờ trí-tuệ” (раппауітийа) với những A-la-hán 
chứng được sáu loại thần thông (abhinna) và những tầng chứng đắc vô-sắc 
giói. 


Các luận giảng giải thích bậc A-la-hán “được giải thoát nhờ trí-tuệ` là thuộc 
năm loại sau: bốn (4) loại người chứng được một hay nhiều trong bốn tầng 
thiền định sắc-giới (/hZna), và một (1) loại người thiền minh-sát khô 
(sukkhavipassaka) không chứng tầng thiền định sắc-giới thé tuc (mundane 
јһапа) nào, nhưng vẫn chứng đắc tầng thiền định sắc-giới siêu thé 
(supramundane јһапа) vốn không thê tách rời khỏi thánh-đạo; [mời coi thêm 
Sv 1 512,19-28.|. 


và sự khác biệt, phân biệt giữa “sự giải thoát nhờ trí-tuệ` và “sự giải thoát 
bằng cả hai cách’, coi thêm kinh MN 70.] (210) 


53 [Spk giải thích: sự hiểu-biết (ігі) minh sát [là sự hiểu-biết về tính ón định 
của Giáo Pháp] có trước. Tới cuối lộ trình minh sát mới khởi sinh sự һіби- 
biết (trí) của đạo [là sự hiểu-biết về Niết-bàn.] (211) 


54 [Spk: Tại sao Phật nói câu này? Mục đích là để chỉ: có khởi sinh sự hiểu- 
biết như vậy ngay cả khi không có sự định-tâm (thiển định). Câu này có nghĩa 
như là: “Này Susĩma, đạo và quả không phải là ‘sån phẩm" của sự định-tâm 
(samadhinissanda), cũng không phải “lợi thế" do sự định-tâm mang lại 
(samädhi-ãnisamsã), cũng không phải “kết quả” của sự định-tâm 
(samädhinipphatri). Chúng là “sản phẩm" của sự minh-sát (уіраззапа), là “lợi 
thế” do sự minh-sát mang lại, là “kết дача” của sự minh-sát. Bởi vậy, dù người 
tu có hiểu hay không, thì trước tiên phải có sự hiểu-biết về tính ốn-định của 
Giáo Pháp (Dhamma), sau đô mới tới sự hiểu-biết vë Niết-bàn.” 


Spk-pt: “Ngay са khi không có sự định-tâm' (vina рі ѕатааћіт): nghĩa là 
ngay cả khi không được thiết lập trong trạng thái định-tâm có đặc tính vắng- 
lặng (samathalakkhanappafam); ý câu này là chỉ những người tu theo cỗ хе 
thiền minh-sát (vi2assanäyänika, mình-sát thừa). Nếu hiểu đúng nghĩa của 
thuật ngữ này, thì lời kinh chỉ đúng khi thánh quả A-la-hán có thể được 
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chứng ngộ mà không cần có các năng-lực siêu thường (thần thông) và những 
tầng chứng-đắc vô sắc giới. Nếu đọc theo cách lý giải của Spk và Spk-pt, thì 
có thể xác thực sự tỒn-tại của một pháp-môn là “cỗ xe thuần mình-sát" 
(minh-sát thừa, hay thiên minh sát ‘khô’; ‘khô’ tức là không dính thiền-định), 
phương pháp tu đó bắt đầu một cách trực tiếp bằng “sw quán sát có chánh- 
niệm” về các hiện-tượng của tâm và thân (tâm pháp và thân pháp), không phụ 
thuộc vào căn bản định-tâm nào qua phương tiện các tầng thiền định (jhana) 
hay các trạng thái cận-định (upacarasamadhi. 


- TKBĐ: Mặc dù các kinh Phật chẳng nói gì về một pháp môn hay cỗ xe 
“thiên thuần mỉnh-sát', nhưng một số sư thầy đương đại đã coi bài kinh “Các 
Nên Tảng Chánh Niệm” (Satipafthäna Sutta, kinh Niệm Xứ) là sự đề xướng 
một pháp tu như vậy, và họ còn уіп vào lời giải thích này của Spk và Spk-p{ 
đề phụ họa thêm cho sự đề xướng đó.] (212) 


55 [Mẫu câu xin thú tội và hối lỗi này cũng có trong kinh SN 16:06.] (215) 


56 ['s đa dạng của các yéu-tó', hay “nhiêu loại уёи-10°: là bản chất đa dạng 
vốn có của các hiện-tượng, nó có tên là “nững уёи-1д” theo nghĩa chúng có 
một bản chất có hữu (vốn có, nội tal) gồm cả tính-không và tính vô-ngã của 
chúng.] (223) 


57 [Phần lời trong ngoặc [...] này có trong các phiên bản kinh Ee và Se.] (229) 


58 [Spk: Yếu tó ánh-sáng (ābhādhātu) là một tên gọi của tầng thiền định 
[/»ãna] cùng với đối-tượng của nó; nghĩa là, ánh sáng (Z/oka) và tầng thiền 
định khởi sinh sau khi đã chuẩn bị xong về đối tượng là kasipa-ánh sáng. Yếu 
tó đẹp (subhadhatu) đơn giản là chỉ tầng thiền định [уйпа] cùng với đối- 
tượng của nó, được gọi là, tầng thiền định khởi sinh trên cơ sở đối tượng là 
kasina-đẹp. Những chữ còn lại thì đã tự giải thích ý nghĩa của chúng.] (231) 


59 [Tên của vị Tỳ kheo này là trong Ее. Trong Ве và Se tên chỉ được ghi đơn 
giản là Кассапа. Trong kinh SN 44:11 cũng có một Tỳ kheo tên là Sabhiya 
Kaccãna, cũng ở trong Hội Trường Gạch, và hai người này có thé là một. 
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Spk giải thích câu hỏi của thầy ấy theo hai cách: (i) “Tại sao sáu vị thầy (giáo 
phái khác) có cách-nhìn cho rằng “họ là những bậc giác ngộ”?”, (ii) “Tại sao 
những đệ tử của họ có cách-nhìn cho rằng “những vị thầy của họ là những 
bậc giác ngộ hoàn toàn” mà thực ra họ không phải là những bậc giác ngộ?” 
Nhân tiện, chữ sammasambuddho ti trong Ее nên được sửa lại thành 
sammasambuddha і] (241) 


60 [Nguyên gốc trong câu này hai về thiếu đối xứng như vậy: tức, về đầu có 
bốn danh từ “sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể hiện” (иррайо 
thiti abhinibbatti patubhavo), nhưng về sau thì chỉ có ba, danh từ “sự sản 
sinh” (abhinibbarti) bị bỏ đi. Mẫu câu kiểu này cũng có trong các kinh SN 
22:30, 35:21 уа 35:22.] 

61 [“Vòng luân hồi là không có điểm khởi đầu có thể nhìn thấy được” 
(Anamataggo "уат bhikkhave samsäro). Nghĩa gốc của chữ anamatagga là: 
không chắc chắn. Spk quy chữ anamatagsa thành апи amatagga, có nghĩa là 
“có điểm khởi đầu không thê tìm thấy được”, và giải thích rằng: “Dù có dùng 
trí hiểu biết để truy ngược một trăm hay một ngàn năm thì điểm khởi đầu 
cũng không thể nghĩ bàn được, điểm khởi đầu là không thể biết được 
(уаѕѕаѕаіат уаѕѕаѕаһаѕѕат nãnena anugantva pi атаіавво avidiaggo). 
Không thể nào biết được điểm khởi đầu là từ khi nào, ở đâu; nghĩa là không 
có một phân định nào đâu là điểm đầu hay điểm cuối. Vòng luân hài là một 
tién trình liên tục của năm uán (khandhãdinam avicchinnappavattä 
patipãtI)...”. Chữ lai Phan tương đương của chữ anamatagøga là s апауагарта 
[ví dụ trong Mvu I 34,7], có nghĩa là “không có giới hạn bên dưới hay bên 
trên.” Để coi thêm nhiều cách giải nghĩa từ này, coi thêm CPD, chữ s.v. an- 
ата/-асса.| (254) 


62 [Раі kiếp” là dịch chữ “Карра”. Rõ ràng ý lời là một đại-kiếp 
(mahäkappa). là chiều dài thời gian cần có ё một thế giới khởi sinh, phát 
triển, và họa diệt. Mỗi đại kiếp gồm có bốn giai đoạn a-tăng-tỳ-kiếp 
(asankheyyakappas) ứng với giai đoạn thế giới mở-rộng, củng-cố, co-lại, và 
tan-hoại của thế giới. Coi thêm kinh AN II 142,15-28.| (256) 
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63 [Một dăm Ân hay do-tuần (yojana) dài bằng khoảng 7 dăm Anh, khoảng 
gàn 11,3 Km.] (257) 


64 [Ví dụ này cũng có ở kinh SN 56:33. ] 
65 [Kinh này, và cả phần thi kệ, cũng có ở kinh It 17-18.] 


66 [Nhóm Tỳ kheo này đến trong dịp lễ dâng у (Капа) cuỗi kỳ An Cư mùa 
Mưa (Vassa), coi thêm trong luật tạng Vin I 253-54. “Sống tu trong rừng, 
người ăn thức ăn khát thực, người mặc y áo làm từ giẻ rách, người chỉ có ba 
bộ у” là bốn giới tu thuộc 13 giới khô hạnh hay hạnh đầu-đà (đhuzaäga). 
Spk: “nhung tất са họ đều còn những gông-cùm trói buộc” (sabbe 
ѕаѕатуојапӣ) nghĩa là: một só họ là bậc Nhập-lưu, một số là Nhất-lai, một số 
là Bắt-lai; không có ai còn là người phàm, nhưng cũng chưa ai là A-la-hán.] 


67 [Spk thảo luận ba loại sự biết hài-lòng (santosa): (i) hài lòng với những gì 
mình có được (ya/hãlãbhasamfosa), như hài lòng với những thứ mình cần dé 
duy trì sức khỏe để tu hành; (ii) hài lòng với khả năng của mình 
(yathäbalasanfosa), theo nghĩa thô tế hay уі tế; và (iii) hài lòng với sự phù 
hợp (yathasaruppasantosa), như cho đi những thứ cao sang ха хі, chỉ giữ lại 
thứ đơn giản thiết yếu mình cần có 46 sống. 


Coi thêm quyền sách của TKBĐ mang tên “Những Kết Quả Của Đời Sống 
Ти Hành” (Sa-môn quả), trang 134-137, thảo luận chi tiết về đức hạnh “biếr 
hài-lòng” này. Ngược lại với đức hạnh này là những sự tìm-cầu sai lạc 
(апеѕапа), được nêu rõ trong Vism 22—30 (Ppn 1:60—84).] (266) 


68 [Spk giải thích “không nhiệt thành” (апалар!) là không có năng lượng nỗ 
lực ё đốt cháy (апарат) những ô-nhiễm, và “không biết sợ hãi việc làm sai 


м 4% 


trái” (апопаррі) là không thây sợ hãi về sự khởi sinh những ô-nhiễm (lậu 
hoặc) và về sự không khởi những phẩm-tính thiện lành. Hai chữ này đều bắt 


ч, 66 


nguồn từ một gốc từ là “тар”: nghĩa là đốt cháy. Spk giải thích chữ “an-toàn 


thoát khỏi sự trói-buộc” (апиПаға yogakkhema) là = thánh quả A-la-hán, nó 
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được gọi như vậy vì đó là an toàn thoát khỏi bốn sự tró buộc (yoga); [coi 
thêm kinh SN 45:172, và chú thích của nó.] (270) 


© [Bốn phần suy xét (quán chiếu) này là tương ứng với bốn phương diện của 
sự nỗ-lực đúng dàn (chánh tinh tấn); [coi kinh SN 45:08] tương đương với 
bốn loại nó-luc [coi kinh các SN 49:01—12] (271) 


79 [Đây là lời tuyên bố [tiếng gầm sư tử] của Ngài Đại Ca-diếp; coi thêm kinh 
MN I 214,1-17. Trong kinh АМ I 23,20 Бас Phật đã tuyên bó thầy Đại Ca- 
diếp là đệ nhất tu hạnh đầu-đà như vậy, và điều đó cũng được nói rõ trong 
kinh SN 14:15 ở trên.] (279) 


7! [Bài kinh này không đề cập tới Đức Phật, có lẽ nó xảy ra sau khi Phật đã 
Bái-niễt-bàn, bởi vậy lúc này thầy Ananda mới gọi thầy Ca-diếp lớn tuổi hơn 
là “Ngài” (bhanfe), theo lời chỉ thị cuối cùng của Phật; trước khi Phật mát các 
Ту kheo vẫn thường gọi nhau bằng “дао Айи” (ãvuso).] (286) 


72 [Tên của ni đó có nghĩa là “7ïssa Мар”. Spk giải thích chữ “bác ігі giả xứ 
Videha” hay “bậc mâu-ni xứ Videhd`” (уейеһітипі); chữ vedehimumi có nghĩa 
như chữ panditamuni: tu sĩ hiền trí, bậc trí giả, trí sĩ”, và giải thích rằng: 
“Một người hiên trí nỗ lực với sự thông thái trong sự hiểu biét—ãó là, thầy 
ấy làm tất cả trách phận của mình — do vậy nên được gọi là Бас trí giả xứ 
Videhan (pandito hi nãnasankhã-tena vedena Ihati .. tasmā vedeho ti 
vuccati). Thày йу là người quê Videha và là một bậc trí sĩ, nên được gọi là 
“bác trí giả xứ Videha'.” Còn Ар-а 128,12 thì giải thích khác và đơn giản 
rằng: “Ananda được gọi là bậc trí giả xứ Videha bởi vì thầy ấy là một tu sĩ và 
là con của một người mẹ quê ở xứ Vedeha (Vedeharafthe jatatta Vedehiya 
putto).] (288) 


73 [Nguyên văn câu này: “Khamatha bhante Kassapa bãlo mãtugãmo”. Tôi 
[TKBĐ] đã dịch câu này hoàn toàn trung thực với lời kinh gốc, cũng ý thức 
rằng một số độc giả sẽ cho cách dịch này mang tính “khích Бас”. Một người 
tư ván đã nói với tôi rằng: “(dịch thẳng như vậy là) Thầy mới đánh mát hết 
nửa số người đọc dó”, và người đó khuyên tôi nên tránh sự chỉ trích từ phía 
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họ, nên tránh dịch thắng câu balo matugamo là “пі đó là một phụ nữ ngu 
đốt”. Theo ý của tôi, nếu làm vậy là dịch méo mó sai lệch với lời kinh Pali 
nguyên thủy, chỉ dé thuận theo quan điểm của người thời nay về nam nữ bình 
đăng. Tôi không biết câu nó nên được dịch theo cách nào khác hơn là cách tôi 
đã dịch. Tôi để cho những người đọc tự mình quyết định tin rằng thầy 
Ananda có thực sự tự mình nói ra câu đó hay không, hay đó chỉ là câu được 
chêm vào bởi những người kết tập kinh điển sau đó.] (289) 


74 [Spk: câu này có nghĩa là: “Đừng dé Tăng Đoàn nghĩ rằng “Thây lo kiềm 
chế (giáo giới, giới hạnh) những người đồng sự của Phật (tức tu chứng giống 
Phát) chứ không kiềm chế các Ту kheo пі. Liệu có sự thân mật hay tình cảm 
бі giữa һо hay không??”. Tiếp theo, thầy Đại Ca-diếp tuyên thuyết những 
đoạn kinh sau [về những sự chứng đắc về thiền định và trí biết của mình] аё 
chứng minh rằng mình là một đồng sự của Đức Phật.] (290) 


7Š [Ni đó đã bị quả báo. Spk: Sau khi Tỳ kheo ni này đã phê phán vị đệ tử là 
người đồng sự của Phật (tức đã tu chứng giống như Phật), và trong khi Ngài 
Đại Ca-diếp đang cất tiếng gầm sư tử tuyên thuyết về sáu sự hiểu-biết hay 
sáu loại trí (abhinna) của mình, thì cà-sa ni của ni đó trở thành như có gai 
nhọn đâm chích thân thé của ni. Đến nỗi ni đó buộc phải cởi bỏ y cà-sa của 
mình và mặc y màu trắng của người tại gia bình thường thì mới hết bị đâm 
chích (tức buộc phải hoàn tục vì không còn xứng với phâm chất một Tỳ kheo 
пі).] (292) 


76 [Giới Luật này đã được đưa ra bởi Đức Phật trong thời gian thầy Devadatta 
đang tạo phe nhóm và gây chia rẽ trong Tăng đoàn. “Vì lòng bi тап đối với 
các gia đình” có thê giải thích hợp lý là “để giảm bớt gánh nặng họ phải lo 
chuẩn bị và cúng dường thức ăn cùng lúc cho nhiều Tỳ kheo”.] (295) 


77 [Tên của ni này có nghĩa là “Малай mập”. Ni cũng hay được đề cập trong 
quyền “Bhikkhunï Vibhanga” là một người hay gây гбі trong Мі Đoàn; chẳng 
hạn coi thêm Уш IV 216, 218, 223-24 ... Còn KS 2:148 đã sai khi gọi ni 
này là “Tissa mập”, họ tưởng пі này là пі đã phán xét thầy Ca-diếp trong kinh 
kế trên.] (297) 
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78 [“Người theo giáo phái khác” (annatiHthiyapubbo ѕатӣпо). Spk: Là do 
trước kia thầy Ca-diếp đã tự mình khoát y cà-sa và xuất gia khi chưa biết 
Phật hay bất cứ ai trong Tăng đoàn của Phật; và пі đó trong lúc phẫn nộ đã 
gọi thầy ấy là người theo giáo phái khác (ngoại đạo). Về thầy Ananda được 
gọi là “tu 57 hay sa-môn xứ Videha”, coi chú thích ở kinh SN 16:10 ở trên.] 
(298) 


79 [tức: thiền 'chánh-niệm vê thân’ có đi kèm với niềm hỷ-lạc như trong Nhất 
thiền; nói cụ thé hơn, đó là phương pháp: ‘thiên quán về sự еһбт ghiếc của 
thân" và 'chánh-niệm về hơi-thở'.] (304) 


80 [Gia chủ Citta là đệ nhất đệ tử tại gia về thuyết Pháp; coi thêm toàn bộ 
Chương 41 “Liên Kết Citta’, và Hatthaka là đệ nhất đệ tử tại gia về bốn hạnh 
phước lợi (bố thí, ái ngữ, phước hạnh, đồng sự); coi thêm kinh AN I 26,5-9 
và AN IV 217-20.] (328) 


81 [Khujjuttara là nữ đệ tử tại gia xuất sắc nhất trong số những đệ tử tại gia 
học hiểu đa văn; và Velukandakiya (tức: Онага) Nandamata là nữ đệ tử tại 
gia xuất sắc nhất về thiền định; coi thêm AN I 26,19, 21. 


Khema là Tỳ kheo пі đệ nhất về trí tuệ; và Uppalavamna là Tỳ kheo ni đệ 
nhất về thần thông. Tỳ kheo пі Uppalavanna đã xuất hiện trong kinh SN 
5:05, và Кһета đã thuyết pháp trong kinh SN 44:01.] (329) 


82 [Spk: “những trạng thái an trú an lạc” tức là trạng thái tầng thiền định. 
Spk giải thích: như có những bậc A-la-hán nhận đồ cúng dường của thí chủ, 
phải lo cảm ơn và chỉ dạy Giáo Pháp cho họ, không còn thời gian 46 an trú an 
lạc trong các tầng thiền định. ] (332) 


83 [Rãhula là con trai của Phật. Thầy ấy trở thành sa-di (sãmapera) năm bảy 
tuôi, được thụ giới trong lần đầu tiên Đức Phật về thăm quê và kinh thành 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) sau khi giác ngộ. 


Những kinh khác nói về thầy ấy là: MN 61, MN 62, và MN 147 [MN 147 
tương đương kinh SN 35:121] và Sn П, 11 (trang 58—59).] (337) 
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84 [Cách phân loại theo 11 tính chất của mỗi uân của năm ийп cũng được ghi 
rõ trong Vibh 1-12.1 (341) 


85 [Spk: “đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi (vidhā samatikkantam): Đã vượt 
lên những loại tính tự-ta (ngã mạn) khác nhau; “được bình-an (ѕатат): nhờ 
sự lắng lặn của những ô-nhiễm; và “được giải-thoát một cách khéo léo” 
(suvimuttam): được giải thoát hoàn toàn khỏi mội ô-nhiễm.] (342) 


86 ГО đây tôi dịch theo Ве: vitudenti уйассһепі virajenti. Se thì đọc chỉ là 
уйиаапа, còn Бе có chữ has viacchemi vibhajenti. Spk chỉ luận giảng về 
chữ vitudenti: “Chúng ... mó cắn liên tục bằng những cái mỏ bằng kim loại 
của chúng sắc nhọn như lưỡi kiếm.” Theo Spk: Кёп Кёп, ача, diều hâu ở đây 
thực ra là ba loại quỷ dạ-xoa (yakkha) [như yakkhagijha, yakkhakaka, 
yakkhakulala]; bởi vì dạng thân sắc này không thể nào nằm trong tầm nhìn 
của những con kèn Кёп, qua, diều hâu tự nhiên duoc.] (345) 


87 [Coi thêm kinh SN 17:08. Spk: “nguoi nào dó’ ở đây là: Đề-bà-đạt-đa; ý 
nói, “thầy áy’ nên cháp nhận làm một đệ tử của Phật hơn là cứ tự tung tự tác 
(trong Tăng đoàn) như con chó bị mắc bệnh ở trên. “Рі theo người соп của 
học tộc Thích-ca` (ЗаКуаршпуа): chính là đi theo Đức Phật; coi thêm kinh 
SN 55:07. “Ти sĩ đi theo người соп cua họ tộc Thích-ca`: (samana 
sakyapuffiya); coi thêm kinh SN 28:10, SN 42:10. (376) 


88 [SDk: “người nào dó’ ở đây: chính là Đề-bà-đạt-đa; (nghĩa là: ngay cả lúc 
nói mình là đệ tử của Phật, trong lòng cũng không biết ơn).] (377) 


89 [Kolita tên gọi của Ngài Mục-kiền-liên; Mục-kiền-liên là họ. Bài kinh này 
gần như giống hệt kinh SN 40:02, chỉ khác ở chỗ kinh này nói về “sự іт lặng 
thánh thiên’, kinh sau thay bằng chữ “tầng thiên định thứ hai’. Spk: nói rõ 
rằng kinh nói lại tuần lễ thầy Mục-kiên-liên đang nỗ lực tu để chứng thánh 
quả A-la-hán.] (378) 


90 [Mẫu lời kinh này cũng có trong kinh SN 12:22.] (386) 


422» Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


91 (“Ра chỉnh phục Ma-vương và yên cương của hắn" (Jetvä Мағат 
savahanam). Spk không bình luận về chữ “yên cương” là gì, nhưng những 
luận giảng khác giải thích đó là (ü) con voi Girimekha [như Pj П 392,3; Sn 
442] hay là (ii) đội quân của Ma-vương [như Mp ІП 18,26; AN П 15,29). 
Trong chuyện Tiền Thân của Phật, Ja I 72, thấy Ma-vương đang cưỡi con 
voi Girimekha của hắn trước lúc tấn công vị Phật sắp thành dưới Cây Bò- 
Đề.] (389) 
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+ Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc, góp ý, sửa lỗi, hiệu đính, tra cứu, 
hoặc xin nhận bản in giấy ấn tống, liên hệ người dịch; email: 
lekimkha@ gmail.com, hoặc nhắn tin/điện thoại: 0909503993. 


+ Hoặc về kỹ thuật, liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 
huynhvanthinh@ gmail.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 


424% Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 2 


